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LOT BAT 


Thuở Đức Phật còn tại thé, những tấm gương 
xuất gia cao cả thật khó mà ké cho hết được. Tuy 
Tăng chúng gôm đủ mọi giai cấp và rất bình 
dáng, nhưng thời bấy giờ phán lớn vẫn xuất thân 
từ giai cấp Bà la món và vua chúa. Chính Đúc 
Phật đã quyết chí từ bỏ ngôi vua cung cung vàng 
điện ngọc để xuất gia tìm đạo. 


Cho đến thời vua Asoka và nhiêu triêu đại ở Án 
Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Trung Hoa, 
Nhật Bán v.v... déu có những bậc xuất gia xuất 
thân từ những thành phán ưu tú trong xã hội. Đời 
Ly, Trân ở nước ta cũng đã không thiếu các bác 
vua quan, danh sĩ xuất gia đâu Phật, nêu những 
tắm gương ngời sáng trong sứ mạng tự giác và 
đem lại lợi lạc cho đời. 


Nói thế không có nghĩa không có những thành 
phần xuất gia bi quan yēm thế, cho nén trong 
nhán gian mói phát sanh quan niém xuát gia là 
thất vong chán đời. Tuy nhiên vấn dé không phải 
ở những lời phản đoán thị phi, mà chính là người 
xuất gia phải hiểu được giá trị đích thực con 
đường mà mình đã chọn và nhất là làm sao xứng 
đáng là người xuất gia chân chính đúng với mục 
đích giác ngộ giải thoát, tự độ độ tha mà Đức 
Phát dā từ bi khai thị. 
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Trong thời ky đâu của giáo pháp, việc xuất gia 
rất đơn giản, háu như không có một hình thức nghi 
lễ nào. Đức Phật chỉ gọi “Này Tỳ khưu, hãy lại 
đây!” (Ehi bhikkhu!) là vị Tỳ khưu ấy mặc nhiên 
trở thành Tỳ khưu trong giáo pháp cua Đức Phát. 
Đơn giản chỉ vì các vị ấy là bậc thượng căn 
thượng tri, đã hội đủ túc duyên, đã có sẵn phẩm 
chất của một bậc xuất gia phạm hạnh. 


Vē sau, ngày càng có nhiều người xuất gia với 
du mọi cán cơ trình độ, nén di nhiên doi sống tập 
thể cũng có phân phức tạp hơn, do đó Đức Phật 
tùy căn duyên mà thi thiết giới luật và nghỉ lễ cho 
hàng xuất gia. Như vậy, chư vị Thánh Tăng hoặc 
các vị dé tử Trưởng lão có thể thay Đức Phật làm 
Thdy Tế độ hay yēt-ma cho giới tử và việc giáo 
giới Tăng đoàn cũng trở nên dễ dàng, đồng nhất 
hon. 


Hon nữa dé tránh những trường hop xuất gia 
bát chính, giới tử cán phái được xét xem có hội đủ 
một số diču kiện cơ bản thích ứng với đời sống 
phạm hạnh và phù hợp với giới luật thanh tịnh giải 
thoát hay không? Do đó, giới tử cán được các vi 
yét-ma, giáo thọ tuyển chọn một cách kỹ càng 
trước khi hòa nhập vào Tăng chúng. 

Tuy nhiên những giới luật và nghỉ lē xuất gia 
này thật ra vẫn vô cùng giản dị, hoàn toàn không 
đặt nặng hình thức hay cưỡng chế áp đặt, mà chỉ 
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cốt tao điều kiện cho người xuất gia dé dàng thé 
hiện mục đích giác ngộ giải thoát mà thôi. Cho 
nên, tuy nói là nghỉ lē nhưng không nặng phân 
trình diễn như những lễ đàn ngoại đạo đây vẽ cầu 
kỳ huyền hoặc, ngược lại, nó chỉ biểu hiện lòng từ 
ái của những vị thầy và tâm kính thành của người 
đệ tử trong không khí vừa trang nghiêm vừa thân 
thiết chân tình. Chính vì vậy mà thuở dó nhiêu 
giới tử đã đắc Thánh Đạo Thánh Quả khi đang 
được thdy xuống tóc, khi được trao truyền y bái 
hoặc đang hành Tăng sự ngay trong budi lễ xuất 
gia đây xúc động của họ. 


Trong cuón sách biên soạn công phu này, Sw Hộ 
Pháp đã kể lại một vài tắm gương xuất gia tiêu 
biểu đáng để cho chúng ta chiêm ngưỡng và noi 
theo, đồng thời sưu tập đây đủ những nghỉ thức 
xuất gia nguyên thủy nhất mà Đức Phật đã chế 
định cho Tăng chúng hơn 2500 năm về trước. 


Sw Hộ Pháp dā tốt nghiệp cw nhân Phát Học 
tại Viện Dai Hoc Van Hanh khóa đầu tiên nām 
1967, vốn là đệ tử của Sư Tổ Hộ Tông, xuất gia 
năm 1967, sau đó xuất dương du học tại Thái Lan 
và Myanmar gån 29 năm để học Abhidhamma, có 
ngữ Pali, Dhammavinaya và Thiên, ... Cuối nām 
1996, Sw đã hôi hương chuyên tâm biên soạn, 
dịch thuật và viết vē những sở tu, sở học mà Sư đã 
tiếp thụ được từ các nước Phật giáo chân truyén. 
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Hy vong quyén sách này, sé là cám nang guy 
báu cho những ai muốn cổng hiến đời minh cho lj 
tưởng giác ngộ giải thoát, vô ngã vi tha. 

Tổ Đình Bửu Long, mùa Vesak 2544 
Ty khuu Viên Minh 

(Trụ trì Tổ Đình Bửu Long, 

Q.9, T.p. Hồ Chí Minh) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammāsambuddhassa 


Con dem hét lòng lhānh tinh dinh £ Dic Je Ton, 
ide A-ra-hán, Bāc Chánh ¿ng Giác. 


Buddham saraņam gacchāmi. 
Dhammam saraņam gacchāmi. 
Samgham saraņam gacchāmi. 
Ratanattayasaraņam gato. 


Con dem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 
Con dem hét lóng thành kính xin quy y Pháp. 
Con dem hét lóng thành kính xin quy y Tāng. 
Con dá quy y Tam báo vói lóng thành kính. 


GUONG BĀC XUĀT GIA 


Soan giá: Dhammarakkhita bhikkhu 
(Ty khwu Hộ Pháp) 


LOI NÓI DAU 


Trong tát cā moi bài pháp cua Dwc Phát, có 
một bài Ngài hang ngày thường thuyét giảng nhac 
nhở, khuyên day chư Tỳ khưu chớ nên dé duói là: 

*Appamüdena bhikkhave sampādetha. 

Buddhuppādo dullabho lokasmim. 

Manussattabhāvo dullabho, 

Dullabhā saddhā sampatti, 

Pabbajitabhāvo dullabho, 

Saddhammassavanam dullabham. 

Evam divase divase ovadati". 

"Này chu: Ty khưu, các con hãy nén có gáng 
hoàn thành moi phán sw Tw thánh dé bàng pháp 
khóng dé duói, tién hành Tw niém xu. 

Bói vi có 5 diéu khó duoc là: 

- Ditc Phát xuát hién trén thé gian là mót diéu khó. 

- Duoc sanh làm nguoi là mót diéu khó. 


' Dé duói: Trang thái quên mình, không có chánh niệm. 
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- Có đúc tin hoàn toàn trong sach nơi Tam bảo 
là mót diéu khó. 

- Được xuất gia trở thành Ty khưu là một điều 
khó. 

- Được lắng nghe chánh pháp là một điều khó. 


Năm diču khó được này, Đức Phát hàng ngày 
thường thuyết giảng nhāc nhở, khuyên dạy chư Tỳ 
khưu ". 


Trong năm điều khó được này, xin dé cập đến 
diéu: “Xuát gia trở thành Ty khuu là một điêu khó”. 


Thật vậy, người nam có y nguyện xuất gia trở 
thành Tỳ khuu, chỉ thành tựu được khi nào gặp thời 
ky Đức Phật xuất hiện trên thé gian, hoặc giáo pháp 
của Ngài đang còn lưu truyền. Nhưng gặp được Đức 
Phật hoặc giáo pháp của Ngài không phải là một diču 
để có được. Bởi vì, trong quá khứ, vô số đại kiếp trái 
dāt trải qua 4 thoi ky thành-trụ-hoại-không, trong 
suót mót a táng ky, thoi gian khóng thé tính bàng só, 
vẫn không có một Đức Phật nào xuất hiện trên thé 
gian, thoi kỳ đó gọi là "sufinakappa". (Như từ khi 
Đức Phật Dīpankara tịch diệt Niēt Bàn và giáo pháp 
của Ngài hoàn toàn bị tiêu hoại, cho đến Đức Phật 
Kondañña xuất hiện trên thé gian, trải qua một thời 
gian lâu dài suốt 1 a tăng kỳ đại kiếp trái đất thành- 
trụ-hoại-không). 

Lai nữa, có khi Đức Phật xuất hiện trên thé gian, 
nhưng chúng sinh không có đuyên lành với Đức Phật 
và giáo pháp của Ngài, nên không thể xuất gia hành 
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phạm hạnh được. Như trong kinh Akkhanasutta/^, 
Đức Phát dạy những truong hop khóng thê hành 
phạm hạnh, tóm lược như sau: 


1- Đức Phật xuất hiện trên thé gian và giáo 
pháp của Ngài dang lưu truyện; nhung chúng 
sinh ây tải sanh cối địa ngục. 


2- Đức Phật xuất hiện trên thé gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyện, nhưng chúng 
sinh áy tải sanh làm súc sanh. 


3- Đức Phật xuất hiện trên thé gian và giáo 
pháp của Ngài dang lưu truyện; nhung chúng 
sinh áy tải sanh làm nga guy. 


4- Đức Phật xuất hiện trên thē gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyēn; nhưng chúng 
sinh ấy tái sanh cõi sắc giới Vô tưởng thiên, có 
tuổi thọ 500 đại kiếp. 

5- Đức Phật xuất hiện trên thé gian và giáo 
pháp của Ngài đang lưu truyền, chúng sinh ấy 
tải sanh làm người; nhưng ở nơi biên địa, trong 
gia đình hạ tiện, ngu dốt, không có cơ hội nhìn 
thấy Ty khưu, Tỳ khuu ni, cận sự nam, cận sự 
nū. 

6- Đức Phát xuất hiện trên thé gian và giáo 
pháp cua Ngài dang lưu truyēn, chung sinh dy 
tái sanh làm người ở trung An Dó; nhung trong 
gia dinh ngoai dao tà kién. 


' Anguttaranikāya, Atthakanipata, kinh Akkhaņasutta. 
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7- Đức Phát xuất hiện trên thé gian và giáo 
pháp cua Ngài dang lưu truyền, chúng sinh ấy 
tái sanh làm người ở trung Án Độ; nhưng là 
người câm điếc không thể nghe, hiểu được 
chánh pháp cua Đức Phát. 

8- Đức Phật xuất hiện trên thé gian và giáo 
pháp cua Ngài dang lưu truyēn, chūng sinh dy 
tái sanh làm người ở trung Án Dó, là người có 
trí tuệ, có khả năng hiểu được chánh pháp của 
Đức Phát; nhưng không có cơ hội gặp Ngài 
hoặc gặp bậc Thanh văn đệ tử của Ngài để lắng 
nghe chánh pháp. 


Đó là 8 trường hợp không thể xuất gia trở thành 
Ty khưu hành phạm hạnh. 


Trên đây là 8 trường hợp đối với chúng sinh 
không có duyên lành với Đức Phát và giáo pháp 
của Ngài. Chỉ CÓ mót trường hợp duy nhất là: Khi 
Đức Phật xuất hiện trên thế gian và giáo pháp của 
Ngài đang lưu truyền, đồng thời chúng sinh ấy 
được tái sanh làm người ở trung An Độ, là người 
có tri tuệ, có duyên lành gặp dược Đức Phật hoặc 
các bậc Thanh văn đệ tử Đức Phật đang truyền bá 
chánh pháp; người ấy biết lắng nghe chánh pháp 
của Đức Phật, phát sanh đức tin trong sạch nơi 
Tam bảo, có ý nguyện xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

Trong vòng tử sanh luân hồi của moi chúng 
sinh, kiếp được tái sanh làm người nam, có duyên 
lành gặp được Đức Phát hoặc giáo pháp của Ngài, 
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biết lăng nghe chánh pháp là một diém phúc lớn lao 
vô cùng hy hữu. Cho nên, xuất gia trở thành Tỳ 
khưu hành phạm hạnh là điều vô cùng cao guy, vì 
có nhiễu cơ hội tốt thuận lợi cho việc tiễn hóa trong 
moi thién pháp, nhát là tién hành thién dinh, tién 
hành thiên tuệ, ngõ háu mong chứng ngộ chán lý Tứ 
thánh để, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và 
Niét Bàn, thì thật là điều quý báu biết dường nào; 

hoặc kiếp hiện tại chưa chứng đắc Thánh Đạo, 

Thánh Quả, thì âu cũng là cơ hội tốt để tạo duyên 
lành, bôi bó pháp hanh ba la mật cho chóng được 
đây đủ, để mong chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả 
trong vị lai. 


Được xuất gia trở thành Tỳ khưu hành phạm 
hạnh, là một phẩm vi cao quy; là con cháu dòng dõi 
Sakyaputta; được hân hạnh gia nhập đoàn thể Tỳ 
khưu Tăng, là bậc kế thừa giữ gìn, duy trì Phật giáo 
được truong tôn, cho đến trọn tuổi thọ 5.000 năm 
trên thé gian, háu mong dem lai sw loi ich, sw tién 
hóa, sw an lac láu dài cho tát cá chung sinh, nhát là 
chư thiên và nhân loại. 


Chúng ta nén học tập hai tấm gương tiêu biếu, 
là Ngài Đại Đức Ratthapāla và Ngài Đại Đức Tỳ 
khưu ni Sumedha. 


Về phán người cha, người me có nguoi con là 
Ty khuu trong Phát giáo, là mót sw dóng góp lon 
lao cho sự trường tón của Phát giáo. Cho nên, 
những người cha, người me dy xứng dáng ở dia vi 
“Thân guyēn thừa kế của Phật giáo” (Dāyādo 
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sāsanassa), thật là phước báu vô lượng mà chư bác 
Thién tri, chu thién déu tán duong ca tung, hoan hi 
phước thiện thanh cao cua những người cha, người 
me dy. 


Như váy, những người cha, người mẹ nào biết 
thương yêu con mình, muốn cho con tro nén con 
người cao quy, giảm bót nhiéu nói khó trong doi 
sóng tai gia, có nhiéu co hói, thói gian tién hành 
thiên tué dé mong chứng ngô chán ly Tứ thánh dé, 
chứng đặc Thánh Dao, Thánh Quá, trở thành bác 
Thánh nhán cao quy, thi hày nén khuyén khích, cho 
phép con dwoc xuát gia tró thành Ty khuu trong 
Phát giáo. Chu: quy vị hãy nén xem gương đức vua 
Dhammāsoka (A Dục), Đức Vua đã biết thương yêu 
thái tử Mahinda, thay vì nhường ngôi cho thái tw 
lên làm vua, thì Đức Vua lại khuyến khích thái tử 
xuất gia trở thành Tỳ khưu, và cho phép công chúa 
Samghamittā xuất gia trở thành Tỳ khưu ni trong 
Phát giáo, và chính Đức Vua đã trở thành “thân 
quyền thừa kế của Phát giáo”. 


Tài liệu này được trích dịch từ Kinh tạng, Luật 
tạng và các bộ sách khác để giảng dạy chư Tỳ khưu, 
Sa di và Tu nữ Tổ Đình Bửu Long. Vì khả năng có 
hạn nên không thé tránh khỏi những sai sót, kính 
mong chư bậc Thiện trí từ bi chỉ giáo. Bán sư kính 
cẩn đón nhận lời chỉ giáo ấy với tấm lòng thành 
kính và tri ân. 
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Quyển sách “Gương Bậc Xuất Gia” này đã 
thành hình, nhưng chưa có thể gọi là hoàn thành, vì 
có nhiêu chỗ cân phải sửa chữa lại cho đúng chữ, 
đúng nghĩa và cán phải bó sung thêm. Bởi vậy, néu 
phải chờ cho nó hoàn thành như ÿ thì biết bao giờ 
mới có được! Cho nên, bān sư xin mạo muội in thành 
cuốn sách dùng làm tải liệu học tập, thực hành; trong 
quá trình ấy, có thé sửa chữa và bó sung thêm cho 
những lán in lại sau này được hoàn chỉnh hơn. 


Quyên sách này ra māt nhờ sự đóng gop của 
nhiêu người như: 


- Pháp huynh Viên Minh đã tận tám xem xét 
bản tháo swa chữa ngữ pháp. 


- Rakkhitasila antevasika dánh máy, trinh bày 
và in án. 

- Gia dinh Trán Ván Cánh - Trán Kim Duyén, 
Có Nām Lo Ven, gia dinh Hoàng Quang Chung, gia 
đình Nguyễn Huyền Trang, có Dhammanandā, cùng 
chw thí chủ co đực tin trong sạch hùn phước tdi 
chánh để phát hành quyển sách này. 


Bān sư thành tâm hoan hi cùng với tất cả quý vị. 
Cấu nguyện án đức Tam báo: Phật báo, Pháp báo, 
Tăng bảo cùng phước thiện thanh cao này hộ trì cho 
tắt cả chúng con thân tâm thường được an lạc. 


Đo nhờ năng lực pháp thí thanh cao này, làm 
duyên lành cho chúng con trên con đường tu hành dē 
giải thoát khó tw sanh luán hồi trong ba giới bón lodi. 
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Cáu mong giáo pháp của Đức Phát Gotama 
duoc trường tôn đúng 3.000 năm trên thé gian, dé 
dem lai sw loi ich, sw tién hóa, sw an lac láu dài cho 
tất cả chúng sinh, nhất là chư thiên và nhân loại. 


Tổ Đình Bửu Long 

Mùa hạ Phát lịch 2544. 
Dhammarakkhita bhikkhu 
(Tỳ khưu Hộ Pháp) 


Phān 1 


GUONG BĀC XUĀT GIA 
(ANAGĀRIYŪDĀHARAŅA) 


Bác xuát gia tiéng Pali goi là anagāriya. 
Anagāriya: nguoi khóng nhà, bác xuát gia. 


Trong kinh thuóng day: 
*Agārasmā anagāriyam pabbajati”. 


“Bỏ nhà xuất gia goi là anagāriya: bậc xuất 
gia, người không nhà ”. 


Suy tư thé nào xuất gia trở thành Tỳ khưu? 


Những người lắng nghe giáo pháp của Đức 
Phật, phát sanh đức tin trong sạch nơi Đức Phật, 
Đức Pháp, Đức Tăng, mong muốn thực hành theo 
phạm hạnh cao thượng, chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết 
Bàn. Những người ấy, đều có chung một ý nghĩ: 

“Ta làm thế nào để có thể thấu hiểu, thông suối, 
chứng ngộ chân ly Tu thánh dē mà Đức Phật dā 
giáo huấn? Đời song tại gia có nhiều diču phiên 
não, không dễ gì thực hành phạm hạnh cao thượng 
cho được đây đủ, trong sáng thanh tinh”. 


Hầu hết những bậc xuất gia trong Phật giáo, đều 
có chung một suy tư giông nhau như vậy. 
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Sau dáy trích dàn hai tích truyén xuát gia cüa Dai 
Đức Ty khuu Ratthapala và Dai Đức Ty khuu ni 
Sumedha, dé làm tām guong tiču biéu cho hàng Phát tu. 


I-TÍCH DAI DÜC RATTHAPALA 


Trong bài kinh Ratthapäla“ lược dich như sau: 
Tôi là Ānanda được nghe như vầy: 


Một thuở nọ, Đức Thế Tôn cùng với số đông chư 
Tỳ khưu Tăng du hành đến vùng Kuru, tỉnh 
Thullakotthita. Dân chúng tỉnh ấy gồm những người 
dòng Bà la môn, cư sĩ được nghe tin rằng: "Sa môn 
Gotama trước đây là Thái tử dòng dõi Sakya đã xuất 
gia; nay Ngài cùng với số đông chư Tỳ khưu Tăng du 
hành đến vùng Kuru, tỉnh Thullakotthita, tiếng tăm 
của Ngài vang lừng và mọi người ca tụng Sa môn 
Gotama: 


- Là bác Thánh A-ra-hán, xứng dáng lễ bái cúng 
duong (Araham ). 

- Là bác Chánh Đăng Giác, tự mình chứng ngô 
chán lý Tw thánh dē (Sammāsambuddha). 

- Là bậc có đây du Tam Minh, 15 Đức Hạnh Cao 
Thượng (Vijjācaraņasampanno). 

- Là bậc Thiện Ngôn, thuyết giảng pháp chân 
thát, dem lại sự lợi ích cho chúng sinh (Sugato). 

- Là bậc Thông Suót Tam Giới, pháp hành thé giới, 
chung sinh thê giới, cảnh giới thê giới (Lokavidū). 


' Bộ Majjhimanikāya, Majjhimapaņņāsa, kinh Ratthapālasutta 
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- Là bậc Vô Thượng tế dó chúng sinh có duyên 
lành (Anuttaro purisadammasāratthi). 

- Là bác Tôn Sw cua chư thiên, Pham thiên, nhân 
loại (Satthādevamanussānam ). 

- Là Đức Phát, tự minh chứng ngộ chán ly Tu 
thánh dē, rồi giáo huấn cho chúng sinh cùng chứng 
ngộ chán ly Tứ thánh dé như Ngài (Buddho). 

- Đức Thé Tôn là danh hiệu cao thượng nhất 
trong toàn thể thé giới chúng sinh (Bhagavā) `. 

Và họ cũng được nghe rằng: 

- Đức Thé Tôn đã tự Ngài chứng ngó chán lý Tứ 
thánh để bằng trí tuệ siêu tam giới, rồi thuyết pháp tế 
độ chúng sinh: nhân loại, Vua chúa, Sa món, Bà la 
môn, chư thiên, Phạm thiên cùng chung ngộ chán ly 
Tử thánh dē dy. 

- Đức Thế Tôn thuyết pháp hoàn hảo phân đâu, 
hoàn hảo phán giữa, hoàn hảo phân cuối; đây đủ vé y 
nghĩa, trong sáng vē văn chương, truyền bá pháp hoc, 
pháp hành phạm hạnh cao thượng hoàn toàn thanh 
tinh”. 

- Thát lành thay! cho nhüng ai duoc dén chiém 
ngưỡng Đức Thé Tôn, bậc Thánh A-ra-hán như váy! 


Khi ấy dân chúng trong tỉnh Thullakotthiya gồm 
những người dòng dõi Bà la môn, cư sĩ.. „ tất cả đều đến 
hầu Đức Thế Tôn. Một só người dānh lễ Đức Thế Tôn; 
một số người vẫn an Đức Thế Tôn; một số người chắp 
tay lễ bái Đức Thé Tôn; một số người tự giới thiệu tên, 
dòng dói; một số người làm thinh; rồi tất cả đều ngồi một 
nơi hợp lẽ và lặng yên nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. 
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CÔNG TÚ RATTHAPALA XIN XUẤT GIA 

Trong hội chúng ấy có công tử Ratthapala là người 
con duy nhất của một gia đình quý tộc, giàu sang phú 
quý trong tỉnh Thullakotthita. 

Công tử Ratthapāla suy tư rằng: "Ta làm thé nào 
để chứng ngộ được chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã 
thuyết giảng? Sự thật đời sống tại gia cw sĩ có nhiêu 
phiên não, không dễ dàng thực hành phạm hạnh cao 
thượng cho được hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng như 
vỏ óc xà cit đã đánh bóng. Piču tốt hơn hết, ta nên cạo 
ráu tóc, mặc y cà sa màu lõi mít, bỏ nhà xuất gia trở 
thành Ty khưu ”. 

Dân chúng tỉnh Thullakotthita gồm có những người 
dòng dõi Bà la môn, cư sĩ, được lắng nghe chánh pháp 
của Đức Phật, hành theo chánh pháp, tất cả đều vô cùng 
hoan hỉ nơi lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, họ đảnh lễ 
Ngài rồi xin phép trở về nhà. 

Sau khi dân chúng tỉnh Thullakotthita ra về hết, 
công tử Ratthapala đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi 
ngôi một nơi hợp lẽ. Bạch với Đức Thế Tôn rằng: 


- Kính bạch Đức Thế Tôn, con suy tư rằng: "Con 
làm thế nào để chứng ngộ được chánh pháp mà Đức 
Thế Tôn đã thuyết giảng? Sự thật đời sống tại gia cư sĩ 
có nhiêu phiên não, không dễ gì thực hành phạm hạnh 
cao thượng cho được hoàn toàn thanh tịnh, trong sáng 
nhw vỏ ốc xà cir đã đánh bóng. Diéu tốt hơn hết, con 
nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu lõi mít, bó nhà xuất 
gia trở thành Tỳ khưu ”. 

Kính bạch Đức Thé Tôn, con có ý nguyện muốn xuất 
gia trở thành Tỳ khưu nơi Đức Thế Tôn. Kính xin Đức 
Thế Tôn cho phép con được xuất gia trở thành Tỳ khưu. 
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Pūc Thé Tón bēn hói cóng tir Ratthapala rāng: 

- Này Ratthapala, cha me con dà cho phép con bó 
nhà xuát gia tró thành Ty khuu hay chua? 

- Kính bạch Đức Thé Tôn, cha me của con chưa 
cho phép con bó nhà xuát gia tró thành Ty khuu. 

- Này Ratthapāla, Nhu Lai khóng thé cho phép 
nhüng nguói con xuát gia, mà cha me chua cho phép. 

- Kính bach Dúc Thé Tón, nhu vāy, bāng moi 
cách con sé xin cha me cho phép con duoc xuát gia. 

Sau đó, công tử Ratthapala cung kính dành lễ Đức 
Thé Tôn rồi xin phép trở về nhà. 

Công tử đến hầu cha mẹ và thưa: 

- Kính thưa cha mẹ, con suy tư rằng: “Làm thé 
nào để chứng ngô được chánh pháp mà Đức T hé Tôn 
đã thuyết giáng? Sự thật đời sông tai gia cw si có 
nhiễu phiên não, không dễ gì thực hành phạm hạnh 
cao thượng cho được hoàn toàn thanh tịnh, trong 
sáng như vỏ ốc xà cừ đã đánh bóng. Điều tốt hơn hết, 
con nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu lỗi mít, bó nhà 
xuất gia trở thành Ty khưu ”. 

Kính xin cha mẹ cho phép con được xuất gia trở 
thành Tỳ khưu. 


Cha mẹ công tử Ratthapala nghe con thưa như 
vậy, liền bảo rằng: 

- Này Ratthapala con, con là đứa con duy nhát 
của cha mẹ, đứa con yêu quý, hài lòng, yêu thương 
nhất của cha mẹ. Con được nuôi dưỡng trong sự an 
lạc, con trưởng thành trong sự an lạc. 
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Này Ratthapāla con yêu quy, con chưa từng biét 
khó là thé nào, dàu con có chét, cha mẹ cũng không 
muốn xa lia con, huống hó con còn sóng nhu thé này, 
làm sao cha mẹ lại có thê cho phép con bỏ nhà xuât 
gia trở thành Tỳ khuu được! 

Công tử Ratthapāla có khán khoản xin phép cha 
mẹ dēn lân thứ ba răng: 

- Kính thưa cha mẹ, con suy tư rằng: "Làm thé 
nào dé chung ngộ được chánh pháp mà Đức Thé Tôn 
đã thuyết giảng”... ”. 

Kính xin cha mẹ cho phép con được xuất gia trở 
thành Tỳ khưu. Cha mẹ công tử cũng khuyên bảo đên 
lân thứ ba răng: 

- Này Ratthapala con, con là đứa con duy nhát 
của cha me,... làm sao cha me lai có thê cho phép con 
bó nhà xuát gia tró thành Ty khuu duoc! 

Công tử Ratthapala thất vọng biết rằng cha me 
không cho phép mình bỏ nhà xuât gia trở thành Tỳ 
khưu, nên lúc đó công tử phát nguyện: “Chính tại nơi 
đáy, ta sẽ chêt hoặc được phép xuát gia trở thành Tỳ 
khưu ”, rôi nām xuóng nên nhà không cân đô trải lót. 
Sau đó, công tử không chịu ăn uóng gì liên tục từ 
ngày thứ nhât,... cho đên ngày thứ bảy. 

Ngày nào cha mẹ của công tử cũng khuyên răn, 
nān ni răng: 

- Này Ratthapala con, con lā đứa con duy nhát 
của cha me, đứa con yêu quy, hài lòng, yêu thương 
nhât của cha mẹ. Con được nuôi dưỡng trong sự an 
lạc, con trưởng thành trong sự an lạc. 
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Này Ratthapāla con yêu quy, con chua từng biết 
khó là thế nào, dầu con có chết, cha mẹ cũng không 
muốn xa lìa con, huống hồ con còn sống như thế này, 
làm sao cha mẹ lại có thể cho phép con bỏ nhà xuất 
gia trở thành Tỳ khuu được! 


Này Ratthapāla con yêu quý, con hãy dậy, con 
nên ăn uông, con nên vui chơi, thọ hưởng sự an lạc 
trong ngũ trân, rôi con hoan hi làm phước bô thi.... 


Còn cha mẹ không thé nào cho phép con bỏ nhà 
xuāt gia tró thành Ty khuu duoc dāu! 


Dàu cha me cóng tü khuyén rán, nán ni thé nào di 
nữa, công tử van nām yên làm thinh, không nói lời nào. 

Cha mẹ của công tử khuyên răn, năn nỉ đến lần 
thứ ba nhu thê. Công tử Ratthapala vân năm yên làm 
thinh, không nói lời nào. 

Những bạn bè thân thiết của công tử Ratthapāla đến 
thăm và thuyét phục công tử với lời lẽ tha thiệt răng: 


- Này Ratthapala bạn thân mến, bạn là người con 
duy nhất của cha mẹ, người con yêu quý, hài lòng, 
yêu thương nhất của cha mẹ. Bạn được nuôi dưỡng 
trong sự an lạc, bạn trưởng thành trong sự an lạc. 


Này Ratthapāla bạn yêu quý, bạn chưa từng biết 
khó là thé nào, dầu ban có chết, cha mẹ của bạn cũng 
không muốn xa lia bạn, huống hó bạn còn sóng như 
thế này, làm sao cha mẹ của bạn lại có thể cho phép 
bạn bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu được! 


Này Ratthapala bạn thân mến, bạn hãy dậy, bạn nên 
ăn uông, bạn nên vui chơi, thọ hưởng sự an lạc trong 
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ngū tràn, rói ban hoan hi làm phuóc bó thi.... Cón cha 
me cüa ban khóng thé nào cho phép ban bó nhà xuát 
gia tró thành Ty khuu duoc dāu! 

Nhüng nguoi ban thān cüa cóng tü Ratthapala 
thuyét phuc, khán khoán 3 làn nhu thé, cóng tir vàn 
nām yēn làm thinh, khóng nói lói nào. 

Tháy váy, ho bén dàn nhau dén gáp cha me cüa 
cóng tú Ratthapala thua: 

- Kính thua cha me, cóng tūr dà phát nguyén ráng: 
“Chính tại nơi đây, ta sé chét hoặc được phép xuát 
gia trở thành Ty khuu”. 

Kính thua cha me, néu cha me khóng chiu cho 
phép công tử Ratthapala xuāt gia, công tử sẽ chēt. Nêu 
cha mẹ cho phép công tử Ratthapāla xuất gia, thì công 
tử còn sống, cha mẹ còn nhìn thấy mặt. Công tử 
Ratthapāla được phép xuất gia trở thành Tỳ khưu rồi, 
nêu công tử không thỏa thích, chán nản đời sông phạm 
hạnh của Tỳ khưu, xin hoàn tục trở vê nhà; thì ngoài 
gia đình cha mẹ ra, công tử còn di ở nơi nào nữa? Chāc 
chăn công tử sẽ trở vê nhà của cha mẹ mà thôi! 

Vậy, kính xin cha mẹ suy nghĩ lại mà nên cho phép 
công tử Ratthapāla được xuât gia trở thành Tỳ khưu. 

. Cha mẹ công tử Ratthapala nghe cũng phải, nên 
băng lòng, rôi bảo nhóm bạn thân của Ratthapāla: 

- Này các con, bây giờ cha mẹ đồng ý cho phép 
Ratthapāla xuât gia; nhưng sau khi trở thành Tỳ khuu 
rôi, bảo nó phải nén vé thám viêng cha mẹ. 

Nghe cha mẹ công tử bảo vậy, những người bạn 
thân của công tử vui mừng đến báo tin rằng: 
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- Này Ratthapala ban thān mén, cha me cüa ban 
dà cho phép ban duoc bó nhà xuát gia, nhung sau khi 
ban dā xuát gia tró thành Ty khuu rói, ban phái nén vé 
thám viéng cha me. 

Bāy gió ban hày nén ngói dày, án uóng dé phuc 
hói strc khoé duoc rói. 


TY KHUU RATTPHAPALA TRÓ THÀNH BĀC 

THÁNH A-RA- HÁN 

Khi hay tin mūng āy, cóng tü Ratthapāla bičt 
minh dā dat được y nguyện, nên vô cùng hoan hi, 
ngôi dày ăn uống dé phuc hồi sức khoẻ. 

Một hôm, công tử Ratthapāla vào lạy từ giả cha 
mẹ cùng thân bằng quyền thuộc, đi đến hầu Đức Thế 
Tôn, đảnh lễ Ngài xong, công tử ngồi một nơi hợp lẽ, 
rồi bạch với Đức Thé Tôn ràng: 

- Kính bạch Đức Thé Tôn, cha mẹ của con đã cho 
phép con được bỏ nhà xuất gia rồi. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Ngài từ bi cho 
phép con được xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn mới chấp thuận cho 
công tử Ratthapāla thọ Sa di rồi thọ Ty khưu nơi 
Ngài. Qua thời gian không lâu, độ nửa tháng sau, vừa 
phải lúc du hoá, Đức Thế Tôn cùng chúng Tỳ khưu 
Tăng, có Tỳ khưu Ratthapala, du hành đến kinh thành 
Sāvatthi và ngự tại chùa Jetavana của ông phú hộ 
Anāthapiņdika gần kinh thành ấy. 

Khi Ấy, Đại Đức Ratthapāla ở một mình nơi thanh 
văng không dé duói, tinh tân không ngừng tiến hành 
thiền tuệ, bằng trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, đã chứng 
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ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, 
là mục đích tột cùng của phạm hạnh ngay kiếp hiện tại. 

Đại Đức Ratthapāla biết rõ rằng: “Mọi phận sự 
Tử thánh dē đã hoàn thành, không còn phận sự nào 
khác nên hành nữa, phạm hạnh đã hoàn thành, kiếp 
này là kiếp chót, sau kiếp này không còn tdi sanh kiếp 
nào nta”. 

Dai Đức Ratthapala trở thành một bậc Thánh A- 
ra-hán trong số chư bậc Thánh A-ra-hán. 

ĐẠI ĐỨC RATTHAPĀLA XIN PHÉP VĒ THĀM 

CHA MẸ 

Sau đó, Đại Đức Ratthapāla đến hầu dānh lễ Đức 
Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ và bạch với Đức 
Thé Tôn răng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn 
cho phép con được về thăm viếng cha mẹ của con. 

Đức Thế Tôn quán xét biết rõ Đại Đức Ratthapāla 
đã chứng đắc A-ra-hán Thánh Quả rồi, thì không một 
ai có thê làm cho Đại Đức hoàn tục được nữa, nên 
Ngài truyền dạy rằng: 

- Này Ratthapāla, bây giờ hợp thời, đúng lúc, con 
nên về thăm cha mẹ của con. 

Đại Đức Ratthapāla đảnh lễ Đức Thế Tôn, cung 
kính xin phép về chỗ ở, sắp xếp dó đạc gọn gàng. Ngài 
mặc y, mang bát lên đường trở về tỉnh Thullakotthit. 
Khi dén noi, Ngài dén nghi trong khu vuón Thuong 
uyên Migacīra của Đức vua Korabya gần thành ấy. 


Vào buổi sáng, Đại Đức Ratthapala mặc y, mang 
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bát vào thành khát thực theo tuần tự từng nhà, rồi đến 
ngôi nhà cha mẹ của Ngài. Lúc ấy, thân phụ của Ngài 
đang ngồi bên cửa cho người thợ cắt tóc chải tóc, sửa 
râu. Thân phụ của Ngài nhìn thấy Ngài từ xa đi đến 
(nhưng không nhận ra được Ngài) ông quó trách: 

- Nhóm Sa môn đầu trọc này, đã dụ dỗ đứa con 
yêu quý duy nhất của ta xuất gia ròi! 


Khi áy, Pai Pūc Ratthapāla dēn dūng doi truóc 
nhà cha me của Ngài, nhung không ai bó thí thứ vật 
thuc nào cá, thām chí khóng có lói thinh mói di sang 
nhà khác. Su thát, chi duoc nghe lói trách móc mà thói. 

Ngay khi Ngài dinh bỏ đi, liền thấy cô tớ gái tir 
trong nhà bước ra tay bưng dĩa bánh cách đêm đã 
thiu, định đem di đô bỏ. Ngài bèn bảo cô tớ gái răng: 

- Này cô em gái, nếu định đồ bỏ bánh thiu ấy, xin 
cô hãy bỏ vào bát của bân đạo đây! 

Nghe nói vậy, cô tớ gái đồ bánh thiu cách đêm 
vào bát, cô chợt nhận ra giọng nói quen thuộc và tay 
chân của Đại Đức Ratthapāla, cô vội quay vào nhà 
báo tin cho thân mẫu của Ngài rằng: 


- Thưa bà chủ, con xin báo tin cho bà biết, công 
tử Ratthapala đã trở vē đên đây rôi! 

Bà mẹ của Đại Đức Ratthapala bảo: 

- Thật vậy sao! Này con, néu düng su thāt nhu 
vậy, ta sé ban on cho con, kê từ nay con duoc thoát 
khói phận tôi đòi. 

Bà vội tìm ông phú hộ thưa: 

- Thưa phu quân, xin báo cho ông biết Ratthapāla, 
đứa con yêu quy của chúng ta đã vé dēn đây rói! 
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Hai ông bà mừng rỡ vô cùng. 

Khi Đại Đức Ratthapāla đang ngồi nhờ dưới mái 
hiên nhà thọ thực bánh thiu, thì thân phụ của Ngài tìm 
đên gặp và nói với Ngài: 

- Này Ratthapāla, con yêu quy, sao con có thé 
dùng bánh thiu cách đêm như thê này được! Thật ra, 
con đã vé dén nhà của minh rôi, không phải hay sao? 

Đại Đức Ratthapāla thưa với cha: 

- Thưa thân phụ, bán đạo dá là người xuất gia, 
đâu còn có nhà nữa! 

Thưa thân phụ, bậc xuất gia là bậc không có nhà 
(Anagāriya). 

Thua thān phu, bān dao dā dén truóc nhà cüa thān 
phu rói, nhung bān dao khóng tho nhàn duoc mót thú 
vāt thuc nào cá, thám chí khóng có mót lói thinh moi 
di sang nhà khác, chỉ được nghe lời trách móc mā thói. 

Thān phu cua Ngài nói: 

- Này Ratthapāla con yču guy, con hày cüng cha 
vé nhà cūa minh. 

- Thua thān phu, hóm nay bān dao dā tho thuc dú rói. 

- Này Ratthapala con yču quy, nhu váy, ngày mai 
cha mời con tho nhận vật thuc tai nhà minh. 

Dai Đức Ratthapala làm thinh nhận lời. 

Thân phụ Dai Đức Ratthapāla biết Ratthapāla con 
yêu quý của minh đã nhận lời thỉnh mời, nên ông yên 
tām trở vē. 

Sau khi ông trở vé nhà, ông sai gia nhân khuân 
vàng, bạc chât thành 2 đông cao giữa nhà, rôi lây vải 
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che đậy lại. Ông còn bảo những người con dâu là vợ 
cũ của Đại Đức Ratthapāla rằng: 

- Này các con dâu, các con hãy lại đây! Ngày 
trước chồng của các con thường ưa thích những món 
dó nữ trang nào nhất, nay các con hãy trang điểm cho 
thật đẹp, thật quyền rũ các con nhé! 

Đêm đã trôi qua, thân phụ của Đại Đức 
Ratthapāla cho người nấu nướng đồ ăn ngon lành 
xong, ông đến báo tin cho Đại Đức rằng: 

- Này Ratthapāla con yêu guy, đã đến giờ, xin 
mời con về nhà minh dé thọ thực. 

Sáng hôm â āy, Đại Đức Ratthapāla māc y, mang 
bāt di dēn nhà thân phụ, thân mâu của Ngài, ngồi trên 
chỗ đã trải sẵn. 

Khi ấy, thân phụ của Ngài gió tām vải che 2 đồng 
vàng, bạc ra, bảo với Đại Đức Ratthapāla: 

- Này Ratthapāla con yêu quý, đống vàng bạc này 
là của cải thừa kế từ bên mẹ của con, đống vàng bạc 
kia là của cải thừa kế từ bên cha của con, còn vàng 
bạc của cải khác từ ông nội, bà nội, ông cố, bà cố của 
con để lại, và còn bao nhiêu của cải khác nữa. 

Ratthapāla con yêu guy, con nén hoàn tục trở lại 
đời sống tại gia dé thừa hưởng tất cả vàng bạc của cải 
mà ông bà, cha mẹ dành để cho riêng con, con sử dụng 
của cải ấy làm phước bó thí theo ý muốn của con. 

Ratthapāla con yêu quý, con nên hoàn tục, dē 
thừa hưởng tắt cà vàng bac của cải này. 

Đại Đức Ratthapala thưa với thân phụ rằng: 
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- Thưa thân phụ, nếu thân phu có thé nghe lời 
khuyên của bān đạo, thì thân phụ nên khuân tất cả 
vàng bạc của cải này bỏ trên một chiếc xe, rồi chở đi 
ném xuống dòng sông Ganga. Tại sao làm như vậy? 
Bởi vì chính do vàng bạc của cải này là nguyên nhân 
làm cho thân phụ phải khổ tâm. 

Khi ấy, tất cả những người vợ cũ của Đại Đức 
Ratthapāla đều bước đến ôm chân Ngài thưa rằng: 

- Thưa phu quân, do sự mong muốn các thiên nữ 
nào, mà phu quân thực hành phạm hạnh như thế này? 
Những thiên nữ ấy xinh đẹp như thé nào? 

Đại Đức Ratthapāla dạy bảo: 

- Này các cô em gái, bān đạo hành phạm hạnh cao 
thượng này hoàn toàn không phải do mong muốn 
được thiên nữ nào cá! 

Anong Deua vg cü cua Ngài nghe Ngài goi "các 
cô em gái” (bhaginī) họ tối tām, xây xâm mặt mày, 
ngất xiu nām xuống nén nhà. 

Đại Đức Ratthapāla thưa với thân phụ: 

- Thưa thân phụ, thân phụ muốn bó thí vật thực 
thì xin hãy bố thí cho bần đạo. Chớ nên dùng vàng 
bạc của cải, đàn bà, những thứ ấy, bây giờ đối với bần 
đạo chúng chắng còn nghĩa lý gì nữa. 

Thân phụ của Đại Đức Ratthapāla bảo: 

- Này Ratthapāla con yêu quý, mọi vật thực ngon 
lành đã sẵn sàng, xin mời con thọ dụng. 

Thân phụ của Đại Đức Ratthapāla tự tay mình bố 
thí cúng dường những vật thực ngon lành đến cho 
Ngài. 


TÍCH ĐẠI ĐỨC RATTHAPALA 43 


Sau khi Đại Đức Ratthapala thọ thuc xong ròi, 
Ngài dūng dây thuyčt bài kë ràng: 
“Hãy nhìn rõ sắc thân, có chín ung lở loét(", 
Cháy ra đồ hôi thối, thường bệnh hoan ốm dau, 
Vô thường không bên vững, phải chịu khổ triển miên. 
Mā có người tưởng lâm, cho là thân xinh dep. 


Hãy nhìn rõ sắc thân, da bọc lấy bộ xương, 

Điểm trang đôi bóng tai, có nam ngọc ma-ni, 

Vói y phuc lóng láy, thoat nhin twóng là dep, 

Đôi chán nhuộm thuốc màu, mặt thoa hương dồi 
phán, 

Là chi dé đánh lira, kẻ si mé trần tuc, 

Không thé lừa bậc tri, mong chứng ngộ Niét Bàn. 


Vành mắt tô vẽ màu, lông mày kế thát sốc, 

Mái tóc uốn cong cong, thả dài trên vāng trán, 
Là chỉ để đánh lừa, kẻ sỉ mê trần tục, 

Không thể lừa bậc trí, mong chứng ngộ Niết Bàn. 


Thân hôi thối trang điểm, y phục che bên ngoài, 
Vòng vàng trông lộng lẫy, mắt nhỏ thuốc long lanh, 
Là chỉ dē đánh lừa, kẻ si mê trần tục, 

Không thể lừa bậc trí, mong chứng ngộ Niết Bàn. 


Người thợ săn đặt bây”), Nai? chỉ dùng đô ăn, f 
Roi bó di khóng dính, nguoi tho sān ngói buón, 
Nhìn theo bóng hình Nai, than thở chăng được chỉ. 


Lọ ung nhọt ám chỉ: 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi, miệng, đường đại 
tiện và đường tiểu tiện. 

> Người thợ săn: ám chỉ cha mẹ. 

* Nai: ám chỉ Đại Đức Ratthapäla. 


Dai Dúc Ratthapāla thuyét bài ké xong, lién bay lén 
hu khóng rói dáp xuóng vườn Thượng uyên Migacīra của 
Đức vua Korabya rôi ngôi nghỉ trưa dưới một gôc cây. 

Cũng ngày hôm ấy, Đức vua Korabya truyền lệnh 
cho người giữ vườn Thượng uyên răng: 

- Này Migava, ngươi hãy dọn dẹp làm sạch sẽ 
vườn Migacīra, Trām sẽ đến du lãm nơi ấy. 

- Thần xin tuân chỉ. - Migava tâu. 

Migava, người giữ vườn Thượng uyên Migacīra, 
đang dọn dẹp sạch sẽ khu vườn, chợt nhìn thấy Đại 
Đức Ratthapāla ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây, nên 
liền trở về hầu Đức vua Korabya, tâu rằng: 

- Tàu Hoàng Thượng, khu vườn Thượng uyên 
Migacīra, hạ thần đã làm sạch sẽ xong. Trong khu 
vườn ấy, hiện có Đại Đức Ratthapāla, trước đây là 
một công tử thuộc dòng Bà la môn cao quý trong tỉnh 
Thullakotthita này, mà Hoàng thượng không ngot 
nhắc đến. Bây giờ Đại Đức đang ngồi nghỉ trưa dưới 
cội cây trong vườn Thượng uyên của Hoàng thượng. 

- Này Migava, vậy Trām khóng muón di du lām 
vuón Thuong uyén, mà Trám muón dén hàu thám Dai 
Pūc Ratthapala. 


ĐỨC VUA ĐÉN THÀM ĐẠI ĐỨC 

RATTHAPĀLA 

Khi āy, dūc vua Korabya truyčn lénh stra soan vāt 
thuc ngon lành dé düng, trang hoàng nhüng có xe 
sang trọng, Đức vua ngự trên có xa giá long lẫy nhất 
di ra khói thành Thullakotthita, vói doàn xe hó tóng 
dóng dāo, biču duong oai luc của bậc Đề vuong, dén 
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hầu thám Đại Đức Ratthapāla. Xa giá đến gần chỗ 
nghỉ của Đại Đức, nhà Vua xuống xe, đi bộ đến chỗ 
Ngài đang nghỉ. 

Đức vua Korabya cùng với Đại Đức Ratthapala 
gặp nhau vô cùng hoan hỉ, ân cần thăm hỏi lẫn nhau. 
Đức vua đứng một nơi hợp lẽ, bèn bạch với Đại Đức 
Ratthapāla ráng: 

- Kính bach Dai Pūc Ratthapala, kính thinh Ngài 
ngói trén lung voi cao quy này. 

Dai Đức Ratthapala thưa ráng: 

- Thua Dai vuong, xin Dai vuong an toa, cón bàn 
dao dang ngồi nơi này hợp lẽ rồi. 


BÓN ĐIÊU SUY THOÁI 


Đức vua Korabya ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, 
bèn bạch với Đại Đức Ratthapāla rằng: 

- Bạch Đại Đức Ratthapāla kính mến! Trong đời 
này có 4 điều suy thoái. Có số người gặp phải những 
điều suy thoái ấy, nên cạo râu tóc, mặc y cà sa māu lõi 
mít, bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. Bốn điều suy 
thoái ấy là: 

- Suy thoái do tuổi già sức yếu. 

- Suy thoái do bệnh hoan, óm dau. 

- Suy thoái do cua cải, tài sản khánh kiệt. 

- Suy thoái do khóng cón ho hàng thán quyén. 

1- Suy thoái do tuổi già sức yếu như thé nào? 

- Bạch Đại Đức Ratthapāla kính mến! Trong đời 
này, có một số người là người tuổi cao sức yếu, đã 
đến thời lão niên, giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, họ 
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suy xét rằng: “Bây giờ ta đã là người tuổi cao, sức yếu, 
ta không dễ gì làm ra được của cải mà ta chưa có, 
hoặc của cải mà ta đã có rồi, thì cũng không dễ gì làm 
cho phát triển lên được. Vậy tốt hơn hét, ta nên xuát 
gia trở thành Ty khưu”. Bói vi người āy bi suy thoái do 
tuói già strc yéu, nén mói xuát gia tró thành Ty khuu. 


Bach Dai Đức Ratthapala, đó goi là diču suy 
thoái do tuổi già sức yếu. Còn như Ngài bây giờ nhỏ 
tuổi, trẻ trung, tóc đen nhánh, đang thời thanh niên, 
sức khoẻ dồi dào. Ngài hoàn toàn chưa bị suy thoái do 
tuói già sức yếu. Vậy, Ngài đã được thấy, được nghe, 
được biết sự lợi ích như thế nào, mà xuất gia trở thành 
Tỳ khưu như thế này? 

2- Suy thoái do bệnh hoạn óm đau như thé nào? 

- Bạch Đại Đức Ratthapāla kính mēn! T rong đời 
này, có một só người thường bệnh hoan hay ốm dau, 
họ suy xét rằng: “Bây giò, ta là người thường bệnh 
hoạn óm dau, ta không dé gì làm ra được của cải 
mā ta chưa có, hoặc của cái mà ta đã có rồi thì cũng 
không dễ gì làm cho phát triển lên được. Vậy tốt 
hơn hết, ta nên xuất gia trở thành Tỳ khuru”, Bởi vì, 
người ấy suy thoái do thường bệnh hoạn ốm đau, nên 
mới xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

Bạch Đại Đức Ratthapala, đó gọi là điều suy 
thoái do bệnh hoạn Om dau. Còn như Ngài bây giờ 
không bệnh hoạn, ốm đau, có tứ đại rất điều hòa, 
không nóng không lạnh. Ngài hoàn toàn chưa bị suy 
thoái do bệnh hoạn ốm đau. Vậy, Ngài đã được thấy, 
được nghe, được biết sự lợi ích như thế nào, mà xuất 
gia trở thành Tỳ khưu như thế này? 
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3- Suy thoái do cūa cái tài san khánh kiét nhu 
thé nào? 

- Bạch Đại Đức Ratthapāla kính mến! Trong đời 
này, có một số người, trước kia là người giàu sang 
phú quý, có nhiều tài sản, của cải. Nhưng bây giờ, của 
cải tài sản đều khánh kiệt, họ suy xét rằng: “Trước 
kia, ta là người giàu sang phú quý, có nhiều tài sản 
của cải, nhưng bây giờ, của cải tài sản ấy nay đã 
dán dán khánh kiệt, ta không dễ gi làm ra được của 
cái mà ta chưa có, hoặc của cái mā ta đã có rồi thì 
cũng không dễ gì làm cho phát triển lên được. Vậy 
tốt hơn hết, ta nên xuất gia trở thành Tỳ khưu ”. Bởi 
vì, người ấy suy thoái do của cải tài sản khánh kiệt, 
nên mới xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

Bạch Đại Đức Ratthapāla, đó gọi là diču suy thoái 
do của cải tài sản khánh kiệt. Còn như Ngài bây giờ là 
một công tử duy nhất của một gia đình giàu sang cao 
quy trong tỉnh Thullakotthita này. Ngài hoàn toàn chua 
bi suy thoái do của cải tài sản bi khánh kiệt. Vậy, Ngài 
đã được thấy, được nghe, được biết sự lợi ích như thế 
nāo, mā xuất gia trở thành Tỳ khưu như thế này? 

4- Suy thoái do không còn họ hàng thân guyēn 
nhw thé nào? 

- Bạch Đại Đức Ratthapāla kính mến! Trong đời 
này, có một số người, trước đây có nhiều bà con, thân 
bằng quyến thuộc đông đảo. Nhưng bây giờ, những 
người bà con thân bằng quyên thuộc của người ây 
không còn ai nữa, họ suy xét tăng: “Trước đây, ta có 
nhiều bà con, thân bằng quyễn thuộc đông đảo. Nhưng 
bây gio, tất cả họ hàng thân quyén không còn ai nữa, 
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ta không dé gi làm ra được của cải mā ta chưa có, 
hoác cūa cái mā ta dā có rói thi cūng khóng dé gi làm 
cho phát triển lên được. Vậy tốt hon hét, ta nên xuát 
gia trở thành Ty khwu”. Bởi vi, người åy suy thoái do 
không còn họ hàng thân quyén, nén mới xuất gia trở 
thành Tỳ khưu. 

Bạch Đại Đức Ratthapāla, đó gọi là điều suy thoái 
do không còn họ hàng thân quyến. Còn như Ngài bây 
giờ có nhiều bả con, thân bằng quyến thuộc đông đảo 
trong tinh Thullakotthita này. Ngài hoàn toàn chưa bị 
suy thoái do không còn họ hàng thân quyến. Vậy, Ngài 
đã được thấy, được nghe, được biết sự lợi ích như thế 
nāo, mā xuất gia trở thành Tỳ khưu như thế này? 


- Bạch Đại Đức Ratthapäla, đó gọi là 4 điều suy 
thoái. Khi người nào gặp phải những điều suy thoái ấy 
thường có ý nghĩ, nên cạo râu tóc, mặc y cà sa màu 
lõi mít xuất gia trở thành Tỳ khưu. Trong 4 điều suy 
thoái này, đôi với Ngài hoàn toàn chưa có một điều 
nào. Như vậy, Ngài đã được thấy, được nghe, được 
biết sự lợi ích như thế nào, mà Ngài xuất gia trở thành 
Tỳ khưu như thế này? Bạch Ngài. 

BÓN PHÁP TÓM TĀT 

Đại Đức Ratthapāla đáp lời đức vua Korabya ràng: 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đăng. Giác đã tự chính 
mình chứng ngộ chân lý Tứ thánh dé, là Đức Phật đã 
thuyết giảng bốn pháp tóm tắt, mà bàn dao dà duoc 


nghe, duoc hiéu ró bón pháp tóm tát áy, nén mói bó 
nhà xuát gia tró thành Ty khuu. 
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Thua Dai vuong, bón pháp tóm tát là: 

1- Đức Thé Tôn là Bác A-ra-hán cao thuong nhát, 
là Bác Chánh Pāng Giác, là Đức Phát đã thuyết day 
điều thứ nhất rằng: “Sự già, sự chết dẫn dắt tất cả 
mọi người, vô thường, không bën vững”, mā bān 
đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới 
bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

2- Đức Thé Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, 
là Bác Chánh Đăng Giác, là Đức Phật đã thuyết day 
điều thứ nhì rằng: *Tát cá mọi người, không có nơi 
nương nhờ, không có nơi án náu", mà bàn đạo dā 
được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà 
xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

3- Đức Thé Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, 
là Bác Chánh Đăng Giác, là Đức Phật đã thuyết day 
điều thứ ba răng: “Người đời không có gì là của ta, 
từ bó thân xác và tất cá của cái tài sản, tái sanh kiếp 
sau", mà bàn đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ 
pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

4- Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, 
là Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy 
điều thứ tư rằng: “Moi người có tâm tham muôn, 
không bao giờ biết đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu 
thốn, đều làm nô lệ của tham di”, mà bān đạo dā 
được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà 
xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

Đức vua bạch rằng: 

1- Kính bạch Đại Đức Ratthapäla, Ngài dạy rằng: 
“Sw già, sự chết dẫn dắt tất cá mọi người, vô 
thường, không bền vững”. Về ý nghĩa lời dạy của 
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Ngài, con muón hiču ró báng cách nào? Bach Ngài. 

- Thua Dai vuong, Dai vuong hiéu thé nào vé diču 
này? Khi Dai vuong cón tré tuói dó 20, 25, có tài thién 
nghé vé voi, ngựa, xe; thiện nghệ về cung tên, đao 
kiếm. Có thân mình khoẻ mạnh, có đôi chân vững 
vàng, đôi tay rắn chắc, đã từng xông pha nơi trận địa 
có phải không? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, khi con còn trẻ 
tuói độ 20, 25, có tài thiện nghệ về voi, ngựa, xe; thiện 
nghệ về cung tên, đao kiếm. Có thân mình khoẻ mạnh, 
có đôi chân vững vàng, đôi tay rắn chắc, đã từng xông 
pha nơi trận địa. Đôi khi con tưởng chừng như mình có 
thần thông, vì không có một ai có thể địch với con 
được! 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nāo vē 
điều này? Bây giờ, Đại vương còn có đôi chân vững 
vàng, đôi tay rắn chắc, có sức mạnh phi thường xông 
pha nơi trận địa như trước được không? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, không thể nào 
như trước được. Bạch Ngài. Bây giờ con tuói già sức 
yếu, đã quá thời, đến tuôi lão niên, ở giai đoạn cuối 
cùng của cuộc đời, con dā 80 tuổi rồi, đôi khi con 
nghĩ bước chân đến chỗ này, bàn chân lại xê dịch 
sang chỗ khác, không sao tự chủ được. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức 
Phật đã thuyết dạy điều thứ nhất rằng: “Sự già, sự 
chết dẫn dắt tất cả mọi người, vô thường, không bên 
vững”, mà bān dao đã được nghe, được hiểu biết rõ 
pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. 
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- Kính bach Dai Dúc Ratthapala, thāt phi thuong! 

Kính bach Dai Đức Ratthapala, thật chưa từng 
nghe nhu váy bao gió! 

Đức Thé Tôn là Bác A-ra-hán cao thượng nhất, là 
Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều 
thứ nhất răng: “Sự già, sự chết dẫn dắt tất cả mọi 
người, vô thường, không bền vững”. 

Kính bạch Đại Đức Ratthapala, sự thật đúng là 
“Sw già, sự chết dẫn dāt tất cá mọi người, vô 
thường, không bên vững ”. 

2- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, trong hoàng 
cung có đoàn tượng binh, mã binh, bộ binh, quân xa 
mỗi khi có tai hoạ xảy ra, các loại binh chủng này bảo 
vệ cho con được an toản. Thế mà Ngài thuyết dạy 
rằng: “Mọi AB! không có nơi nương nho, không 
có nơi án náu". Về y nghĩa lời dạy của Ngài, con 
muốn hiểu rõ Bằng: cách nào? Bạch Ngài. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về điều 
này? Đại vương đã từng lâm bịnh nặng hay chưa? 

- Kính bạch Đại Đức, có một lần con đã từng lâm 
bệnh nặng tưởng chừng như không thể thoát khỏi 
chết. Các Vương gia hoàng tộc, các quan cận thần 
đứng quanh con nghĩ rằng: “Đức vua Korabya sẽ 
băng hà! Đức vua Korabya sắp băng hà bây gid!”. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về 
điều này? Đại vương cho truyền gọi Hoàng hậu, các 
Hoàng tử, Công chúa, các Vương gia, quan cận thần 
đến rồi truyền rằng: “Này các khanh hãy lại đây với 
Trām, các khanh là Hoàng hậu, Hoàng tw, Công 
chúa, Vương gia, các quan cận thân... các khanh hãy 
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chia xé bót nói tho khó của Trám, tát cả các khanh 
chia xẻ, làm nhẹ nói khó của Trám..." 

Dai vuong truyén lénh nhu váy có duoc khóng? 
Hay chí có mót minh Dai vuong tho khó mà thói? 

- Kính bach Dai Đức Ratthapāla, con không thé 
truyền lệnh: “Này các khanh hãy lại đây với Trám, 
các khanh là Hoàng hậu, Hoàng tu, Công chúa, 
Vương gia, các quan cận thân... các khanh hãy chia 
xẻ bớt tho khó của Trâm, tất cả các khanh chia xẻ, 
làm nhe nói khó của Trām...”. Sự thật, chi có một 
mình con thọ khổ mà thôi. Bạch Ngài! 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức 
Phật đã thuyết dạy điều thứ nhì rằng: *Moi người 
không có nơi nương nhờ, không có noi án náu ”, mà 
bān đạo đã được nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên 
mới bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, thật phi thường! 

Kính bạch Đại Đức Ratthapāla, thật chưa từng 
nghe như vậy bao giò! 

Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, là 
Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều 
thứ nhì rằng: “Mọi người không có nơi nương nho, 
không có noi án ndu”. 

Kính bạch Đại Đức Ratthapala, sự thật đúng là “Mọi 
người không có nơi nương nhờ, không có nơi án ndu”. 

3- Kính bạch Đại Đức Ratthapāla, trong triều đình 
có nhiều vàng bạc, châu báu của cải, trên mặt đất cũng 
có, chìm trong lòng đất cũng có. Thế mà Ngài dạy rằng: 
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«Moi người không có gì là của ta, từ bó thân xác và tất 
cá của cái tài sản, tái sanh kiếp sau". Về ý nghĩa lời day 
của Ngài con muốn hiểu rõ bằng cách nào? Bạch Ngài. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào về điều 
này? Kiếp hiện tại này, Đại vương đã thọ hưởng đầy đủ 
ngũ trần như thế này; kiếp sau, Đại vương cũng sẽ thọ 
hưởng dày đủ ngũ trần như kiếp hiện tại này có thé được 
không? Hay những người khác sẽ kế ngôi thọ hưởng sự 
nghiệp dé vương này, còn Đại vương sau khi băng hà sẽ 
tái sanh tùy theo nghiệp đã tạo, có phải không? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapāla, kiếp hiện tại, 
con đang thừa hưởng sự nghiệp đế vương sung túc 
đầy đủ ngũ trần như thế này; kiếp sau, con đâu còn có 
thê thừa hưởng sự nghiệp đế vương sung túc đầy đủ 
ngũ trần như kiếp hiện tại này được nữa. Sự thật, 
người khác sẽ kế ngôi, thọ hưởng di sản sự nghiệp dē 
vương này, còn con sau khi băng hà sẽ tái sanh kiếp 
sau tùy theo thiện nghiệp ác nghiệp, mà con đã tạo. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức 
Phật đã thuyết dạy điều thứ ba rằng: “Người đời 
không có gì là của ta, từ bỏ thân xác và tất cả của 
cải tài sản, tái sanh kiếp sau”, mà bần đạo đã được 
nghe, được hiểu biết rõ pháp ấy, nên mới bỏ nhà xuất 
gia trở thành Ty khưu. 

- Kính bach Dai Dúc Ratthapala, thāt phi thuong! 

Kính bach Dai Đức Ratthapala, thật chưa từng 
nghe nhu váy bao gió! 

Düc Thé Tón là Bác A-ra-hán cao thuong nhát, là 
Bậc Chánh Đẳng Giác, là Đức Phát đã thuyết day điều 
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thứ ba rằng: "Ngudi đời không có gi là của ta, từ bó 
tát cá của cải tài sản, ra tái sanh kiếp sau”. 

Kính bạch Đại Đức Ratthapala, sự thật đúng là 
“Người đời không có gì là của ta, từ bó tát cá của 
cái tài sản ra tái sanh kiếp sau". 

4- Kính bạch Đại Đức Ratthapāla, Ngài dạy rằng: 
“Mọi người có tâm tham muốn, không bao giờ biết 
đủ, luôn HIẾP cảm thấy thiếu thốn, đều làm nó lệ 
của tham ái”. Về ý nghĩa lời dạy của Ngài con muốn 
hiểu rõ bằng cách nào? Bạch Ngài. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nāo vē 
điều này? Đại vương đang trị vì xứ Kuru phón thịnh 
có phải không? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, vâng, đúng như 
vậy, con đang tri vì xứ Kuru phón thịnh. Bach Ngài. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nāo vē 
điều này? Một vị quan thân tín, có lời nói chân thật 
đáng tin cậy ở xứ Kuru này, đi từ phía Đông đến yết 
kiến Đại vương và tâu rằng: "Tdu Hoàng thượng, 
Hoàng thượng anh mình, hạ thân từ hướng Đồng đến. 
Ở tại hướng ay, hạ thần được thấy, được biết có một 
vùng đất rộng lớn, dân chúng hiên lành đông đúc, sự 
sóng trong vùng ấy rất trù phú và phát triển, có nhiều 
lúa gạo, mỏ vàng, mỏ bac đã và dang khai thác hoặc 
chưa khai thác, có dàn voi ngựa, bó binh dà được 
luyện tập thành thuc, do phu nữ cai tri. Tâu Hoàng 
thwong, Hoàng thwong chi cán dem mót só ít quán 
dén dánh chiém, chác chán sé chién tháng dé dàng ". 

Khi nghe vi quan tàu nhu váy, Dai vuong nghi sé 
làm gi vé vüng dát phía Dóng áy? 
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- Kính bach Dai Pūc Ratthapāla, con sé dem quán 
dánh chiém vüng dát phía Dóng áy. 

- Thua Dai vuong, Dai vuong nghi thé nào vé diéu 
này? Một vi quan thân tín, có lời nói chân thật dáng tin 
cậy ở xứ Kuru này, di từ phía Tây dēn..., ...di từ phía 
Nam dēn..., ..di từ phía Bắc đến yết kiến Đức vua và 
tâu tương tự như trên răng: "Táu Hoàng thượng, xin 
Hoàng thượng sáng suốt, hạ thân từ hướng Tây... 
hướng Nam... hướng Bắc den... Tā du Hoàng thuong, 
Hoàng thượng chỉ cán đem một số it quân đến đánh 
chiếm, chắc chán sẽ chiến tháng dé dàng”. 

Khi nghe các vị quan tâu như vậy, Đại vương 
nghĩ sẽ làm gì về những vùng đất ấy? 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapala, con sẽ đem quân 
đánh chiếm những vùng đất ấy. 

- Thưa Đại vương, Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán 
cao thượng nhất, là Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức 
Phật đã thuyết dạy điều thứ tư rằng: “Mọi người có 
tâm tham muón, khóng bao gió biết đủ, luôn tan 
cám tháy thiéu thón, dču làm nó lê cūa tham di”, mà 
bàn dao dà duoc nghe, duoc hiéu biét ró pháp à Ấy, nên 
mới bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu. 

- Kính bạch Đại Đức Ratthapāla, thật phi thường! 

Kính bạch Đại Đức Ratthapāla, thật chưa từng 
nghe như vậy bao giò! 

Đức Thế Tôn là Bậc A-ra-hán cao thượng nhất, là 
Bậc Chánh Đăng Giác, là Đức Phật đã thuyết dạy điều 
thứ tư rằng: “Moi người có tâm tham muốn, không 
bao giờ biết đủ, luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, đều 
làm nô lệ của tham di”. 


56 GUONG BĀC XUÁT GIA 


Kính bach Đại Đức Ratthapala, sự thật đúng là “Mọi 
người có tâm tham muôn, không bao giờ biét đủ, luôn 
luôn cảm thdy thiêu thôn, dēu làm nô lệ của tham di”. 

Sau khi Đại Đức Ratthapāla giảng giải 4 pháp 
tóm tắt xong, tiếp theo Ngài thuyết bài kệ rằng: 


Thưa Đại vương, bán dao, nhin tháy nguoi giàu có, 
Vi tám tham ngán cán, si mé khóng bó thí. 

Tham muốn gom góp nhiều, của cái và châu báu. 
Duc vọng trong ngũ trần, càng tham càng muốn nhiêu. 
Đức vua dùng quyên lực, chiến thắng mọi kẻ thủ, 
Chiếm đất đến đại dương, để làm biên giới mình. 
Đất bên này đại dương, cai trị chưa biết đủ, 

Còn tham muốn miên đất, ở bên kia đại dương, 
Tám tham của Đức vua, như tām tham moi người. 
Lòng tham muốn chưa thỏa, thì sự chết đến gần. 
Dục vọng trong ngũ trần, chẳng bao giờ đủ cả! 
Lòng khao khát càng nhiễu, sự thiếu thốn càng sâu. 
No đủ trong ngũ trần, đời này không thể có! 
Dành từ bó thân này, tái sanh qua kiếp khác. 
Thân nhân dáu tóc xóa, khóc than người dā chét. 
Ói! nguoi thán cua tói, dà chét thát rói sao? 
Thân nhân quán người chết, bằng một tám vải liệm, 
Rôi đem ra khỏi nhà, đặt trên giàn hỏa thiêu. 
Người chết từ bỏ hết, tất cả của cải mình, 

Chi quán theo tám vải, rồi cũng cháy mát tiêu, 
Trên giàn thiêu tử thi, bị đâm bằng cây sát. 

Tất cả những bà con, thân quyến cùng bạn bè, 
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Không phải noi nương nhờ, của con người đã chết. 
Khi những người thừa kế, đem chia hết tài sản, 
Người chết chỉ đem theo, nghiệp của mình đã tạo. 
Tắt cá những tdi sản, vợ con và xứ sở..., 

Không có một thứ nào, trong đời theo người chết. 
Của cải không ngăn được, tuổi già đến với mình 
Của cải không đổi được, sự sống lâu của mình. 


Bác Thiện trí thường day, cho mọi người biết rằng: 
Mạng sống người ngắn ngủi, vô thường, hay đối thay. 
Người giàu cùng kẻ nghèo, đêu giáp mặt tử thần, 
Bác trí với kẻ ngu, déu chạm trán thần chết: 

Bác trí sắp lâm chung, tâm binh tinh sáng suối, 
Vì thấy sanh cảnh thiện, hưởng an lạc trọn doi. 
Con người ngu sắp chết, tâm ô nhiễm, kinh SỢ, 

Vì thấy sanh cõi ác, phải chịu khổ trọn kiếp. 


Sự thật là như thể, nhận thức đúng đắn rằng: 
Trí tué cao quy hơn, của cái ở trên đời. 

Bằng trí tuệ thiên tuệ, có thể chứng đắc được, 
A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Qua. 
Phận sự Tứ thánh dé, được hoàn thành tất cả. 
Mà những người sỉ mê, không thể nào biết được, 
Nên tạo nghiệp thiện — ác, phải chịu cảnh luán hồi, 
Trong ba giới bón loài, sanh làm kiếp lớn — nhỏ, 
Khi tải sanh lòng mẹ, khi sanh cảnh giới khác. 
Vòng tử sanh luân hôi, biết khi nào cùng tận. 
Người không có trí tuệ, tin theo người không trì, 
Phải luân hồi tử sanh”, noãn — thai và tháp — hóa. 


! Tự sanh: 4 loại chúng sinh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hoá sanh. 
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Chung sinh tao ác nghiép, cho qua sanh cói ác, 
Chiu quá khó ác nghiép, do chính minh dà tao. 
Cũng như kẻ trộm cáp, có tang chứng rõ ràng, 
Phải chịu những cực hình, do chính mình đã tạo. 
Thưa Đại vương, ngũ trân”, muôn loại, muôn màu sắc, 
Thật vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn thảy muôn loài, 
Làm say mê chìm đắm, bằng rất nhiễu hình thức, 
Bán dao dà tháy rõ, toi lỗi của ngũ trần, 

Nên quyết tám bó nhà, xuất gia thành Tỳ khuu. 


Thưa Đại vương! tất cả, trái cây dâu lớn — nhỏ, 
Déu có thể rơi rụng, cũng như vậy, mọi người, 
Tuổi ddu còn ấu niên, thanh niên hoặc lão niên, 
Cũng déu có thể chết. Bán đạo hiểu như váy, 

Nên quyết tâm bỏ nhà, xuất gia thành Tỳ khuu. 
Xét thấy rõ phạm hạnh, Tỳ khuu là cao guy, 

Chắc chán sẽ giải thoát, khỏi moi cánh khó não, 
Vòng tử sanh luân hồi, trong ba giới bón loài. 


' Ngũ trần: 5 đối tượng: sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc 
êm âm. 
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Sơ Lược Tích Tiền Thân Đại Đức Ratthapāla 

Trong bộ Chú giải Theragāthā, phần kệ của Đại 
Đức Ratthapāla dạy rằng: 

Trước thời kỳ Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên 
thế gian, tiền thân Đại Đức Ratthapāla sanh trong một 
gia đình giàu sang phú quý trong thành Hamsavatī. Khi 
Ngài trưởng thành, cha mẹ của Ngài đã qua đời, Ngài 
trở thành người thừa kế tất mọi tài sản của cải lớn lao 
của dòng họ không sao kế được. Những người quản gia 
chỉ cho Ngài thấy những kho của cải, và thưa rằng: 


- Đây là phần của cải của tổ tiên để lại. 

- Đây là phần của cải của ông bà, cha mẹ dé lại. 

Ngài suy xét rằng: “Những tài sản của cải to lớn 
này từ nhiễu đời để lại, không một ai đem theo được 
món nào. Đền đời ta, ta nên sử dụng tất cả tài sản của 
cải này dem lại sự lợi ich, sự an lạc thật sw”. 

Do đó, Ngài đem tất cả tài sản của cải bố thí đến 
những người nghèo khó thiếu thốn, người khách qua 
đường... Ngài hộ độ một vị đạo sĩ chứng đắc thiền và 
thần thông. Suốt cuộc đời, Ngài làm mọi phước thiện cho 
đến hết tuổi thọ. Sau khi chết, do thiện nghiệp ấy cho 
quả, Ngài được tái sanh làm chư thiên cõi trời dục giới. 
Ngài thọ hưởng sự an lạc cõi trời cho đến hết tuôi thọ. 

Vào thời kỳ Đức Phật Padumuttara " xuất hiện 
trên thế gian, thời đại con người có tuổi thọ khoảng 
100.000 năm. Đức Phật thuyết pháp tế độ chúng sinh, 


' Đức Phật Padumuttara xuất hiện trên kiếp trái đất trong quá khứ, 
cách kiēp trái dāt của chúng ta ngày nay 100.000 kičp trái dāt. 
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giái thoát cánh khó tir sanh luán hói trong tam giói. 
Thói āy, tičn thān cūa Ngài Ratthapāla tir cói trói tái 
sanh làm cóng tü duy nhát, trong mót gia dinh thuóc 
dóng dói quy tóc giàu sang. 

Khi trưởng thành, một hôm công tử cùng nhóm cận 
sự nam, cận sự nữ đến chùa nghe Đức Phật Padumuttara 
thuyết pháp, công tử phát sanh đức tin trong sạch nơi 
Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Lúc ấy, Đức Phật 
Padumuttara tuyên dương một vị Tỳ khưu có phẩm 
hạnh cao quý nhất trong hàng Thanh văn đệ tử về đức 
hạnh xuất gia bằng đức tin trong sạch noi Tam báo. 
Công tử nhìn thấy vị Tỳ khưu ấy liền phát sanh đức tin 
trong sach, có ước nguyện sẽ trở thành vị Tỳ khuu xuất 
gia bằng đức tin trong sach, như vị Tỳ khưu ấy. 

Do ước nguyện ấy, công tử kính thinh Đức Phật 
Padumuttara cùng 100 ngàn chu Ty khưu Tăng làm 
phuóc dai thí suót 7 ngày. Dén ngày thú 7, cóng tü 
làm dai lé cüng duóng dén Düc Phát Padumuttara 
cüng 100 ngàn chu Ty khuu Tāng, và phát nguyện 
muốn trở thành địa vị Tỳ khưu cao quý nhất trong 
hàng Thanh văn đệ tử của Đức Phật trong vị lai, về 
đức hạnh xuất gia trở thành Tỳ khưu bằng đức tin 
trong sạch nơi Tam bảo, như vị Tỳ khưu, bậc Thánh 
Thanh văn đệ tử của Đức Phật Padumuttara. 

Đức Phật Padumuttara dùng Phật nhãn thấy TỐ, 
biết rõ ước nguyện của người cận sự nam ấy không có 
gì trở ngại, nên đã thọ ký rằng: 

- Trong vị lai, người cận sự nam này sẽ đạt được 
dia vi Ty khuu cao guy nhất trong hàng Thanh văn dé 
tử của Đức Phát Gotama, vé đức hanh xuất gia trở 
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thành T) khuu bằng đức tin trong sạch nơi Tam bảo. 


Khi công tử nghe Đức Phật Padumuttara thọ ký 
như vậy, vô cùng hoan hỉ, đảnh lễ Đức Phật 
Padumuttara cùng chư Tỳ khưu Tăng, rồi từ đó tỉnh 
tấn kiên trì tạo mọi thiện pháp cho đến hết tuổi thọ. 

Do phước thiện ấy, Ngài tái sanh làm người và 
làm chư thiên cõi trời dục giới, (không hé sa vào 4 cói 
dc giới: địa ngục, atula, nga guy, súc sanh) mãi cho 
đến kiếp trái đất thứ 92 trong quá khứ, cách kiếp trái 
đất hiện tại, mà chúng ta đang sống này. 

Vào thói kỳ Đức Phật Phussa“” xuất hiện trên thé 
gian, thời đại con người có tuổi tho khoảng 90.000 
năm, tiền thân Ngài Đại Đức Ratthapāla là một cận sự 
nam có đức tính trong sạch nơi Tam bảo, lo hộ độ 
Đức Phật cùng chư Tỳ khưu cho đến trọn đời. Do 
phước thiện ấy, Ngài chỉ có tái sanh nơi cõi thiện giới, 
không hé sa vào 4 cói ác giới. 

Đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu thân Ngài sanh trưởng trong gia đình phú hộ 
tại tỉnh Thullakotthita thuộc xứ Kuru. Ngài mang tên 
của dòng họ là Ratthapala. Công tử Ratthapāla là đứa 
con duy nhất, được sanh ra và trưởng thành trong 
cảnh giàu sang phú quý, đời sống của công tử hưởng 
mọi sự an lạc trong đời. 

Một thuở nọ, Đức Phật cùng só dóng chu Ty 
khuu Tăng du hành đến xứ Kuru, công tử Ratthapala 
nghe Düc Phát thuyét pháp phát sanh düc tin trong 


' Đức Phát Phussa xuất hiện trên kiếp trái dāt trong quá khứ 
cách kičp trái dāt của chúng ta ngày nay 92 kičp trái dāt. 
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sach noi Tam báo, quyét chí xuát gia tró thành Ty 
khuu. Ban dāu, song thān tir chói khóng cho phép 
cóng tü xuát gia, nhung vé sau tháy thái dó cuong 
quyét cüa con minh, và nghe theo lói khuyén cüa 
những người ban công tử, nên song thân ung thuận 
cho phép. 

Công tử Ratthapāla được xuất gia trở thành Tỳ 
khưu nơi Đức Thế Tôn, không lâu sau, Tỳ khưu 
Ratthapāla tinh tấn tiến hành thiền tuệ chứng ngộ 
chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng 
cùng với Tu tué phán tích và Lục thông, trong giáo 
pháp của Đức Phật Gotama. 

Một hôm, chư Tỳ khưu Tăng hội họp, Đức Thế 
Tôn tuyên dương địa vị của Đại Đức Ratthapāla rằng: 

- Etadaggam bhikkhave mama Sāvakānam 
bhikkhūnam | saddha ^ pabbajitanam | yadidam 
Ratthapāla. 

"Này chư Tỳ khưu, trong hàng Ty khuu Thanh 
văn dé tit của Nhu Lai, Ratthapāla là Tỳ khuu cao quy 
nhất vé đức hanh xuất gia bằng đức tin trong sạch noi 
Tam báo”. 


Phần Ratthapālattheragāthā 

Kệ Đại Đức Ratthapāla có đoạn Ngài dạy rằng: 
Thưa Đại vương thân mēn, i 

Trái cáy chín hoāc non, dču có thé roi rung. 


Cũng như vậy, chúng sinh, già trẻ cũng déu chét. 
Bán đạo thấy trang thái, vô thường của ngũ uán. 
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Nên bó nhà xuất gia, để trở thành Tỳ khưu, 

Trong giáo pháp Dwc Phát, Go-ta-ma cao thượng, 
Bāng duc tin trong sach, noi Tam báo cao thuong. 
Xuất gia thành Ty khưu, quả thật không vô ích, 
Būn đạo đã chứng đắc, 4 Thánh Đạo — Thánh Quả, 
Và Niēt Bàn cao thượng, đã diệt đoạn tuyệt được, 
Moi tham di, vô minh, cùng phiên não ác pháp. 
Bán đạo thọ vật thực, không mang no thí chủ. 
Bán đạo đã thấy rõ, vật dục và phiên não, 

Là hâm than hồng cháy, thiêu đốt người đắm say. 
Ti háy ró tói ngū trán, vui it, khó thi nhiéu. 

Thấy rõ những bac vàng, là vü khí nguy hiểm! 
Tháy rē khó tái sanh, bát ddu moi cánh khó. 

Thấy ró hoa kinh khủng, trong những cánh địa ngục. 
Bán đạo từ bó nhà, xuất gia thành Ty khuu, 

Đến háu Đức Thé Tôn, lắng tâm nghe chánh pháp, 
Bóng phát sanh động tâm, nhớ khi còn tại gia, 

Bi những mái tên độc, tham sân si dám thủng. 
Bây giờ, bán đạo là, bậc Thánh A-ra-hán. 

Diệt đoạn tuyệt tham di, là nhân dẫn tái sanh, 
Diệt tất cả phiên não, cùng với mọi ác pháp. 

Và ngũ uán chấp thủ, gánh nặng đã buông bỏ. 
Bán dao dà tro thành, bác Thánh A-ra-hán, 

Do nương nhờ Đức Phát, Đức Pháp cùng Đức Tang. 
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Tiền Thân Của Dai Đức Ratthapāla 

Trong Bộ Therāpadāna, phần Ratthapālatherā- 
pādāna, Đại Đức Ratthapāla cho biết về những tiền thân 
của Ngài đã từng tạo phước thiện có đoạn dạy rằng: 

“Bán dao, nguoi ndi voi, dà dáng voi chúa quy, 

Có đôi ngà lón dep, trang hoàng bằng long tráng, 

Đến Đức Phát, Ti hé Tôn, Pa-du-mut-ta-ra, 

Cao thượng nhất chúng sinh, trong ba giới bón lodi. 

Bán dao xudt só tién, 54.000 ka-hā-pa-na, 

Xây cát ngôi chùa lón, góm có nhiễu cốc nhỏ, 

Cùng bón thứ vật dụng, đây đủ và cao guy, 

Cung dường đến Đức Phát, Pa-du-mut-ta-ra, 

Cùng chu: Tỳ khưu Tăng, du một trăm ngàn vi. 

Đức Phật thuyết Niết Bàn, pháp bất sanh bất tử. 

Làm cả thdy đại chúng, đêu vô cùng hoan hi. 

Giữa chư Tăng Đức Phật, Pa-du-mut-ta-ra, 

Tuyên bó lời thọ ký, đến bán đạo như váy: 

“Người thí chủ này đây, đã thành tâm xuất ra, 

Số tiên năm mươi bón ngàn ka-hā-pa-na, 

Xây cát một ngôi chùa, góm nhiêu cốc lớn nhỏ, 

Như Lai tuyên bó rằng: quả báu của người này, 

Sẽ tải sanh cối trời, trong lâu dài tráng lệ, 

Thành tựu bằng vàng ròng, sáng rực khắp một vùng. 

Làm vua ở cói trời, suốt tròn 50 kiếp. 

Tái sanh ở cối ngudi, làm Chuyển luân thánh vương 

Suốt tròn 58 kiếp, hưởng an lạc cao quy. 

Tir kiép trái dát này, dén trám ngàn kiép nita, 

Có Phát Go-ta-ma, xuát hién trén thé gian. 

Chính người thí chủ này, từ cõi troi hạ sanh, 
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Vào dòng Bà la môn, giàu sang phú quỷ nhất, 

Thành Thul-la-kot-thi-ta, tên Rat-tha-pā-la, 

Do phước thiện làm duyên, nén được nghe chánh pháp, 
Cua Phật Go-ta-ma, sanh đức tin trong sach. 

Nên quyết chí bỏ nhà, xuất gia thành Tỳ khưu. 

Ty khưu Rat-tha-pā-la, luôn chuyên cán tinh tán, 
Thích ở noi thanh văng, dé tiễn hành thiên tuệ, 

Để chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả A-ra-hdn. 
Diệt đoạn tuyệt tất cả, tham ái và phiên não, 

Sẽ tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt sanh tử khô”. 


* Đại Đức Ratthapāla thuật lai rằng: 


Bán đạo đã quyết chí, từ bỏ nhà xuất gia, 

Để trở thành Tỳ khưu, hành phạm hạnh cao thượng. 
Bỏ tất cả của cải, mà không hé luyễn tiếc. 

Như nhỏ bãi nước miếng, thật dé dàng như váy. 

Bán dao thuong tinh tán, chuyén tién hành thién tué, 
Chitng dác 4 Thánh Dao, 4 Thánh Quá, Niét Bàn, 
Diét doan tuyét tất cả, tham ái và phiên não. 

Đã chứng đắc Tam minh, Tuệ phân tích, Lục thông. 
Bán đạo đã hoàn thành, phận sự bác Sa món. 

Hoàn thành lời giáo huấn, tối thượng của Đức Phát. 
Bán đạo biết rõ rằng, kiếp nấy là kiếp chót. 

Khi tịch diệt Niét Bàn, chấm dứt khó tái sanh, 

Trong ba giới bốn loài, thật an lạc tuyệt đối. 


Ngài Đại Đức Ratthapāla, là một bậc Thánh A-ra- 
hán xuất sắc nhất về đức hạnh xuất gia bằng đức tin 
trong sạch nơi Tam bảo, đó là quả của thiện nghiệp 
mà Ngài đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ 
cho đến kiếp hiện tại. 
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Những tiền thân của Ngài từ sự tư duy đúng đắn 
về cuộc đời con người, Ngài đã sử dụng của cải đem 
ra làm phước bó thí, có duyên lành gặp Đức Phật 
Padumuttara, được nhìn thấy vị Thánh A-ra-hán xuất 
sắc nhất về đức hạnh xuất gia bằng đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo, trong giáo pháp Đức Phật Padumuttara, 
nên mới ước nguyện trở thành vị Thánh A-ra-hán như 
vi Thánh ấy trong thời vi lai. Ngài thinh Đức Phát 
cùng trām ngàn chư Đại Đức Tăng làm phước cúng 
dường suốt bảy ngày rồi phát nguyện ra bằng lời, 
được Đức Phật Padumuttara thọ ký trong vị lai chắc 
chán sẽ thành tựu điều ước nguyện ấy. 


Cuộc đời của Ngài có mục đích cứu cánh cuối 
cùng, cho nên kiếp nào Ngài cũng có gắng bồi bó 
pháp hạnh ba la mật cho đầy đủ chỉ vì mục đích cao 
cả āy; đến kiếp hiện tại, Ngài hạ sanh trong gia đình 
giàu sang phú quý, hưởng mọi sự an lạc ngũ trần, 
song Ngài vân bỏ nhà xuất gia trở thành Ty khưu, 
chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán xuất sắc nhất về 
đức hạnh xuất gia bằng đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo, có địa vị cao cả đúng như lời thọ ký của Đức 
Phật Padumuttara trong quá khứ. 

Sự tích cuộc đời Ngài là gương mẫu cho các hàng 
Phật tử chúng ta học tập noi theo. 


II-TÍCH ĐẠI ĐỨC TY KHUU NI SUMEDHĀ 


Đại Đức Ty khuu ni Sumedhā, kiép hiện tai là 
Cóng chúa Sumedha, con bà chánh cung hoàng hāu 
cua dūc vua Kofica, tri vi kinh thành Mantavatī. 


Sơ Lược Tiền Thân Ty Khuu Ni Sumedhā 


Trong bộ Chú giải Therīgāthā, Dai Đức Ty khưu 
ni Sumedhã dạy rằng: 

Những tiền thân của Ngài đã từng tạo pháp hạnh 
ba la mật, với ý nguyện mong giải thoát khỏi cảnh 
khó tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài. 

- Trong kiếp trái đất này, vào thời kỳ tuổi thọ con 
người khoảng 30.000 năm, Đức Phật Koņāgamana 
xuất hiện trên thế gian, tiền thân Đại Đức Tỳ khưu nỉ 
Sumedhā, sanh làm con trong một gia đình phú hộ có 
nhiều của cải. Cô là người có đức tin trong sạch nơi 
Tam bảo, cùng với hai người bạn gái tên là 
Dhanafijáni và Khemā xây cất một ngôi chùa lớn, 
nguy nga tráng lệ, dâng cúng đến chư Tỳ khưu Tăng 
có Đức Phật Koņāgamana chủ trì, và hộ độ bốn thứ 
vật dụng đến Đức Phật cùng chư Tỳ khưu Tăng cho 
đến trọn đời. 

Do phước thiện ấy cho quả, cô được tái sanh làm 
chư thiên cõi trời dục giới và làm người suốt nhiều 
kiếp, không hề sa vào 4 cõi ác giới (địa ngục, atula, 
nga quỷ, súc sanh). Cô tái sanh cõi trời nāo, cũng lā 
một thiên nữ cao quý nhất, là Chánh cung Hoàng hậu 
của Đức vua trời cõi ấy, và được hưởng sự an lạc cao 
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quy trong cõi trời ấy. Nếu cô sanh làm người vào thời 
đại có Đức Chuyển luân thánh vương, cô sẽ là Chánh 
cung Hoàng hậu của Đức Chuyčn luân thánh vương, 
và vào thời đại không có Đức Chuyển luân thánh 
vương, cô sẽ là Chánh cung Hoàng hậu của Đức vua 
một nước lớn. 

* Vào thời kỳ tuổi thọ con người khoảng 20.000, 
có Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thé gian. Cô tái 
sanh trong một gia đình quý phái, là bạn thân với 6 
công chúa của đức vua Kīkī tri vì kinh thành 
Baraņasī, họ đều là cận sự nữ có đức tin trong sạch 
nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Tam bảo, hoan hỉ 
trong sự bố thí cúng dường, giữ giới, tiến hành thiền 
định, tién hành thiên tuệ cho đến trọn đời. 

- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi Tam thập tam 
thiên, hưởng sự an lạc trong cõi trời này cho đến hết 
tuói thọ 1.000 nām. (So với cối nguoi ld 36 triệu nām, 
bởi 1 ngày 1 đêm của cõi trời này bằng 100 nām cõi 
người). 

- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi trời cao hơn 1 bậc 
là cối Da ma thiên, hưởng sự an lac trong cõi trời này 
cho đến hết tuổi thọ 2.000 nām. (So với cói người là 
144 triệu năm, bởi 1 ngày 1 đêm cua cõi trời này 
bằng 200 năm cõi người). 

- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi trời cao hơn 1 bậc 
là cõi Đâu suất đà thiên, hưởng sự an lạc trong cõi 
trời này cho đến hết tuổi thọ 4.000 năm. (So với cối 
người là 576 triệu năm, bởi 1 ngày 1 đêm của cối trời 
này bằng 400 năm cối người). 
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- Cô tái sanh làm thiên nū cõi trời cao hơn 1 bậc 
là cõi Hóa lạc thiên, hưởng sự an lạc trong cõi trời 
này cho đến hết tuổi thọ 8.000 năm. (So với cõi người 
là 2.304 triệu năm, bởi 1 ngày 1 đêm của cõi trời này 
bằng 800 năm cõi người). 

- Cô tái sanh làm thiên nữ cõi trời cao hơn 1 bậc 
là cõi Tha hóa tự tại thiên, hưởng sự an lạc trong cõi 
trời này cho đến hết tuổi thọ 16.000 năm. (So với 
cối người là 9.216 triệu năm, bởi 1 ngày 1 đêm của 
cõi trời này bằng 1.600 năm cõi người). 

Do năng lực phước thiện, cô sanh làm thiên nữ 
cõi trời nào, cũng đều làm Chánh cung Hoàng hậu của 
Đức vua trời cõi ấy và hưởng sự an lạc cao quý trong 
cõi trời ấy. 

Kiếp Hiện Tại Của Đại Đức Tỳ Khưu Ni 

Sumedhā 


Vào thói kỳ tuổi tho con người 100 nām, Đức 
Phát Gotama hiện tại xuất hiện trên thé gian. Cô từ 
cối Tha hoá tự tại thiên, tái sanh làm người, là Công 
chúa Sumedhā của Đức vua Kofica tri vì kinh thành 
Mantavatī. Do năng lực phước thiện ba la mật đã tạo 
nhiều kiếp trong quá khứ, đến kiếp này là kiếp chót 
của cô. Vì vậy, dầu khi còn nhỏ, công chúa thường 
đến chùa Tỳ khưu ni để nghe pháp. Công chúa thường 
phát sanh động tâm (samvega), kinh sợ cảnh khó tử 
sanh luân hồi trong ba giới bốn loài, phát sanh tâm 
nhàm chán sắc thân ô trược này; trí tuệ thấy rõ tội lỗi 
của ngũ trần, phát sanh tâm nhàm chán ngũ trần, 
không muốn đời sống người tại gia, có chí hướng bỏ 
nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu ni. 


70 GUONG BĀC XUÁT GIA 


Khi Cóng chua Sumedhā truóng thành, Düc vua 
và Hoàng hậu có ý định tác hợp Công chúa kết hôn 
cùng với đức vua Anikaratta tri vì kinh thành 
Vāraņavati. Đức vua và Hoàng hậu khuyên bảo Công 
chúa không nên xuất gia trở thành Tỳ khưu ni, nên 
thành hôn với đức vua Anikaratta, sẽ trở thành Chánh 
cung Hoàng hậu của đức vua Anikaratta, có nhiều 
quyên thế, có đầy đủ sự an lạc trong ngũ trần không 
một ai sánh được. Song công chúa Sumedhã nhất 
quyết không ưng thuận, quyết chí từ bỏ cung điện 
xuất gia trở thành Tỳ khưu ni. 

Trong bộ Therīgāthā, phần Sumedhāgāthā, Đại 
Đức Tỳ khưu ni Sumedhā day rằng: 

Nguyên trước kia būn đạo, công chúa Su-me-dhã, 

Con Chánh cung Hoàng hậu, của Đức vua Koñ-ca. 

Tri vì nơi Kinh thành, Man-ta-va-tī dy. 

Tôi có du duc tin, trong sach nơi Tam bảo. 

Do nhờ lắng nghe pháp, của bậc Thánh nhân day. 
Là Bác đã thực hành, theo loi cua Đức Phát. 

Tôi là Su-me-dhā, có giới đức trong sach, 

Bác da van tuc trí, nghe nhiéu và hiéu róng, 

Có khá năng thuyết pháp, rất hay bằng nhiêu cách. 
Được thực hành đúng theo, giáo pháp của Đức Phát. 

Cho nên thân khẩu y, và luc căn thanh tinh. 

Công chúa Sumedhā đến gặp Đức vua và Hoàng 
hậu tâu rằng: 

“Con có lời kính tâu, phụ hoàng cùng mẫu hậu. 


` 2 ~ A x r ~ A (l 
Con nhàm chán ngū uán.Con nhàm chán ngū trân” 


' Ngũ trần: sāc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vi ngon, xúc êm ám. 
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Con chỉ mong chứng ngộ, Niét Bàn giải thoát khó. 
Ngũ trần dẫu cõi trời, vẫn vô thường tam bo. 
Ngũ trần trong cõi người, có gì đáng nói đâu! 
Những gì trong tam giới, dču là pháp vô ngã, 
Vē chủ và vô dụng, chỉ có khổ mà thôi. 
Ngũ trần vui thì ít, thống khó cùng cực nhiễu. 
Như một ít mát ong, dính trên lưỡi dao bén. 
Thèm liễm chút mật kia, bị đứt lưỡi chảy máu. 
Ngũ trần toàn cay dáng, không gi dáng mong uóc, 
Ngũ trần như rān hồ, nhiễu nọc độc chết ngudi, 
Thật vô cùng nguy hiểm, tai hai đến sanh mang. 
Kẻ si mê tham đắm, trong đục lạc ngũ trần, 
Làm bao diču tội lỗi, tạo ác nghiệp, bất lương. 
Phải chịu khổ thân — tâm, cực hình trong địa ngục. 
Những hang người si mê, không hé biết thu thúc, 
Giữ gìn thân — khẩu — ý, trong sạch trong thiện pháp, 
Thường tạo mọi ác nghiệp, chịu khổ cõi ác giới. 
Người không có tri tuệ, không biết tạo thiện nghiệp, 
Không đem lại cho mình, sự lợi ích, tiễn hóa, 
Không có sự an lạc, chỉ có khó mà thôi. 
Người si có tham ái, nhân sanh khổ tái sanh, 
Dāt dẫn vòng luân hồi, tử sanh không cùng tận. 
Người si mê không hiểu, chân lý Tứ thánh dé, 
Mā Đức Phật thuyết giảng, nên không chứng ngô 
được. 
Táu phụ hoàng máu hậu! 
Những người si mê dy, mong ước sanh cối trói, 
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Sao thoát khỏi cánh khó, vòng tử sanh luân hồi, 
Trong ba giới bón loài, vô thủy đến vô chung. 
Hạng người si mê ấy, có rất nhiều trong đời. 

Tát cá mọi cảnh giới, déu vô thường mà thôi. 
Dâu tdi sanh cối trời, cũng phải chịu cảnh khổ. 
Những hang người si mê, không kinh sợ tái sanh. 
Cho nên sanh rồi tử, tử rôi sanh liên tục, 

Đường tử sanh luân hôi, biết bao giờ cùng tận. 
Chúng sinh sa doa vào, trong bón cõi ác giới, 

Do ác nghiệp đã tạo, phải chịu khổ trọn đời. 

Chiu cực hinh doa dày, không có chút an lạc. 

Hai cảnh giới: người — trời, do nhờ nơi thiện nghiệp, 
Biết tạo nên thiện nghiệp, không phải việc dễ dàng. 
Ngoài sanh làm người ra, còn các cảnh giới khác, 
Thì không thể xuất gia, thành Tỳ khưu ni được! 
Tâu phụ hoàng mẫu hậu! 

Xin song thân bằng lòng, cho phép con xuất gia, 
Trở thành Tỳ khưu ni, hành phạm hạnh cao guy, 
Trong giáo pháp cao thượng, của Phát Go-ta-ma. 
Con hết sức có gắng, sẽ tiễn hành thiên tuệ, 
Chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, Niết Bàn. 
Diệt khổ sanh — lão — tử, trong ba giới bốn loài. 
Xin phụ hoàng mẫu hậu! 

Cho phép con xuất gia, trở thành Tỳ khưu ni, 
Hdu mong diét dogn tuyét, tham di nhán sanh khổ. 
Lợi ích gì sắc thân, 6 truoc đây bịnh hoạn, 

Vô thường luôn bién đổi, khó dau và vô dung! 
Người sỉ mê say đắm, để chịu mọi cảnh khổ. 
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Con duoc nhiéu diém phúc, sanh làm người, gặp thời 

Đức Thể Tô On xuát hién, trén cói thé gian này. 

Con dā rát may mán, tránh duoc cánh phi thoi 
(akhana). 

Không rơi vào địa ngục, nga quy hoặc suc sanh. 

Khi con duoc xuát gia, trở thành Ty khưu ni, 

Trong giáo pháp Đức Phát, con có gắng giữ gin, 

Tron Tu thanh tịnh giới, hành pham hạnh cao thuong, 

Cho đến trọn đời này, con sé không dé duói! 

Tuy nghe Công chúa tâu xin nhu vậy, nhưng Đức 
vua và Hoàng hậu vẫn không bằng lòng cho phép 
công chúa xuất gia. 

Biết phụ hoàng và mẫu hậu chưa bàng long cho 
phép, cóng chúa Sumedhā nói quà quyét ràng: “Ngày 
nào con con sóng tai gia, ngày dy, con sẽ không dùng 
vật thực, thà chịu chết mà thói", rồi nām lăn xuông nén 
lâu đài tại nơi ấy than khóc. Hoàng hậu thương con 
cũng khóc theo, còn Đức vua thấy vậy cũng sầu não. 


Đức vua và Hoàng hậu khuyên bảo công chúa 
Sumedhā rằng: 

- Sumedhã con yêu quý, hãy dậy đi con! Con nên 
sống dé tận hưởng sự an lạc trong đời. Con làm như 
vậy có ích lợi gì đâu? Phụ hoàng đã tác hợp con với 
đức vua Anikaratta, người có uy danh lừng lẫy, đang 
tri vì kinh thành Vāraņavati, con sẽ trở thành Chánh 
cung Hoàng hậu của đức vua Anikaratta. 

Sumedhā con yêu quý, xuất gia trở thành Tỳ khưu 
ni, giữ gìn Tứ thanh tịnh giới, hành phạm hạnh khó 
lắm con à! Còn địa vị cao quý, quyền lực, giang sơn sự 
nghiệp của đức vua Anikaratta tất cả sẽ thuộc về con 
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dé dàng. Tuói con trē, con nén thy huóng ngū tràn. Vi 
vāy, phu hoàng, màu hāu khuyén con nén thành hón 
vói dūc vua Anikaratta. 

Cóng chúa Sumedhà vàn cuong quyét tàu vói phu 
hoàng và màu hàu ràng: 

Táu phu hoàng, máu háu! 

Địa vị và quyên lực, giang sơn của đức vua, 

A-ni-ka-rat-ta, Không có đối với con. 

Bởi tất cả những gì, có trong tam giới này, 

Với con dču vô dụng, chẳng có ích lợi gì ! 

Vì vậy đối với con: “hoặc được phép xuất gia, 

Trở thành Tỳ khưu ni, hoặc là con sẽ chết ”. 

Thành hôn với đức vua, A-ni-ka-rat-ta, 

Sẽ không bao giờ có, chắc chắn là như vậy! 

Thân này lā 6 truoc, rất do bán hôi thói. 

Đáng nhờm gớm biết bao! Con nhàm chán thân này, 

Vĩ như một bao da, chứa đây thứ 6 uē. 

Những thứ nho bán ấy, thường cháy ra không ngói. 

Con thấy rõ thân này, giống tử thi 6 trược. 

Người sỉ mê say đắm, chấp thủ lấy thân này. 

Nó trát bằng thịt, máu, bao bọc bởi làn da, 

Là môi trường sinh sản, của các loài sản lãi, 

Rồi sẽ là vật thực, của côn trùng, diču qua.... 

Sao phu hoàng máu háu, lai dem con tác hop, 

Thành hôn với Đức vua, A-ni-ka-rat-ta? 

Thán này cháng bao láu, khi tám thức roi khỏi, 

Goi mang chung hoác “chết”, thành tử thi bát dóng, 

Dū thán bāng quyén thuóc, cūng déu tháy ghé tóm, 

Dem bó ngoài nghia dia, nhw cáy muc vó ích. 
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Cha mẹ cũng ghé tóm, không muốn nhìn thấy nữa, 

Pem bỏ tử thi ấy, nơi nghĩa địa hoang vắng, 

Để trở thành vát thực, cho các lodi chim, thu. 

Khi cha mẹ trở vé, liền tắm gói sạch sẽ, 

Lại còn nói gì đến, những người xa lạ khác! 

Người sỉ mê say đắm, do năng lực tham dục. 

Trong thân ô trược này, thực chất chỉ bộ xương, 

Được ràng rịt bởi gân, tô bôi thêm máu thịt. 

Trong khối sắc thân này, chứa đây vật ô trược, 

Máu, mú, phán, tiểu, đàm... thường cháy ra 
không ngới. 

Người có trí giải phẫu, sắc thân bằng trí tuệ, 

Nếu lộn |! Hgược sắc thân, bên trong trở ra ngoài, 

Người á ấy không thể nào, chịu nói mùi hôi tanh, 

Ó trược dáng nhóm góm, của, sắc thân này được! 

Dầu chính mình cũng thấy, sắc thân 6 truoc này, 

Quả thật đáng nhàm chan, dáng ghé tom duong nào! 

Huóng chi bác Thién trí, có trí tué thién tué, 

Thấy rõ biết rõ rằng: sāc thân này chỉ là: 

Sắc uán hoặc thân xư, thân giới hoặc sắc thân, 

Do 4 nhân duyên là: nghiệp, tâm, với thời tiét, 

Và vật thực tạo nên, sắc thân 6 trược này. 

Chỉ thuộc vē khổ dē, do tham ái là nhân. 

Con cũng thường quán xét, thấy đúng sự thật này, 

Thì làm sao có thể, thành hôn với Đức vua, 

A-ni-ka-rat-ta, thành Chánh cung Hoàng hậu! 


Tâu phụ hoàng, mẫu hậu: 

Con có thể chấp nhận, moi ngày dâu có đến, 

Ba trăm mũi giáo bén, dám vào sắc thân con, 
Con phải chịu đựng suối, một trăm năm như vậy, 
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Néu con được giải thoát, khó tử sanh luân hồi, 
Sự chịu đựng nhu: thē, cao thượng biết dường nào! 
Người nào khi đã hiểu, lời dạy của Đức Phát, 
Vòng tử sanh luân hồi, vô thủy không biết được, 
Người ấy phải chịu đựng, ba trăm mũi giáo đâm; 
Nếu họ được giải thoát, khó tử sanh luân hôi, 

Sự chịu đựng thống khổ, bởi những mũi giáo dy, 
Cũng vẫn xứng dáng hơn, người si mé phải chịu, 
Khổ sanh-lão-bệnh-tử, luân hồi không cùng tán. 
Khổ trong 4 ác giới, không sao ké xiét được! 
Chúng sinh đọa địa ngục, chịu hành hạ cực hình, 
Như đâm chém, đánh đập, chết di rôi sóng lại. 
Chư thiên ở cối trời, cũng còn phải chịu khổ, 
Bởi tham di, vo minh, lứa phiên não thiêu đối. 
Cả tam giới đều khổ, không có nơi an toàn, 
Không có an lạc nào, hơn an lạc Niết Bàn. 

Chư bậc Thiện trí nào, thường có sự tỉnh tán, 
Hành theo Đức Phát dạy, mà tién hành thiên tuệ. 
Tỉnh tấn không ngừng nghĩ, thì bậc Thiện trí ấy, 
Có thể chứng ngộ được, chân lý Tứ thánh dé, 
Chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, Niết Bàn. 
Đó là pháp diệt tán, khó sanh-lão-bệnh-tử. 


Tâu phụ hoàng, mẫu hậu. 

Ngay hôm nay con nguyện, tha thiết chỉ một điều, 
Nhất định sẽ xuất gia, trở thành Tỳ khưu ni. 
Chẳng có lợi ích gì, ngôi Chánh cung Hoàng hậu. 
Những của cải tài sản, ngũ trần vô dụng ấy. 

Con thật sự nhàm chān, không còn chút tham muốn, 
Ngũ trần đáng ghê tóm, nén tránh xa mà thói! 
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Con sẽ làm như cây, thốt not đã đứt ngon, 

Không bao giờ có thé, dám chói lén được nữa. 

Nghe Cóng chúa tàu trinh nhüng su thāt, và cho 
biét y nguyén tha thiét cüng vói su quyét tām cüa minh; 
Đức vua và Hoàng hậu dang phân vân, vi hai Người chỉ 
muốn Công chúa thành hôn cùng đức vua Anikaratta, dē 
trở thành Chánh cung Hoàng hậu, thì được tin báo đức 
vua Anikaratta dẫn đầu một đoàn tùy tùng sắp đến dé cử 
hành hôn lễ với công chúa Sumedhā. 

Khi nghe tin ấy, Công chúa biết rằng không thể 
dùng lời nói khán khoản để năn ni suông được, nên tỏ 
ý chí cương quyết bằng hành động. Nghĩ xong, cô vội 
vã đứng dậy, chạy lên lâu đài, vào phòng đóng cửa 
cần thận, lây thanh gươm cắt ngang mái tóc đen 
nhánh mềm mại, rồi ngồi yên tịnh tiến hành thiền 
định, với đề mục niệm thân bất tịnh, chăng bao lâu, 
Công chúa chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới, nhập 
định đệ nhất thiền. 

Trong lúc ấy, Đức vua Anikaratta với oai phong 
lām liệt, trang phục bằng những viên ngọ mani quý 
giá, ngự vào đến kinh thành Mantavatī, hay tin Công 
chúa cự tuyệt việc kết hôn, nên vội vã đến tận lâu đài 
nơi Công chúa đang ở, đứng bên ngoài nói vọng vào, 
khān khoản nān nỉ nàng rằng: 

Này công chúa Su-me-dhã yêu quỷ của Trâm! 

Địa vị và quyên lực, giang sơn cùng sự nghiệp, 

Trám xin đem tất cả, hién dáng đến ái khanh. 

Ái khanh một giai nhân, rất xinh đẹp, trẻ trung, 

Nên thụ hưởng ngũ trần, chớ nên làm khó mình. 

An lạc trong ngũ trần, đời này khó có được. 
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Trâm hiển dáng vương quốc, rộng lớn 3 do tuần, 
Cho di khanh thụ hưởng, sự an lạc dē vuong. 
Trám chi xin mót diéu: ái khanh hay tir bo, 

Y dinh di xuát gia, tró thành Ty khuu ni. 

Ai khanh nén thu huong, sw an lac ngū trán, 

Nên làm moi phước thiện, an lạc minh và người, 
Bồ thí, cúng dường đến, Sa môn, Bà la môn. 

Xin ái khanh chớ nén, làm khó thân — tâm mình, 
Lai làm cho phu hoàng, và máu hậu buôn khô”. 
Nghe Đức vua Anikaratta khuyên như vậy, Công 


chúa Sumedhā tâu lại rằng: 


Ti hiép xin tâu Hoàng thuong, 

Thân thiếp không còn muốn, thụ hưởng ngũ trần nia. 
Cūng không còn si mē, say dām trong ngũ trần. 
Xin Hoàng thượng chớ nên, say đắm trong ngũ trần. 
Nên sáng suốt thấy rõ, tội lỗi của ngũ trần. 

Quá khứ đã từng có, Đức Chuyển luân thánh vương 
Man-dhà-tu! tri vi, kháp bón cháu thién ha, 

Là nguoi huóng ngii trán, bác nhát trong cói nguoi, 
Cēi Tam tháp tam thiên, suốt ba sáu đời vua (Sakka). 
Đức vua Man-dhā-tu, vẫn chưa hé biết đủ, 

Trong duc lạc ngũ trần, thì Người đã băng hà, 
Mà lòng còn khao khát, chưa thỏa mãn ngũ trần, 
Nếu có trận mưa lớn, bằng ngọc ngà thất bảo, 
Rái đây trên mặt đất, khắp tất cả mười phương, 
Biết đủ trong ngũ trần, chẳng bao giờ có được. 
Người tham đắm ngũ trần, chưa đủ thì đã chết, 


' Xin xem phân phụ lục cuối sách. 
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Tội lỗi của ngũ trần, vi du bằng nhiêu cách: 

Ngũ trần như dao kiếm, dé chém giết, chặt đâu. 
Như dáu rắn hồ mang, vi noc độc chết người. 
Như bó duóc ngược gió, làm bóng người cám nó. 
Như đồng xương khó khan, chẳng còn chút hương vi. 
Như những trái cây ngon, làm cho cây tàn hại. 
Như miếng: thịt thơm tho, có nhiều người chiếm đoạt. 
Như là giác móng mi, chỉ chốc lát rôi tan. 

Như là trò do thuật, vì không gi có thật. 

Như dd muon dé dung, vi chỉ được chốc lát. 

Như hám lửa than hông, thiêu đốt người tham đắm. 
Như cục sắt cháy đỏ, nóng bỏng người chạm vào, 
Tắt cả ngũ trần ây, là nguón góc khó dau... 

Tội lỗi của ngũ trần, ké không sao xiét duoc. 
Ngũ trần vui rất it, mà dau khó nhiêu hơn, 

Thống khó đến cùng cực. Tôi ngũ trần như vậy! 
Nên Đức Phát dạy rằng: “Người tham đắm ngũ trần, 
Cản trở hành thiên định, khó tiễn hành thiên tuệ. 
Cản trở sự chứng đắc, bậc thiên, hoặc Thánh Dao, 
Thánh Quả và Niét Bàn, không giải thoát khỏi khổ `. 


Thân thiếp tâu Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hồi 


Nay đối với thân thiếp, tâm không con tham muón, 
Trong ngũ trần này nữa, , không muón sóng tai gia. 
Vi khóng cón tham muốn, trong tam giới khổ nay. 
Khi mười một thứ lita", dang cháy trên đâu thiếp, 
Sự già và sự chết, đang đuổi theo thân thiếp, 
Ngoài chính thân thiếp ra, không một người nào khác, 


! 11 thứ lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh, lửa già, lửa chết, lửa 
sâu não, lửa than khóc, lửa khô thân, lửa khô tâm, lửa thông khô. 
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Giúp thán thiép thoát khói, sw già và sw chét. 
Chi chính thán thiép thói, mói tinh tán dáp tát, 
Lửa dang cháy trong thân, phiên não đốt trong tám, 
Diệt được sự tdi sanh, thân thiếp giải thoát khó. 
Công chúa Sumedhā mở cánh cửa, nhìn thấy đức 
vua Anikaratta và phụ hoàng, mẫu hậu ngôi phía dưới 
sầu não khóc than, nàng tâu với lời lẽ rằng: 

“Vòng tử sanh luân hôi, vô thủy không biết được, 
Người si mê than khóc, khi gặp phải cảnh khó, 
Cha, mẹ chết, con chēt..., cánh trái ý nghịch lòng, 
Suốt trong vòng luân hôi, từ vô thủy đến nay. 


Đức Phát đã dạy rằng: 

Nếu gom lượng nước mát", của môi chúng sinh lại, 
Nhiều hơn số lượng nước, trong bón bién đại dương. 
Và cũng y như vậy, số lượng máu đã chảy, 

Số lượng sữa?) đã bú, của mối một chúng sinh, 
Nếu gom cả lại được, nhiêu hơn nước bón biển. 
Số xương” nơi nghĩa địa, bộ xương chóng bộ xương, 
Của mỗi một chúng sinh, chỉ trong một đại kiếp, 
Nếu chóng chát lại được, cao bằng (núi) Vi-pu-la. 
Đức Phật dùng trái đất, để so sánh như vây: 

Lấy đất trên địa cầu, viên thành từng viên nhỏ, 
Chỉ bằng đầu ngón tay, đếm rằng: viên này mẹ, 
Viên kia mẹ của me”, viên khác me cua bà,.... 

Và cit dém nhu váy, suót trong vong luán hói, 

Sw sanh tw, tử sanh, từ vô thủy đến nay, 

Dát dia cdu dā hét, me cua me chua cüng. 


1254 Xin xem phần phu lục cuối sách. 
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Đức Phật dùng cây cối, dé so sánh nhu váy: 

Lấy cây trên địa câu, chặt thành lóng ngăn ngắn, 
Dài bằng bón lóng tay, đếm: đoạn này là cha, 
Đoạn kia cha của chat), đoạn khác cha của Ông,... 
Và cứ đếm như vậy, suốt trong vòng luân hồi, 

Sự sanh tw, tử sanh, từ vô thủy đến nay, 

Cáy trēn dia cáu hēt, cha cūa cha chua cüng. 
Đức Phát dạy: sự khó, được tải sanh làm người. 


Đức Phát lấy ví dụ, nhu: một tám ván nhỏ, 

Có lỗ vừa đầu rùa, thả trôi trong đại dương. 
Tām ván trôi theo gió, Đông, Táy, Nam và Bắc... 
Có một con rùa mù”), ở dưới đáy dai dương, 

Cu trăm năm một lần, nói lên trên mát nước, 
Chui đâu lọt vào lỗ, của tắm ván nhỏ kia, 

Còn dé hơn chúng sinh, trong bón cói ác giới, 

Được tải sanh làm người, thát vô cùng khó hon! 


Đức Phật thường dạy bảo: sắc thân ô trược này, 
Sanh diệt như bóng nước, không có gì bên vững. 
Nếu có trí thiên tuệ, thấy ngũ uán sanh điệt, 

Có trạng thái vô thường, trạng thái khổ, vô ngã. 
Cũng nên hiểu biết rõ, tắm hâm cói địa ngục, 
Chỉ có sự thống khó, rất cùng cực mà thói. 
Chứng. sinh vi sự sóng, nén phái tranh giành nhau, 
Tir miéng án, miéng uóng, dà tao bao ác nghiép. 
Sau khi bó sanh mang, sa vdo cói ác gidi, 

Đức Phát có tám bi, quang đại và vô lượng, 
Thuyết pháp độ chúng sinh, gidi thoát khó tử sanh. 


12 Xin xem phần phụ lục cuối sách. 
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Khi Đức Phát thuyết dạy, chỉ rõ pháp Niét Bàn, 
Có vị giải thoát khổ”, vòng tử sanh luân hồi. 

Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 
Chi có vị dáng cay”), làm khó thân, khó tâm. 

Khi Đức Phật thuyết dạy, chỉ rõ pháp Niết Bàn, 
Pháp diệt đoạn tuyệt được, những phiên não nóng 


Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 
Nơi phiên não phát sanh, gây nên bao nóng nay. 
Kiếp hiện tại, vị lai, người say mê ngũ trần, 

Như roi vào hám lửa, bị thiêu đốt nóng nảy, 

Có mười một loại lửa, luôn thiêu đốt ngày đêm. 
Theo con đường xuất gia, tránh khỏi năm kẻ thù. 
Nào có lợi ích gi! Ngū trần của Hoàng thượng, 
Cận kê năm kẻ thù, rất nguy hiém khóng ngo. 
Người say mé ngũ trán, hàn phải liên quan đến, 
Năm kẻ thù nguy hiểm: là vua chúa, trộm cướp, 
Cùng lửa cháy, nước cuốn, và người ghét chiếm đoạt. 
Khi Đức Phật thuyết dạy, A-ra-hán Thánh Đạo, 
Thánh Quả và Niết Bàn, là pháp giải thoát khổ. 
Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 
Chỉ là nơi giam hãm, sát hại và chém giết, 

Do tranh giành lán nhau, gây bao nói khó dau. 
Người say mê ngũ trần, muốn chiếm đoạt cho được, 
Là nhân giết lân nhau, cảnh tù dày giam hám.... 
Ngũ trần là tệ hại, nguy hiểm nhất trên đời! 


! Vi giải thoát khó: Vimuttirasa. 


? vi 


dáng cay, có 5: tim của cái, cát giữ của cái, trông nom của 


cái, sử dụng của cải, hậu quả của cái. 
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Váy chó nén say dám! Neü trán dóc duoc dy. 
Duóc có khó cháy đỏ, có thé thiêu hủy người. 
Ngũ trần chàng khác nào, ngon duóc cháy đỏ ấy, 
Nguoi khóng chiu tir bo, sé bi nó thiéu huy, 

Nóng ndy kiép hién tai, và nhiéu kiép vi lai. 

Xin Hoàng thượng đừng bó, sự an lạc Niét Bàn, 

Chỉ vì sự an lạc, của ngũ trần chút it. 

Như con cá tham ăn, thấy môi ngon không bỏ, 

Mà nuốt phải lưỡi câu, chịu khó đau đến chét. 

Hoàng thượng bị ràng buộc, bởi tham ái ngũ trần. 

Như súc vật bị cột, bằng soi dáy vào coc, 

Chi quanh quán, quán quanh, khóng sao thoát khói 
duoc. 

Hoàng thượng bị ràng buộc, trong ngũ trần cũng váy, 

Ngũ trần sẽ đem lại, tai hại cho Hoàng thượng. 

Sẽ chịu cảnh khổ thân, khổ tâm không cùng tận. 

Xin Hoàng thượng thấy rõ, tội lỗi của ngũ trần, 

Nên từ bỏ chúng di, dē thoát khỏi cảnh khổ. 

Tắt cá mọi kiếp sóng, cao quy hay thấp hen, 

Sự già và sự chết, gắn liên với kiếp sanh, 

Sự già, sự chết ấy, không sao tránh khỏi được. 

Nên Đức Phát đã dạy: 

“Niét Bàn, pháp giải thoát, khói tử sanh hiện có”. 

Nào có lợi ích gì! Ngũ trần của Hoàng thượng, 

Không tránh khỏi tử sanh, chịu đau khổ triển miên. 

Niét Bàn pháp giải thoát, khó sanh, lão, bệnh, tử. 

Là pháp diệt đoạn tuyệt, được tất cả phiên não. 

Là pháp thật an toàn, không hé có tai họa. 

Là pháp diệt đoạn tuyệt, hoàn toàn mọi cảnh khổ. 

Niết Bàn, pháp diệt khổ, pháp an lạc tuyệt đối. 

Đức Phật đã chứng ngộ, Niết Bàn, giải thoát khổ. 
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Đức Phát đã thuyết day, pháp hành Bát chánh đạo, 

Con đường để chứng ngô, Niét Bàn, giải thoát khó. 

Những hành giả tién hành, đúng theo Bát chánh đạo, 

Chứng ngộ được Niết Bàn, ngay kiếp hiện tại này. 

Những người không tiến hành, đúng theo Bát 
chánh đạo, 

Thì không thể chứng ngộ, được Niết Bàn bất tử. 

Công chúa Sumedhā giảng pháp bằng nhiều cách vô 
cùng phong phú như vậy, khiến cho đức vua Anikaratta 
đổi ý, vì nghe và hiểu rõ tâm trạng của Công chúa không 
còn tham muốn những gi trong thé gian này nữa. 

Khi ấy, công chúa Sumedhā tü trēn lāu dài nēm 
nām tóc huyén xuóng mát nén truóc lāu dài, tháy váy, 
dūc vua Anikaratta düng dāy cháp tay tàu vói dūc vua 
Kofica, phu hoàng cūa Cóng chüa rāng: 

- Tàu Dai vuong và Hoàng hāu, xin hai Nguói 
cho phép cóng chúa Sumedhā xuát gia; khi Cóng chúa 
xuất gia trở thành Ty khuu ni rồi, nàng sé chứng ngộ 
Niét Bàn nhu y nguyén. 

Đức vua Anikaratta tàu xin như vậy, nên phu hoàng 
và mẫu hậu của Công chúa chấp thuận cho phép 
nāngxuāt gia trở thành Tỳ khưu ni theo ý nguyện. 

Được song thân chấp nhận theo ý nguyện của mình, 
công chúa Sumedhā vô cùng hoan hi, bởi do kinh sợ 
cảnh khó tử sanh luân hồi trong tam giới, nên nàng vội 
lay từ giả phu hoàng và mẫu hậu, cùng thân quyền trong 
hoàng tộc, rời bỏ cung điện lên đường đi thăng đến ngôi 
chùa Tỳ khưu ni xin làm lễ thọ giới Sikkhamānā (trước 
khi thọ Tỳ khưu ni). Nàng tiến hành thiền tuệ, chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 
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Thánh Quá, và Niét Bàn, cüng vói Luc thóng, tró 
thành bác Thánh A-ra-hán, cao thuong trong giáo 
pháp của Đức Phát. 

Trong kiếp hiện tai, Dai Đức Ty khuu ni 
Sumedha tró thành bác Thánh A- ra-hán, dó là quá 
của những pháp hanh ba la mật đã từng tạo nhiều kiếp 
trong quá khứ. 

Nguyên nhân như thé nào? 

Trong bộ Apādāna, phần Sumedhātherī apādāna, 
Đại Đức Tỳ khưu ni Sumedhā cho biết rằng: 

Trong quá khứ, thời kỳ Đức Phật Koņāgamana 
xuất hiện trên thế gian, thời ấy có 3 người bạn gái là: 
cô Dhanaiijānī, có Khemā và tiền thân của bàn đạo 
(Sumedhā), cả ba người cùng chung nhau xây cất một 
ngôi chùa lớn nguy nga. Sau khi hoàn thành xong, cả 
ba người cùng làm lễ dâng cúng ngôi chùa ấy đến chư 
Ty khưu Tăng có Đức Phật Konagamana chủ trì. 

Do năng lực phước thiện bó thí ngôi chùa ấy, cho 
quả tái sanh lên cõi trời hằng trăm kiếp, hằng ngàn kiếp, 
hằng vạn kiếp,... tái sanh làm thiên nữ cõi trời nào, tiền 
thân của bān đạo cũng là thiên nữ ở địa vị cao cả nhất, 
Chánh cung Hoàng hậu của Đức vua cõi trời ấy, có 
nhiều oai lực, hưởng sự an lạc cao quý. Hoặc tái sanh 
làm người, tiền thân của bần đạo cũng là người nữ ở địa 
vi cao cả nhất, Chánh cung Hoàng hậu của Đức Chuyên 
luân thánh vương, hoặc của Đức vua một xứ lớn (thoi 
ky không có Đức Chuyển luân thánh vương). 

Phước thiện dâng cúng ngôi chùa ấy, đến chư Tỳ 
khưu Tăng có Đức Phật Konagamana chủ trì, đó là 
nguyên nhân đầu tiên, là thiện nghiệp cho quả được 
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thành tuu cói nguoi (manussasampatti), duoc thành 
tựu cõi trời (devasampatti), và cuối cùng được thành 
tựu Niết Bàn (Nibbānasampatti). 

Do nhờ phước thiện dâng cúng ngôi chùa â áy làm 
nhàn duyén hó tro cho tién thán cüa bān dao hoan hi 
trong mọi thiện pháp, đặc biệt kiếp hiện tại của bần 
đạo nguyên là công chúa Sumedhā, từ khi còn nhỏ đã 
có tâm hoan hi gần gũi thân cận với bậc Thiện trí, bậc 
Thánh Tăng, được lắng nghe lời giáo huấn của Đức 
Phật, đã phát sanh đức tin trong sạch nơi Tam bảo, đã 
thấy rõ tội lỗi của ngũ trần, nhàm chán sắc thân ô 
truoc, kinh sợ cảnh khó tử sanh luân hồi trong ba giới 
bốn loài; đến khi trưởng thành, bần đạo không thích 
sóng trong cung điện, mà chi có ý nguyện xuất gia trở 
thành Tỳ khưu ni. 

Bān đạo đã xuất gia trở thành Tỳ khưu ni trong 
giáo pháp của Đức Phật Gotama là điều cao thượng 
thật sự. Bởi vì, bān đạo đã chứng đắc đến A-ra- hán 
Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả cùng Tam minh, Tw 
tué phán tích, Luc thông. Bàn đạo là một bậc Thánh 
A-ra-hán, đã hoàn thành xong phạm hạnh, đã thực 
hành xong lời giáo huấn của Đức Phật, trí tuệ thấy rõ 
biết rõ kiếp này là kiếp chót, sẽ tịch diệt Niết Bàn, 
chấm dứt sự tử sanh luân hồi trong ba giới bón loài. 

Qua hai sự tích, Đại Đức Ratthapāla và Đại Đức Tỳ 
khưu ni Sumedhā, là hai tām gương tiêu biểu cho các 
hàng Phật tử học hỏi nghiên cứu kỷ rồi cố găng noi 
gương theo quý Ngài, chắc chăn sẽ đem lại sự lợi ích, 
sự tién hóa, sự an lạc lâu dài ngay trong kiếp hiện tại và 
kiếp vị lai. 


BĀC THÁNH THANH VÀN (Ariyasāvaka) 


Trong Phát giáo, bác Thánh Thanh vān là bác 
được nghe lời giáo huấn của Đức Phật, thực hành theo 
pháp hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh dé, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, 
trở thành bậc Thánh nhân, gọi là bậc Thánh Thanh 
văn đệ tử của Đức Phật. 

* Nču ké đôi Thánh Đạo - Thánh Quả chung, thì 
có 4 bác như sau: 

1- Bậc Nhập Lưu Thánh Đạo - Nhập Lưu Thánh Quả. 

2- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo - Nhất Lai Thánh Quả. 

3- Bậc Bất Lai Thánh Đạo - Bất Lai Thánh Quả. 

4- Bậc A-ra-hán Thánh Đạo - A-ra-hán Thánh Quả. 

* Nếu kē đơn Thánh Đạo — Thánh Quả riêng, thì 
có 8 bác như sau: 

1- Bác Nháp Luu Thánh Dao. 

2- Bậc Nhập Lưu Thánh Quả. 

3- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo. 

4- Bậc Nhất Lai Thánh Quả. 

5- Bậc Bất Lai Thánh Đạo. 

6- Bậc Bất Lai Thánh Quả. 

7- Bậc A-ra-hán Thánh Đạo. 

8- Bậc A-ra-hán Thánh Quả. 

* Nếu ké bậc Thánh, thì có 4 bác như sau: 

1- Bậc Thánh Nhập Lưu. 

2- Bậc Thánh Nhất Lai. 

3- Bậc Thánh Bắt Lai. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán. 
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Những bậc Thánh Thanh văn này được chứng đắc 
tùy theo khả năng ba la mật đã tạo nhiều đời, nhiều 
kiếp trong quá khứ cho đến kiếp hiện tại, gặp được 
Đức Phật hoặc giáo pháp của Ngài. 


Bậc Thánh Nam Thanh Văn 


Trong Phật giáo, bậc Thánh nam Thanh văn đệ tử 
của Đức Phật, có 3 bậc như sau: 

- Aggasāvaka: bậc Thánh tôi thượng Thanh văn. 

- Mahāsāvaka: bậc Thánh đại Thanh văn. 

- Pakatisāvaka: bậc Thánh Thanh văn (hạng 
thường). 

Ba bậc Thánh Thanh văn này được thành tựu do 
ba la mật và lời phát nguyện của mình. 


1. Bác Thánh tői thượng Thanh văn như thé nào? 


Bậc Thánh tối thượng Thanh văn là bậc Thánh 
A-ra-hán cao cả nhất trong hàng Thánh Thanh văn đệ 
tử của Đức Phật, do phát nguyện ra lời và đã được 
Đức Phật trong quá khứ thọ ký rõ ràng. 

Đối với vi BO Tát tői thượng Thanh văn 
(Aggasāvakabodhisatta) ấy, sau khi đã được Đức Phật 
trong quá khứ thọ ký xong, cần phải tạo 10 pháp ba la 
mật: 

- Bő thí ba la mát (Dānapāramī). 

- Git giới ba la mát (Sīlapāramī). 

- Xuất gia ba la mát (Nekkhammapāranīī). 

- Tinh tán ba la mát (Viriyapàrami). 

- Trí tué ba la mát (Panñaparami). 
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- Chân thật ba la mát (Saccapāramī). 

- Chí nguyện ba la mát (Adhitthanaparami). 

- Nhán nai ba la mát (Khantipāramī). 

- Tám tir ba la mát (Mettāpāramī). 

- Tám xá ba la mát (Upekkhāpāramī). 

Trong suót thói gian 1 a táng ky và 100 ngàn dai 
kiếp trái đất. Khi vị Bồ Tát tối thượng Thanh văn dā 
tạo dày đủ 10 pháp hanh ba la mật rồi, trong kiếp hiện 
tại chắc chắn phải gặp Đức Phát, đúng theo lời thọ ký 
của Đức Phật trong quá khứ. Vị Bồ Tát ấy đến hầu 
Đức Phật, xin thọ Tỳ khưu, và được Đức Phật cho 
phép thọ Tỳ khưu bằng cách gọi *Ehi Bhikkhu”. Sau 
khi trở thành Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy, tién hành thiền 
định, tiến hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh 
đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết 
Bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán có Tứ tuệ phân 
tích, Lục thông... 

Trong cuộc lễ đại hội Thánh Tăng, Đức Phật 
tuyên dương bậc Thánh A-ra- hán ấy, là bậc Thánh tối 
thượng Thanh văn cao cả nhất trong hàng Thanh văn 
đệ tử của Đức Phật. 

Đức Phật Gotama có 2 vị Thánh tối thượng Thanh 
văn đệ tử là: 

- Ngài Đại Đức Sãriputta, là bậc Thánh tối thượng 
Thanh văn cao cả nhất, xuất sắc nhất về #í tué, trong 
hàng Thánh Thanh vān dé tú. 

- Ngài Dai Đức Moggallāna, là bậc Thánh tối 
thượng Thanh văn cao cả nhất, xuất sắc nhất về thán 
thông, trong hàng ThánhThanh văn đệ tử. 
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2. Bác Thánh dgi Thanh ván nlur thé nào? 


Bậc Thánh đại Thanh văn là bậc Thánh A-ra-hán 
do phát nguyện, và đã được Đức Phật trong quá khứ 
thọ ký chắc chán rồi. 


Đối với vị Bồ Tát đại Thanh văn (Mahāsāvaka- 
bodhisatta) ấy, sau khi đã được Đức Phật trong quá 
khứ thọ ký, cần phải tạo 10 pháp hạnh ba la mật 
thêm thời gian suốt 100 ngàn đại kiếp trái đất. Khi 
vị Bồ Tát đại Thanh văn đã tạo đầy đủ 10 pháp hạnh 
ba la mật xong, chắc chăn trong kiếp hiện tại phải 
gặp Đức Phật, đúng theo lời thọ ký của Đức Phật 
trong quá khứ. Vị Bô Tát ấy đến hầu Đức Phật, xin 
thọ Tỳ khưu, và được Đức Phật cho phép thọ Tỳ 
khưu bằng cách gọi “Ehi Bhikkhu”. Sau khi trở 
thành Tỳ khưu, vị Tỳ khưu ấy, tién hành thiền định, 
tiễn hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh đề, 
chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán có Tứ tuệ phân tích, 
Lục thông... 

Trong số các bậc Thánh đại Thanh văn ấy, có số 
vị đặc biệt xuất sắc nhất về một hay nhiều đức hạnh 
nào đó, trong hàng Thanh văn đệ tử của Đức Phật. 
Nhân dịp chư Tăng hội họp, Đức Phật tuyên dương 
bậc Thánh đại Thanh văn về đức hạnh ấy. 


Đức Phật Gotama có 80 vị Thánh đại Thanh văn, 
trong số Ấy có 41 vị etadagga, mỗi vị có một đức hạnh 
đặc biệt xuất sắc nhất trong hàng Thanh văn đệ tử của 
Đức Phật. 
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3. Bác Thánh Thanh văn hang thường như thé 
nào? 

Bác Thánh Thanh vān hang thuong là bác Thánh 
Thanh văn dé tử của Đức Phát không có đức tính xuất 
sắc đặc biệt nào, và cũng không có sự thọ ký của Đức 
Phật quá khứ. 

Đối với vị Bồ Tát Thanh văn hạng thường 
(Pakatisāvakabodhisatta), có y nguyện mong giải 
thoát khổ tử sanh luân hồi trong ba giới bốn loài, 
không có Đức Phật nào thọ ký, vị này cần phải tạo 10 
pháp hạnh ba la mật, suốt thời gian không nhất định 
rõ ràng, khoảng dưới 100 ngàn đại kiếp trái đất. 

Trong kiếp hiện tại, vị Bồ Tát Thanh văn hạng 
thường này gặp Đức Phật hoặc gặp giáo pháp cua 
Ngài còn đang lưu truyền trên thế gian. Vị Bồ Tát 
này, thọ Tỳ khưu hoặc tại gia cư si là cận sự nam, tién 
hành thiền tuệ, chứng ngộ chân lý Tứ thánh dē, chứng 
đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, 
hoặc Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, hoặc 
Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả, hoặc A-ra- 
hán Thánh Dao, A-ra-hán Thánh Quả, tùy theo năng 
lực ba la mật, nhất là trí tuệ ba la mật của mình đã tạo 
trong kiếp quá khứ và kiếp hiện tại này. 

Đức Phật Gotama có vô số bậc Thánh Thanh văn 
hạng thường. 
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Trong Phật giáo, bậc Thánh nữ Thanh văn đệ tử 
của Đức Phật, cũng có 3 bậc như sau: 

- Aggasāvikā: bậc Thánh nữ tôi thượng Thanh văn. 

- Mahāsāvikā: bậc Thánh nữ dai Thanh văn. 

- Pakatisavika: bậc Thánh nữ Thanh văn hang 
thường. 

Người cận sự nữ phát nguyện trở thành một trong 
ba bậc Thánh nữ Thanh văn này, cách tạo 10 pháp 
hạnh ba la mật, và sự phát nguyện cũng giống nhu bậc 
Thánh nam Thanh văn. 

Đức Phật Gotama có 2 bậc Thánh nữ tối thượng 
Thanh văn là: 

- Ngài Đại Đức Tỳ khưu ni Khemā, là bậc Thánh 
nữ A-ra-hán tối thượng Thanh văn đặc biệt xuất sắc 
về frí tuệ, trong hàng Thánh nữ Thanh văn. 

- Ngài Đại Đức Ty khưu ni Uppalavanna, là bậc 
Thánh nữ A-ra-hán tối thượng Thanh văn đặc biệt xuất 
sắc về thán thông, trong hàng Thánh nữ Thanh văn. 

Đức Phật Gotama có số bậc Thánh nữ A-ra-hán 
dai Thanh văn không rõ”, nhưng điều chắc chắn là 
trong số chư bậc Thánh nữ A-ra-hán đại Thanh văn ấy 
có 13 vị etadagga, mỗi vị có một đức hạnh đặc biệt 
xuất sắc nhất trong hàng Thánh nữ Thanh văn đệ tử 
của Đức Phật. 

Đức Phật Gotama có vô số bậc Thánh nữ Thanh 
văn hạng thường. 


! “Không rõ” vì chưa tìm thấy tài liệu. 


Phān 2 


TĀNG BĀO 


1-Thời Điểm Bắt Đầu Của Tỳ Khưu 


Đức Bồ Tát Siddhattha chứng đắc thành Bậc 
Chánh Đăng Giác vào ngày rằm tháng tư, đồng thời 
Phát báo và Pháp báo bắt dầu xuất hiện trên thé gian; 
đến ngày rằm tháng sáu, Đức Phật thuyết pháp 
chuyển pháp luân đầu tiên tại khu rừng phóng sinh 
nai, gọi là “lsipatana”, để tế độ nhóm 5 đạo sĩ, có 
Ngài Kondañña trưởng nhóm. 

Sau khi Đức Phật thuyết bài kinh Chuyển pháp 
luân (Dhammacakkappavattanasutta) xong, trong 
nhóm 5 đạo si, chỉ có Dai Đức Kondañña là vị đầu 
tiên chứng ngộ chân lý Tứ thánh dé, chứng đắc 
Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quá, trở 
thành bậc Thánh Nhập Lưu đầu tiên trong giáo pháp 
của Đức Phật Gotama. Sau khi Đại Đức Kondañña 
đã chứng đắc thành bậc Thánh Nhập Lưu, Ngài kính 
xin Đức Phật cho phép thọ Tỳ khưu. 

Đức Phật quán xét biết rõ phước thiện ba la mật 
đầy đủ của Đại Đức Konnañña, nên Ngài cho phép 
thọ Tỳ khưu băng cách “Ehi Bhikkhu”, dày là thời 
điểm bắt đầu Tăng bảo xuất hiện trên thé gian. 


Dai Dúc Kondañña là vi Ty khuru dáu tión trong 
giáo pháp của Đức Phát Gotama, đồng thời ngôi Tam 
bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo xuất hiện đầy đủ 
trên thế gian bắt đầu kč từ ngày ấy. 
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Và tiép theo ngày 16 tháng sáu, Dai Düc Vappa 
chứng ngộ chân ly Tứ thánh dé, chứng đắc Nhập Lưu 
Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, trở thành bậc 
Thánh Nhập Lưu, được phép thọ Tỳ khưu cũng bằng 
cách “Ehi Bhikkhu”. 

- Ngày 17 tháng sáu, cũng như vậy, Dai Đức 
Bhaddiya trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, được phép 
thọ Tỳ khưu bằng cách *Ehi Bhikkhu”. 

- Ngày 18 tháng sáu, Đại Đức Mahānāma trở 
thành bậc Thánh Nhập Lưu, được phép thọ Tỳ khưu 
băng cāch*Ehi Bhikkhu”. 

- Ngày 19 tháng sáu, Dai Đức Assaji trở thành 
bác Thánh Nhāp Luu, duoc phép tho Ty khuu bàng 
cách “Ehi Bhikkhu”. 

Tù dó vé sau, viéc tho Ty khuu duoc luu truyén 
cho dén ngày nay, dà trái qua 2.591 nám, và hy vong 
viéc tho Ty khuu sé tiép tuc duy tri trong giáo pháp 
của Đức Phát Gotama cho đến khi gần mãn tuói thọ 
Phật giáo 5.000 năm. 


2- Thời Điểm Bắt Đầu Của Ty Khuu Ni” 

Lúc Đức Phật ngự tại chùa Nigrodhārama, gần kinh 
thành Kapilavatthu, khi ây bà Mahāpajāpatigotamī vào 
hâu Đức Phật Xong, ngôi một bên hợp lẽ, bén bạch 
với Đức Phật răng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính xin Đức Thế 
Tôn cho phép người nữ thọ Tỳ khưu mi trong giáo 
pháp của Ngài. 


! Vinaya, Bộ Cūlavagga, phần BhikkhunTkhuddaka. 
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Đức Thế Tôn ngăn cản rằng: 

- Này Mahāpajāpatigotamī, không nên xin như 
vậy, không nên khẩn khoản van xin cho người nữ thọ 
Ty khưu ni trong giáo pháp của Như Lai. 

Bà Mahāpajāpatigotamī kính xin lần thứ nhì, lần 
thứ ba rằng: 

- Kính bach Đức Thế Tôn, con kính xin Đức Thé 
Tôn cho phép người nữ thọ Ty khuu ni trong giáo 
pháp của Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn ngăn cản lần thứ nhì, lần thứ ba rằng: 

- Này Mahāpajāpatigotamī, không nên xin như 
vậy, không nên khẩn khoản van xin cho người nữ thọ 
Ty khưu ni trong giáo pháp của Như Lai. 

Lúc ấy bà Mahāpajāpatigotamī thất vọng nghĩ 
ràng: “Đức Thé Tôn không cho phép người nữ được 
thọ Ty khưu ni trong giáo pháp cua Ngài”, nén bà 
khó tám, túi phán khóc, cung kính dành lé Düc Thé 
Tôn ra vé. 

Dó là làn dàu tién bà Mahāpajāpatigotamī xin 
Đức Thé Tôn cho phép người nữ tho Tỳ khuu ni trong 
giáo pháp của Ngài, nhưng Đức Phật khuyên bà 
không nên xin như vậy. 

Vào hạ thứ năm của Đức Phật, Ngài an cư nhập 
hạ tại tịnh xá trong khu rừng lớn thuộc xứ Vesalī, 
cũng trong thời gian ấy, Đức vua Suddhodana, phụ 
vương của Đức Phật, còn tại vị trên ngai vàng, tiễn 
hành thiền tuệ chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra- 
hán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hán xong, 
tịch diét Niết Bàn ngay trong ngày hôm ấy. 
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Sau khi Đức vua là bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết 
Bàn, một lần nữa, bà Mahāpajāpatigotamī cùng nhóm 500 
cận sự nữ dòng Sakya đều cạo tóc, mặc y cà sa màu lõi 
mít, chân không, đi bộ từ kinh thành Kapilavatthu dẫn 
nhau đến xứ Vesalī, làm cho đôi chân của Bà Mahā- 
pajāpatigotamī sưng phóng lên, thân minh dính dày bụi 
đường, khó thân, khó tâm, buồn túi đứng khóc bên ngoài 
công tịnh xá, nơi Đức Phật đang an cư nhập hạ. 

Đại Đức Ānanda nhìn thấy cảnh thật đáng thương 
như vậy, bèn hỏi rằng: 

- Thưa bá mẫu Mahāpajāpatigotamī, tại sao đôi 
chân bá mẫu sưng phông lên, thân mình dính đầy bụi 
đường, khó thân, khó tâm, gương mặt ướt đẫm nước 
mắt, buồn tủi đứng khóc bên ngoài cổng tịnh xá như 
thế này? 

Bà Mahāpajāpatigotamī thưa rằng: 

- Thưa Đại Đức Änanda, bởi vì Đức Thế Tôn 
không cho phép người nữ thọ Tỳ khưu ni, trong giáo 
pháp của Ngài. 

Đại Đức Änanda thưa rằng: 

- Thưa bá mẫu Mahāpajāpatigotamī, nếu như vậy, 
xin bá mẫu chờ ở đây một lát, đợi bān đạo vào xin 
Đức Thế Tôn cho phép người nữ được thọ Tỳ khưu 
ni, trong giáo pháp của Ngài. 

Khi ấy Đại Đức Ānanda vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
ngồi một nơi hợp lẽ, rồi bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, bá mẫu Mahãpajãpati- 
gotamī đôi bàn chân sưng phòng, thân mình dính đầy 
bụi đường, khổ thân, khổ tâm, gương mặt ướt đẫm nước 
mắt, đứng khóc bên ngoài cổng tịnh xá, do thất vọng 
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rằng: “Đức Thé Tôn không cho phép người nữ tho Ty 
khuu ni, trong giáo pháp của Ngài”. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho phép 
người nữ được thọ Tỳ khưu ni, trong giáo pháp của Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này Ananda, con chớ nên xin như vậy! Con chớ 
nên chiều ý mà xin cho người nữ thọ Tỳ khưu ni, 
trong giáo pháp của Như Lai. 

Đại Đức Ānanda kính xin lần thứ nhì, lần thứ ba rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho phép 
người nữ được thọ Tỳ khưu ni, trong giáo pháp của Ngài. 

Đức Phật dạy lần thứ nhì, lần thứ ba rằng: 

- Này Ananda, con chớ nên xin như vậy! Con chớ 
nên chiều ý mà xin cho người nữ thọ Tỳ khưu ni, 
trong giáo pháp của Như Lai. 

Đại Đức Änanda nghe Đức Thế Tôn không hài 
lòng cho người nữ thọ Tỳ khưu ni, trong giáo pháp 
của Ngài. Vì vậy, Đại Đức nghĩ cách gián tiếp xin 
Đức Thế Tôn ràng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, người nữ thọ Tỳ khưu 
ni trong giáo pháp của Ngài, có thể chứng đắc Nhập 
Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, Nhất Lai 
Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, Bát Lai Thánh Dao, 
Bát Lai Thánh Quả, cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A- 
ra-hán Thánh Quả được hay không? Bach Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này Ananda, người nữ thọ Tỳ khưu ni trong giáo 
pháp của Như Lai, có thể chứng đắc Nhập Lưu Thánh 
Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất 
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Lai Thánh Quá, Bát Lai Thánh Dao, Bát Lai Thánh Quà, 
cho dén A-ra-hán Thánh Dao, A-ra-hán Thánh Quà duoc. 

- Kính bach Đức Thé Tôn, nếu người nữ tho Ty 
khưu ni, trong giáo pháp của Ngài, thi có thé chứng đắc 
Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả, Nhất Lai 
Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh Đạo, 
Bắt Lai Thánh Quả, cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra- 
hán Thánh Quả được. Kính bạch Đức Thế Tôn, bá mẫu 
Mahāpajāpatigotamī là dì mẫu của Ngài, đã từng chăm 
nom săn sóc, ban cho bầu sữa ngon lành của bá mẫu dé 
nuôi dưỡng Ngài kể từ khi Phật mẫu quy thiên. 

Kính bạch Đức Thế Tôn, vậy xin Đức Thế Tôn 
cho phép bá mẫu Mahāpajāpatigotamī được thọ Tỳ 
khưu ni, trong giáo pháp của Ngài. 

Đức Thé Tôn dạy rằng: 

- Này Ananda, néu di mẫu Mahāpajāpatigotamī 
cháp thuān, tho nhān 8 trong pháp này, thi dó là su 
tho Ty khuu ni cüa di màu. 

TĀM TRONG PHÁP (Garudhamma) 

Tám trong pháp là: 

1- Dâu Ty khuu ni có 100 hạ, cũng phải đứng dậy 
đón tiếp, chấp tay cung kính đảnh lễ Tỳ khưu vừa mới 
thọ Tỳ khưu trong ngày hôm ấy. 

Đó là điều mà Ty khưu ni phải tôn trọng, cung 
kinh thực hành theo cho đến trọn đời. 

2- Tỳ khuu ni không nên an cw nhập hạ nơi chùa 
chiên không có Ty khưu. 

Đó là điều mà T) khưu ni phải tôn trọng, cung 
kinh thực hành theo cho đến trọn đời. 
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3- Ty khuu ni luón luón quan tám 2 diéu: 

- Hói ngày Uposatha: ngày lé tung giói bón. 

- Nghe lời giáo huấn của Ty khưu hằng nửa tháng 
1 lân. 

Đó là điều mà Tỳ khưu nỉ phải tôn trọng, cung 
kính thực hành theo cho đên trọn đời. 

4- Ty khưu ni sau khi an cw nhập hạ xong, phải 
làm lê Pavarana: thính mời giữa chư Tăng 2 phải: Tỳ 
khuu nỉ lăng và Tỳ khưu Tăng. 

Đó là điều mà Tỳ khuu ni phải ton trong, cung 
kính thực hành theo cho đên trọn đời. 

5- Ty khưu ni phạm tội nặng (samghadisesa), 
phái bị hành phạt mānatta suót 15 ngày giữa chư 
Tăng 2 phái: Ty khưu ni Tăng và Ty khưu Tăng. 

Đó là điều mà Tỳ khuu ni phải ton trong, cung 
kính thực hành theo cho dên tron đời. 

6- Giới tu là Sikkhāmānā" d đã thực tập 6 giới 
trong sạch và đây đủ suốt 2 năm rói mới được làm lễ 
thọ Ty khuu ni giữa chr Tăng 2 phải: Tỳ khưu ni 
Tăng trước và Tỳ khưu Tăng sau. 

Đó là điều mà Tỳ khuu ni phải ton trong, cung 
kính thực hành theo cho dén trọn doi. 

7-Ty khưu ni không được chửi rua măng nhiếc Tỳ 
khuu trong bát cứ trường hợp nào. 

Đó là điều mà Ty khuu ni phải tôn trọng, cung kính 
thực hành theo cho dén tron đời. 


' Sikkhāmānā thực tập 6 giới: ngũ giới + giới không ăn phi thời 
trong sạch suôt 2 năm. Trong thời gian thực tập, nêu phạm một 
giới nào vị Sikkhāmānā phải bát đầu kê lại từ đâu. 
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8- Sau khi tho Ty khưu ni rôi cám day Ty khưu, 
chỉ có Ty khưu dạy Ty khuu ni mà thói. 

Dó là điều mā Ty khưu ni phải tôn trọng, cung 
kính thực hành theo cho đên trọn đời. 

Này Ānanda, nếu dì mẫu Mahāpajāpatigotamī 
châp thuận, thọ nhận 8 trọng pháp này, thì đó là sự 
thọ Tỳ khưu ni của dì mâu. 

Đại Đức Ananda ghi nhớ rõ 8 trọng pháp của Đức 
Phật dạy xong, Ngài đi gặp bà Mahāpajāpatigotamī 
day lại 8 trọng pháp của Đức Phật cho bà. 

Bà Mahāpajāpatigotamī bạch ràng: 

- Kính bach Đại Đúc Ananda, con xin chấp 
thuận, thọ nhận Š trọng pháp, cung kính thực hành 
đáy du cho dên trọn đời. Ví như cô gái, cậu trai thích 
ăn mặc đẹp dē, khi đã tăm rửa sạch sẽ rồi, trần trong 
dón nhán duoc dóa hoa thom, vong hoa lài bang hai 
bàn tay dāt lén trén dáu. 

(Trích dich từ luật Tang Culavagga). 

Sau khi bà Mahāpajāpatigotamī cháp thuān, tho 
nhān 8 trong pháp xong, Bà tró thành Ty khuu ni dāu 
tién trong giáo pháp cua Dúc Phát Gotama. 

Nhu váy, su bắt đầu của Ty khuu ni là vào thời kỳ 
hạ thứ 5 của Đức Phật, khi Ngài dang an cu nhập hạ 
tại tịnh xá trong khu rừng lớn thuộc xứ Vesalī. 

Và nhóm 500 cận sự nữ dòng Sakya, được Đức 
Phật cho phép thọ Tỳ khưu ni bằng cách tụng 
fiatticatutthakammvācā: 1 làn tụng tuyên ngôn và tiếp 
theo tụng 3 lần thành sự ngôn giữa Tỳ khưu Tăng, vì 
khi ây chưa có Tỳ khưu ni Tăng. 
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Ké tir dó vé sau, mói khi tho Ty khuu ni, mói có 
dú chu Tāng 2 phái: Ty khuu ni Táng và Ty khuu 
Tăng, môi phái tung ñatticatutthakammaväcä, góm đủ 
8 lần (atthavācika). 

Tỳ khuu ni Tăng dàn dàn phát triển, trái qua thời 
gian khá lâu, mãi cho đến kỳ kết tập tam tạng làn thứ 
tư tại Tích Lan vào 450 năm, sau Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn, Tỳ khưu ni Tăng vẫn còn thịnh hành trên xứ 
Srilankã ấy. 


3-Thời Điểm Cuối Cùng Của Tỳ Khưu Ni 


Thời kỳ bắt đầu của Tỳ khưu ni, thời gian được 
xác định rõ ràng, đó là vào hạ thứ 5 của Đức Phật tại 
xứ Vesalī, khi bà Mahāpajāpatigotamī được phép thọ 
Tỳ khưu ni đầu tiên, trong giáo pháp của Đức Phật 
Gotama. Nhưng thời gian cuối cùng của Tỳ khưu ni 
không được xác định rõ ràng. 

Thời kỳ Đức Vua Asoka, Tỳ khưu ni Tăng còn rất 
đông, được gởi sang truyền bá xứ Srilankā. Những 
người cận sự nữ tại bản xứ thọ Tỳ khưu ni cũng nhiều. 

Theo lịch sử của Srilanka, thời Đức vua Vattaga- 
manī tri vì, Đức vua có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, 
đứng ra hộ độ chư Tỳ khưu Tăng kết tập Tam tạng lần 
thứ tư, vào thời gian 450 năm sau Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn. Trong thời kỳ kết tập Tam tạng lần thứ tư này, 
Tỳ khưu ni Tăng vẫn còn tồn tại, mãi cho đến khoảng 
500 năm sau Đức Phật tịch diệt Niết Bàn, do không có 
người nữ kế tục thọ Tỳ khưu ni nên Tỳ khưu ni mát hàn. 

Đó là thời kỳ chấm dứt Tỳ khưu ni trên thé gian. 

(Dựa theo lời nói đâu của bộ T herīgāthā). 
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4-Tám Cách Tho Upasampada 

Trong Phát giáo, Đức Phật đã ché định ban hành 
8 cách tho upasampada. 

* Đối với Ty khưu có 5 cách nhu sau: 

l- Ehi Bhikkhūpasampadā: Thọ Ty khưu bằng 
cách Đức Phát gọi “Ehi Bhikkhu”. 

2- Saraņagamanūpasampadā: Thọ Tỳ khưu bằng 
cách thọ Tam quy. 

. 3- Ovādapatiggahaņūpasampadā: Tho Ty khuu 
bang cách thọ nhận lời giáo huan cua Đức Phát. 

. 4- Paihābyākaraņūpasampadā: Thọ Ty khuu 
bang cách trả lời dung câu hoi cua Đức Phát. 

SP Natticatutthakammūpasampadā: Tho Ty khuu 
bằng cách tung 1 lân fiatti (tuyên ngón) và tiép theo 
tung 3 lān kammavācā (thành sw ngón). 

* Dói vói Ty khuu ni có 3 cách nhu sau: 

6- Garudhammapatiggahanüpasampada: Tho Ty 
khuu ni bāng cách tho nhán 8 trong pháp. 

7-Dütenüpasampadà: Tho Ty khuu ni bàng cách 
nho nguoi dai dién. 

8- Atthavācikūpasampadā: Tho Ty khưu ni bằng 
cách gitta 2 Táng phái: Ty khuu ni Tāng truóc, Ty 


khwu Tăng sau, môi phái tung một lán fiatti và 3 lán 
kammavācā, tró thành 8 lán tung (atthavacika). 
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Giải Thích: 
* Tho Ty khuu (Bhikkhu upasampadā) 


. Đức Phật chế định ban hành phép thọ Tỳ khưu 
băng 5 cách. 


1- Ehi Bhikkhūpasampadā như thế nào? 


Người cận sự nam (hoặc đạo sĩ, tu sĩ ngoại đạo) 
sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, phát sanh đức tin 
trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng có ý 
nguyện muốn thọ Tỳ khưu, người cận sự nam ấy đến 
hầu Đức Phật, dānh lễ xin Đức Phật cho phép thọ Ty 
khưu. Đức Phật dùng Phát nhãn quán xét đến tiền kiếp 
người cận sự nam ây thấy rõ rằng: "Nguoi cận sự nam 
dy là người có ba la mật đây đủ, nhất là hanh bó thí ba 
la mát, đã từng bó thí 8 món vật dụng của Sa môn (tam 
y, bát, dáy thāt lung, dao cao tóc, ống kim chỉ và dd 
lọc nước), và đã phát nguyện trở thành Ehi Bhikkhu ”. 

Do đó, khi Đức Phật đưa bàn tay phải, chỉ bằng 
ngón trỏ truyền dạy rằng: 

*Ehi Bhikkhu! Svākkhāto dhammo cara 
brahmacariyam sammā dukkhassa antakiriyaya ". 

"Con hãy lại day! Con trở thành Ty khuu theo y 
nguyén! Chánh pháp mà Nhw Lai dà thuyét gidng, 
hoàn hảo đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuôi. Con hãy 
thực hành phạm hạnh đúng đắn dẫn đến sự chứng đắc 
tận cùng của khó dē”. 

Khi Đức Phật truyền dạy vừa dút lời, ngay tức thì, 
người cận sự nam āy (hoác dao sī, tu si ngoai dao) tró 
thành Ty khuu, có dày dü 8 món vát dung cüa Sa món, 
duoc thành tựu là do quả của phước thiện (chư thiên 
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dem dén dáng cūng), vi Ty khuu có Tāng tuóng trang 
nghiém, ngü cán thanh tinh, nhu mót vi Ty khuu 60 ha. 

Nhu váy goi là tho Ty khuu báng cách goi Ehi 
Bhikkhūpasampadā. 

Dai Đức Aññasi Kondañña lā vi đầu tiên tho Ty 
khuu báng cách goi *Ehi Bhikkhu", cüng là vi Ty 
khuu dāu tién trong giáo pháp cüa Düc Phát Gotama, 
và tiép theo tuān tu các Ngài Vappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Mahànàma, và Ngài Assaji cüng déu tho Ty 
khưu bằng cách goi “Ehi Bhikkhu”. 

Chỉ có Đức Phật mới có khả năng cho phép giới 
tử thọ Tỳ khưu bằng cách goi *Ehi Bhikkhu” mā 
thôi. Ngoài ra, chư bậc Thánh Thanh văn không có 
oai lực cho thọ Tỳ khưu theo cách Ấy. Đức Phật 
Gotama cho phép giới tử thọ Tỳ khưu bằng cách gọi 
“Ehi Bhikkhu” tất cả gồm có 28.647 vị Ty khưu. 

- Trong Luật tạng có 1.344 VỊ như sau: 


Nhóm Paticavaggī có 5 VỊ. 
Đại Đức Yasa và bạn hữu có 56 VỊ. 
Nhóm Bhaddavaggī anh em và bạn hữu có 1.030 vi. 
Nhị vị Aggasāvaka và nhóm đệ tử có 252 vi. 
Dai Düc Angulimāla ] vi. 

- Trong Kinh Tạng có 27.303 VỊ nhu sau: 

Bà la món Sela và nhóm đệ tử có 301 vi. 
Đức vua Mahākappina và cận thân có 1.001 vi. 
Dān thành Kapilavatthu có 10.000 vi. 


Bà la món Pārāyanika và nhóm dé tú có 16.001 vi. 
Góm có tát cà 28.647 Vi Ty khuu Ehi Bhikkhu. 
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2- Saraņagamanūpasampadā nhu thé nào? 

Vë sau, chu bậc Thánh Tăng đi khắp noi thuyết 
pháp dé tế độ chúng sinh, nếu có người cận sự nam 
nào có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng, có ý nguyện muốn thọ Tỳ khưu, Đức Phật 
cho phép chư bậc Thánh Tăng rằng: 

"Anujānāmi bhikkhave, imehi tihi saraņa- 
gamanehi pabbajjam upasampadam”.” 

"Này chư Ty khưu, Nhw Lai cho phép tho Sa di, 
Ty khuu bằng cách cho tho Tam guy”. 

Giới tử tho Sa di, Ty khưu trước tiên phải cạo tóc 
râu, mặc y cả sa màu lõi mít, để chừa vai bên phải, 
ngồi chóm hôm, chấp 2 tay dé trên trán xin Tho Tam 
quy: "Quy y Phát, Quy y Pháp, Quy y Tāng”, bàng 
tiéng Pali, doc theo vi Thāy Té Dó nhu sau: 

Buddham saranam gacchāmi. 

Dhammam saranam gacchami. 

Samgham saranam gacchāmi. 

Dutiyampi, Buddham saranam gacchāmi. 

Dutiyampi, Dhammam saranam gacchāmi. 

Dutiyampi, Samgham saranam gacchāmi. 

Tatiyampi, Buddham saranam gacchāmi. 

Tatiyampi, Dhammam saranam gacchami. 

Tatiyampi, Samgham saranam gacchāmi. 

Khi người giới tử nào tho Tam quy xong, người 
gidi tūr āy tró thành Ty khuu. 

Dó goi là tho Ty khuu báng cách tho Tam quy. 


! Vinayapitaka, Mahāvagga, phàn Pabbajjūpasampadākathā. 
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3- Ovādapatiggahaņūpasampadā như thé nào? 

. Đức Phát giáo huấn Đại Đức Mahākassapa 3 
điêu răng: 

1- "Trong Phát giáo này, này Kassapa, con nên 
thuc hành ràng: truóc tién con nén có tám hó then tói 
lôi và ghê sợ lội lôi đôi vôi bác cao ha, bác bang hạ, 
bác nho ha. 

2- Trong Phát giáo này, này Kassapa, con nén 
thuc hành ràng: con nén láng nghe chánh pháp, nén 
cung kính moi chánh pháp áy, ghi nhó dáy du moi 
chánh pháp áy. 

3- Trong Phát giáo ndy, này Kassapa, con nén 
thực hành rằng: con nên tiến hành dé muc niệm 
thân ”. 

, Khi Đại Đức Mahākassapa thọ nhận 3 điều giáo 
huân của Đức Phật, chính là sự thành tựu thọ Tỳ khưu 
của Ngài. 

Đó gọi là trường hợp thọ Tỳ khưu bằng cách thọ 
nhận lời giáo huân của Đức Phật. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho Đại Đức 
Mahākassapa mà thôi. 

4- Paiihābyākaraņūpasampadā như thé nào? 

Tại chùa Pubbarama, Đức Phật đang ngự di kinh 
hành, khi ây Sa di tên là “Sopaka” đên hâu Đức Phật. 
Đức Phật bèn hỏi Sa di Sopāka câu hỏi liên quan đến 
đề mục asubha: bất tịnh rằng: 

- Uddhamatakasanna ti và Sopāka, rupasafifia ti 
và ime dhammā nānatthā nana byafjana, udahu 
ekatthā byafijanameva nānā... 


TÁNG BÁO - 8 CÁCH THO UPASAMPADA 107 


"Này Sa di Sopāka, niém twóng tw thi 2-3 ngày 
sinh lén hoác niém twóng sāc pháp, hai pháp này 
nghia khác nhau, danh tir goi khác nhau? Hay nghia 
giống nhau, danh từ goi khác nhau? ”. 


.. Sa di Sopāka mới lên 7 tuói bạch với Đức Phật 
ráng: 


- "Uddhamatakasafina ti va Bhagavā rūpasaūnā ti 
và ime dhammā ekatthā byafijanameva nana..." 


“Kính bach Đức T hé Tón, niém tưởng tử thi 2-3 
ngày sình lên hoặc niệm tưởng sāc pháp, nghĩa giong 
nhau, chỉ có danh từ gọi khác nhau. Bạch Ngài ". 


Đức Phật hài lòng câu trả lời của Sa di Sopāka, 
nên Ngài cho phép Sa di Sopāka trở thành Ty khưu. 
Đó gọi là thọ Tỳ khưu bằng cách trả lời đúng câu hỏi 
của Đức Phật. Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng 
cho vị Sa di Sopāka mà thói. 


5- Natticatutthakammūpasampadā như thé nào? 

Giáo pháp của Đức Phật ngày càng phát triển, Tỳ 
khưu càng ngày càng đông. Cho nên Đức Phật bỏ 
cách thọ Tỳ khưu băng cách thọ Tam quy răng: 

"Ya sa bhikkhave, maya tihi saranagamanehi 
upasampadā anuūnatā, tam ajjatagge patikkhipami. 


Anujanami bhikkhave, natticatutthena kammena 
upasampādetum ”'). 


! Vinayapitaka, Bộ Mahāvagga, phần Paņāmitakathā. 


108 GUONG BĀC XUÁT GIA 


"Này chw Ty khưu, Nhw Lai dà cho phép tho Ty 
khưu bằng cách tho Tam quy; ké từ nay vé sau, Như 
Lai bó cách tho Ty khuu dy. 

Này chư Ty khưu, Nhw Lai cho phép thọ Ty Khuu 
bāng cách tung một lần ūatti (tuyên ngôn) và tiếp theo 
tụng 3 lân kammavācā (thành sự ngôn), goi là 
fatticatutthakammavacà ". 


Cách tho Ty khuu này bát đầu từ Dai Đức Radha 
và duoc luu truyén mài cho dén ngày nay. 


Hién nay, trong các nuóc Phát giáo theo truyén 
thóng hé phái Theravāda (Nam Tông), từ phía 
nam Ān Dó, truyén qua các nuóc Tích Lan 
(Srilankā), Mién Điện (Myanmar), Thái Lan, Cam-pu- 
chia, Lào cho dén nuóc Viét Nam; mác dàu mói nuóc 
có ngón ngữ tiếng nói khác nhau, song tất cả đều căn 
cứ theo Luát tang Pāļi làm căn bản, cho nên vẫn có 
găng giữ gìn, duy tri y nguyên theo truyền thống tho 
Sa di theo cách thọ Tam quy bằng ngôn ngữ Pāļi, vị 
Thầy Tế Độ truyền Tam guy, giới tử thọ Tam quy, cả 
hai bên đều phải phát âm từng chữ, từng câu, đúng 
theo văn phạm Pāļi gọi là *Ubhato suddhi”. 

Và nghi thức tho Tỳ khuu, chư Tỳ khưu Tăng từ 
5 vị trở lên hội hop tại nơi sīmā. Có 2 hoặc 3 vị Tỳ 
khưu luật sư hành Tăng sự tụng /iatticatuttha- 
kammavācā: tụng một lần ūatti (tuyên ngón) và tiếp 
theo tụng 3 lần kammavācā (thành sự ngôn), phải 
phát âm từng chữ, từng câu đúng theo văn phạm Pāļi. 

Đó gọi là thọ Tỳ khưu bằng cách tụng 
fñafIIcatutthakammavacaä. 
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Ngoài cách tho Ty khuu này ra, cón lai tát cà 
moi cách hành Táng sw (Samghakamma) khác, chu 
Tỳ khưu Tāng hội họp tai sima cũng tung ūatti- 
kammavācā bāng ngón ngū Pāļi, hàu nhu gióng hét 
nhau, ké cả tụng những bài kinh Parittapāli nữa. 

Pāy lā tính dác thū cüa các nuóc Phát giáo 
theo truyền thống Hệ Phái THERAVĀDA, bởi vi 
các nước này đều căn cứ y theo Tam tạng Pāļi làm 
nền tảng căn bản chính. 


* Thọ Tỳ khưu nỉ (Bhikkhunī upasampadā) 


. Đức Phật chế định ban hành phép thọ Tỳ khưu ni 
băng 3 cách. 


1- Garudhammapatiggahanūpasampadā như thé 
nào? 


Thời kỳ Đức Phật ngự tại tịnh xá trong khu rừng 
lớn thuộc xứ Vesalī, bà Mahāpajāpatigotamī cùng 
nhóm 500 cận sự nữ dòng Sakya đứng trước công tịnh 
xá buôn túi khóc than, vì Đức Phật không cho phép 
phái nữ tho Ty khưu ni. 

Đại Đức Ānanda nhìn thấy tình cảnh thật đáng 
thương như vậy, nên vào xin với Đức Phật cho phép 
phái nữ được thọ Tỳ khưu ni. Đức Phật truyền dạy: 
Nếu dì mẫu Mahāpajāpatigotamī chấp thuận thọ nhận 
8 trọng pháp (garudhamma), thì đó là sự thọ Tỳ khưu 
ni của di mẫu (Xem phán “8 trọng pháp trang 98). 
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Bà Mahāpajāpatigotamī cung kính cháp thuán, 
thọ nhận 8 trong pháp mà Đức Phật dà ché dinh ban 
hành. 

Dó goi là tho Ty khuu ni báng cách tho nhān 8 
trong pháp. 

Pāy là truóng hop dāc biét chi riéng cho bà 
Mahāpajāpatigotamī mà thôi. Dai Đức Ty khuu ni 
Mahāpajāpatigotamī là vi Ty khuu ni dāu tién trong 
giáo pháp của Đức Phát Gotama. 


2- Dūtenūpasampadā nlur thé nào? 


Trường hop có Aņdhakāsī, trước khi tho Ty khuu 
ni, có là một kỹ nữ nói tiếng. Nay có Aņdhakāsī đã 
tho Ty khưu ni giữa Ty khưu ni Tăng rồi, có 
Aņdhakāsī chuán bi lén duóng di dén kinh thành 
Sāvatthi dé hầu Đức Phát và xin phép tho Ty khuu ni 
giữa Ty khưu Tăng. Cô hay tin có một nhóm trai trẻ 
ăn choi sẽ đón đường bắt có, do đó có không dám di 
đến hầu Đức Phật, cô nhờ một người đại diện đến 
bạch với Đức Phật về sự khó khăn cản trở của cô 
trong việc đến xin phép thọ Tỳ khưu ni giữa Tỳ khưu 
Tăng. Đức Phật biết như vậy, nên đặc biệt cho phép 
cô ràng: 

"Anujānāmi bhikkhave, dūtena pi upasampadetum ”. 

“Này chư Ty khuu, Nhu Lai cho phép có Aņdhakāsī 
thọ Ty khuu ni bằng cách nhờ người đại diện ". 

Đó gọi là thọ Tỳ khưu ni bằng cách nhờ người đại 
diện. 

Đây là trường hợp đặc biệt chỉ riêng cho cô 
Aņdhakāsī mà thôi. 
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3- Atthavaciküpasampadà nhw thé nào? 

Trước khi tho Ty khưu ni, giới tử là Sikkhāmānā 
được tu tập giữ gin 6 giới hoàn toàn trong sach và dày 
đủ suốt 2 nām (nếu phạm giới nào, phải bắt đầu trở 
lại). Khi giới tử Sikkhāmānā đủ 2 năm rồi, được phép 
thọ giới Tỳ khưu ni, gồm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn thứ nhất: chư Tỳ khưu ni Tăng hội 
hop tại nơi sīmā (ranh giới sīmā), vị Tỳ khưu ni luật 
sư hành Tăng sự tụng một lần ñatti (tuyên ngôn) và 
tiếp theo tụng 3 lần kammavācā (thành sự ngôn), gọi 
là fiatticatutthakammavaca. 

- Giai đoạn thứ hai: Giới tü Ty khuu ni ấy đến 
trinh chu Ty khuu Tāng hói hop tai noi sima, vi Ty 
khuu luát su hành Táng su tung 1 làn ñatti và tiép 
theo tung 3 làn kammavācā, gọi là natticatuttha- 
kammavācā. 

Nhu vậy, su tho Ty khuu ni phải hành Tăng sự 
giữa chu Tăng 2 phái, mỗi phái đều hành Tăng sự 
tụng ñafficatufthakammavãcã, gồm đủ 8 lần, gọi là 
Atthavācīkūpasampadā. 

Cách tho Ty khuu ni này áp dung chung cho tāt 
cà Ty khuu ni. 

Trong thói kỳ Đức Phật còn tai thé, bà Maha- 
pajāpatigotamī cùng nhóm 500 cận sự nū dòng 
Sakya đến xin Đức Phật thọ Tỳ khưu ni. Đặc biệt bà 
Mahā-pajāpatigotamī cung kính chấp thuận thọ nhận 
8 trọng pháp của Đức Phật đã ban hành, đó là sự thọ 
Tỳ khưu ni của bà Mahāpajāpatigotamī. Còn nhóm 
500 cận sự nữ dòng Sakya Đức Phật cho phép thọ Tỳ 
khưu mi chỉ có Tỳ khưu Tăng hành Tăng sự tụng 1 
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làn farti và tiếp theo tung 3 làn kammavācā, gọi là 
ūatticatutthakammavācā, vi khi íy chưa có Ty khưu 
ni Táng. Tát cā nhóm 500 cán su nū dóng Sakya tró 
thành Ty khuu ni. 

Kč từ đó vé sau, nghi thức thọ Ty khưu ni giữa 
chư Tăng 2 phái: Tỳ khưu mi Tăng và Tỳ khưu Tăng, 
mỗi phái hành Tăng sự tung fatticatutthakammavācā, 
gồm đủ 8 lần. Do đó, gọi là Atthavācīkūpasampadā. 


5- Ý Nghĩa Bhikkhu: Tỳ Khưu 
Bhikkhu có nhiều ý nghĩa. 
5.1- Nghĩa Bhikkhu theo văn pham Pali 
- Bhikkhati sīlenā ti Bhikkhu: Bác có thói quen 
thuong đi khát thực dé nuôi mang gọi là Bhikkhu: Tỳ 
khuu. 
- Samsāre bhayam ikkhatī ti Bhikkhu: Bác tháy rõ 


sự tai họa trong vòng tử sanh luân hồi gọi là Bhikkhu: 
Ty khưu. 


5.2- Nghĩa Bhikkhu theo Kinh tạng 
Trong Chú giải kinh Đại Tứ niệm xứ dạy: 
- Yo ca imam patipattim patipajjati, so Bhikkhu 


nama hofti patipattipvā Bhikkhubhāvadassanato pi 
"Bhikkhu”". 

"Hành giá nào thwc táp, tiễn hành Tứ niệm xứ 
này, người dy gọi là Ty khưu. Ty khưu chứng tỏ là 
hành giả tiên hành Tứ niệm xứ `. 


' Chú giải bộ Mahāvagga, kinh Mahāsatipatthānasuttavaņņanā. 
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- "Patipannako hi devo và hotu manusso và 


Bhikkhū ti sankhyam gacchatiyeva ". 


“Hành giá tiễn hành Tú niệm xứ, dâu là chư thiên 
hoặc nhân loại déu xem là Tỳ khưu cả thảy ". 

Như vậy, Ty khưu theo ý nghĩa kinh tạng chính lā 
hành giả tiễn hành Tứ niệm xứ, hay tiễn hành thiền 
tuệ. 

5.3- Nghĩa Bhikkhu theo Luật tạng 

Bhikkhu: Tỳ khwu được thành tựu do chu Ty 
khưu Tăng hội họp nâng đỡ lên bậc cao băng cách 
hành Tăng sự, do vi Đại Đức luật sư tụng 
natticatutthakammavācā: tung 1 làn fatti (tuyên 
ngón) và tiép theo tung 3 làn kammavācā (thành sw 
ngón) Khi hành Tăng su tung xong natticatuttha- 
kammavācā, giói tū Sa di tró thànhTy khuu theo luāt. 
Tho Ty khuu có 2 hạng người: 

1- Nguói cán su nam dü tuói tho Ty khuu goi là: 
Bhikkhu: Ty khuu. 

2- Nguói cán su nit dü tuói tho Ty khuu goi là: 
Bhikkhunī: Ty khưu. 


6- Chi Pháp Tró Thành Ty Khuu 


Theo Luát tang, bộ Chú giải Cūļavagga day: 
Ty khuu được thành tựu cần phải hội đủ 5 chi 
pháp. 


' Chú giải bộ Mahāvagga, kinh Mahāsatipatthānasuttavaņņanā. 
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6.1- Nám Chi Pháp Thành Tuu Ty khuu 

1- Vatthusampatti: Nguói cán sw nam hoàn toàn 
khóng pham lói. 

2-Nattisampatti: Tung fatti: tuyén ngón hoàn 
toàn dung theo vàn pham Pali. 

3- Anusāsanasampatti: Tung kammavācā: thành 
sw ngón hoàn toàn dung theo vān pham Pali. 

4- Sīmāsampatti: Chó ranh giói simà hoàn toàn 
dung theo luát. 

5- Purisasampatti: Ty khưu Tăng hội đây du dé 
hành Tang su. 

Người giới tử nào hội dày đủ hoàn toàn 5 chi 
pháp này, không thiêu một chi pháp nào, sau khi 
chu Ty khuu Táng hói hành Tāng su tung 
natticatutthakammavācā: tung 1 làn farti (tuyên 
ngón) và tiép theo tung 3 làn kammavaca (thành sw 
ngôn) châm dứt xong, người giới tử ày tro thành vị 
Bhikkhu: Tỳ khưu. 

Nếu trường hợp người giới tử thiếu một chi pháp 
nào, dâu là một chi tiét nhỏ, buôi lé thọ Ty khưu 
không thành tựu, giới tử ây không tró thành Ty 
khưu, nêu tự nhận là Tỳ khưu thì chỉ là giả danh Tỳ 
khưu. 

6.2- Năm Chỉ Pháp Không Thành Tựu Tỳ khưu 

„1- Vatthuvippatti: Người cán sw nam không du 
tuổi hoặc phạm lồi. 

2- Nattivippatti: Tung ñaHi: tuyên ngôn không 
đúng theo văn phạm Pāļi. 
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3- Anusāsanavippatti: Tung kammavācā: thành 
sw ngón khóng dung theo ván pham Pali. 

4- Sīmāvippatti: Chỗ ranh giới sima không đúng 
theo luật. 

5- Purisavippatti: Ty khưu Tăng hội không đây du 
để hành Tăng sự. 

Nếu giới tử gặp phải một trong 5 chi pháp này, thì 
buổi lễ thọ Tỳ khưu không thành tựu, giới tử ấy 
không trở thành Bhikkhu (Ty khưu). 


Giải Thích: 
1- Vatthu: Người Cận Sự Nam 


1.1- Vatthusampatti như thế nào? 


Vatthusampatti nghĩa là người cận sự nam đầy đủ 
20 tuổi, kế từ khi đầu thai vào lòng mẹ, đồng thời 
người cận sự nam ấy hoàn toàn không thuộc vào 13 
hạng người có lỗi, cắm thọ Tỳ khưu. 

Đó gọi là vatthusampatti, người cận sự nam có thê 
làm lễ thọ Tỳ khưu. 

1.2- Vatthuvippatti như thé nào? 


Vatthuvippatti nghĩa là người cận sự nam thuộc 
vào một trong 13 hạng người, không thê thọ Tỳ khưu. 
13 hạng người có lỗi không thể sửa chữa 


1-Trộm tăng tướng Tỳ khưu: giả Tỳ khưu sống 
chung với Tỳ khưu thát (theyyasamvāsaka). 
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2- Nguoi từ ngoai đạo qua Phát giáo, song chưa 
bó tà kiên cua ngoại đạo (ditthiyapakkantaka). 

3- Người ái nam (pannaka: bán nam bán nir). 

4- Long vương hóa thành người | nam 
(tiracchana). 

5- Người cán sự nam giết me (mātughātaka). 

6- Nguoi cán sw nam giét cha (pitughātaka). 

7- Người cán sự nam giét bác Thánh A-ra-hán 
(Arahantaghataka). 

ó- Người cận sự nam làm cho kim thân cua Đức 
Phát bị vêt bám (máu) (lohituppādaka). 

9- Người cán sw nam làm chia ré chu Tỳ khưu 
Tāng (Samghabhedaka). 

10- Nguoi cán sw nam hãm hại Ty khuu ni 
(Bhikkhunidüsaka). 

11- Người có lưỡng tính (ubhatobyafjana: nam 
tính và nữ tính). 

12- Người cận sự nam trước đây đã từng thọ Tỳ 
khưu, phạm tội bát cộng trụ (pārājika) đã bị hoàn tục. 

13- Người cận sự nam chưa đây dū 20 tuổi. 


Tất cả 13 hạng người nam này, gọi là vatthu- 
vippatti, không cho phép làm lễ thọ Tỳ khưu. Dầu làm 
lễ thọ Tỳ khưu rồi, cũng không thành tựu Tỳ khưu, 
nếu tự nhận mình là Tỳ khưu thì chỉ là giả danh Tỳ 
khưu mà thôi. 
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2- Natti: Tuyén Ngón 

2.1- Nattisampatti như thé nào? 

Nattisampatti nghia lā vi Dai Düc luāt su thóng 
thao vé ván pham Pali, rành ré vé cách hành Táng su. 
Tung 1 làn ñatti (tuyén ngón) đúng từng nguyên âm, 
từng phụ âm, từng chữ đúng theo thāna, karana, 
payatana và düng theo 10 byafijanabuddhi. Đó goi là 
ūattisampatti: tụng tuyên ngón hoàn toàn đúng theo 
ván pham Pali và cách hành Táng su. 


2.2- Nattivippatti nhu thé nào? 


Nattivippatti nghia là vi Dai Düc luát su khóng 
thóng thao vé ván pham Pali, khóng rành ré vé cách 
hành Táng su. Tung 1 làn ñarfi (tuyén ngón) khóng 
đúng từng nguyên âm, từng phu âm, từng chữ không 
đúng theo thāna, karana, payatana và không đúng 
theo 10 byañJanabuddhi. 

Đó gọi là nattivippatti: tụng tuyên ngôn không 
đúng theo văn phạm Pāļi và cách hành Tăng sự. 

Như vậy, cuộc lễ thọ Tỳ khưu không thành tựu, 
giới tử không trở thành Tỳ khưu, nếu tự nhận mình là 
Ty khưu thì chỉ là giả danh Ty khuu mà thói. 


3- Anussāsana: Thành Sự Ngôn 

3.1- Anussásanasampatti như thé nào? 

Anussāsanasampatti nghĩa là vi Dai Đức luật su 
thóng thao vé ván pham Pali, rành rẽ vé cách hành 
Tăng su. Tung 3 làn kammavācā (thành sự ngôn) 
đúng từng nguyên âm, từng phu ām, từng chữ đúng 
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theo /hãna, karana, payatana và đúng theo 10 
byafijanabuddhi. 

Dó goi là Anussasanasampatti: tung thành su 
ngón hoàn toàn düng theo ván pham Pali và cách 
hành Tăng sự. 


3.2- Anussāsanavippatti như thē nào? 


Anussāsanavippatti nghĩa là vị Đại Đức luật su 
không thông thạo vé văn pham Pali, không rành 
rē vē cách hành Tăng su. Tung 3 lân 
kammavācā (thành sự ngôn) không đúng từng nguyên 
âm, từng phụ âm, từng chữ không đúng theo thāna, 
karana, | payatana và không đúng theo 70 
byafijanabuddhi. 

Dó goi là Anussasanavippatti: tung thành su ngón 
khóng düng theo ván pham Pali và cách hành Táng su. 

Nhu váy, cuóc lé tho Ty khuu khóng thành tuu, 
giới tử không trở thành Ty khuu thật. Nêu tu nhận 
mình là Tỳ khưu thì chỉ là giá danh Ty khưu mà thói. 

VỊ Dai Đức tụng Zatticatutthakammavaca: tụng 1 
lân ñatti (tuyên ngón) tičp theo tung 3 lân 
kammavācā (thành sự ngôn), đúng từng nguyên âm, 
từng phụ âm, từng chữ đúng theo: 

- Thang: nơi phát sanh của nguyên ám, phu ám. 

- Karana: nhân phát sanh của nguyên âm, phụ ām. 

- Payatana: sự có găng phát âm đúng theo thāna 
và karana. 

Trong ngôn ngữ Pāļi gồm có 41 âm: 

- Nguyên âm có 8 âm, đồ lā: a, à, i, ī, u, H, e, o. 
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- Phu ám có 33: 

Ka kha ga gha n 

Ca cha ja jha ña 

Ta tha da  dha na 

Ta tha da dha na 

Pa pha ba bha ma 

Ya ra la va sa ha la m. 

P6 là 41 ām góm cà nguyén ām và phu ām. Chia 
thành 6 thàna, 6 karana và 4 payatana. 

Thàna và 6 Karana 

1- Kaņthatthāna: Noi phát ám ở có, gồm có 8 âm: 2 
nguyén ām và 6 phu ām là: a, à, ka, kha, ga, gha, n, ha. 

- Và cũng là kanthakarana: nhán phát âm ở có. 

2- Tālutthāna: Noi phát ám 6 dóc hong, góm có 
8 ām: 2 nguyên ām và 6 phụ âm là: i, ī ca, cha, ja, 
jha, ña, ya. 

- Và jivhamajjhakarana: nhán phát ám ở giữa lưỡi. 

3- Muddhatthāna: Noi phát âm ở hàm ếch, gồm 
có 7 phụ ām là: ta, tha, da, dha, na, ra, la. 

- Và jivhopaggakarana: nhân phát âm ở gần đầu 
lưỡi. 

4- Dantatthàna: Nơi phát âm ở 2 đầu răng, gồm 
có 7 phụ âm là: ta, tha, da, dha, na, la, sa. 

- Vàjivhaggakarana: nhân phát ám ở đâu lưỡi. 

5- Otthatthāna: Nơi phát âm ở 2 dâu môi, gồm 
có 7 âm: 2 nguyên âm và 5 phụ âm là: u, ū, pa, pha, 
ba, bha, ma. 

- Và cũng là otthakarana: nhân phát ám ở 2 dáu mói. 
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6- Nāsikatthāna: Nơi phát ám noi lô mũi, có 1 
phụ ām là: niggahita: m, phu ám m có dâu chám ở 
bên đưới, nhu am, im, um. 

- Và cüng là nasikakarana: nhán phát ám noi ló 


me 


mūi. 

Nhūng nguyén ām phu ām phát sanh 2 thāna: 

- Nguyén ām e: phát ám noi 2 thāna: kanthatalut- 
thana: noi có và dóc hong. 

- Nguyên ām o: phát âm noi 2 thang: kanthotthat- 
thāna: noi có và mói. 

- Phu ām va: phát ám noi 2 thāna: dantotthat- 
thāna: noi ráng và mói. 

- Những phu ām 7, ña, na, na, ma: phát ám noi 
2 thang: là thàna riêng của môi nhóm và lô mūi. 

4 Payatana: sự có gắng phát âm đúng theo thāna 
và karana, có 4 cách: 

1- Samvata: sw có gáng dóng thāna và karana. 

2- Vivata: sw có gáng mo thāna và karana. 

3- Phuttha: sw có gáng tiép xuc manh thàna và 
karana. 

4- Isamphuttha: sw có gáng tiép xuc nhe thàna và 
karana. 

P6 là 4 cách có gáng phát ra ām thanh cho dūng 
thana và karana. 

Ván dé này néu ra ó dáy dé hiéu tóng quát vé 
thāna, karana và payatana. Su hiču rõ ràng vê văn 
pham Pali là phận sự của vi Dai Đức luật su tung 
fiatti (tuyên ngón) và kammavaca (thành sự ngôn) trong 
lūc hành Táng su. 
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10 byañjanabuddhi 


Trong bó Chú giāi Luāt tang Parivāra day ràng: 
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VỊ Đại Đức luật su tung ñatti và kammavācā càn 
phải thông thao, rành rẽ 70 byafijanabuddhi, như sau: 


"Sithilam dhanitanca digharassam 
Garukam lahukanceva niggahitam 
Sambandham vavatthitam vimuttam 
Dasadhā byafijanabuddhiyà pabhedo ”. 


Nghia: 


Vi Dai Đức luật sw tung fiatti và kammavācā nén 
hiểu biết rõ 10 loại byafijanabuddhi 
dhanita, dīgha, rassa, garuka, lahuka, niggahita, 
sambandha, vavatthita vā vimutta. 


Giāi Thich: 


Trong ngón ngū Pali có 41 ām. 


- Nguyên âm có 8 âm đó là: a, à, i, L u, ú, e, o. 
- Phụ âm có 33 âm chia ra làm 6 nhóm: 


Nhóm mẫu tự Pali 
1- Nhóm ka dàu có 5 phu ām 
2- Nhóm ca dàu có 5 phu àm 
3- Nhóm ta dàu có 5 phu ām 


4- Nhóm ta dàu có 5 phu ām 


5- Nhóm pa dāu có 5 phu ám 


là:sithila, 


1 2 3 4 5 
ka | kha | ga | gha n 
ca | cha | ja jha | ña 
ta tha da | dha | na 
ta tha da | dha | na 
pa | pha | ba | bha | ma 


6- Khóng nhóm có 8 phu ām: ya, ra, la, va, sa, la, ha, m. 
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1- Sithila là những phu âm ở vi trí thir nhất và 
thứ ba của mỗi nhóm gồm có 10 phu ām: ka, ga, ca, 
ja, ta, da, ta, da, pa, ba. Muói phu ām này khi phát 
ám có gāng dung thāna vā karaņa phāt ām giong yéu. 

2- Dhanita là những phụ âm ở vi trí thứ nhi và 
thứ tw của mỗi nhóm gòm có 10 phụ âm: kha, gha, 
cha, jha, tha, dha, tha, dha, pha, bha. Mười phụ âm 
này khi phát âm, có gắng đụng thāna và karana phát 
âm giọng mạnh. 

3- Dīgha là những nguyên âm đọc giọng đài gòm 
CÓ: d, 7, ü, e, o, 5 nguyên âm đơn này, đứng trước phụ 
ām hoác ghép sau phu ām. Khi tung doc giong dài 
gáp dói nguyén ām giong ngán. Thói gian tung doc 
giong dài khoáng chüng 2 làn nháy mát lién tuc 
(không nên kéo dài như giọng ca hát ngân nga). 

4- Rassa là những nguyên âm đọc giọng ngắn 
gồm có: a, i, u. Ba nguyên âm đơn này, đứng trước 
phụ âm hoặc ghép sau phụ âm. Khi tụng đọc giọng 
ngắn bằng một nửa nguyên âm tụng đọc giọng 
dài. Thời gian tụng đọc giong ngăn khoảng chừng 
1 lần nháy mắt liên tục (không nén kéo dài nhw giọng 
ca hát ngân nga). 

Dầu nguyên âm tung đọc giọng đài nhu e, o, 
nhung khi ghép chung với một phụ âm 
(byafijanasamyoga) trở thành tụng đọc giọng ngān. 

Ví du: Seyyo, sotthi, ettha, nguyēn ām ghép vói 
ey, ot, et. Khi tung doc trở thành giọng ngắn. Sey-yo, 
sot-thi, et-tha.... 

5- Garuka là nhūng nguyēn ām doc giong náng 
gồm có: d, i, ii, e, o. 
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- Nām nguyén don, düng truóc phu ām hoác ghép 
sau phu ām doc giong náng. Ví du: Ya, so... 

- Nguyên âm ghép với phu ām (byafijanasamyoga). 

Ví du: Na+k-khamati = nakkhamati, "nak" tung 
doc giọng nặng và chậm... 

. 6- Lahuka là những nguyên âm đọc giọng nhẹ 

góm có: a, i, u. 

- Và nhūng nguyén ām khóng ghép dính vào phu 
ám khác. 

Ví du: Na-khamati, "na" tung đọc giọng nhe và mau. 

7- Sambandha là nhūng phu ām truóc ghép vói 
nguyén ām sau, khi tung doc dính theo nguyén ām sau. 

Ví du: Yassayasmato do 2 danh tü ghép yassa 
+āyasmato. Xóa nguyên ām “a” sau phu ām "s", rôi 
ghép phu ām “s” vói guyén ām “a” thành yassayasmato. 

8- Vavatthita là những chữ trước doc tách rời với 
chữ sau. 

Ví dụ: Yassa ayasmato, yassa chữ trước, ayasmato 
chữ sau tụng đọc tách rời nhau. 

9- Niggahita là những phụ âm m có chấm dưới 
(m). Ví dụ: am, im, um. 

Khi tụng đọc niggahitanta theo 2 thāna: 

- Sakatthāna phát âm tùy theo thana của phụ âm. 

- Nāsikatthāna phát âm ở lỗ mũi, cũng là nhân 
phát sanh ở lỗ mũi. 

. Khi tụng doc niggahitanta này, đặc biệt đóng hơi 

cô, băng cách ngậm miệng lại đê cho hơi đi lên theo 
đường ra lô mũi. 
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Ví du: Buddham, Dhammam, Samgham... 


* Tung makaranta: chữ m không có chấm dưới, 
khi tung doc phu ām m theo otthatthāna phát ām noi 2 
đâu môi, phải ngậm miệng. 

Ví dụ: Buddham, Dhammam, Samgham... 

10- Vimutta là nhūng phu ām tung phái mó 
miệng doc rõ, không ngậm miệng, không dé cho hơi 
lên lỗ mũi. 

Ví dụ: Su-nā-tu, e-sā niatti... 

VỊ Đại Đức luật sư tung natti-kammavācā luôn 
luôn ở tư thê ngôi chóm hôm hai tay cám bảng fiatti- 
kammavācā, tụng đọc từng nguyên âm, từng phụ âm, 
từng chữ rõ ràng đúng theo văn pham Pali, theo môi 
cách thức hành Tăng sự. 

Trong 10 byañjanabuddhi này xác định kết quả 
thành tựu hoặc không thành tự buôi lễ hành Tăng sự 
của chư Tỳ khưu Tăng. 


Theo bộ luật Kankhāvitaranītīkā day rằng: 
*Kammavipattilakkhaņa: 


Sithile kattabbe  dhanitam, dhanite kattabbe 
sithilam, vimute kattabbe niggahitam, niggahite 
kattabbe vimuttam ti. "Imāni cattāri byanijanāni anto 
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kammavācāya kammam düsenti `. 

“Trang thái Táng su bi hu: 

Khi vi Đại Đức luật sw tung phu ám sithila trở 
thành phu ám dhanita; khi tụng phu ám dhanita trở 
thành phu ám sithila; và khi tung phu ám, nguyén ám 
vimutta tró thành phu ám, nguyén ám niggahita; khi 
tụng phu ám, nguyên ám niggahita trở thành phụ ám, 
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nguyén ám vimutta. 

Trong khi tụng doc natti-kammavācā, có sw nhám 
lán trong 4 phu ám, nguyén ám này, thi buói lé hành 
Tăng sự dy bị hư, không thành tuu”. 

Ngoài những phụ âm thuộc 4 loại: sithila, dhanita, 
niggahita, vimutta ra, còn lại những phụ âm, nguyên 
âm thuộc 6 loại: dīgha, rassa, garuka, lahuka, 
sambandha, vavatthita nču tụng đọc không đúng, 
thì việc hành Tăng sự (Samghakamma) åy không bi 
hư, Tăng sự ấy vẫn thành tựu. Song gọi là “tung 
không hay” (duruttam karoti). 

LỄ thọ Tỳ khưu, khi vị Đại Đức luật su tụng ñatti- 
catutthakammavācā đúng theo văn phạm Pāļi, đúng 
theo 10 byafijanabuddhi hành đúng theo Tăng sự, gọi 
là fiíattisampatti và anussasanasampatti hay kamma- 
vācāsampatti, thi buói lé tho Ty khuu duoc thành 
tựu, giới tử trở thành vi Ty khuru (Bhikkhu) thật. Nếu 
trường hợp vi Đại Đức luật sư tung /iatticatuttha- 
kammavācā không đúng theo văn pham Pali, và không 
đúng theo 70 byañjanabuddhi trong đó có sithila, 
dhanita, niggahita, vimutta thì hành Tăng sự åy bi hu, 
goi là ñattivippatti và anussāsanavippatti hay 
kammavācāvippatti, buói lé tho Ty khuu không thành 
tuu, gidi tir khóng tró thành vi Ty khuu, néu tu nhān 
minh là Tỳ khưu, thi chỉ là giả danh Ty khuu mà thói. 
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4- Sīmā 

Simá là mót chó có dién tích khóng lón quá cüng 
khóng nhó quá, có chu vi làm ranh giói ró ràng, duoc 
chu Ty khuu Táng dà quy dinh, dé làm noi chu Ty 
khuu Táng hói hop hành moi Táng su Samghakamma 
nhu: uposatha, pavāraņā, upasampada, kathina, 
parivasa, mānatta abbhana... đúng theo luật của Đức 
Phật đã ban hành. 

Sīmā có 2 loại: 

4.1- Baddhasīmā: là chỗ sīmā đã được chư Tỳ 
khưu Tăng hội họp quy định có diện tích không lớn 
quá, cũng không nhỏ quá, tối thiểu đủ cho 21 vị Tỳ 
khưu Tăng ngồi hành Tăng sự, có chu vi rõ ràng, 
được làm đấu bằng 1 trong 8 loại nimitta mà Đức Phật 
đã ban hành cho phép theo luật, và được chư Tỳ khưu 
Tăng đã hành Tăng sự tụng sūnāsammuti- 
kammavācā dé trở thành sīmā làm ranh giới chu vi, 
để hành mọi Tăng sự của chư Tỳ khưu Tăng. 

Baddhasīmā này có 2 loại: 

4.1.1- Samānasamvāsasīmā: là sima được thành 
tựu do chư Tỳ khưu Tăng hội họp lại một nơi nhất định 
rồi hành Tăng sự tụng Samānasamvāsasīmāsammuti- 
kammavācā đề trở thành sīmā. 

4.1.2- Avippavāsasīmā: là sīmā được thành tựu 
do chu Tỳ khưu Tăng tụng Avippavāsasīmāsammuti- 
kammavācā liền sau khi đã thành tựu samāna- 
samvāsasīmā, vi sự lợi ich xa rời tam y mà không bị 
phạm tội. 
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Tuong tu cūng có 2 loai sima: 

4.1.3- Mahāsīmā: là sima rộng lớn tối da 3 do 
tuàn, do chu Ty khuu Táng thóng nhát quy dinh hành 
Tāng su tung ñatti-kammavaca, dé tró thành mahā- 
sima. Khi hành Tăng sự, tất cả chư Ty khuu ở trong 
phạm vi mahāsīmā dču phāi dēn hói hop mót noi, ngói 
trong hatthapāsa (2 cài tay+1 gang). Truóng hop vi 
Ty khuu nào bi bénh khóng thé dén hói hop duoc, vi 
Ty khuu āy phāi gói chanda pārisuddhi (sw hài long, 
tám trong sach) cūa minh cho mót vi Ty khuu khác và 
nhờ vị Tỳ khưu ấy đến trình giữa chu Tăng. 

4.1.4- Khaņģasīmā: là sīmā nhỏ nām trong mahā- 
sīmā, do tāt cā chu Ty khuu Tāng guy dinh bāng cāch 
hành Tăng sự tung ūatti-kammavācā dé trở thành 
khaņdasīmā. Chu Tỳ khuu Tăng có thé hội họp trong 
khaņdasīmā này tói thiéu 21 vi hành Táng su, mà 
khóng lién quan dén chu Ty khuu Tāng hién dang ó 
trong mahāsīmā. Khaņdasīmā cần phải có một đường 
ranh nhỏ xung quanh bao bọc, để phân chia khoảng 
cách khaņdasīmā và mahāsīmā, gọi là sīmantarika. Vì 
khaņņasīmā có thể giáp ranh với gāmasīmā, mà không 
thể giáp ranh với mahāsīmā, cho nên phải có đường 
sīmantarika. 

4.2- Abhaddhasīmā: lā sīmā thành tuu mót cách 
tu nhién, khóng do chu Ty khuu Táng hói hop tung 
ūatti-kammavācā nhu bhaddhasīmā. 

Abhaddhasīmā có 3 loai: 

4.2.1- Gāmasīmā: là sima được chu Ty khưu Tăng 
quy dinh mót chu vi quanh mót làng, mót xà, mót khu 
phố... làm ranh giới. Tất cà chư Ty khuu Tăng hiện 
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dang ó tai noi quy dinh āy, déu phái dén hói hop, ngói 
trong hatthapāsa, dé hành Táng su. Néu vi Ty khuu 
nào khóng dén hói hop duoc, thi vi Ty khuu āy phāi 
gởi chanda và parisuddhi cho một vi Ty khuu khác nhờ 
đến trinh lén giữa chư Ty khuu Tăng đang hội hop. 


Nếu trường hop trong gãma ấy, Đức vua hay vi 
đại diện chính phú dâng cúng đến chư Tỳ khưu Tăng 
một phần đất đủ làm nơi sīmā để hành Tăng sự, thì 
khoảng chu vi đất ấy trở thành visumgāmasīmā (phán 
đất riêng biệt trong gãma), chư Tỳ khưu Tăng có 
thể hội họp hành Tăng sự trong phạm vi 
visumgāmasīmā ây một cách tự nhiên, mà không liên 
quan đến Tỳ khưu hiện đang ở trong gãma lớn ấy. 

4.2.2- Sattabbhantarasīmā: là sīmā trong khu 
rừng lớn, không có nhà ở, chu vi khoảng 392 cùi tay. 
Trong khoảng chu vi này chư Tỳ khưu Tăng có thể 
hội họp hành Tăng sự ở một noi nào đó nhất định. 


4.2.3- Udakukkhepasīmā: là sīmā dưới nước, như 
sông, bién, hó lớn thiên nhiên. Chu Ty khưu Tăng có 
thê ngôi trên bē thả ra giữa dòng sông, biên, hô thiên 
nhiên, thả neo xuông nước giữ cho bé không di 
chuyên, rôi có thê hành Tăng sự. 

4.3- Sīmāsampatti như thé nào? 

Sīmāsampatti nghĩa là sīmā có đầy đủ 3 chi pháp: 

4.3.1- Nimittasampatti: dẫu "nimitta" chu vi sima 
đây đủ không thiêu một dâu nào. 

Nimitta: dẫu có 8 loại: núi, đá, rừng, cây cói, con 
đường, con sông, ó moi và nước. Trong 8 loại nimitta 
này có thé düng loai nào cüng duoc, hoác düng xen làn 
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nhau. Khi hành lé thông báo chính xác nimitta phải 
giáp mí chóng lén nhau, goi là nimittasampatti. 

4.3.2- Purisasampatti: chu Ty khuu Táng hói dày 
dú. Chu Ty khuu Táng hói tü 4 vi Ty khuu Tāng thāt 
tró lén dé làm lé hành Táng su qui dinh ranh giói 
sīmā. Néu trong mót khu vuc xà, quán (gàma) có chu 
Ty khuu hién dién bao nhiču, thi tát cà chu Ty khuu 
áy đều phải được mời đến tham dự. Nếu vi Ty khuu 
nào không đi được, vị Tỳ khưu ấy phải cho chanda: 
sự hải lòng của mình, đến một vị Ty khưu khác và 
nhờ vị Tỳ khưu ấy đến trình giữa chư Tỳ khưu Tăng, 
tất cả chư Tỳ khưu Tăng phải ngồi trong hatthapāsa: 
khoảng 2 cùi tay với 1 gang, để làm lễ hành Tăng 
sự tung sīmāsammutikammavācā quy định ranh giới 
sīmā, gọi là purisasampatti. 

4.3.3- Natti-kammavācāsampatti: Tụng một lần 
ñatti (tuyên ngôn) và tiếp theo tụng 1 lần kammavācā 
(thành sự ngôn), gọi là fiattidutiyakammavaca, đúng 
theo văn phạm Pāļi và luật hành Tăng sự. 

Sīmā là một công việc rất khó hiểu trong Luật tạng. O 
đây chỉ nêu 3 chi pháp chính dé thành tựu sīmā mà thói. 

Khi hội đầy đủ 3 chi pháp trên gọi là 
sīmāsampatti, làm chỗ để cho chư Tỳ khưu Tăng dễ 
dàng hành mọi Tăng sự đúng theo luật mà Đức Phật 
đã chế định. 

4.4- Sīmāvippatti như thé nào? 

Sīmāvippatti nghĩa là chỗ ranh giới sīmā không thành 
tựu, thì không thể làm nơi để chư Tỳ khưu Tăng hội họp 
hành Tăng sự đúng theo luật mà Đức Phật đã ban hành. 

Trong bộ Chú giải Kankhāvitaraņa day có 11 
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truóng hop sīmā hu nhu sau: 

1- Sīmā quá nhó, khóng dü chó cho 21 vi Ty khuu 
Táng ngói hói hop hành Táng su (atikhuddaka sima). 

2- Sima quá lớn, lớn hơn 3 do tuần (atimahātī sima). 

3- Sīmā có nimitta bị hư, không đúng 
(khaņdanimittā sīmā). 

4- Sīmā lāy bóng làm nimitta, khóng có dinh 
(chāyānimittā sima). 

5- Sima khóng có nimitta (animitta sima). 

6- Tung ñatti-kammaväcä bên ngoài vòng chu vi 
sima (bahisīme thitasammatā sima). 

7- Lāy con song lām sīmā (nadiyā sammatā sīmā). 

8- Lāy bién làm sīmā (sumudde sammatā sīmā). 

9- Lāy hồ thiên nhiên làm sima (jātassare 
sammatā sīmā). 

10- Làm ranh gidi sīmā mói dính vói sīmā cū 
(sīmāya sīmam sambhindantena sammatā sima)!” 

11- Làm ranh gidi sīmā mói chóng lēn sima cü 
(simaya sīmam ajjhottharantena sammatā sima). 

Dó là 11 loai sīmāvipatti, sima bi hu, khóng dúng 
theo luāt mà Dúc Phát dā chē dinh, cho nën chu Ty 
khuu Táng khóng thé làm noi hói hop hành Táng su. 

Néu chu Ty khuu Táng hói hop hành Tāng su tai 
simà hu, thi lé tho Ty khuu sé khóng thành tuu, giói 
tử không trở thành Ty khuu thật. 


! Trong một vùng có nhiều Sīmā, có đường dây điện nói liền với 
nhau, chư Tỳ khưu Tăng khi hành Tăng sự, nêu không tách rời 
đường dây điện ra khỏi Sīmā, thì cũng gọi Sīmāvippatti. 
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5- Purisa: Ty khuu Tāng 


5.1- Purisasampatti nhu thé nào? 


Purisasampatti: nghia là chu Ty khuu Táng hói 
dü só dé hành Tăng sự. Đức Phật chế định làm lễ thọ 
Tỳ khưu tại trung Ấn Độ ( majjhimapadesa) phải có ít 
nhất 10 vị Tj y khưu thật, hay nhiều hơn càng tốt. Còn 
ngoài trung Ấn Độ ra, các tỉnh nơi biên địa, các nước 
khác, làm lễ thọ Tỳ khưu có ít nhất 5 vi Tỳ khưu thật, 
hay nhiều hơn càng tốt. Chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng 
sự tung fatticatutthakammavācā xong, giới tử Sa di 
trở thành Tỳ khưu đúng theo luật của Đức Phật đã chế 
định. 

Đó gọi là purisasampatti: chư Tỳ khưu Tăng hội 
đầy đủ để hành Tăng sự. 

5.2- Purisavippatti như thé nào? 


Purisavippatti: nghia là chu Ty khuu Tāng hói 
hop không đủ sô 10 vj Ty khưu thật, để hành Tăng sự 
làm lễ tho Tỳ khưu tại trung Án Độ, hoặc không đủ 5 
vị Tỳ khưu thật, để hành Tăng sự làm lễ thọ Tỳ khưu 
tại các tỉnh nơi biên địa, hoặc các nước khác. Dầu có 
đông Tỳ khưu, trên 5 vị, nhưng trong số đông ấy có 
nhiều Tỳ khưu giả, không đủ 5 vị Tỳ khưu thật. Như 
vậy, cũng gọi là purisavippatti: chư Tỳ khưu Tăng hội 
họp không dày đủ số lượng tối thiểu dé hành Tăng sự 
làm lễ thọ Tỳ khưu. 

Nếu làm lễ thọ Tỳ khưu, dầu tung ñafficatuttha- 
kammavācā xong, cuộc lễ thọ Tỳ khưu không thành 
tựu, giới tử Sa di cũng không trở thành Tỳ khưu thật. 
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Do đó cho nên, giới tử muốn trở thành Ty khuru 
thật, cần phải hội đầy đủ 5 chi pháp: vatthusampatti, 
fiattisampatti, anussavanasampatti, sīmāsampatti và 
purisasampatti. Néu thiču mót chi pháp nào, hay mót 
chi tiét nào, thi buói lé tho Ty khuu khóng thành tuu, 
gidi tūr chác chán sé khóng tró thành Ty khuu düng 
theo luật của Đức Phát ban hành, nếu tự nhận là Ty 
khưu thì chỉ là giả danh. 


DAĻHĪKAMMA: Tăng sự vững chắc 


Sau khi lễ thọ Tỳ khưu xong, nếu Tỳ khưu phát 
sanh tâm hoài nghi không biết việc hành Tăng sự tụng 
fiatticatutthakammavaca của mình thành tựu hay 
không thành tựu? Như vậy, muốn được chắc chắn, vị 
Tỳ khưu ấy có thể thỉnh chư Tỳ khưu tụng 
ñatticatutthakammaväcä lại một làn nữa, hoặc nhiều 
lần vì sự lợi ích như sau: 


- Nếu trước kia việc tung fiatticatutthakammavaca 
dà thành tuu, thi viéc tung lān này càng thém vūng 
chác. 


- Nếu trước kia việc tung fiatticatutthakammavaca 
khóng thành tuu, thi viéc tung làn này Táng su duoc 
thành tuu, chác chán tró thành Ty khuu thāt. 

Nhu trong Chú giāi Luāt tang, bó Parivara attha- 
kathā day: 

“Sace pana akkharaparihinam vā padapari- 


hinam và duruttapadam và hoti, tassa sodhanattham 
punappunam vattum vattati. Idam akuppakammassa 
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daļhīkammam hoti, kuppakamme kammam hutvā 
titthati. 

Natticatutthakammavācā ñatiñca tisso ca 
kammavācāyo  savetvava kātabbam, | apalokana- 
kammadivasena na kātabbam ve 

"Néu Tāng sw bi lur do bói doc sai nguyén ám, 
phu ám, hoặc bị hw do bởi doc sai chữ, hoặc hw do 
tung khóng ró; dé làm cho trong sach Táng sw áy, thi 
nén tung di, tung lai nhiéu lán. Sw tung nhiéu lán ndy, 
Tăng sự thêm vững chắc đối với Tăng sự trước kia 
không bị hư; hoặc thành tựu Tăng sự, mà trước kia 
bị hư. 

Việc hành Tăng sự lần này, chỉ cán tụng một lần 
tuyên ngón và 3 lần thành sự ngôn, không nén hành 
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các Tăng sự khác như xét hoi y bát v.v... ". 
Hành Táng Su Dalhikamma 


Daļhīkamma: Tăng sự vững chắc, Tăng sự này 
thường hành sau khi đã làm lễ thọ Tỳ khưu. 

Nước Myanmar, giới tử làm lễ thọ Tỳ khưu 
(upasampadā) tại sīmā, chư Tỳ khưu Tăng đặt tầm 
quan trọng của việc hành Tăng su tụng ñatticatuttha- 
kammavācā (tụng 1 lần tuyên ngôn, liền tiếp theo 
tụng 3 lần thành sự ngôn); cho nên lễ thọ Tỳ khưu cho 
một giới tử, hoặc 2-3 giới tử cùng một lúc; khi hành 
Tăng su tụng ñatticatuttha-kammaväcä thường tụng 3 
lần, mỗi lần ba vị. 


' Vinayapitaka Parivāra atthakathā - Kammavaggavannana. 
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- Lần thứ nhất có 3 vi Dai Đức luật su đồng tụng. 

- Lần thứ nhì có 3 vị Đại Đức luật sư khác đồng tụng. 

- Lần thứ ba có 3 vị Đại Đức luật sư khác nữa đồng 
tụng. 

Như vậy, buói lễ thọ Tỳ khưu của giới tử, gồm tất 
cả 9 vị Đại Đức luật sư hành Tăng sự tụng ñatti- 
catutthakammavācā. Thật ra, trong 9 vị Đại Đức luật 
sư, chỉ cần một vị Đại Đức luật sư hành Tăng sự tụng 
fiatticatuttha- kammavācā đúng theo cách hành Tăng 
sự; nghĩa là tụng từng mỗi âm, mỗi chữ, mỗi câu đúng 
theo văn phạm Pāļi và 10 byañjanabuddhi là buổi thọ 
Ty khưu của giới tử thành tựu, giới tử trở thành vi Ty 
khưu thật; còn 8 vị Đại Đức luật sư kia hành Tăng sự 
tung fiatticatutthakammavaca đúng nữa, thi làm cho 
Tăng sự càng thêm vững chắc, vi tân Ty khưu càng 
vững tâm, có đức tin vững chắc nơi Tam bảo. 

Về sau, các vị Tỳ khưu có duyên lành, có cơ hội 
gặp được những bậc Đại Trưởng lão, đức độ lớn 
muốn nương nhờ nơi quý Ngài, bằng cách xin hành 
daļhīkamma. Các vị Tỳ khưu cung thỉnh quý Ngài từ 
bi hành Tăng sự daļhīkamma một lần nữa, (hoặc có 
thể hành Tăng sự daļhīkamma nhiều lần trong cuộc 
đời Tỳ khưu của mình thì càng tốt). 


Cách Hành Tăng Sự Daļhīkamma 


Hành Tăng sự daļhīkamma không phải là lễ thọ 
Tỳ khưu. Cho nên, giai đoạn đầu không có phần xét 
hỏi về y bát, 13 pháp tai hại trong thân thể, cuộc đời; 
và giai đoạn cuối không có ghi nhận thời gian: giờ, 
ngày, tháng, năm, thời tiết. Vị Thầy Tế độ không dạy 
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Nghi Thức xin Hành Tăng Su Dalhikamma 


Vi Ty khuu xin vi Dai Truóng lào làm Thày Té 
dó, dé tung trong khi hành Tāng su fiatticatuttha- 
kammavācā nhu sau: 

l- Upajjhāyo me (no) Bhante hohi. (3 lân) 

Vi Thày Té dó day: 

Pasadikena sampadehi (sampadetha). 

2- Goi tén vj Thày Té dó. 

Gọi tên các vị Ty khưu (nhiều nhất 3 vj Ty khưu). 

3- Hai — ba vị Đại Đức luật sư cùng nhau hành 
Tăng sự tụng Natticatutthakammavācā xong, là lễ 
hành Tăng sự Daļhīkamma xong. 

Sự lợi ích của lễ hành Tăng sự daļhīkamma như 
thế nào? Hành Tăng sự daļhīkamma có hai điều lợi 
ich như trong Chú giải bộ Parivāra, phần 
Kammavaggavannana. 

- Truóc kia hành Tāng su fiatticatutthakammavaca 
dà thành tuu, nay hành Tăng su daļhīkamma thêm 
vững chắc, thêm đức tin vững vàng noi Tam báo... 

- Trước kia hành Tăng sự fiatticatutthakammavaca 
không thành tựu, do đọc sai nguyên âm, phụ âm, hoặc 
đọc sai chū..., nay hành Tăng sự dalhikamma dé làm 
cho Tăng sự thành tựu. Trước kia không thành Tỳ 
khưu đúng theo luật, nay sau khi hành daļhīkamma 
Tăng sự xong, trở thành Tỳ khưu thật. 
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Thật ra, tụng fiatticatutthakammavaca có một oai 
đức rất phi thường, và chư Tỳ khưu Tăng hội đủ hành 
Tăng sự cũng có một oai đức phi thường. Do đó, 
nước Myanmar, có một số Tỳ khưu thường hành Tăng 
sự daļhīkamma dé hỗ trợ cho mình được thêm vững 
đức tin trong sạch nơi Tam bảo. Cho nên, trong cuộc 
đời Tỳ khưu, nếu có cơ hội, thì nên hành Tăng sự 
daļhīkamma nhiều lần càng tốt. 
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Hoàng tir Rāhula ha sanh nhám ngāy rām thāng 6, 
ngay đêm Đức Bồ Tát Siddhattha trón đi xuất gia năm 
29 tuổi Đức Bồ Tát nghe tin báo hoàng hậu 
Yasodhara vừa mới hạ sanh Hoàng tử, tình thương 
con phát sanh, trước khi xuất gia, Ngài muốn nhìn 
thấy mặt Hoàng tử. Đức BÒ Tát lén đứng ở cửa nhìn 
vào, hoàng hậu Yasodhara đang mắn nghiêng ngủ 
ngon giác, tay choàng ngang qua đầu Hoàng tử, nén 
Ngài không nhìn thấy rõ mặt hoảng nhi, Ngài nghĩ: 
“Nếu ta bước vào dỡ cảnh tay, Hoàng hậu sẽ tỉnh 
giắc, có thể làm trở ngại sự xuất gia của ta. Không 
sao! Bây giờ ta chưa thấy rõ mặt hoàng nhỉ, sau khi 
ta đã chứng đắc thành Bác Chánh Đăng Giác rồi, ta 
sẽ trở vē nhìn thấy hoàng nhi sau vậy! ”. 

Đức Bồ Tát lặng lẽ lui ra, lên ngựa Kandaka cùng 
với Channa, nô bộc thân tín, trốn ra khói thành xuất 
gia mà không một ai hay biết cả. 

Đến năm 35 tuổi Đức Bồ Tát chứng đắc thành Bậc 
Chánh Pāng Giác, thuyết pháp tế độ chúng sinh. Đức 
vua Suddhodana hay tin thái tử Siddhattha đã trở thành 
Đức Phật, Đức vua truyền cho các quan cận thần đi 
thỉnh Đức Phật ngự trở về kinh thành Kapilavatthu để 
Đức vua được chiêm ngưỡng. Mãi đến một năm sau 
Đức Phật mới ngự về đến kinh thành Kapilavatthu, vào 
ngày 16 tháng 4, sau khi đã thành Phật được 1 năm lé 1 
ngày, gần 7 năm xa cách kč từ khi rời bỏ kinh thành 
Kapilavatthu, Đức Thế Tôn cùng Tăng đoàn 20.000 chư 
Thánh A-ra-hán ngự về kinh thành Kapilavatthu. 
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Pūc vua Suddhodana, hoàng tóc cüng toàn thé dàn 
chúng dón ruóc Dúc Phát cüng chu Thánh Táng rāt trong 
thé. Đức Phát dẫn đầu Tăng đoàn 20.000 chư Thánh A- 
ra-hán ngự đến vườn Nigrodhā. Tại đây Đức Phật đã hóa 
thần thông yamaka pātihāriya: thần thông lửa và nước 
song song phát xuất từ kim thân của Ngài, và một con 
đường bằng thất bảo trên hư không, rồi Ngài ngự đi kinh 
hành trên con đường ấy. Đức vua Suddhodana vô cùng 
kính phục, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, làm cho toàn thể 
hoàng tộc bất kỳ lớn nhỏ cũng đều cúi đầu dānh lễ theo. 
Đức Phật bèn thuyết pháp tế độ đức phụ vương cùng 
dòng họ Sakya. Tất cả đều hoan hi lời dạy của Ngài, 
nhưng chỉ đảnh lễ ra về, mà không có lời thỉnh mời Đức 
Phật và chư Thánh Tăng độ ngọ vào ngày mai. 

Sáng ngày hôm sau, Đức Phật dẫn đầu Tăng đoàn 
20.000 bậc Thánh A-ra- hán mặc y mang bát vào kinh 
thành Kapilavatthu đi bát theo từng nhà. Đức vua 
Suddhodana hay tin, vội vàng đến hầu Đức Phật bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, con cảm thấy vô cùng 
xấu hồ khi nhìn cảnh Đức Thế Tôn cùng 20.000 Thánh 
Tăng ôm bát đi khất thực từng nhà như thế này! Con là 
vua một nước, không lo đủ vật thực dâng cúng đến 
Đức Thế Tôn cùng chư Thánh Tăng được sao! 

Đức Thé Tôn truyền day rằng: 

- Thưa phụ vương, sự đi khāt thực từng nhà, đó là 
truyền thống dòng dói của Nhu Lai. 

- Kính bach Đức Thế Tôn, dòng dõi của chúng ta là 
vua chúa cao quý, truyền thống từ đời vua này sang đời 
vua khác, chưa bao giờ có việc đi khất thực từng nhà. 
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- Thua phu vuong, dóng dói vua chüa là dóng dói 
cüa phu vuong. Cón Nhu Lai thuóc dóng dói theo 
truyền thống của chu Phật, từ Đức Phát Dīpankāra, 
Đức Phật Kondañña, Đức Phật Mangala... cho đến Đức 
Phật Kassapa hay vô số chư Phật trong quá khứ, đều 
theo truyền thống đi khāt thực từng nhà dē nuôi mạng. 

Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức vua chứng ngộ 
Tứ thánh đế, chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập 
Lưu Thánh Quả trở thành bậc Thánh Nhập Lưu. Lúc 
đó, Đức vua Suddhodana đưa 2 tay nhận bình bát của 
Đức Phật, và thính Đức Phật cùng 20.000 chư Thánh 
A-ra-hán ngự đến cung điện Đức vua. Tại cung đình, 
Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức vua chứng đắc Nhất 
Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả trở thành bậc 
Thánh Nhất Lai. Và dì mẫu Mahāpajāpatigotamī 
chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh 
Quả trở thành bậc Thánh Nhập Lưu. Đức vua 
Suddhodana cúng dường vật thực ngon lành đến Đức 
Phật cùng chư Thánh A-ra-hán. Đức vua kính thỉnh 
Đức Phật cùng chư Thánh A-ra-hán mỗi ngày đến 
cung điện dé cúng dường vật thực. 

Đến ngày thứ ba, Đức Phật cùng chư Thánh A-ra- 
hán đến cung điện đức vua Suddhodana. Hôm ấy, nhằm 
ngày cử hành lễ đăng quang lên ngôi báu và hôn lễ 
Hoàng tử Nanda” cùng công chúa Janapadakalyāņī”. 
Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn trao bát cho hoàng 
tử Nanda đi theo Ngài về chùa Nigrodhā. Hoàng tử 


' Hoàng tử Nanda là hoàng đệ cùng cha khác mẹ với Đức Phật. 
? Công chúa Janapadakalyāņī chính là công chúa Rūpananda, 
hoàng muội của hoàng tử Nanda. 


140 GUONG BĀC XUÁT GIA 


Nanda di theo nhung vàn cón nghe váng váng tiéng 
cóng chúa Janapadakalyani cán dán “Hoàng huynh háy 
mau trở về”. 

Khi đến chùa Nigrodhā Đức Phật truyền dạy rằng: 

- Này Nanda, con muốn thọ Tỳ khưu hay không? 

Hoàng tử Nanda vì quá kính trọng Đức Phật, nên 
không dám từ chối, bèn bạch với Đức Phật răng: 

- Kính bạch Đức Thé Tôn, da vâng, con muốn thọ 
Ty khưu. 

Đức Thế Tôn truyền dạy chư Tỳ khưu Tăng làm 
lễ thọ Tỳ khưu cho hoàng tử Nanda. Hoàng tử Nanda 
đã thọ Tỳ khưu theo lời cho phép của Đức Phật. 


Hoàng tử Rāhula thọ Sa di 


Đức Thế Tôn ngự tại chùa Nigrodhā gần kinh 
thành Kapilavatthu đã đến ngày thứ bảy, buổi sáng 
Đức Phật cùng chư Thánh A-ra-hán ngự đến cung 
điện của đức phụ vương để độ ngọ. Đang lúc Đức 
Phật ngự tại cung điện, khi ấy, hoàng hậu Yasodhara 
gọi hoàng tử Rãhula mới lên 7 mà dạy ràng: 

- Eso te Rāhula pita, gacchassu dāyajjam yācāhi. 

"Này Rāhula con yêu quy, Đức Phát cao thượng 
dang ngw kia, chính là phu vwong cua con. Con hày 
dén xin thira hưởng 4 kho báu dā bién mát tit khi phu 
vương của con xuất gia”. 

Hoàng tử Rahula đến hầu gần Đức Phật, nhận 
thấy có cảm giác lạ thường bèn quỳ xuống bạch rằng: 

- Sukho vata samaņa chāyā. 

"Bach Dai Sa món phu vuong. Ôi! Sự an lac mát 
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mẽ huyén diệu, trong bóng mát dai từ bi của Ngài ". 

Khi Đức Phật dó ngo xong bèn trở vé chùa, hoàng 
tử Rahula theo sát bên Ngài xin duoc thừa hưởng của 
báu răng: 

- Dāyajjam me samaņa dehi! 

Dayajjam me samana dehi! 

“Đại Sa món phụ vương, truyền lại cho con thừa 
hưởng kho của báu. 

Đại Sa môn phụ vương, truyền lại cho con thừa 
hưởng kho của báu”. 

Thay vì truyền của báu thế gian, Đức Thế Tôn 
truyền của báu siêu tam giới cho hoàng tử Rahula. Vì 
thế Ngài truyền dạy Đại Đức Sãriputta cho hoàng tử 
Rāhula thọ Sa di. 

Dựa theo nguyên nhân đầu tiên này, nén Đức Phật 
cho phép răng: 

- Anujanami bhikkhave tīhi saraņagamanehi 
samanerapabbajjam,  "evaūca | pana bhikkhave 
pabbajetabbo... 

“Nay chư Ty khưu, Nhw Lai cho phép thọ Sa di 
bằng cách truyền, tho Tam quy. 

Này chư Ty khuu, như vậy goi là tho Sa di... ”. 

Hoàng tu Rāhula tho Sa di có: 

- Đại Đức Sāriputta là đức Thầy Té độ 
(ācariyupajjhāya). 

- Đại Đức Moggallāna là đức Thāy lo lễ thọ Sa 
di cạo tóc, dạy mặc y cà sa, truyên Tam quy, dạy Sa 
di giới (pabbajjācariya). 
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- Dai Đức Mahākassapa là Đức Thầy giảng day 
các pháp (ovādācariya). 

Hoàng tử Rāhula lā vị thọ Sa di đầu tiên trong 
giáo pháp của Đức Phật Gotama, tại chùa Nigrodhā 
gân kinh thành Kapilavatthu, vào thời diēm một nām 
lẻ 8 ngày sau khi Ngài đã chứng đặc thành Bậc Chánh 
Đăng Giác. 

Đức vua Suddhodana xin đặc ân 4 


Đức vua Suddhodana cảm thấy vô cùng khổ tâm 
khi nghe tin hoàng tôn Rãhula xuất gia thọ Sa di. Đức 
vua nhớ lại khi thái tử Siddhattha bỏ cung điện trón di 
xuất gia, làm cho Ông thất vọng khổ tâm. Song, Ông 
nghĩ còn hoàng tử Nanda và hoàng tôn Rahula là 
nguồn an ủi của Ông. 

Lần này, Đức vua thỉnh Đức Phật về thăm quê 
hương. Đức Phật cho phép hoàng tử Nanda xuất gia 
thọ Tỳ khưu, cũng làm cho Ông thất vọng khổ tâm, 
nhưng không dám nói nên lời, vì Ông hy vọng còn 
người cháu đích tôn Rãhula sẽ kế ngôi vua sau này. 
Nay, Đức Thế Tôn lại cho phép hoàng tôn Rāhula 
xuất gia thọ Sa di, nỗi thất vong khó tâm của Đức vua 
không sao chịu đựng được nữa, nên Ông bèn đến hầu 
Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức Thé Tôn, khi Ngài trón di xuất 
gia, đã làm cho con khó tâm vô cùng. Roi Ngài lại 
cho hoàng tử Nanda xuất gia thọ Tỳ khưu cũng làm 
cho con khó tâm không kém. Nay Ngài lại cho hoàng 
tôn Rāhula xuất gia thọ Sa di, nói thất vọng khó tám 
làm cho con không sao chịu đựng được nữa. 
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Kinh bach Duc T. hé Tón, tinh thuong con nhu cāt 
da, cat thit, cát gán, cat dēn xwong, tuy. 

Kính bach Duc T. hé Tón, con xin Ngài ban cho 
một đặc án: “Con xin Ngài ché định cho chu Đại Đức 
không nên cho phép làm lê xuất gia cho nguoi con 
nào mà chưa được cha mẹ cho phép”. 

Đức Thế Tôn chấp thuận, rồi khuyên giải cho 
Đức vua hiệu rõ sự lợi ích cao thượng của sự xuât gia 
thọ Sa di, thọ Tỳ khưu. Đức vua vô cùng hoan hi lời 
giáo huân của Đức Thé Tôn, rôi đảnh lé Ngài xin 
phép ngự trở vê. 

Do nguyên nhân ấy, nên Đức Phật chế định rằng: 

"Na bhikkhave ananuūnāto mātāpitūhi putto 


pabbajetabbo, yo pabbajeyya, āpatti dukkatassa ". 


"Này chư Ty khwu, người con nào md cha me 
chua cho phép, Ty khuu khóng nén cho phép xudt gia, 
Ty khuu nào cho phép xuát gia, Ty khuu dy pham 
apatti dukkata (phạm tác ác) ". 

Trường hợp cha me qua đời rồi, thi người con ấy 
phải được người thân, thay thế cha mẹ cho phép. 


! Vinayapitaka, bộ Mahāvagga, phần Mahākhandhaka. 


Phān 3 


NGHI THUC XUĀT GIA 


Xuát gia nghia lā tūr bó nhà, sóng dói sóng khóng 
nhà (anagāriya). Nghi thức xuát gia càn phái theo 
tuàn ty nghi lé dé tró thành bác xuát gia. 


Bác xuát gia (pabbajja) có 3 hang. 

1- Isipabbajja: Bāc xuát gia dao sī. 

2- Samanerapabbajja: Bāc tho Sa di trong Phāt 
giáo. Hang tuói tir 7 tuói dén 19 tuói. 

3- Bhikkhupabbajja: Bàc tho Ty khuu trong Phāt 
giáo. Hang tuói tir 20 tuói tró lén. 

Trong quyén sách này, chi dé cáp dén nghi thüc 
tho Sa di và Ty khuu trong Phát giáo mà thói. 


11 hang người không được phép thọ Sa di 


1- Trộm Tăng tướng Ty khưu: giá Ty khưu sóng 
chung với Ty khưu thát (theyyasamvasaka). 

2- Nguoi từ ngoai dao qua Phát giáo, song chưa 
bó tà kiên cua ngoại đạo (ditthiyapakkantaka). 

3- Người ái nam (pannaka: bán nam bán nir). 

4- Long vương hóa thành người nam (tiracchāna). 

5- Người cán sự nam giết me (mātughātaka). 

6- Nguoi cán sw nam giét cha (pitughātaka). 

7- Người cán sw nam giét bác Thánh A-ra-hán 
(Arahantaghataka). 


146 GUONG BĀC XUÁT GIA 


6- Người cán sw nam làm cho kim thân của Đức 
Phát bi vēt bám (máu) (lohituppādaka). 


9- Người cán sw nam làm chia ré chw Ty khưu 
Tāng (Samghabhedaka). 

10- Nguoi cán sw nam hàm hai pham hanh Ty 
khuu ni (bhikkhunīdūsaka). 

11- Người có lưỡng tính (ubhatobyafjana: nam 
tính và nữ tính). 


I- NGHI THÚC LĒ THO SA DI (Samanera) 


Bát cú hang tuói nào có y nguyén muón tir bó nhà 
xuát gia trong Phật giáo, diéu truóc tién xin tho Sa di, 
sau mới tho Ty khuu. Nhu Dai Đức Kondañña sau khi 
nghe Düc Phát thuyét giáng bài kinh Chuyén pháp 
luân xong, Ngài chứng ngộ chân lý Tứ thánh dé, 
chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh 
Quả, trở thành bậc Thánh Nhập Lưu, Ngài đảnh lễ 
Đức Phật, kính bạch xin rằng: 

- "Labheyyaham Bhante, Bhagavato santike 


3+ 


pabbajjam, labheyyam upasampadam ”. 
“Kính bach Duc Ti hé Tôn, con xin Đức Thé Tôn 
cho phép con thọ Sa di, thọ Tỳ khwu. Kính bạch Ngài”. 
Định nghĩa Sāmaņera (Sa di) 
*Samaņassa apaccam sāmaņero ”. 
«Sāmaņera: Sa di thuģc vé dong dói con cái cúa 
Sa món nói chung, và cũng là con cua vi Dai Đức 
Tháy Té độ nói riêng, dé kế thừa truyền thống dòng 
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dõi của Sa môn, dé giữ gin và duy tri giáo pháp của 
Duc Phát". 

Một người cận sự nam có y nguyện tho Sa di, Ty 
khuu, diéu quan trong dāu tién, là nguói cán su nam 
āy phài duoc cha me cho phép xuāt gia. Néu cha me 
chua cho phép, thi nguói cán su nam āy khóng nén tu 
tién xuát gia. 

Néu vi Ty khuu nào cho phép nguói cán su nam 
tho Sa di, tho Ty khuu, mà chua duoc cha me cho 
phép xuát gia, vi Ty khuu ày pham giói tác ác 
(dukkata). 

Khi nguói cán su nam duoc cha me cho phép xuát 
gia rói, nguói cán su nam áy dén hàu dành lé vi Dai 
Đức xin tho Samanera: Sa di. 

Trong tập sách này sé trinh bày nghi thức thọ Sa 
di, Ty khwu phó thông, dang được hiện hành tại 
Myanmar (Mién Dién) tu trwóc cho dén nay. 


Nghi Thức Lễ Thọ Sa Di (Samanera) 


Nghi thüc lé tho Sa di có 3 chi: 

1-Kesacchedana: vi Ty khuu cạo tóc (cạo râu) 
cho giới tử. 

2- Kāsāyacchādana: vị Đại Đức T. háy Té dó cho 
gidi tit māc y cd sa. 

3- Saraņadāna: vi Dai Duc T. háy Té dó cho gidi 
tit tho Tam quy. 
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1- Nghi Thức Cao Tóc (râu) 

Trước khi cạo tóc (râu) cho người giới tử tho Sa 
dị, vị Đại Đức Thây Tê độ phải thông báo cho toàn 
thê chư Tỳ khưu Tăng trong chùa được rõ. 

Vị Đại Đức luật sư bạch rằng: 

- Samgham Bhante imassa dārakassa bhandu- 
kammam āpucchāmi. 

"Kính bạch chw Đại Đức Tăng, tôi xin kính trình 
chw Tăng được rõ việc cao tóc cho giới tw này”. 
(Trình 3 lân). 

. Khi vị Dai Đức đang cạo tóc cho giới tử, 
động thời truyền dạy dē mục "tacapaficaka 
kammatthāna”: Dé mucquán tưởng thân ó truoc có 
taca (da) là thứ 5, theo chiêu thuận và chiếu nghịch 
nhu sau: 

A- Theo chiều thuận: 

1- Kesā: Tóc: tóc là vật ô truoc, dáng nhóm. 

2- Lomā: Lông: lông là vật ô trược, đáng nhờm. 

3- Nakhā: Móng: móng tay, móng chân là vật ô 
truoc, dáng nhóm. 

4- Dantà: Ráng: ráng là vāt 6 truoc, dáng nhóm. 

5- Taco: Da: da là vāt ó truoc, dáng nhóm. 

B- Theo chiču nghich: 

1- Taco: Da: da là vāt ó truoc, dáng nhóm. 

2- Dantā: Ráng: ràng là vàt ó truoc, dáng nhóm. 

3- Nakha: Móng: móng tay, móng chán là vāt ó 
truoc, dáng nhóm. 
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4- Loma: Lông: lông là vật ó truoc, dáng nhóm. 

5- Kesā: Tóc: tóc là vāt ó truoc, dáng nhóm. 

Dé muc "tacapaficaka kammatthānā” này, giới tử Sa 
di nên quán tưởng phân biệt mỗi vật ô trượt bằng 5 pháp: 

- Màu sắc (vanna). 

- Hinh dang (santhāna). 

- Müi (gandha). 

- Chó sanh (āsaya). 

- Noi chón sanh (okāsa). 

Ví du: Quán tưởng vé “tóc” như sau: 

- Màu sắc của tóc: màu đen, màu trắng,.... 

- Hình dạng của tóc: sợi ddi và nhỏ. 

- Mùi cua tóc: hôi, khét.... 

- Chỗ sanh của tóc: trên da đâu. 

- Nơi chón sanh của tóc: toàn thể da bao boc 
trên đâu. Tóc thuộc vé dia đại. 

Trong sắc thân có 32 thé trược déu quán tưởng 
theo phương pháp như trên. 

Trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có những vị 
giới tử mới lên 7 tuổi làm lễ tho Sa di, khi dang cao 
tóc, vị giới tử ấy tiến hành thiền định và tiễn hành 
thiền tuệ băng dé muc "Tacapaficakammatthànà " 
này, dàn dén su chúng ngó chān ly Tū thánh dé, 
chüng dác 4 Thánh Dao, 4 Thánh Quá, tró thành bác 
Thánh A-ra-hán trong khi cao tóc vira xong. 

Ví du: 

Tích giới tử Sankicca mới lén 7 tuổi, dé tử của Dai 
Đức Sãriputta. Khi làm lễ xuất gia Đại Đức truyền dạy 
giới tử dé mục “Tacapañcaka”, trong khi cạo tóc, giới 
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tử Sankicca tién hành thiền định và tiếp theo tiến hành 
thiền tuệ với đề mục ““Tacapañcaka” này, dẫn đến sự 
chứng ngộ chân lý Tứ thánh dē, chứng đắc 4 Thánh 
Đạo, 4 Thánh Quả, trở thành trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán có Tứ tuệ phân tích, cùng một lúc vừa cạo tóc xong. 

Và tích giới tử Sivali là Công tử con của bà hoàng 
Suppavasā và ông hoảng Koliya. Ngài đầu thai trong 
lòng mẹ suốt 7 nām 7 ngày mới chào đời. Sau khi Ngài 
sanh ra, mẹ của Ngài thỉnh Đức Phật cùng chư Đại Đức 
Tăng làm phước suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Ngài hầu 
chuyện với Đại Đức Sãriputta về nỗi khổ trong lòng mẹ. 

Đại Đức Sāriputta hỏi: 

- Này Sīvali, vậy con muốn xuất gia để giải thoát 
khổ hay không? 

- Kính bạch Đại Đức, hạnh phúc biết dường nào! 
Nếu cha mẹ con cho phép, thì con sẽ xuất gia. Công 
tử STvali bạch. 

Bà hoàng nghe thấy con mình hầu chuyện cùng 
Đại Đức Sāriputta như vậy, tâm vô cùng hoan hi, liền 
cho phép được xuất gia trở thành Sa di trong Phật giáo. 

Đại Đức Sãriputta truyền dạy giới tử Sīvali đề 
mục “Tacapañcaka” để tiến hành thiền định và tiếp 
theo tiễn hành thiền tuệ trong khi cạo tóc. Bắt đầu cạo 
tóc, giới tử Sīvali chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo — 
Nhập Lưu Thánh Quả và tiếp theo chứng Đắc Nhất 
Lai Thánh Đạo — Nhất Lai Thánh Quả, Bất Lai Thánh 
Dao — Bát Lai Thánh Quả. Đến khi cạo tóc vừa xong, 
đồng thời giới tử Sīvali cũng vừa chứng đắc A-ra-hán 
Thánh Đạo — A-ra-hán Thánh Quả không trước không 
sau, khi ấy, Ngài vừa tròn đúng 7 tuổi lẻ 14 ngày. 
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2- Vj Đại Đức Thầy Té Độ Cho Mặc Y Cà Sa 
2.1- Cách thức đảnh lễ 
Pānh lé (lay) là một cử chi, thái độ biểu hiện ra 
băng thân đê tỏ lòng tôn kính của mình đôi với ngôi 
Tam bảo, thây Tô, cha mẹ và những bậc đáng kính 
trọng. 

Theo Phật giáo, cách thức đảnh lễ (lạy) có đủ 5 chỉ: 
cúi đâu, 2 cùi tay, 2 đầu gói đụng sát trên mặt phăng. 

Người dānh lễ (lạy) làm các động tác theo tuần tự: 

A. Cúi xuống lạy 

- Ngồi tư thế chồm hồm, chắp 2 bàn tay đặt lên trán. 

- Đặt 2 bàn tay xuống đụng mặt phẳng, khoảng 
cách quá đâu gôi một chút. 

- Đặt 2 đầu gối xuống đụng mặt phẳng. 

- Đưa 2 bàn tay ra phía trước khoảng cách để vừa 
cúi trán đụng 2 bàn tay; 2 củi tay, cánh tay đụng sát 
trên mặt phăng. 

- Cúi trán xuống đụng mặt phẳng, đặt giữa 2 bàn tay. 

B. Trở lại tư thế ngồi chồm hóm 

- Ngắng đầu lên. 

- Kéo 2 tay lại sát 2 đầu gói. 

- Đưa 2 đầu gối lên trở lại tư thế ngồi chồm hồm. 

- Chắp 2 tay đặt lên trán. 

Đảnh lễ lần thứ nhì, lần thứ ba cũng lặp lại như trên. 

2.2- Nghỉ thức dâng y cà sa 

Giới tử sau khi cạo tóc xong, dén hàu dānh lễ cha 
mẹ ruột, hay cha mẹ đõ đâu, đê xin những tâm y cà sa. 
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Giói tūr cháp 2 tay, dé tám y cà sa nām ngang trén 2 
cánh tay, di báng 2 dàu gói dén hàu vi Dai Düc Thày 
Té dó, dé tám y cà sa truóc mát, dành lé vi Dai Düc 
Thāy Té dó 3 làn, ngói chóm hóm (ukkutikam 
nisiditva), cháp 2 tay, dé tám y cà sa gác ngang qua 2 
cánh tay, doc cāu Pali dáng tám y cà sa dén vi Dai 
Đức Thày Té độ nhu sau: 

- Sakala-vattadukkha-nissaraņa-nibbānassa 
sacchikaranatthaya, imam  kasavam gahetvā, 
pabbajetha mam Bhante, anukampam upādāya. 

"Kính bach Dai Duc, xin Ngdi nhán tám y cà sa 
này, trên tay con. Xin Ngài thương con, cho con thọ Sa 
di, hầu mong chứng ngộ Niét Bàn, pháp giải thoát hoàn 
toàn moi cảnh khó tử sanh luân hôi. Bach Ngài”. 

Vị Dai Đức Thầy Té độ nhận tám y của giới tử 
dâng đến Ngài. 

2.3- Nghỉ thức xin y cà sa 


Giới tử sau khi đã dâng tām y cà sa đến cho vị 
Đại Đức Thầy Tế độ, đảnh lễ 3 lần xong, ngồi chồm 
hồm, chāp 2 tay ngang trán đọc câu Pāļi xin lai tām y 
cà sa như sau: 

- Sakala-vattadukkha-nissaraņa-nibbānassa 
sacchikaranatthaya, | etam | kāsāvam datvā, 
pabbajetha mam Bhante, anukampam upādāya. 

"Kính bach Dai Dúc, xin Ngài cho con tám y cà 
sa kia. Xin Ngài thương con, cho con thọ Sa di, háu 
dé mong chứng ngộ Niét Bàn, pháp giải thoát hoàn 


toàn mọi cánh khó tử sanh luân hôi. Bach Ngài ". 
VỊ Đại Đức Thầy Tế độ trao tắm y cà sa cho giới 
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tử. Giới tử dua 2 tay cung kính đón nhận tám y cà sa 
từ trên tay của vị Dai Đức Thày Té độ. Giới tử dé tám 
y cà sa trước mặt, đảnh lễ vị Đại Đức Thầy Tế độ 3 
lần xong, đỡ tām y cà sa bằng 2 tay, chāp 2 tay, đi 
băng 2 đầu gối lui ra. Thay y phục đời, khoác những 
tām y cả sa vào, như sau: 

- Y nội (antaravāsaka) phần trên mặc che lỗ rún, 
phần dưới phủ đầu gói xuống 8 long tay, trước sau và 
xung quanh bằng nhau, không cao, không thấp. 

- Y vai trái (uttarasamgham) mặc chừa vai bên 
phải, phần dưới phủ đầu gối xuống 4 lóng tay, trước 
sau các chéo y và xung quanh bằng nhau, không cao, 
không thấp. 


3- Vị Đại Đức Thầy Tế Độ Cho Thọ Tam quy 
3.1- Nghi thức sám hối 


Giới tử sau khi mặc y chỉnh tē, chāp 2 tay ngang 
ngực, đi bằng 2 đầu gối đến vị Dai Đức Thầy Tế độ, 
dành lễ 3 lần xong, ngồi chồm hóm chāp 2 tay ngang 
trán, tự mình thành tâm sám hồi Tam bảo và các bậc 
Thầy Tổ, trước khi xin thọ Tam quy và Sa di giới. 
Giới tử thành tâm sám hồi rằng: 


- Kính bạch Đại Đức, xin phép Ngài, con xin 
thành tâm sám hồi những lỗi lầm do sự có ý hay vô 
ý phạm đến Đúc Phật, Đức Pháp, Đức Tăng Tam 
bảo cùng các bậc Thấy Tó từ trước cho đến hiện tại 
này. KẾ từ nay vé sau, con hết sức có gắng thu thúc 
không để tái phạm. Kính xin Ngài chứng mình cho 
con, và nhận biết những lỗi lầm mà con đã sám hói. 
Bạch Ngài. 
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Do tác y thión tám này, khién cho tát cá moi 
diču tai hai khóng xdy dén vói con, ý nguyén xuát 
gia giải thoát khó tử sanh luân hói của con sớm 
được thành tựu. (Đảnh lé 3 lân). 

VỊ Đại Đức Thầy Tế độ khuyên dạy rằng: 

- Này giới tử con! Con đã nhận biết lỗi lầm của 
mình, do sự cỗ ý hay vô ý phạm đến Đức Phật, Đức 
Pháp, Đức Tăng Tam bảo cùng các bậc Tháy Tổ, từ 
trước cho dén nay, Sw chứng minh và chấp nhận sự 
thành tâm sám hói, sửa chữa của con. Vậy ké từ nay 
vé sau, con phải nên có gắng thu thúc, tránh không 
nên để tái phạm. Người nào nhận biết được lỗi lầm 
của mình, biết sám hồi sửa chữa đúng theo pháp 
luật của Đức Phát, thì người ấy chắc chắn sẽ tiễn 
hóa mọi thiện pháp trong giáo pháp của Đức Phật. 

Giới tử bạch: Sādhu! Bhante! Sādhu! Lành thay! 
Lành thay! Bạch Ngài. 


3.2- Nghi thức xin thọ Sa di 

Giới tử sau khi đã sám hối xong, đảnh lễ vị Đại 
Đức Thây Tê độ 3 lân, ngôi chôm hôm chāp 2 tay 
ngang trán đọc câu Pali xin thọ phép thọ 
Saàmanera: Sa di nhu sau: 

- Bhante samsāravattadukkhato mocanatthāya 
pabbajjam yācāmi. 

- Dutiyampi,  Bhante | samsaravattadukkhato 
mocanatthaya pabbajjam yācāmi. 


- Tatiyampi,  Bhante | samsaravattadukkhato 
mocanatthāya pabbajjam yācāmi. 
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Kính bach Dai Duc, con xin phép tho Sa di, háu 
mong gidi thoát khó tir sanh luán hói trong tam gidi. 
Bach Ngdi. 

Kính bach Dai Duc, con xin phép tho Sa di, háu 
mong gidi thoát khó tir sanh luán hói trong tam giói, 
lần thứ nhi. Bach Ngài. 

Kính bạch Đại Đức, con xin phép thọ Sa di, hấu 
mong giải thoát khổ tử sanh luân hồi trong tam giới, 
lần thứ ba. Bạch Ngài. 

3.3- Nghi thức xin thọ Tam quy và Sa di thập giới 

Giới tử ngồi chòm hôm, cháp 2 tay ngang trán 
hướng về vị Đại Đức Thầy Tế độ, xin thọ Tam quy và 
Sa di thập giới, đọc như sau: 

- Aham” Bhante, tisaranena saha 
dasasāmaņerapabbajjasīlam  dhammam  yacami, 
anuggaham katvā sīlam detha me, Bhante. 

- Dutiyampi, aham Bhante, tisaranena saha 
dasasāmaņerapabbajjasīlam || dhammam  yacami, 
anuggaham katvā sīlam detha me, Bhante. 

- Tatiyampi, aham  Bhante, tisaraņena saha 
dasasāmaņerapabbajjasīlam || dhammam  yacami, 
anuggaham katvā sīlam detha me, Bhante. 

Kính bạch Đại Đức, con xin thọ tri Tam quy cùng 
Sa di thập giới; kính xin Đại Đức từ bi truyền Tam 
quy cùng Sa di thập giới cho con. Bạch Ngài. 

Kính bạch Đại Đức, con xin thọ trì Tam quy cùng 
Sa di thập giới; kính xin Đại Đức từ bi truyền Tam quy 
cùng Sa di thập giới cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 


33c 


Nếu có nhiều giới tử thì thay: “aham = mayam”, “me = no”. 
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Kính bach Dai Đức, con xin tho tri Tam quy cüng 
Sa di tháp giới, kính xin Đại Đúc từ bi truyén Tam quy 
cùng Sa di tháp giới cho con, lán thứ ba. Bạch Ngài. 


Giới tử dành lễ vị Dai Đức Thầy Tế độ 3 làn. 
Vị Đại Đức hướng dẫn giới tử rằng: 
ĐĐ:- Yamaham vadāmi, tam vadehi. 


Sw đọc đúng chữ, đúng câu nào, con hãy nên 
đọc theo dung chữ, đúng câu ay. 


Nếu có nhiều giới tử thì: 

ĐĐ:- Yamaham vadāmi, tam vadetha. 
Sw đọc đúng chữ, đúng câu nào, các con hãy 
nên đọc theo đúng chữ, đúng câu áy. 

Gt- Ama, Bhante. Dạ, xin vâng. Bạch Ngài. 

DD:- Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsam 
buddhassa. (3 lán). 
Con dem hết lòng thành kính dành lễ Đức Thé 
Tón, bác A-ra-hán, bác Chánh Dang Gidc. 


Gt-  Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasam 
buddhassa. (3 lán). 


3.3.1- Truyén Tam quy báng Niggahitanta (m) 


Truyén và tho Tam quy vān chót bāng 
Niggahitanta, chữ "m" có chấm ở dưới (m). Vị Dai 
Đức truyền đúng từng chữ, từng câu chấm dứt, giới tử 
đọc lặp theo đúng từng chữ, từng câu như sau: 
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- Buddham saranam gacchāmi. 


- Dhammam saranam gacchāmi. 
- Sangham saranam gacchāmi. 
- Dutiyampi Buddham saranam gacchāmi. 


- Dutiyampi Dhammam saranam gacchāmi. 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchāmi. 
- Tatiyampi Buddham saranam gacchāmi. 
- Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi. 
- Tatiyampi Samgham saranam gacchāmi. 
Con dem hét long thành kính xin quy y Phát. 
Con dem hét long thành kính xin quy y Pháp. 
Con dem hét lòng thành kính xin quy y Tăng. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhỉ. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. lân thứ nhì. 
Con dem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba. 
ĐĐ:- Tisaranagamanam paripuņņam. 
Nghi thức quy y Tam báo đây đủ chỉ có bấy nhiêu! 

Gt:- Ama, Bhante. Dạ, xin vâng. Bạch Ngài. 

3.3.2- Truyền Tam quy bằng Ma-karanta (m) 

Truyén và tho Tam quy vàn chót bāng ma- 
karanta, chữ “m” không có cham ở dưới (m). Vi Dai 
Đức truyén và giới tử thọ nhu sau: 


158 GUONG BÁC XUÁT GIA 


- Buddham saranam gacchāmi. 


- Dhammam saranam gacchāmi. 
- Samgham saranam gacchāmi. 
- Dutiyampi Buddham saranam gacchāmi. 


- Dutiyampi Dhammam saranam gacchāmi. 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchāmi. 
- Tatiyampi Buddham saranam gacchāmi. 
- Tatiyampi Dhammam saranam gacchāmi. 
- Tatiyampi Samgham saranam gacchāmi. 


ĐĐ:- Tisaranagamanam paripunnam. 
Gt- Ama, Bhante. 


Nghi thức lễ thọ Sa di được thành tựu với điều 
kiện “Ubharo suddhi”. Nghĩa là vị Đại Đức truyền 
Tam quy từng chữ, từng câu phải đúng theo thāna, 
karaņa, payatana của văn pham Pali, đúng theo 10 
byaūjanabuddhi; và giới tu đọc lặp theo đúng như vi 
Đại Đức, gọi là cả hai bên đều đúng (ubhato suddhi). 
Như vậy, khi giới tử đọc lặp theo đến lần thứ ba 
“Tatiyampi Samgham saranam gacchãmi ” chấm đứt 
chữ cuối cùng "gacchāmi” thì giới tử ấy trở thành vị 
Sa di thật, có đầy đủ 10 giới Sa di, 10 pháp hoại, 10 
pháp hành phạt, 75 điều học, 14 pháp hành cùng lúc 
trở thành Sa di không trước không sau. 


Trường hợp không thành tựu Sa di: 


Vị Đại Đức truyền Tam quy đúng, còn giới tử thọ 
Tam quy không đúng; hoặc vi Đại Đức truyện Tam 
quy không đúng, còn giới tử tho Tam quy đúng: hoặc 
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vị Dai Đức truyền Tam quy không đúng và giới tử tho 
Tam quy cũng không đúng. Nếu bị một trong ba 
trường hợp này, thì cuộc lễ thọ Sa di không thành tựu, 
giới tử không trở thành vị Sa di thật trong Phật giáo. 
(N éu khóng tró thành Sa di, tu nhān là Sa di, thi chi là 
giả danh). 


3.4- Sa di tháp giói 


Sau khi giới tử trở thành vi Sa di (Samanera) thật, 
phái thuc hành theo 10 giói Sa di. Trong Luát tang, bó 
Mahāvagga, Đức Phật truyền day như sau: 

"Anujanami bhikkhave | samaneranam dasa 
sikkhāpadāni. Tesu ca  samanerehi — sikkhitum. 
Pānātipātā | veramani;  adinnadānā — veramani; 
abrahmacariyā veramaņī; musāvādā veramaņī; surā - 
meraya - majja - pamādatthānā veramaņī; 
vikālabhojanā veramaņī; nacca-gīta-vādita- visūka- 
dassanā veramaņī; mālā-gandha-vilepana-dhāraņa- 
mandana- vibhūsanatthānā veramaņī; uccāsayana- 
mahāsayanā veramaņī; jātarūpa- rajata-patiggahanā 
veramani. 


Anujānāmi bhikkhave sāmaņerānam imāni dasa 
sikkhāpadāni, imesu ca sāmaņerehi sikkhitun 'ti VE 
“Này chư Tỳ khuu, đối với những Sa di, Như 
Lai cho phép thực hành theo 10 điêu học. Sa đi phải 
nén thực hành theo trong những điêu hoc ay là: 


' Vinayapitaka, Bộ Mahāvagga, Phần Sikkhāpadakathā. 
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1- Tránh xa sw sát sanh. 

2- Tránh xa sự trộm cáp. 

3- Tránh xa sw hành dám 

4- Tránh xa sw nói dói. 

5- Tránh xa sw uóng ruou, các chát say là nhán 
sanh sw dé duói. 

6- Tránh xa sự tho thực phi thời (quá 12 gio trưa). 

7- Tránh xa sw xem nháy múa, nghe ca hát, thói 
kén, dánh dàn làm chwóng ngai cho viéc hành pham 
hanh cao thuong. 

,8- Trānh xa sw trang diém thoa vát thom, dói 
phán, deo tràng hoa, làm cho phát sanh phién nào. 

9- Tránh xa chó nàm ngói noi quá cao và xinh dep. 

10- Tránh xa sw tho nhán vàng bac. 

Này chư Ty khuu, doi với những Sa di, Như Lai 
cho phép thuc hành theo 10 diéu hoc. Sa di phái nén 
thực hành những diéu hoc này cho được trong sach”. 

. Có số sách khác viết về phần cuối mỗi điều học 
dču có thêm “sikkhãpadam samādiyāmi”. 

Vi Đại Đức truyền Sa di thập giới, và Sa di thọ 10 
giới như sau: 

1- Pānātipātā veramanisikkhapadam samādiyāmi. 

2- Adinnadānā veramanisikkhapadam samādiyāmi. 

3- Abrahmacariyā veramanisikkhapadam sama- 
diyami. 

4- Musāvādā veramanisikkhapadam samadiyami. 
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5- Surā-meraya-majja-pamādatthānā | veramani- 
sikkhapadam samadiyami. 

6-Vikāla-bhojanā veramanisikkhapadam samādiyāmi. 

7- Nacca-gīta-vādita-visūka-dassanā veramaņi- 
sikkhāpadam samādiyāmi. 

8- Mala - gandha - vilepana - dhāraņa - mandana 

-vibhūsanatthānā veramanisikkhapadam samādiyāmi. 

9- Uccāsayana-mahāsayanā veramanisikkha- 
padam samādiyāmi. 

10-Jātarūpa-rajata-patiggahanā veramanisikkha- 
padam samādiyāmi. 

- Con xin tho tri diéu hoc, là tác y tránh xa sw 
sát sanh. 

- Các giói khác chi thém vào dàu cáu "Con xin 
tho tri điệu hoc, là tác ý tránh xa... `... 

ĐĐ:- Tisaranena saha dasa samanerapabbajjasilam 
dhammam | sadhukam Kkawa, appamādena 
sampadehi. 

(Nếu nhiễu Sa di thay sampādehi bằng 
sampadetha). 

- Con dā tho tri Tam quy cüng Sa di tháp gidi, 
con nén có gāng giữ gin cho được trong sạch 
làm nén Lang, dé hoàn thành moi phán sw Tu 
thánh dé, bằng pháp không dé duôi, tiễn hành 
Tw niệm xư. 

Sd:- Ama, Bhante. Dạ xin vâng! Bạch Ngài. 


162 


GUONG BĀC XUÁT GIA 


3.5- Nghi thức xin Thầy Té độ 

Vi Sa di dành lé vi Dai Düc 3 lay xong, ngói 
chóm hóm, cháp 2 tay doc cāu xin vi Dai Düc làm 
Thāy Té dó nhu sau: 


Sd:- 


DD:- 


Sd:- 


Upajjhāyo me Bhante hohi. (3 lân). 

Kính bạch Đại Đực, xin Ngài là Ti háy Té dó 
cüa con. 

Vị Đại Đức chấp thuận làm Thầy Té Độ day 
răng: 

Pāsādikena sampadehi. 

Con hãy nên thực hành đây du gioi, dinh, tué, 
được thê hiện qua thân, khâu và y xứng dáng 
dé làm tăng trưởng đức tin. (Nêu có nhiêu vi 
Sa di thì thay chữ “sampadehi” băng 
"sampadetha `). 

Ama, Bhante. Dạ xin vâng! Bạch Ngài. 
Ajjatagge thero mayham bhāro, ahampi 
therassa bhāro. 

Ké tir nay vé sau, xin Dai Đức có phán sw day dó 
con, và con cũng có phán sự lo háu hạ Đại Duc. 


Thày Té d$ (Acariyupajjhàya) 


Upajjhüya: Thầy Tế độ là vị mong tim sự lợi ich, 
sự tiên hóa, sự an lạc lâu dài đên cho người đệ tử. 


- Theo Luật tạng, vị Đại Đức làm Thầy Tế độ cần 
phải có đủ 5 chi pháp như sau: 


Ts 


Có 10 ha tró lén. 


2- Thông thuộc Ty khuu giới bón và Ty khưu ni giới. 
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3- Thông thạo mọi cách hành Tăng sự lớn nho. 

4- Hiểu rõ những diéu hoc từ trong bộ 
Mahāvagga và Cūļavagga. 

5- Có khá náng gidng day vé danh pháp, sāc 
pháp. 

Vị Đại Đức có dày đủ 5 chi pháp này, mới có 
khả năng làm Thây Tê độ (acariyupajjhaya) cho giới 
tử thọ Sa di, Tỳ khưu. 

- Theo Kinh tạng, bài kinh Upasampadāsutta `, 
Đại Đức Upāli bạch hỏi Đức Phật những chỉ pháp nào 
dé trở thành Thāy Tế độ rằng: 

- Kính bạch Đức Thé Tôn, Ty khưu có những 
pháp nào, mới có thê làm Tháy Té độ, cho giới tu tho 
Sa di, Tỳ khuu. Bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 


(1) 


- Này Upāli, Ty khuu hop dū 10 pháp, mói có thé 
làm Thầy Té độ, cho giới tử tho Sa di, Ty khưu. 

Mười pháp ấy là: 

1- Trong Phát giáo này, Tỳ khưu là bác có giới 
đức trong sạch, thu thúc trong giới pātimokkha, có 
hành vi cử chỉ tốt dep, thường nhìn thấy rõ diču tai 
họa lớn trong lỗi nhỏ, thọ trì giới luật nghiêm khắc. 

2- Ty khuu là bác da văn túc trí, học nhiễu hiểu 
rộng, thông thuộc Tam tang, Chu giải, có chánh kiến, 
thuyết pháp hoàn hảo phán đầu, hoàn hảo phần giữa, 
hoàn hảo phán cuối, đây dú văn chương và ý nghĩa, 
hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh. 


! Anguttaranikāya, phần Dasakanipāta, kinh Upasampadāsutta. 
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3- Ty khwu là bác thông thuộc Ty khưu giới 
(Bhikkhu-patimokkha) và Chu gidi rành ré, phán 
minh ró ràng. 

4- Ty khuu là bác tw minh có khá nàng hó đó, hoặc 
nhờ người khác hộ độ đệ tử khi bệnh hoạn ôm dau. 

5- T khưu là bậc tự mình có khả năng giúp 
khuyên giải, hoặc nhờ người khác khuyên giải được 
nổi buôn chán, sự thối chuyển hành phạm hạnh của 
đệ tử. 

6- Tỳ khưu là bậc có khả năng giúp làm vắng 
lặng những phiên não nóng nảy khó chịu phát sanh 
nơi đệ tw băng chánh pháp. 

7- Tỳ khưu là bậc có khả năng giúp làm tiêu tan 
tà kiên phát sanh nơi đệ tử băng chánh kiên. 

8- Ty khưu là bác có khả nàng dạy dé tử thọ trì 
giới cao hơn (adhisīla). 

9- T y khuu là bác có kha nàng day dé tw tién 
hành thién dinh cao hon (adhicitta). 

10- Ty khuu là bác có khá nāng day dé tw tién 
hanh thiên tué cao hon (adhipanna). 

Này Upāli, Ty khuu có dáy du 10 chi pháp này 
moi có kha nàng làm Tháy Té dó cho phép gidi tw tho 
Sa di, Ty khưu. 

Tám cūa Thày Té d$ và tām cüa dé tir 

Tâm Thāy Té độ và đệ tử Đức Phật dạy rằng. 

- Upajjhaya bhikkhave | siddhiviharikamhi 


puttacittam upatthapessati, saddhivihariko 
upajjhayampi pitucittam | upatthapessati. Evam te 
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afifiamafiiíam sagāravā sappatissā sabhāgavuttino 
viharantā, imasmim dhammavinaye vundhim viruļhim 
vepullam àpajjissanti. 

“Này chư Ty khưu, Thầy Té dó quan tám thương 
yêu người dé tử nhw người cha thương yêu con; và 
người đệ tử cũng quan tám kính yêu vị Thầy Té độ 
nhw người con kính yêu cha. Như vậy, giữa T háy Té 
độ và dé tử thương yêu kính trọng lån nhau, gân gũi 
thân cận nương nhờ nhau, cùng nhau sống trong 
chánh mạng, sẽ tăng trưởng, phát triển, thịnh hành 
trong Phật giáo này ”. 


Điểm Hệ Trong Trong Lễ Thọ Sa di 


Lễ thọ Sa di được thành tựu, trở thành vị Sa di 
thật, điểm hệ trọng ở chó, *vj Đại Đức truyền Tam 
guy và giới tử thọ Tam quy”, cả hai bên đều phải 
phát âm từng chữ từng câu đúng thāna, karaņa, 
payatana theo văn phạm Pāļi và đúng theo 70 
byafijanabuddhi. 

* Vān pham Pali. 

- 6 thàna: 6 noi phát ám. 

- 6 karana: 6 nhān phát ām. 

- 4 payatana: 4 su có gáng phát ra ām thanh. 

Và düng theo 10 byafijanabuddhi: su thóng thao 
rành ré 10 cách phát âm của nguyên âm và phụ âm. 


! Vinayapitaka, bộ Mahāvagga, phần Upajjhāyavattakathā. 
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Thàna Karana La-Ga | Sit -Dha 
Bud Ot Ot Garuka | Sithila 
dham Dan+Ņā Ji-atŅā Garuka | Dhanita 
sa Dan Ji-a Lahuka 
ra Mud Ji-u Lahuka 
ņam Mud+Nā Ji-utNā Garuka 
gac Kaņ Kaņ Garuka Sithila 
chā Tā Ji-m Garuka | Dhanita 
mi Ot Ot Lahuka 
Dham Dan+Ot Ji-atOt Garuka | Dhanita 
mam Ot+Nā Ot+Nā Garuka 
Sam Dan+Nā Ji-atNā Garuka 
gham Kaņ+Nā Kan+Na Garuka | Dhanita 
Du Dan Ji-a Lahuka Sithila 
ti Dan Ji-a Lahuka Sithila 
yam Ta+Ot Ji-m+Ot Garuka 
pi Ot Ot Lahuka Sithila 
Ta Dan Ji-a Lahuka Sithila 
Ghi chú: Kan: Kaņthatthāna —&  : Kanthakarana. 


Ta : Talutthana 


— Ji-m: Jivhāmajjhakaraņa. 


Mud: Muddhatthāna — Ji-u : Jivhopaggakaraņa. 


Dan: Dantatthāna. 
Ot : Otthatthāna. 
Nā : Nāsikatthāna. 


-ji-a : Jivhaggakaraņa. 
—é&  :Otthakarana. 
—é&  :Nasikakarana. 
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Do đó, giới tử có ý nguyện thọ Sa di, điều trước 
tiên, cân phải gân gũi thân cận với một vị thây đê học 
cách thọ Tam quy, cách phát âm từng chữ, từng câu 
đúng theo /hãna, karana, payatana của văn pham 
Pāļi. Điêu này rât hệ trọng cho việc thành tựu lē thọ 
Sa di, dé trở thành vi Sa di thật trong Phật giáo. 

Trong Chú giải Luật tạng dạy: 

"Samanerapabbajja pana ubhato suddhiyā 


vattati, no ekato suddhiya NE 


Vi Dai Đức truyền Tam quy và giới tử tho Tam 
quy, cd hai déu dung theo thàna, karana, payatana 
cua vān pham Pali và dung theo 10 byafijanabuddhi 
(ubhato suddhi), thi cuóc lé tho Sa di thành twu, gidi 
tử trở thành vi Sa di thật trong Phát giáo. 

Nếu vi Đại Đức truyền Tam quy đúng, còn giới tử 
thọ Tam quy không đúng; hoặc vị Đại Đức truyén 
Tam quy không đúng, còn giới tử thọ Tam quy đúng; 
hoặc vị Đại Đức truyền Tam quy không đúng và giới 
tử tho Tam quy cũng không dung; cả ba trường hop 
này, thì cuộc lễ thọ Sa di không thành tựu, giới tử 
không trở thành vị Sa di thật trong Phật giáo. (Nếu 
không trở thành Sa di, tự nhận là Sa di thì chỉ là giả 
danh). 


! Vinayapitaka, Mahāvagga atthakathā, phần Pabbajjākathā. 
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3.6- 10 Pháp Hoai Cūa Sa di 

Trong Luāt tang, bó Mahāvagga: 

- Dasahangehi samannāgato sāmaņero 
nāsetabbo.  Pāņātipātī hoti; adinnādāyi holi; 
abrahmacārī hoti; musāvādī hoti; surāmeraya- 
majjapāyī hoti; Buddhassa  avannam bhāsati; 
Dhammassa avaņņam bhāsati; Samghamssa avaņņam 
bhāsati; micchāditthiko hoti; Bhikkhunī dūsako hoti. 


Imehi kho dasahangehi samannāgato sāmaņero 
nāsetabbo. 
." Sa di pham đến 1 trong 10 chi pháp, bị hư hoại 
phám hanh Sa di. 
1- Có ý sát hai chúng sinh dâu nhỏ dâu lón. 
2- Có y trộm cáp của cải người khác. 
3- Có ý hành dâm người hoặc con vật. 
4- Cố y nói dối, không đúng sự thật. 
5- Có y uống rượu, các chất say. 
6- Nói xấu, chê trách Đức Phát. 
7- Nói xấu, chê trách Pháp bảo. 
8- Nói xấu, chê trách chư Tăng. 
9- Có tà kiến thấy sai hiểu lâm. 
10- Hām hại phạm hạnh Tỳ khưu ni. 
Sa di phạm đến 1 trong 10 chi pháp này, thì bị hư 
hoại phám hanh Sa di. 
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Nếu Sa di có ý pham phải 1 trong 10 chi pháp 
này: 

Vi du: "sát sanh”. 

Sa di nào có y sát sanh, dàu giét mót con vát nhó 
nhu con kién, con muói, thám chí dén các trūng kién, 
trứng mối... cũng goi là pham giới sát sanh. Vi Sa di 
āy bị hư hoại phẩm hạnh Sa di, không còn là Sa di 
thật trong giáo pháp của Đức Phật nữa. 

Dầu trước đây, vị Sa di ấy được thành tựu do thọ 
đúng Tam quy, nay sau khi phạm 1 trong 10 chi pháp 
hoại, vị Sa đi ấy bị đứt Tam quy và vị Thầy Tế độ. 
Bây giờ bên ngoài, thân chỉ có mặc bộ y còn sót lại 
mà thôi, bên trong tâm không còn phẩm hạnh Sa di 
nữa. 

Vi vậy, phẩm hạnh Sa di rất mỏng manh, nên cần 
phải có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng. Nhờ đức tin trong sạch â ấy, mới có tám hó 
then tội lỗi, tâm ghê sợ tội lỗi, làm nhân duyên hỗ trợ 
cho việc gi# gìn giới được trong sạch; néu không đủ 
đức tin, thì khó mà giữ gìn giới cho được trong sạch 
hoàn toàn. 

Nếu vi Sa di nào, biết mình đã phạm 1 trong 10 
pháp hư hoại phẩm hạnh trên, vị Sa di ấy biết minh 
không còn là Sa di thật trong Phật giáo, thì nên đến 
đảnh lễ vị Đại Đức Thầy Tế độ sám hối và xin thọ 
phép Tam quy trở lại. Sau khi vị Đại Đức Thầy Tế độ 
hoặc một vị Đại Đức nào khác truyền Tam quy đúng 
và đệ tử thọ Tam quy đúng, cả hai bên đều đúng. Sau 
khi thọ Tam quy xong, người đệ tử trở thành Sa di 
mới trở lại. 
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3.7- 10 Pháp Hành Phat 

Trong Luāt tang, bó Mahāvagga: 

- "Dasahangehi samannāgatassa sāmaņerassa 
dandakammam kātabbam. Vikālabhojanā hoti; nacca 
- gita - vādita - visūka - dassanā hoti; mālā - gandha - 
vilepana - dharana - mandana vibhusanā hoti; 
uccasayana - mahāsayanā hoti; jātarūpa - rajata - 
patiggahanā hoti; Bhikkhūnam alābhāya parisakkati, 
Bhikkhūnam | anatthàya parisakkati, Bhikkhūnam 
avāsāya parisakkati, Bhikkhū akkosati, paribhāsati, 
Bhikkhū Bhikkhūhi bhedeti. 


Imehi kho  dasahangehi  samannagatassa 
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samaņerassa dandakammam kātabbam ”. 

- Đối với Sa di phạm phải 1 trong 10 pháp, phải 
bi hành phat là: 

1- Tho thực sdi giờ (quả 12 gio trưa). 

2- Sw xem nháy múa, nghe ca hát, thói kén, dánh dàn 
làm chướng ngại cho việc hành pham hanh cao thượng. 

3- Sy trang diém thoa vát thom, dói phán son, 
deo tràng hoa làm cho phát sanh phién nào. 

4- Năm ngôi chó quá cao và xinh dep. 

5- Sự thọ nhận vàng bạc (tién). 

6- Có găng làm mát lợi lộc đến các Ty khưu. 

7- Có gáng làm mát loi ich dén các Ty khuu. 

8- Có găng làm mát chó ở đến các Ty khưu. 

9- Māng nhiéc, hám doa các Ty khuu. 

10- Nói lời dám thọc, chia ré các Ty khuu này với 
các Ty khuu khác. 


10 PHÁP HOAI, 10 PHÁP HÀNH PHAT, 75 DIÉU HỌC 171 


Đối với Sa di pham 1 trong 10 pháp này phải bị 
hanh phat. 

Sa di nào pham phái 1 trong 10 pháp này, Sa di áy 
sé bi hành phat. Su hành phat chi lā su rán day dé Sa 
di trở thành người thiện. Cho nên, mỗi khi Sa di pham 
phải 1 trong 10 pháp hành phạt, thì vị thầy nên có tâm 
từ bi đối với Sa di, mà hành phạt. Cách hành phạt như 
múc nước, quét dọn xung quanh chùa.... 


3.8- 75 Điều Học Tập (Sekkhiya) 


75 điều học tập, Sa di cũng như Tỳ khưu phải 
thực hành theo. Gôm 7 nhóm như sau: 


I- 10 Điều Nhóm Parimannala 

l- Parimaņdalam nivāsessāmī ti sikkhā karanya. 

2- Parimandalam pārupissāmī ti sikkhā karaniya. 

3- Suppaticchanno antaraghare gamissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 

4- Suppaticchanno antaraghare nisīdissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 

5- Susamvuto antaraghare gamissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 

6- Susamvuto antaraghare  nisidissami ti sikkhā 
karaņīyā. 

7- Okkhittacakkhu antaraghare gamissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 

8- Okkhittacakkhu antaraghare nisīdissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 
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9- Na ukkhittakaya antaraghare gamissami ti sikkha 
karaņīyā. 
10- Na ukkhittakaya antaraghare nisīdissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 
Parimaņdalavaggo pathamo. 


II-10 Piču Nhóm Ujjagghika 

11- Na ujjagghikaya antaraghare gamissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 

12- Na ujjagghikaya antaraghare nisīdissāmī ti 
sikkhā karaņīyā. 

13- Appasaddo antaraghare | gamissami ti sikkhā 
karaņīyā. 

14- Appasaddo antaraghare nisīdissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 

15- Na kāyappacālakam antaraghare gamissāmī ti 
sikkhā karaņīyā. 

16- Na kāyappacālakam antaraghare nisīdissāmī ti 
sikkhā karaniya. 

17- Na bāhuppacālakam antaraghare gamissāmī ti 
sikkhā karaņīyā. 

18- Na bāhuppacālakam antaraghare nisīdissāmī ti 
sikkhā karaniya. 

19- Na sīsappacālakam antaraghare gamissāmī ti 
sikkhā karaniya. 

20- Na sīsappacālakam antaraghare nisīdissāmī ti 
sikkhā karaniya. 

Ujjagghikavaggo dutiyo. 
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HI- 10 Điều Nhóm Khambhakata 

21- Na  khambhakato | antaraghare | gamissami ti 
sikkhā karaniya. 

22- Na  khambhakato | antaraghare nisīdissāmī ti 
sikkhā karaniya. 

23- Na ogunthito antaraghare gamissāmī ti sikkha 
karaņīyā. 

24- Na oguņthito antaraghare nisīdissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 

25- Na ukkutikaya antaraghare gamissami ti sikkhā 
karaņīyā. 

26- Na pallatthikāva | antaraghare nisīdissāmī ti 
sikkhā karaniya. 

27- Sakkaccam piņdapātam patiggahessami ti sikkha 
karaņīyā. 

28- Pattasaūnī piņdapātam patiggahessāmī ti sikkha 
karaņīyā. 

29- Samasūpakam piņdapātam patiggahessāmī ti 
sikkhā karaniya. 

30- Samatittikam | pindapatam | patiggahessami ti 
sikkhā karaniya. 

Khambhakatavaggo tatiyo. 

IV- 10 Điều Nhóm Sakkacca 

31- Sakkaccam | pindapatam bhuūjissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 

32- Pattasaūūī piņdapātam | bhufijissami ti sikkhā 
karaņīyā. 
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33- Sapadānam piņdapātam | bhufjjissami ti sikkha 
karaņīyā. 

34- Samasūpakam piņdapātam bhuūjissāmī ti sikkha 
karaņīyā. 

35- Na thūpakato omadditvā pindapātam 
bhufijissami ti sikkhā karaniya. 

36- Na sūpam va  byafjanam | và | odanena 
paticchadessami | bhiyyokamyatam | upadaya ti 
sikkhā karaniya. 

37- Na süpam và odanam và agilano attano atthaya 
vinnapetva bhufijissami ti sikkhā karaniya. 

38- Na ujjhānasaūnī paresam pattam olokessāmī ti 
sikkhā karaniya. 

39- Nātimahantam | kabalam | karissami ti sikkhā 
karaņīyā. 

40- Parimandalam | àlopam karissāmī'ti sikkhā 
karaņīyā. 

Sakkaccavaggo catuttho. 
V-10 Diéu Nhóm Kabala 

4l- Na anāhate kabale mukhadvāram vivarissāmī ti 
sikkhā karaniya. 

42- Na bhuūjamāno sabbahattham mukhe 
pakkhipissāmī ti sikkhā karaņīyā. 

43- Na sakabaļena mukhena byāharissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 

44- Na  pindukkhepakam _bhunijissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 
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45- Na kabalavacchedakam | bhufijissami ti sikkha 
karaņīyā. 
46- Na avagaņdakārakam | bhufjjissami ti sikkhā 
karaņīyā. 
47- Na hatthaniddhunakam bhuūjissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 
48- Na sitthāvakārakam | bhufjjlissami ti sikkhā 
karaņīyā. 
49- Na jivhānicchārakam bhuījissāmī ti sikkhā 
karaņīyā. 
50- Na capucapukārakam | bhufijjissami ti sikkha 
karaņīyā. 
Kabalavaggo paficamo. 
VI- 10 Diéu Nhóm Surusuru 
51- Na  surusurukarakam | bhufjissami ti | sikkha 
karaņīyā. 
52- Na  hatthanillehakam | bhufijissami ti sikkhā 
karaņīyā. 
53- Na  pattanillehakam | bhufjissami ti — sikkha 
karaņīyā. 
54- Na otthanillehakam | bhufjissami ti — sikkha 


karaņīyā. 


55- Na sāmisena hatthena  panIyathalakam 


patiggahessami ti sikkha karaniya. 


56- Na sasitthakam | pattadhovanam | antaraghare 


chaddessāmī ti sikkhā karaniya. 
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57- Na  chattapanissa  qgilanassa  dhammam 
desessāmī ti sikkhā karaniya. 

58- Na dandapanissa agilanassa dhammam 
desessāmī ti sikkhā karaniya. 

59- Na  satthapanissa | agilanassa  dhammam 
desessāmī ti sikkhā karaniya. 

60- Na | àvudhapànissa | agilanassa | dhammam 
desessāmī ti sikkhā karaniya. 

Surusuruvaggo chattho. 


VII- 15 Diéu Nhóm Paduka 


61- Na  padukàrulhassa | agilanassa | dhammam 
desessāmī ti sikkhā karaniya. 

62- Na upāhanārulhassa | agilànassa | dhammam 
desessāmī ti sikkhā karaniya. 

63- Na — yanagafassa agilanassa dhammam 
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desessāmī ti sikkhā karaniya. 

64-Na | sayanagatassa | agilanassa  dhammam 
desessāmī ti sikkhā karaniya. 

65- Na pallatthikaya nisinnassa agilanassa dhammam 
desessāmī ti sikkhā karaniya. 

66- Na . vethitasisassa — agilanassa  dhammam 
desessāmī ti sikkhā karaniya. 

67- Na | ogunfhitasisassa | agilànassa | dhammam 
desessāmī ti sikkhā karaniya. 

68- Na  chamaàyam | nisiditvà sane  nisinnassa 
agilānassa | dhammam | desessami'ti — sikkha 
karanīyā. 
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69- Na nice āsane nisīditvā ucce āsane nisinnassa 
agilānassa | dhammam . desessami ti — sikkha 
karaņīyā. 

70- Na [hito  nisinnassa agilānassa dhammam 
desessāmī ti sikkhā karaniya. 


71- Na pacchato gacchanto purato gacchantassa 
agilānassa | dhammam _desessāmī ti — sikkha 
karaņīyā. 

72- Na uppathena gacchanto pathena gacchantassa 
agilānassa | dhammam _desessāmī ti — sikkha 
karaņīyā. 

73- Na thito agilāno uccāram và passāvam và 
karissāmī ti sikkhā karaniya. 

74- Na harite agilāno uccāram vā passāvam vā 
khelam và karissāmī ti sikkhā karaņīyā. 

75- Na udake agilāno uccāram vā passāvam vā 
khelam và karissāmī ti sikkhā karaņīyā. 

Pādukavaggo sattamo. 


Nghĩa: 75 điều học tập 

1- 10 điều nhóm Parimandala. 
2- 10 điều nhóm Ujjagghika. 

3- 10 điều nhóm Khambhakata. 
4- 10 điều nhóm Sakkacca. 

5- 10 điều nhóm Kabala. 

6- 10 điều nhóm Surusuru. 

7- 15 điều nhóm Pāduka. 
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I- 10 Diéu Nhóm Parimandala: vóng quanh 
trước sau đều dán 

1- Nên học tập rằng: “Ta nên mặc y nội vòng quanh 
trước sau déu đặn ”. (Phần trên che kín lỗ rún, phán 
dưới phú đầu gói 8 lóng tay). 

2- Nên học tập rằng: “Ta nên mặc y vai trải vòng quanh 
trước sau dču đặn”. (Phân trên trùm kin cô hoāc 
chira vai phái, phán duói phú dáu gói 4 long tay). 

3- Nén hoc táp ráng: "Ta nén trüm y kín thán minh, 
khi di vào trong xóm làng”. 

4- Nēn hoc táp rāng: "Ta nén trüm y kín thán minh, 
khi ngôi trong nhà”. 

5- Nên học tập rằng: “Ta nên thu thúc tay chân 
dang hoàng, khi di vào trong xóm làng”. 

6- Nén hoc táp ràng: "Ta nén thu thúc tay chán 
dàng hoàng, khi ngói trong nhà ". 

7- Nền học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
mắt nên nhìn xuóng `. 

8- Nēn hoc táp ràng: “Ta ngói trong nhà, mát nén 
nhìn xuống ”. 

9- Nên học tập rằng: “Ta không nén dỡ y, khi di vào 
trong xóm làng”. 

10- Nên học tập rằng: “Ta không nên dỡ y, khi ngồi 
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trong nhā”. 
II-10 Điều Ujjagghika: cười lớn 

11- Nên học tập rằng: “Ta không nên cười lớn tiếng, 
khi di vào trong xóm làng”. 

12- Nén hoc táp rằng: "Ta không nén cười lớn tiếng, 
khi ngồi trong nhà”. 
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13- Nén hoc táp ràng: "Ta nén nói nhó nhe, khi di 
vào trong xóm làng ”. 

14- Nén hoc táp ràng: "Ta nén nói nhó nhe, khi ngói 
trong nhà ”. 

15- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
thân không nên lắc lw" (di nghiêm chỉnh). 

16- Nên học tập rằng: “Ta ngôi trong nhà, thân 
không nên lắc lư” (ngôi nghiêm chỉnh). 

17- Nên học tập rằng: “Ta di vào trong xóm làng, tay 
không nên chuyển động, đánh đàng xa” (ải 
nghiêm chỉnh). 

18- Nên học tập rằng: “Ta ngôi trong nhà, tay không 
nên chuyển động ˆ (ngôi nghiêm chỉnh). 

19- Nên học tập rằng: “Ta đi vào trong xóm làng, 
đâu không nên lắc lu” (di nghiém chính). 

20- Nên học tập rằng: “Ta ngôi trong nhà, đầu không 
nên lắc lu” (ngôi nghiêm chỉnh) . 

III- 10 Điều Nhóm Khambhaka: tay chóng nạnh 

21- Nên học tập rằng: “Ta di vào trong xóm làng, tay 
không nên chống nạnh ”. 

22- Nên học tập rằng: “Ta ngôi trong nhà, tay không 
nên chóng nạnh ”. 

23- Nên học tập rằng: "Ta di vào trong xóm làng, 
không nên trùm đầu ”. 

24- Nên học tập rằng: “Ta ngôi trong nhà, không nên 
trùm dâu”. 

25- Nên học tập rằng: “Ta di vào trong xóm làng, 
không nén di nhon got”. 
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26- Nén hoc táp ràng: "Ta ngói trong nhà, tay khóng 
nén choàng khoanh vòng 2 đầu gói ". 


27- Nén hoc táp rāng: "Ta nén tho nhán vát thuc mót 
cách cung kính". 

28- Nén hoc táp rāng: "Ta nên thọ nhận vật thuc chỉ 
nhìn trong bát". 

29- Nên học tập rằng: “1q nên thọ nhận vật thực 
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canh vừa với com”. 

30- Nên học tập rằng: "Ta nên thọ nhận våt thực chỉ 
vừa miệng bát". 
IV- 10 Điều Nhóm Sakkacca: đàng hoàng 

31- Nên học tập rằng: “1q nên thọ thực một cách 
dang hoàng”. 

32- Nên học tập rằng: “Ta nên thọ thực chỉ nhìn 
trong bát ” 

33- Nên học lập rằng: "Ta nên thọ thực từ trên xuống 
dưới ”. 

34- Nên học tập rằng: "Ta nên thọ thực canh vừa với 
com”. 

35- Nēn hoc táp ràng: "Ta khóng nén tho thuc tü 
dinh giữa bát". 

36- Nēn hoc táp ráng: "Ta khóng nén che dģy canh, 
dó án bàng com, vi tham muón nhiêu”. 

37- Nên hoc tâp ràng: “Không có bênh, ta không nên 
xin com, canh dē dành cho ta dùng”. 

38- Nên hoc tập rằng: “Ta không nén nhìn bát người 
khác có ý chê trách". 

39- Nên học tập rằng: "Ta không nên dùng miếng 
cơm lớn quá”. 

40- Nên học tập rằng: “Ta nên vắt miéng cơm tròn ”. 
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V- 10 Điều Nhóm Kabaļa: miéng cơm 

4l- Nên hoc tập rằng: “Khi miếng com chưa đến 
miệng, ta không nên há miệng ". 

42- Nên học tập rằng: “Khi đang dùng vật thực, ta 
không nên bỏ tron các ngón tay vào miệng ". 

43- Nên học tập rằng: “Ta không nên nói chuyện, lúc 
vật thực còn trong miệng ”. 

44- Nên học tập rằng: "Ta không nên ném vật thực 
vào trong miệng ”. 

45- Nên học tập rằng: “Ta không nên căn vắt cơm 
từng miēng”. 

46- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
độn cơm bên má nhu con khi”. 

47- Nên học tập rằng: “Ta dùng vật thực, không nên 
bung ray ngón tay `. 

48- Nén hoc táp rāng: "Ta düng vát thuc, khóng nén 
dé roi rải rác". 

49-Nēn hoc tập rằng: "Ta dùng vật thực, không nén 
le lưỡi ra khỏi miệng a 

50- Nēn hoc táp rāng: Ta dung vát thuc khóng nén 
có tiéng cháp miéng ". 
VI- 10 Diéu Nhóm Surusuru: tiéng rót rót 

51- Nên hoc tập rāng: "Ta düng vát thuc, khóng nén 
có tiéng rôt rôt”. 

52- Nén hoc táp rāng: "Ta düng vát thuc, khóng nén 
liém ngón tay”. 

53- Nén hoc táp ràng: "Ta düng vát thuc, khóng nén 
vét, nạo bình bát”. 
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54- Nén hoc táp rāng: "Ta düng vát thuc, khóng nén 
liém moi”. 

55- Nên học tập rằng: "Ta không nên tho nhận ly 
nước, băng tay dính vật thc”. 

56- Nên học tập rằng: “Ta không nên đồ nước rửa 
bát, có hat com, khi ở trong xóm làng”. 

57- Nên học tập rằng: "Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh cám dù trong tay”. 

58- Nên học tập rằng: "Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh cám gậy trong tay”. 

59- Nên học tập rằng: "T a không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh cám dao trong tay ”. 

60- Nên học tập rằng: “T. a không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh cám khí giới trong tay ". 
VII- 15 Điều Nhóm Pāduka: mang guóc 

61- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh mang guóc ". 

62- Nén hoc táp ràng: "Ta khóng nén thuyét pháp 
cho người không bệnh mang giày da”. 

63- Nén hoc táp ràng: "Ta khóng nén thuyét pháp 
cho nguoi khóng bénh ngói trēn xe ”. 

64- Nén hoc táp ràng: "Ta khóng nén thuyét pháp cho 
người không bệnh ngôi hay nām trên giường ”. 

65- Nên học tập rằng: “Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh ngôi khoanh tay choàng 2 
dáu gói `. 

66- Nên hoc tập rằng: "Ta không nên thuyết pháp 
cho người không bệnh dáu quán (bit) khăn ”. 
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67- Nén hoc táp ráng: "Ta khóng nén thuyét pháp 
cho người không bệnh đâu trùm khăn `. 

68- Nên học tập rằng: “Ta ngôi dưới nên đất, không 
nên thuyết pháp cho người không bệnh ngôi trên 
chiếu, nệm ”. 

69- Nên học tập rằng: “Ta ngôi chỗ thấp, không nên 
thuyết pháp cho người không bệnh ngôi chó cao”. 

70- Nên học tập rằng: “Ta đứng, không nên thuyết 
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pháp cho ngudi khóng bénh ngdi”. 


71- Nén hoc táp rằng: "Ta dang di dàng sau, khóng 
nén thuyét pháp cho người di dàng trước ”. 


72- Nên học tập rằng: "Ta đang di bên lé đường, 
không nên thuyết pháp dên người đi giữa đường `. 

73- Nền học tập rằng: “Ta không có bệnh, không nên 
đứng tiêu tiện, đại tiện ”. 

74- Nēn học tập rằng: “Ta không có bệnh, không nên 
tiểu tiện, đại tiện hoặc khac nhó nước miéng trên 
có cây xanh ”. 

75- Nên học tập rằng: “Ta không có bệnh, không nên 
tiểu tiện, đại tiện hoặc khac nhổ nước miéng 
trong nước ”. 

Đó là 75 điều học tập, mà Sa di và Tỳ khưu phải 
nên thực hành theo. 
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3.8- 14 Pháp Hành 

Trong Luát tang, bó Cülavagga: 

"Cuddasa khandhakavattāni nama khandhake 
vattāni, katham? | Agantukavattam, | avasikavattam, 
gamikavattam, anumodanāvattam, bhattagga-vattam, 
pindacarikavattam, āraūnakavattam, senāsanavattam, 
jhantagharavattam, vaccakuti-vattam, upajjhayavattam, 
siddhiviharikavattam, acariyavattam, antevāsika- 
vattaīīcā ti. 

Iminà cuddasa khandhakavattāni, etāni ca 
sabbesam sabbadā ca yatharaham caritabbāni. 


- Düc Thé Tón truyén day 14 pháp hành trong 
Luát tang, bó Cülavagga, phān Vattakhandhaka rāng: 


14 pháp hành như thé nào? 

- Pháp hành của Sa di, Ty khưu khách. 

- Pháp hành cua Sa di, Ty khuu chu. 

- Pháp hành của Sa di, Ty khưu sāp di xa. 

- Pháp hành cūa Sa di, Ty khuu thuyēt pháp làm 
cho thí chu hoan hi. 

- Pháp hành cua Sa di, Ty khuu ở trai duong. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khuu di khát thực. 

- Pháp hành của Sa di, Ty kluru sóng ở trong rừng. 

- Pháp hành của Sa di, Ty khuu nơi chó ở. 

- Pháp hành của Sa di, Ty khưu trong nhà tắm hơi 
nóng. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khuu nơi phòng vē sinh. 

- Pháp hành của Sa di, Tỳ khưu đối với Thây Tế độ. 

- Pháp hành của Tháy Té độ đổi với dé tử. 
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- Pháp hành của Sa di, Tỳ khuu đối với Thầy day. 

- Pháp hành của Tháy dạy đối với dé tử. 

Đó là 14 pháp hành mà Đức Phát đã truyén day, 
tat cả Sa di, Ty khưu nên luôn luôn thực hành nghiêm 
chinh tùy theo môi trường hop. 

Giải Thích: 

1- Agantukavatta: Pháp hành của Sa di, Ty khưu 
khách. 

Sa di, Ty khuu khách dén mót ngói chüa, có phán 
sự phải hành nhu sau: 

- Khi vào đến công chùa, nếu mang dép, phải cởi 
dép, xếp dù, trên đầu trùm y phải đỡ xuống, xả y, mặc 
chừa vai phải nghiêm chinh, xung quanh trước sau 
đêu đặn xong, mới bước vào địa phận chùa. 

- Khi vào chùa, rửa chân, lau chùi sạch sẽ, trước 
tiên nén dén trình vi Tỳ khuu trụ trì chùa, nêu vi trụ 
trì cao hạ hơn mình, vị Tỳ khưu khách phải đảnh lễ vị 
trụ trì và vần an sức khỏe, nêu Tỳ khưu chủ chùa thâp 
hạ hơn mình, thì không đảnh lê, chỉ cân vân an sức 
khỏe. 

- Hỏi nhà tắm, nhà vệ sinh (chỗ đại tiện, tiểu tiện) 
chó ở nghỉ ngơi, đê bát ở chó thâp có vật mêm lót 
dưới bát, đô đạc cân dùng, dây phơi y,.... 

- Hỏi dé biết xóm làng di khát thực,.... 


2- Āvāsikavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khuu 
chủ chua. 

Sa dị, Tỳ khưu chủ chùa đối với Tỳ khưu, Sa di 
khách đên chùa, có phận sự phải hành như sau: 


186 GUONG BĀC XUÁT GIA 


- Truóng hop Ty khuu chü chüa tuói ha nhó hon 
vi Ty khuu khách, khi Ty khuu chü nhin tháy vi Ty 
khuu khách dén lién ra dón ruóc tir té, nhán y bát dó 
dùng... dâng nước rửa mát, rửa chân, khán lau mặt, 
lau chân, dâng dầu thoa chân... xong, thỉnh mời vào 
phòng khách ngồi chỗ cao guy, vị Sa di, Tỳ khưu chủ 
dành lé vị Tỳ khưu khách và ván an sức khỏe. 

- Dâng nước uống, hoặc gọi học trò dâng nước 
uống, thuốc trị bệnh cho vị Tỳ khưu. 

- Thinh vị Tỳ khưu đến chỉ nhà tām, phòng vệ sinh. 

- Sắp đặt phòng nghỉ ngơi, vật thực, thuốc trị 
bệnh, đồ dùng cần thiết dâng cho vị Tỳ khưu một 
cách cung kính. 

- Trường hop Ty khưu chủ chùa tuổi hạ lớn hon 
vị Tỳ khưu khách, khi Tỳ khưu chủ nhìn thấy vị Tỳ 
khưu khách đến đón rước tử tế, chỉ nước rửa mặt, rửa 
chân, khăn lau mặt, lau chân, cho dầu thoa chân... 
xong, mời vào phòng khách, vị Sa di, Tỳ khưu khách 
dành lễ vị Tỳ khưu chủ chùa và vẫn an sức khỏe. 


- Tỳ khưu chủ chỉ dẫn chỗ nhà tắm, phòng vệ 
sinh, phòng nghỉ ngơi, vật thực, thuốc trị bệnh, những 
đồ dùng cần thiết như giường chiếu, mùng gối... 

- Nếu vị Sa di, Tỳ khưu khách ở lâu ngày, Tỳ khưu 
chủ phải chỉ dẫn xóm làng đi khất thực, trình bày nội 
quy trong chùa, phong tục tập quán địa phương... 

3- GamikavatIa: Pháp hành cua Sa di, Ty khưu di 
xa. 

Sa di, Ty khuu có y dinh sáp di xa có phán su 
phải hành như sau: 
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- Nhüng dó dac cua chu Tāng mà minh dūng nhu 
chiču, mūng, mēn, gói và đồ düng.., phải giặt, rửa 
sạch phơi khô cất giữ cần thận. 

- Chỗ ở riêng một mình phải đóng cửa số, cửa ra 
vào cân thận, rồi giao lại cho một Tỳ khưu, hoặc Sa di 
khác. 

- Đến bạch cho vị Tỳ khưu trụ trì cùng bạn đồng 
phạm hạnh biết rõ sẽ đi đến nơi nào. Nếu có phận sự 
trong chùa thì phải bàn giao cho vị Tỳ khưu khác thay 
thê,... 


4- Anumodanāvatta: Pháp hành cua Sa di, Ty 
khuu thuyēt pháp lām cho thí chú hoan hi. 


Trong chùa hoặc ngoài chùa (nhà thí chủ), những 
thí chủ làm phước thiện bó thí,... đến chư Tỳ khưu, Sa 
di xong, Tỳ khưu, Sa di nên thuyết pháp, hoặc nói 
đạo, để làm cho thí chủ phát sanh tâm hoan hỉ dčūn 
phước thiện mà ho dà làm. 

Sa di, Ty khuu có phận sự phải hành nhu sau: 

- Viéc thuyét pháp là phán su của vi Dai Trưởng lão 
cao hạ nhất, nêu Ngài không muốn thuyết pháp, nhường 
lại cho vị Tỳ khưu nhỏ hạ nảo thì do Ngài chỉ định. 

- Ty khưu, Sa di chưa được phép của Đại Trưởng 
lão, không được phép tự tiện thuyết pháp. 

- Nếu thí chủ có đức tin trong sạch nơi vị Tỳ 
khưu, hoặc Sa di nào thuyết pháp, người thí chủ bạch 
xin phép với vị Đại Trưởng lão cho phép, mới được 
thuyết pháp. 

- Khi vị Pháp sư thuyết pháp, nên có đôi ba vị Tỳ 
khưu cùng ở lại với vị Đại Đức Pháp sư... 
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5- Bhattaggavatta: Pháp hành cua Sa di, Ty khưu 
noi trai đường. 


Trong trai duóng (nhà án), Sa di, Ty khuu có 
phán su phài hành nhu sau: 

- Sa di, Ty khuu mác y chinh té düng theo 
sekhiya-sikkhapada day vé diéu hoc tāp māc y. 

;8 Khi di vào trai duóng, Vi Dai Truóng lào cao ha 
nhāt di truóc, vi Ty khuu nhó ha tuán tu theo sau cho 
dén Sa di cuói cüng mót cách nghičm chinh. 

- Khi tho thuc nghiém chinh düng theo sekhiya- 
sikkhapada day vé diču hoc tāp tho thuc. 

- Khi tho thực xong, vị Dai Trưởng lão cao ha 
nhát ra truóc, vi Ty khuu nhó ha tuàn ty ra sau cho 
dén Sa di cuói cüng mót cách nghiém chinh di vé chó 
ở của minh, ... 

6- Pindacārikavatta: Pháp hành cua Sa di, Tỳ 
khưu đi khát thực. 

Sa di, Tỳ khưu đi khất thực có phận sự phải hành 
như sau: 

- Trước khi đi khāt thuc, Ty khuu, Sa di phāi don 
dep dó dac trong cóc gon gāng, māc y nói và y vai trái 
nghiém chinh düng theo sekhiyasikkhapada day vé 
diču hoc tāp di khát thuc. 

- Ty khuu, Sa di khi dang di khát thuc, khóng nén 
di mau quá, chậm quá, đứng trước mỗi nhà không nén 
đứng lâu, nêu không có thí chủ thỉnh mời. 

- Khi thí chủ dē vật thực vào bát, Tỳ khưu, Sa di 
phải thu thúc lục căn, mát nhìn xuóng bát, cung kính 
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tho nhán vát thuc, khóng nén nhin māt thí chü, khi 
nhận xong, từ từ đậy nắp bát, quay người bước di nhà 
khác. 

- Khi trở về chùa trước, phải sắp đặt chỗ ngồi sẵn, 
chuẩn bị nước rửa chân, khăn lau chân, nước uống 
dày đủ... dé Ty khưu, Sa di vé sau có dùng. 


7- Āraūnikavatta: Pháp hành của Sa di, Ty khưu 
sóng 0 trong rừng. 


Trong rừng là nơi có người xấu thường chạy đến 
trốn tránh, ân náu. Cho nên Sa di, Tỳ khưu ở chùa, 
cốc trong rừng, có phận sự phải hành như sau: 

- Phải lo nước dùng, nước uống dé sẵn, khi có 
người xấu đang khát chạy đến có nước uống, nước 
dùng, họ sẽ không gây tai hại, nguy hiễm đến tánh 
mạng của Ty khưu, Sa di. 

- Phải chuẩn bị sẵn dụng cụ đá đánh lửa, hoặc hộp 
quẹt, khi cần lửa để nấu nước sôi, hoặc đốt sưởi thân 
mình khi bệnh hoạn ốm đau. 

- Phải có cây gậy dé đi đường. 

- Phải biết xem sao để nhận biết phương hướng, 
mà không lạc đường và có thé hướng dẫn người khác 
đi không lạc đường... 

8- Senāsanavatta: Pháp hành của Sa di, Tỳ khuu 
nơi chỗ ở. 

Chỗ ở trong chùa Sa di, Tỳ khưu có phận sự phải 
hành như sau: 

- Hằng ngày, Sa di, Tỳ khưu cần phải quét dọn, lau 
chùi bên trong chỗ ở của mình, các đồ dùng giường, 
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chiếu, gói, y... luôn luôn giữ gin sach sé gon gàng, và 
bén ngoài quét don cho sach sé, có chó dó rác, khóng 
dé có müi hói hám. 

- Chánh dién, giáng duong, trai duong (nhà án), 
nhà bép, nhà tăm, nhà vệ sinh (chó đại tiện, tiêu tiện), 
quét don lau chüi sach sé. 

- Chó ó cüa vi Dai Truóng lāo, Sa di, Ty khuu 
phải có phận su quét don lau chùi sạch sẽ. 

- Nước dùng, nước uống luôn luôn dày đủ. 

- Nếu Sa di ở chung với vị Tỳ khưu, thì nên xin 
phép vị Tỳ khưu trước khi quét dọn lau chùi, hoặc 
muôn học thuộc lòng bài kinh, v.v... 


9- Jantāgharavatta: Pháp hành của Sa di, Ty khưu 
trong nhà tăm hơi nóng. 


Vào thời tiết có không khí lạnh, nếu Tỳ khưu, Sa 
di bị cảm lạnh, phải vào nhà kín đốt củi sưởi ấm để trị 
bệnh cảm lạnh, thì Sa di, Tỳ khưu có phận sự phải 
hành như sau: 

- Sa di, Tỳ khưu vào nhà tám hơi nóng trước, thấy 
tro nhiều, nên hốt tro đồ ra ngoài, quét dọn lau chùi 
sạch sẽ xong, mới đốt lửa. 

- Nhiều Sa di, Tỳ khưu có thể vào nhà tắm hơi 
nóng cùng một lần, nhưng không nên ngồi gần chen 
lấn vị Tỳ khưu cao hạ và cũng không nên bắt nạt Sa 
di, Tỳ khưu nhỏ hạ. 

- Khi tắm hơi nóng xong, cần phải dập tắt lửa, 
hốt tro đồ ra ngoài, quét dọn sach sẽ, đóng cửa số, cửa 
ra vào,... 
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10- Vaccakutivatta: Pháp hành cua Sa di, Ty 
khuu noi nhà vé sinh. 

Nhà vé sinh là chó dai tién, tiéu tién, Sa di, Ty 
khưu có phận su phải hành nhu sau: 

- Trước khi vào nhà vệ sinh, phải lên tiếng, hay 
gó cửa xem có người trong phòng vệ sinh hay không? 

- Sa di, Tỳ khưu, vị nào đến trước, thì được vào 
trước, không theo tuần tự cao hạ, thấp hạ. 

- Phải cởi y vai trái vắt bên ngoài, trước khi vào 
phòng vệ sinh, cài chốt cửa lại cân thận; khi đại tiện, 
tiêu tiện không nên rặn lên tiếng; đại tiện, tiểu tiện 
xong, cần phải dội nước rửa cho sạch sẽ, trước khi ra,... 

- Phòng vệ sinh, luôn luôn có nước đầy đủ và sạch sẽ. 

11- Upajjhayavatta: Pháp hành cua Sa di, Ty 
khưu đối với Tháy Té độ. 

Sau khi thọ Sa di, và trước khi làm lễ thọ Tỳ 
khưu, giới tử đều đọc xin Vị Đại Đức rằng: 

- Upajhāyo me Bhante hohi. 

Kính bach Dai Đức, xin Ngài làm Ti háy Té dó cúa con. 

Bác xuát gia trong Phát giáo, vi Dai Duc Thày Té 
độ ở dia vi một người cha, và người dé tử ở dia vi một 
người con. Cho nên Sa di, Tỳ khưu có phận sự phải 
hành như sau: 

- Buổi sáng sớm sau khi thức dậy, Sa di, Tỳ khưu 
phải đến hầu Thầy Tế độ, đem nước rửa mặt, khăn 
lau, trải chỗ ngồi, dâng cháo đến Thầy Tế độ, khi 
Ngài thọ thực xong, dâng nước uống, tám xia răng... 
phục vụ hộ độ những gi cần thiết. 

- Xếp đặt gọn gàng chỗ nằm, quét dọn sạch sẽ căn 
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phòng, có y do đem di giặt. 

- Đến giờ Thầy Tế độ di khát thực, dem y bát 
dâng cho Thầy, néu Thày Té dó muón dé tir theo sau, 
đệ tử mặc y nghiêm chinh, mang bát di theo sau, 

- Khi khất thực trở về, đệ tử nên trở về trước, 
chuẩn bị nước rửa chân, khăn lau chân, sắp đặt chỗ 
ngồi sẵn. Khi Thầy Tế độ về đến chùa, đệ tử ra đón 
nhận bát, đem nước rửa chân, lau chân, đem y sạch 
dâng cho Thây thay, lāy y do đem đi giặt. 

- Khi Thầy Tế độ thọ thực xong, dâng nước 
uống, tăm xia răng, đem bát rửa sạch, phơi năng một 
lát, đem cất bát ở chỗ thấp, có vật mềm lót dưới bát. 

- Khi Thầy Tế độ muốn tắm nước lạnh, đệ tử lo 
nước lạnh cho thầy tắm, hoặc muốn tắm nước ām, đệ 
tử nāu nước ám cho thầy tắm. 

- Khi Thầy Tế độ muốn đi vào nhà tắm hơi nóng, đệ 
tử vào trước đốt lửa, dem ghế đặt sàn, thinh Thầy vào 
ngồi, khi Thầy ra khỏi nhā tắm hơi, lẫy khăn lau mình 
Thāy sạch sẽ, dâng y sạch Thāy thay, lấy y do dem đi giặt. 

- Khi Thầy Tế độ bị bệnh, người đệ tử có phận sự 
hộ độ, nuôi Thầy cho đến khi khỏi hān bệnh. Người 
đệ tử luôn luôn cung kính Thầy Tế độ như người con 
đối với cha. 

- Khi Thầy Tế độ phát sanh tâm dē duôi, đệ tử tìm 
cách thỉnh Đại Trưởng lão đến thuyết pháp, để cho 
Thầy Tế độ phát sanh đức tin tiếp tục thực hành phạm 
hạnh cao thượng. 

- Khi Thầy Tế độ phạm giới nặng, đệ tử tìm cách thỉnh 
xin chư Ty khưu Tăng cho Thầy thọ parivāsa, mānatta, 
abbhāna dé cho giới của Thầy trở nên trong sạch... 
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12- Siddhivihārikavatta: Pháp hành của Tháy Té 
độ đối với đệ tử. 

Trong Phật giáo, vị Thầy Tế độ đối với người đệ 
tử của mình như người con kế thừa truyền thống, giữ 
gìn duy trì giáo pháp của Đức Phật. Do đó, vị Thầy 
Tế độ có phận sự tế độ người đệ tử như sau: 

- Tận tām lo dạy pháp học: Tipitaka, Atthakathā, 
.tiika,... và pháp hành: Giới, Định, Tuệ.... 

- Có tâm từ bi cung cấp 4 thứ vật dụng: y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh... 

- Khi đệ tử bị bệnh, vị Thầy Tế độ có tâm từ, bi lo 
săn sóc nuôi dưỡng chữa bệnh cho đệ tử. Buổi sáng, 
đem nước rửa mặt, cháo, thuốc trị bệnh cho đệ tử; khi 
đệ tử muốn tắm nước ấm, Thầy Tế độ nāu nước ām 
đem cho đệ tử tắm, đem y sạch thay, Thầy Tế độ đem 
y dơ đi giặt,... cho đến khi đệ tử khỏi hắn bệnh; hoặc 
nhờ người khác hộ độ đệ tử. Thầy Tế độ có tâm từ, bi 
như người cha đối với đứa con một của mình. 

- Khi đệ tử phát sanh tâm dé duôi, muốn hoàn tục, 
Thầy Tế độ tìm cách thuyết pháp khuyên dạy để cho 
đệ tử phát sanh đức tin, tiếp tục thực hành phạm hạnh 
cao thượng. 

- Khi đệ tử phạm giới nặng, Thầy Tế độ thinh 
chư Tỳ khưu Tăng cho đệ tử thọ parivāsa, mānatta, 
abbhāna để cho giới của đệ tử trở nên trong sach,.... 

13- Acariyavatta: Pháp hành của Sa di, Ty khưu 
đối với tháy dạy. 


Sa di, Tỳ khưu (dưới 5 hạ) khi đến nơi học viện 
khác, đêu đọc xin vị Đại Đức răng: 
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- Ācariyo „me Bhante hohi, āyasmato nissāya 
vacchāmi. (3 lån). 

Kính bạch Đại Đức, xin Ngài làm Ti háy cua con, 
con xin nương nhờ noi Ngài. 

Ācariya có 4 hạng: 

- Pabbajjácariya: Vi Thầy truyền Tam quy khi thọ 
Sa di. 

- Upasampadācariya: Vi Tháy tung Natticatuttha- 
kammavācā, khi hành Tăng sự trong lé thọ Ty khuu. 

- Dhammācariya: Vi Tháy day giáo pháp của Đức 
Phát. 

- Nissayácariya: Vi Tháy cho đệ tử nương nhờ. 

Sa di, Ty khuu có phận sự phải hành dói vói các 
vị Thầy day cũng như Thāy Té độ. 

, 14- Antevāsikavatta: Pháp hành cua vị thây dạy 
đổi với hoc tro. 

Khi vị Thây chấp nhận lời thỉnh cầu của học trò 
xong, vị Thây phải có phận sự, trách nhiệm đôi với 
học trò. 

Antevāsika có 4 hạng: 

- Pabbajjantevāsika: Học trò thọ Tam quy để trở 
thành Sa di. 

- Upasampadantevāsika: Học trò trong lễ thọ Tỳ 
khưu. 

- Dhammantevāsika: Học trò theo học giáo pháp 
của Đức Phát. 

- Nissayantevāsika: Học trò đến nương nhờ nơi vị 
Tháy. 
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Vi Dai Düc, Thày dói vói hoc tró, cūng nhu Thày 
Té dó dói vói dē tü cüa minh. 

Dó là 14 pháp hành mà Đức Phật đã truyền day, 
tất cá Sa di, Ty khuu nên luôn luôn thực hành nghiêm 
chỉnh tùy theo từng lúc, từng thời. 

Nếu Sa di, Tỳ khưu không thực hành nghiêm 
chỉnh và đầy đủ, thì Sa di phải bị phạm pháp hành 
phạt, còn Tỳ khưu phạm giới, giới không trong sạch. 

Trên đây chỉ tóm lược 14 pháp hành của Sa di, 
Tỳ khưu. Vị nào muốn học hỏi nghiên cứu rộng thì 
xem trong Luật tang, bộ Cūļavagga, phần 
Vattakkhandhaka. 

Trong phần Vattakkhandhaka, đoạn chót có 
những bài kệ như sau: 

- "Vattam aparipūrento, na silam paripürati. 

Asuddhasilo duppanifio, cittekaggam na vindati. 


- Vikkhittacittonekaggo, sammā dhammam na passati. 
Apassamāno saddhammam, dukkhā na parimuccati. 


- Yam vattam paripūrento, sīlampi paripūrati. 
Visuddhisīlo sappaffo, cittekaggampi vindati. 


- Avikkhittacitto ekaggo, sammā dhammam vipassati. 
Sampassamāno saddhammam, dukhā so parimuccati. 


- Tasmā hi vattam pūreyya, jinaputto vicakkhaņo. 


Ovadam Buddhasetthassa, tato nibbānamekhitī ti cởi 


! Vinayapitaka, bộ Cülavagga, phần Vattakkhandhaka. 
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Lược dich: 

* Ty khưu hoặc Sa di, trong giáo pháp Đức Phát, 
Pháp hành không đây đủ, lā giới không đây đủ, 
Người giới không thanh tịnh, không trí tuệ sáng suốt, 
Thì không được định tâm, không chứng đắc thiên định. 


* Phóng tâm không an tịnh, không chứng đắc chánh pháp 
Không Dao - Quả - Niét Bàn, không giải thoát khô được. 


* Ty khưu hoặc Sa di, trong giáo pháp Đức Phát, 
Đây đủ các pháp hành, giới hanh cũng đây đủ, 
Là người giới thanh tịnh, có trí tué sáng suốt, 
Định tâm trụ vững chắc, chứng đắc bậc thiên định. 


* Không phóng tâm an tịnh, chứng đặc được chánh pháp, 
Dao - Quả và Niét Bàn, giải thoát khó hoàn toàn. 


* Vì vậy người Phát tử, bậc trí tué sáng suối. 
Nên thực hành nghiêm chinh, các pháp hành dây đủ, 
Đúng theo lời giáo huấn, của Đức Phật cao thượng, 
Do nghiêm chỉnh thực hành, sẽ chứng ngộ Niết Bàn. 


BON THÜ VĀT DUNG (Catupaccaya) 


Đời sóng của Sa di, Ty khưu hoàn toàn tùy thuộc 
vào bón thứ vật dung: y phục, vật thực, chó ở, thuốc 
tri bệnh... của thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Thí chủ là những 
người cận sự nam, cận sự nữ cúng dường 4 thu vāt 
dung dén chu Ty khuu Tāng, là phuóc dién, dē ho 
gieo duyén lành, tao phuóc thién hàu mong duoc quà 
báu tót lành, su lợi ích, su tiên hóa, su an lac trong 
kiép hiện tai và nhiêu kióp vi lai. 

Trong bộ Thanh Tinh Dao, phân loại có 4 cách 
tho dung!" (paribhoga), 4 thứ vật dung, đối với 4 
hạng Tỳ khưu, Sa di như sau: 

1- Theyyaparibhoga: Thọ dụng 4 thứ vật dụng 
nhw hang người trộm cap. 

2- Inaparibhoga: Tho dung 4 thứ vật dụng như 
hạng người mang no. 

3- Dāyajjaparibhoga: Thọ dụng 4 thứ vật dụng 
nhw hạng người thừa hưởng. 

4- Samiparibhoga: Thọ dung 4 thứ vật dụng như 
hạng người chủ. 

1- Thọ dụng 4 thứ vật dụng nhw hạng người 
trộm cáp nhw thé nào? 

Những người thí chủ đem 4 thứ vật dụng dâng 
cúng đên chư Tỳ khưu Tăng, là bậc có giới đức trong 
sạch. Nêu Tỳ khưu, Sa di nāo, là người không có giới, 
giới không trong sạch (dussīla) dùng 4 thứ vật dụng 


! Bộ Visuddhimagga, phần Catupārisuddhisampādanavīdhi. 
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āy; thi Ty khuu, Sa di áy tho dung 4 thú vāt dung nhu 
hang ngudi tróm cáp. 


2- Thọ dung 4 thứ vật dung nhw hang người 
mang ng nhu thé nào? 

Có só Ty khuu, Sa di là nguói có giói, nhung khi 
thọ dung 4 thứ vật dung không quán tưởng: 

- Mỗi khi mặc y, không quán tưởng về y. Như 
vậy, mặc y ấy như người mang nợ. 

- Mỗi khi thọ thực, không quán tưởng về vật thực: - 
trước khi thọ thực, - đang khi thọ thực, - sau khi thọ 
thực, qua canh đầu, canh giữa, canh chót không quán 
tưởng vật thực, đến khi rạng đông, bắt đầu sang ngày 
khác. Như vậy, sự thọ thực åy nhu hang nguói mang no. 

- Mói khi str dung chó ó: chó ngói, chó nām 
khóng quán tuóng vé chó ó. Nhu váy, str dung chó ó 
nhu hang nguoi mang ng. 

- Mói khi dūng thuóc tri bénh khóng quán tuóng 
vé thuóc. Nhu vāy, su düng thuóc tri bénh nhu người 
mang nợ. 

Bởi vậy cho nên, Tỳ khưu, Sa di có giới, khi thọ 
nhận thứ vật dụng nào, phải nên có trí tuệ quán tưởng 
thứ vật dụng ấy, nhất là khi Tỳ khưu, Sa di đang thọ 
dụng (sử dụng) thứ vật dụng nào, cần phải nên có 
trí tuệ quán tưởng thứ vật dụng dy. 

Tỳ khưu, Sa di nào, khi thọ nhận thứ vật dụng nào, có 
trí tuệ quán tưởng, nhưng đến khi thọ dụng vật dụng ấy, 
không quán tưởng rõ ràng, Tỳ khưu, Sa di ấy không 
tránh khói là người mang nợ. Nhu vậy, gọi là Ty khưu, 
Sa di tho dung 4 thú vàt dung nhu nguói mang no. 
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Trường hop Ty khuu, Sa di nào, khi thọ nhận thứ 
vàt dung nào, khóng quán tuóng, nhung dén khi tho 
dụng có trí tuệ quán tưởng rõ ràng vật dụng ấy, Ty 
khưu, Sa đi ấy không mang nợ. 


3- Thọ dụng 4 thứ vật dụng như hạng người 
thừa hưởng như thê nào? 


Bậc Thánh Hữu học (Sekkha), đó là bậc Thánh 
Nhập Lưu, bậc Thánh Nhất Lai, bậc Thánh Bắt Lai, 
là những người con của Đức Phật, nên có quyền thừa 
hưởng 4 thứ vật dụng mà thí chủ có đức tin trong sạch 
nơi Đức Phật cúng dường. Do đó, bậc Thánh Hữu 
Học dùng 4 thứ vật dụng như người thừa hưởng. 

Ngoài bậc Thánh Hữu Học ra, Tỳ khưu, Sa di có 
giới, đang thực hành theo Giới — Định — Tuệ, khi thọ 
dụng thứ vật dung nào, Ty khưu, Sa di có trí tuệ quán 
tưởng thứ vật dụng ấy, cũng có thé ké như hạng người 
thừa hưởng 4 thứ vật dụng của Đức Phật cho phép. 
Như vậy, Tỳ khưu, Sa di thọ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người thừa hưởng. 


4- Thọ dụng 4 thứ vật dụng nhw hạng người 
chú nhw thé nào? 

Chi có bậc Thánh A-ra-hán đã tận diệt tất cả mọi 
tham ái cùng mọi phiền não không còn dư sót, không 
còn là tôi tớ của tham ái nữa, là người chủ nhân thật 
sự thọ dụng 4 thứ vật dụng. Như vậy, bậc Thánh A- 
ra-hán thọ dụng 4 thứ vật dụng như chủ nhân. 
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Bón Pháp Quán Tuóng 


Mỗi khi tho dung thứ vật dung nào, Tỳ khưu, Sa 
di phải nên có trí tuệ quán tưởng thứ vật dung ấy. Nếu 
quán tưởng bằng tiếng Pāļi, thì cần phải hiểu rõ nghĩa 
từng chữ, từng câu Pāļi, hoặc quán tưởng bằng tiếng 
Việt cũng nên. Điều quan trọng của sự quán tưởng 4 
thứ vật dụng là dé hiểu rõ sự lợi ích của chúng, cốt dé 
diệt tham ái, phiền não phát sanh do nương nhờ 4 thứ 
vật dụng ấy. 

Pháp quán tưởng”: 

1- Cīvara paccavekkhaņā. 

- Patisankhā yoniso cīvaram patisevāmi, yavadeva 
sītassa patighātāya, unhassa patighataya, damsa - 
makasa - vātātapa - sarīsapa - samphassanam 
patighataya, yavadeva hirikopīnappaticchādanattham. 

2- Piņdapāta paccavekkhana. 

- Patisankhā yoniso pindapatam patisevāmi, neva 
davāya na madāya na maņdanāya na vibhüsanaya, 
yāvadeva  imassa kāyassa  thitiyà | yapanaya 
vihimsūparatiyvā | brahmacariyanuggahaya, iti 
purananca vedanam patihankhāmi, navafica vedanam 
na uppādessāmi, yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca 
phāsuvihāro ca. 


3- Senāsana paccavekkhaņā. 


Patisankhā | yoniso _senāsanam patisevāmi 
yavadeva sitassa patighātāya, unhassa patighataya, 
damsamakasa-vatatapa-sarisapa-samphassanam 


' Majjhimanikaya, bó Mūlapaņņāsa, kinh Sabbasavasutta. 
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patighataya, yāvadeva utuparissayavinodana- 
patisallānārāmattham. 

4- Bhesajja paccavekkhaņā. 

Patisankhā yoniso gilānappaccayabhesajja- 
parikkhāram patisevāmi, yāvadeva uppannānam 
veyyābādhikānam vedanānam patighataya, 
abyapajjhaparamataya. 


Ty khuu, Sa di quán tuóng khi dang tho dung mói 
thứ vật dụng có y nghĩa nhu sau: 

1- Quán tưởng về y phục: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tué sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rang: “Tôi đã quán tưởng 
bằng trí tuệ roi, mới mặc y phục chỉ dē ngăn ngừa sự 
lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn ngửa sự tiếp xúc rudi, 
muối, gió, năng, răn rít. Và cũng chỉ để che kín phần 
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dáng hő then trong thán thé mā thôi”. 

2- Quán tưởng về vật thực: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tué sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Tôi đã quán tưởng 
bằng trí tuệ rồi, mới dùng vật thực không phải để vui 
chơi như trẻ con, cũng không phải để tăng cường sức 
mạnh như người lực sĩ, cũng không phải để làm đẹp 
thân thé như đàn bà, cũng không phải để bôi dưỡng 
thân thể xinh đẹp như kỹ nữ. Sự thật, tôi dùng vật thực 
để nuôi dưỡng duy trì sắc thân, dé làm giám di sự khó 
thân, chỉ dē thực hành phạm hạnh cao thượng mà 
thói. Do nhờ sự thọ thực này, tôi có thể làm giảm 
được sự đang đổi khổ và sẽ làm cho sự khổ mới không 
phát sanh. 


202 GUONG BĀC XUÁT GIA 


Sự tho thực như vậy không có lỗi, được diču hòa 
tứ đại, d oai nghi, sw sóng an lac sé phát sanh lén dói 
với tôi”. 

3- Quán tưởng về chỗ ở: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tué sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Tôi đã quản tưởng 
bằng trí tuệ rồi, mới sử dụng chỗ ở chỉ dē ngăn ngira 
sw lanh, dé ngắn ngừa sự nóng, để ngăn ngừa sự tiếp 
xúc rudi, muối, gió, năng, rắn rit mà thôi. Và cũng chi 
để tránh sự tai hại do thời tiết, được an lạc nơi thanh 
văng, để hành phạm hạnh cao thượng ”. 

4- Quán tưởng về thuốc trị bệnh: 

Tỳ khưu nên có trí tuệ quản sáng suốt tưởng đúng 
theo sự thật rằng: “Tôi đã quán tưởng bằng trí tuệ 
rồi, mới dùng thuốc trị bệnh, bảo vệ sanh mạng, chỉ 
dé điêu trị khó bệnh đã và dang phát sanh, để không 
khổ do bệnh hoạn dy”. 

Quán tưởng 4 thứ vật dụng là tứ đại, đắng nhờm 

(Dhātupatikūlapaccavekkhaņa) 


1- Cīvara paccavekkhaņā. 


Yathapaccayam pavattamanam  dhātumattame- 
vetam yadidam civaram, tadupabhufijako ca puggalo 
dhatumattako nissatto nijjivo sufifio. 

Sabbàni pana imāni cīvarāni ajigucchanīyāni 
imam pütikayam patvā, ativiya jigucchanīyāni jayanti. 

2- Piņdapāta paccavekkhana. 

Yathapaccayam pavattamānam | dhatumattame- 
vetam  yadidam piņdapāto, | tadupabhufijako ca 
puggalo | dhatumatako | nissatto — nijjivo | sufifio. 
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Sabbo panayam pindapāto ajigucchaniyo imam 
pütikayam patvā, ativiya jigucchaniyo jayati. 


3- Senasana paccavekkhana. 


Yathapaccayam pavattamānam | dhatumattame- 
vetam yadidam senāsanam, tadupabhufijako ca 
puggalo dhātumattako nissatto nijjivo sufifo. 

Sabbāni pana imāni senāsanāni ajigucchanīyāni 
imam pütikayam patvā, ativiya jigucchanīyāni jayanti. 


4- Bhesajjapaccavekkhana. 


Yathapaccayam pavattamānam | dhatumattame- 
vetam | yadidam gilānapaccayabhesajjaparikkhāro, 
tadupabhufijako ca puggalo dhātumattako nissatto 
nijjīvo sufifio. 

Sabbo panāyam gilānapaccayabhesajjaparikkhāro 
ajigucchanīyo imam pūtikāvam patvā, ativiya 
jigucchanīyo jāyāti. 

Khi thọ nhận thứ vật dung nào, Ty khưu, Sa di 
nén có trí tuệ sáng suốt quán tưởng thứ vật dung ấy 
chi là tú dai (dhātu) mà thói; và ngay cá ngudi tho 
nhận 4 thứ vật dụng cũng chỉ là thuc tánh pháp: danh 
pháp sắc pháp, ngũ uān, 12 xứ, 18 giới v.v... không 
phải chúng sinh, là pháp vô ngã, không phải ta. Thật 
ra, 4 thứ vật dụng không phải là vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân uč trược này rồi, liền 
trở thành vật đáng nhờm vô cùng. 

Trí tuệ sáng suốt quán tưởng khi thọ nhận 4 thứ 
vật dụng như sau: 
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1- Quán tuóng vé y phuc: 

Khi Ty khưu, Sa di thọ nhận y phuc, nén có trí tué 
sáng suốt quán tưởng thấy rõ rằng: "Y phục này chi 
là tứ đại, diễn biến theo tứ đại của chính nó mà thôi; 
và người thọ nhận y phục này cũng chỉ là thực tánh 
pháp, phi chúng sinh, phi bản mệnh vĩnh cữu, là pháp 
vô ngã, không phải ta”. 

Và những y phục này không phải vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ué truoc này rồi, lién 
trở nên vật dáng nhom vó cùng. 

2- Quán tưởng về vật thực: 

Khi Ty khưu, Sa di thọ nhận vật thực, nén có trí 
tué sáng suốt quán tưởng thấy rõ rằng: “Vật thực này 
chỉ là tứ đại, diễn bién theo tứ dai của chính nó mà 
thối, và người thọ nhận vật thực này cũng chỉ là thực 
tánh pháp, phi chúng sinh, phi bản mệnh vĩnh cữu, là 
pháp vô ngã, không phải ta”. 

Và vật thực này không phải vật dáng nhom, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ué truoc này rồi, lién 
trở nên vật dáng nhom vó cùng. 

3- Quán tưởng về chỗ ở: 

Khi Tỳ khưu, Sa di thọ nhận chỗ ở, nên có trí tuệ 
sáng suốt quán tưởng thấy rõ rằng: “Chỗ ở này chỉ là 
tứ đại, diễn bién theo tứ dai của chính nó mà thói, và 
người sử dụng chỗ ở này cũng chỉ là thực tánh pháp, 
phi chúng sinh, phi bản mệnh vĩnh cữu, là pháp vô ngã, 
không phải ta”. 

Và những chỗ ở này không phải vát đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ué truoc này rồi, lien 
trở nên vật đảng nhom vô cùng. 
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4- Quán tuóng vé thuóc tri bénh: 


Khi Tỳ khưu, Sa di thọ nhận thuốc trị bệnh bảo 
vệ sanh mạng, nên có trí tuệ sáng suốt quán tưởng 
thấy rõ rằng: “Thuốc trị bệnh bảo vệ sanh mạng này 
chỉ là tứ đại, diễn biến theo tứ đại của chính nó mà 
thôi, và người sử dụng thuốc trị bệnh này cũng chỉ là 
thực tānh pháp, phi chúng sinh, phi bản mệnh vĩnh 
cữu, là pháp vô ngã, không phải ta”. 

Và thuốc. trị bệnh này không phải vật dáng nhom, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ué truoc này rồi, lién 
trở nên vật dáng nhom vô cùng. 

Ty khưu, Sa di đã dùng 4 thứ vật dụng trong ngày 
mà chưa quán tưởng, nên quán tưởng lại; nếu không 
quán tưởng cho đến lúc rạng đông (aruna), trước khi 
mặt trời mọc, vi Sa di, Tỳ khuu āy thọ dung 4 thứ vật 
dung nhw hạng người mang nợ. Bói vậy cho nên, 
hằng ngày trước lúc rạng đông, Sa di, Tỳ khưu nên có 
trí tuệ quán tưởng trở lại 4 thứ vật dụng đã dùng trong 
ngày một lần nữa như sau: 


Quán tưởng lại 4 thứ vật dụng đã dùng trong 
ngày: 
1- CTvara paccavekkhaņā. 


Aja maya  apaccavekkhitva yam cīvaram 
paribhuttam, tam yāvadeva sītassa patighataya, 
uņhassa patighataya, damsa - makasa - vātātapa - 
sarīsapa - samphassanam patighātāya, yāvadeva 
hirikopīnappaticchādanattham. 
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2- Piņdapāta paccavekkhana. 


Aja maya  apaccavekkhitvaà yo  pindapato 
paribhutto, so neva davaya na madaya na mandanaya 
na vibhusanaya, yavadeva imassa kayassa thitiyā 
yapanaya vihimsuparatiya brahmacariyanuggahaya, 
iti purāņaūca vedanam patihankhāmi, navañca 
vedanam na uppādessāmi, yātrā ca me bhavissati 
anavajjatā ca phāsuvihāro ca. 


3- Senāsana paccavekkhaņā. 


Aja maya apaccavekkhitvā yam  senasanam 
paribhuttam, tam yāvadeva sītassa patighataya, 
unhassa  patighataya,  damsa-makasa- vātātapa- 
sarisapa-samphassanam | patighataya, | yàvadeva 
utuparssayavinodanapatisallanaramattham. 


4- Bhesajja paccavekkhana. 


Ajja mayā apaccavekkhitvā yo gilanappaccaya- 
bhesajjaparikkharo | paribhutto, | so — yavadeva 
uppannānam veyyābādhikānam vedanānam 
patighataya, abyapajjhaparamataya. 


1- Quán tuóng vé y phuc: 


Ty khưu, Sa di nén có trí tué sáng suốt quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Hôm nay, tôi không 
quán tưởng mà đã mặc y phục nào, y phục ấy chỉ để 
ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn ngừa sự 
tiếp xúc ruôi, muỗi, gió, năng, răn rit. Và cũng chỉ để 
che kín phán đáng hồ then trong thân thé mà thôi ". 
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2- Quán tuóng vé vāt thuc: 


Ty khuu, Sa di nén có trí tué sáng suót quán 
tưởng đúng theo sự thật rằng: “Hôm nay, tôi không 
quán tưởng mà đã đã dùng vật thực nào, vật thực ấy 
không phải để vui chơi như trẻ con, cũng không phải 
để tăng cường sức mạnh như người lực sĩ, cũng 
không phải để làm đẹp thân thể như đàn bà, cũng 
không phải để bôi dưỡng thân thể xinh đẹp như kỹ nữ. 
Sw thật, tôi dùng vật thực dé nuôi dưỡng duy trì sắc 
thân, để làm giảm đi sự khổ thân, chỉ để thực hành 
phạm hạnh cao thượng mà thôi. Do nhờ sự thọ thực 
này, tôi có thể làm giảm được sự đang đói khổ, và sẽ 
làm cho sự khổ mới không phát sanh. 

Sự thọ thực không có lỗi, được điều hòa tú đại, tứ 


, 


oai nghi, sự sóng an lạc sẽ phát sanh lên, doi với tôi ”. 
3- Quán tưởng vé chó ở: 


Ty khưu, Sa di nén có trí tué sáng suót quán 
tuong dung theo sw thát rằng: “Hôm nay, tôi không 
quán tưởng mà đã sử dụng chỗ ở nào, chỗ ở ấy chỉ để 
ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn ngừa sự 
tiếp xúc rudi, muối, gió, năng, rān rit mà thôi. Và 
cũng chỉ để tránh sự tai hại do thời tiết, được an lạc 
nơi thanh vắng, để hành phạm hạnh cao thượng ”. 

4- Quán tưởng về thuốc trị bệnh: 

Tỳ khưu, Sa di nên có trí tuệ sáng suốt quán twóng 
đúng theo sự thật rằng: “Hôm nay, tôi không quán 
tưởng mà đã dùng thuốc trị bệnh nào bảo vệ sanh 
mạng, thuốc tri bệnh ấy chỉ dé diéu trị khó bénh dà và 
dang phát sanh, dé khóng khó do bénh hoan áy ". 
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Kinh Aggikkhandhopamasutta/" 
(Kinh Ví Đồng Lửa) 


Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang du hành đến vùng 
Kosala cùng với số đồng chư Ty khưu Tăng. Từ xa, Đức 
Thé Tôn nhìn thấy một động lửa dang cháy đữ dội lan 
khắp mot vùng rộng lớn. Đức Thể Tôn dừng lại, ghé vào 
một góc cây, ngự trên chỗ ngôi mà Đại Đức Ananda đã 
trải săn. 

Khi ấy Đức Thể Tôn gọi chư Tỳ khưu dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, các con có nhìn thấy đồng lửa 
đang cháy đữ đội ở một vùng kia không? 

Chu Ty khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Thể Tôn, chúng con dču nhìn thấy 
rõ. Bạch Ngài. 

1- Này chư Ty khưu, các con nghi thé nào về điều này? 

Một người vào ngôi ôm, nằm ôm đồng lửa lớn đang 
cháy dir dội kia, với vị Tỳ khưu vào ngôi ôm, nằm ôm 
công chúa, hoặc công nương, hoặc tiểu thw con nhà quy 
phải có đôi bàn tay mêm mại, dịu dàng. Trong hai sự 
việc dy, điểu nào cao guy hơn? 

. - Kính bạch Đức Thế Tôn, Tỳ khưu vào ngôi ôm, 
năm ôm công chúa, hoặc công nương, hoặc tiêu thư con 
nhà quy phái có đôi bàn tay mém mại, diu dàng diču ay 
cao quỷ hơn; còn người vào ngôi ôm, năm ôm động lửa 
lớn dang cháy dữ dội kia, nóng phóng, điêu áy dau khô 
làm. Bach Ngdi. 


! Anguttaranikaya, phàn Sattakanipāta, kinh Aggikkhandho- 
pamasutta. 
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Này chư Ty khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ day cho 
các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới (dussīla), 
có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh bi, 
thường che giấu tội lỗi của mình; không phải là Ty 
khưu, tự nhận là Tỳ khưu; không phải là bậc hành phạm 
hạnh, tự nhận là bậc hành phạm hạnh, phiên ndo sinh 
thói bén trong, có tám tham duc nhiéu, tánh tinh xáu xa 
dé tiện vào ngôi ôm, nām ôm công chúa, hoặc công 
nương, hoặc tiểu thư con nhà quỷ phái có đôi bàn tay 
mêm mại, dịu dàng, vị Tỳ khưu ấy không cao quỷ chút 
nào; còn người vào ngôi ôm, nằm ôm đồng lửa lớn đang 
cháy dit dội kia cao quy hơn nhiễu. 

Diéu áy tai sao goi là cao quy? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vi người ấy có thể chết hoặc 
dau khó dẫn đến sự chết, do vào ngôi ôm, nām ôm đồng 
lửa lón đang cháy ấy, nhưng người ấy sau khi chết 
không phải sa vào 4 cối ác giới, không phải chịu khó 
trong cối địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, doi với Ty khưu phạm giới 
(dussīla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh 
bi, thường che gidu lội lỗi của minh;... tánh tình xdu xa dé 
tión, vào ngói óm, nām óm cóng chúa, hoác cóng nuong, 
hoác tiéu thu con nhà quy phái có dói bàn tay mém mai, 
diu dàng, vi Ty khưu dy dang bị thoái hóa trong mọi thiện 
pháp, phái chịu khó lâu dài, sau khi chết sé bị sa doa vào 
4 cõi ác giới, phải chịu khó trong cói dia ngục. 

2- Này che Ty khưu, các con nghĩ thé nào vé điều này? 

Mót nguoi dàn óng khóe manh, düng mót soi dáy da 
déo dai quán vóng dói vào chán nguoi khác, rói kéo qua 


! 4 cõi ác giới: địa ngục, atula, nga quy, súc sanh. 
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kéo lại làm cho cát ditt da; cắt đứt da rồi cắt đứt thịt, 
rồi cắt đứt gân, rôi cát đứt ông xương chân; cắt đứt Ống 
xương chân rồi dừng lại ở túy xương; với vị Ty khưu hài 
lòng, hoan hi trong sự lé bái của những người hoàng 
tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những 
đại phú hộ. Trong hai sự việc ấy, diču nào cao quý hơn? 

- Kinh bạch Đức Thé Tôn, Ty khưu hài lòng, hoan hi 
trong sự lễ bải của những người hoàng tộc giàu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, diču 
này cao quỷ hơn; còn người bị người đàn ông khỏe mạnh 
dùng một sợi dây da déo dai quán vòng vào chán, rôi kéo 
qua kéo lại làm cho cắt ditt da;.. . cát ditt ó óng xương chán 
roi dừng lai ở tủy xương, diču ấy dau khó lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussīla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bỉ, thường che giấu tội lỗi của minh;... có tám 
tham dục nhiều, tánh tình xấu xa đê tiện, mà hài lòng, 
hoan hỉ trong sự lễ bái của những người hoàng tộc giàu 
có, của những Bà la môn giàu có và của những đại phú 
hộ, vị Tỳ khưu ấy không cao quý chút nào; còn người bị 
người đàn ông khỏe mạnh, dùng môt sợi dây da déo dai 
quán vòng đôi vào chân, rồi kéo qua kéo lại làm cho cát 
dit da;... cát ditt óng xwong chán roi dimg lai ó túy 
xương, người dy cao quy hơn nhiễu. 

Piču ấy tại sao gọi là cao guy? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết hoặc 
dau khó dán đến sự chết do bị đứt da, đứt thịt, đứt gân, 
đứt ông xương chân ấy, nhưng người ấy sau khi chết 
không phải sa vào 4 cõi ác giới, không phải chịu khó 
trong cõi địa ngục. 
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Này chư Ty khuu, đối với Ty khưu phạm giới 
(dussīla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bi, thường che gidu lội lỗi của minh; ... tánh tình 
xấu xa dē tiện, mà hài lòng, hoan hi trong sự lễ bái của 
những người hoàng tộc gidu có, cua những Bà la món 
giàu có và của những đại phú hộ, vị Tỳ khưu ấy đang bị 
thoái hóa trong mọi thiện pháp, phải chịu khó lâu dài, 
sau khi chết sẽ bị sa doa vào 4 cói ác giới, phải chịu khổ 
trong cối địa ngục. 

3- Này chư Ty khưu, các con nghi thé nào về diéu này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, dùng một cây lao 
bén nhọn, được thoa bằng dầu, roi phóng vào ngực của 
một người khác; với vị Ty khưu hài lòng, hoan hi trong 
sự chấp hai tay cung kính của những người hoàng tộc 
gidu có, của những Bà la môn gidu có và của những đại 
phú hộ. Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quy hon? 

- Kính bạch Đức Thé Tôn, Tỳ khưu hài lòng, hoan 
hỉ trong sự chấp hai tay cung kính của những người 
hoàng lộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của 
những đại phú hộ, diču này cao guy hơn; còn người bị 
người đàn ông khỏe mạnh dùng một cây lao bén nhọ, 
được thoa bằng ddu rồi phóng vào ngực, điều dy dau 
khổ lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussīla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bi, thường che giấu tội lỗi của mình;... có tâm 
tham dục nhiều, tánh tình xấu xa đê tiện, mà hài lòng, 
hoan hỉ trong sự chấp hai tay cung kính của những 
người hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có 
và của những dai phú hộ, vi Ty khưu ấy không cao quy 
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chut nào; con nguoi bi nguoi dàn óng khoe manh, dung 
mót cáy lao bén nhon, dwoc thoa bang dáu rói rói 
phóng vào ngực, người dy cao quy hon nhiễu. 

Diéu áy tai sao goi là cao quy? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết hoặc 
đau khó dán đến sự chết do bị dám vào ngực, nhưng 
người ấy sau khi chết không phải sa vào 4 cối ác giới, 
không phải chịu khó trong cõi địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussīla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bi, thường che gidu tội lỗi của minh; ... tánh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ trong sự chấp hai 
tay cung kính của những người hoàng tóc gidu có, cua 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, vị 
Tỳ khưu ấy đang bị thoái hóa trong mọi thiện pháp, 
phải chịu khổ lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa đọa vào 4 
cối ác giới, phải chịu khó trong cõi địa ngục. 

4- Này chư Ty khưu, các con nghĩ thé nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, đem một tắm sốt 
đang cháy hồng ép dính quanh vào thân của một người 
khác; với vị Ty khưu mặc tám y, được dâng cúng bằng 
đực tin trong sạch, cua những người hoàng tóc gidu có, 
của những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ. 
Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quy hơn? 

- Kinh bạch Đức Thé Tôn, T y khuu mặc tám y, duoc 
dáng cúng bằng đức tin trong sạch, của những người 
hoàng tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của 
những dai phú hộ, điều này cao quy hơn; còn người bị 
người đàn ông khỏe mạnh đem một tắm sắt đang cháy hông 
ép dính quanh vào thân, điều ấy đau khổ lắm. Bạch Ngài. 
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- Này chư Ty khưu, Như Lai thuyết giảng, chi day cho 
các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới (dussīla), có 
ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh bi, thường che 
giấu lội lỗi của minh; ... có tâm tham dục nhiều, tánh tình 
xdu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hi mặc tām y, được dâng 
cúng bằng đức tin trong sạch, của những người hoàng tộc 
giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những đại 
phú hộ, vị Tỳ khưu ấy không cao quý chút nào; còn người 
bị người đàn ông khỏe mạnh, đem mội tấm sắt đang cháy 
hông ép dính quanh vào thân, người ấy cao guy hơn nhiêu. 

Piču ấy tại sao gọi là cao guy? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết hoặc 
dau khó dán đến sự chết do tám sát dang cháy hông ép 
dính quanh vào thán dy, nhung nguoi dy sau khi chét 
khóng phái sa vào 4 cói ác giói, khóng phái chiu khó 
trong cói dia nguc. 

Này chư Tỳ khuu, doi với Ty khưu pham giới 
(dussīla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh 
bi, thường che giấu tội lỗi của minh; ... tánh tình xấu xa dé 
tiện, mà hài lòng, hoan hỉ mặc tấm y, được dâng cúng 
bằng đức tin trong sạch, của những người hoàng tộc giàu 
có, của những Bà la môn giàu có và của những đại phú 
hộ, vi Ty khưu ấy dang bị thoái hóa trong mọi thiện pháp, 
phải chịu khổ lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa doa vào 4 cối 
ác giới, phải chịu khổ trong cõi địa ngục. 

5- Này chư Ty khưu, các con nghĩ thé nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, lấy một cục sắt dang 
cháy hông, roi lấy lưỡi câu móc miệng của một người 
khác mở rộng ra, bỏ cục sắt cháy hông ấy vào miệng, 
làm cháy phỏng miệng, cháy lưỡi, cháy có, cháy ngực, 
cháy dài xuống ruột già, ruột non và cho đến hậu môn; 


214 GUONG BĀC XUÁT GIA 


với vi Ty khưu tho dụng vật thực ngon lành, được dáng 
cúng bằng đức tin trong sạch, của những người hoàng 
tộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của những 
đại phú hộ. Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quý hơn? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, Ty khưu thọ dụng vát 
thực ngon lành, được dâng cúng bằng đức tin trong 
sạch, của những người hoàng tộc giàu có, của những 
Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, diču này 
cao guy hơn; con người bị người đàn ông khỏe mạnh 
lấy một cục sắt đang cháy hông, roi lấy lưỡi câu móc 
miệng mở rộng ra, bỏ cục sắt cháy hồng ấy vào miệng, 
làm cháy phỏng miệng, cháy có... và cho đến hậu môn, 
điêu ấy đau khổ lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussīla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng khinh 
bi, thường che gidu lội lỗi của mình;... có tám tham duc 
nhiễu, tánh tình xấu xa đê tiện, mà pd: long, hoan hi tho 
dung vật thực ngon lành, được dâng cúng bằng đức tin 
trong sạch, của những người hoàng tóc gidu có, cua 
những Bà la môn gidu có và của những đại phú hộ, vị Ty 
khuu ây không cao quý chút nào; còn người bi người đàn 
ông khỏe mạnh, lấy một cục sắt đang cháy hông rôi láy 
lưỡi câu móc miệng mở rộng ra, bỏ cuc sát cháy hông 
vào miệng, làm cháy phỏng miệng, cháy có... và cho đến 
hậu môn, người ấy cao quỷ hơn nhiễu. 

Piču ấy tại sao gọi là cao quý? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết hoặc 
dau khó dán đến sự chết do cục sát dang cháy hông bó 
vào miệng, nhưng người ấy sau khi chết không phải sa vào 
4 cõi ác giới, không phải chịu khó trong cói địa ngục. 
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Này chư Tỳ khưu, đối với Ty khưu phạm giới 
(dussīla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bi, thường che giấu tội lỗi của minh;... tánh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ thọ dụng vật thực 
ngon lành, được dâng cúng bằng đức tin trong sạch, 
của những người hoàng tóc gidu có, của những Bà la 
món gidu có và của những đại phú hộ, vị Ty khưu ấy 
đang bị thoải hóa trong mọi thiện pháp, phải chịu khổ 
lâu dài, sau khi chết sẽ bi sa doa vào 4 cối dc giới, phải 
chịu khổ trong coi địa ngục. 

6- Này chư Tỳ khưu, các con nghĩ thể nào vē điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, nām đầu hoặc cổ 
của một người khác, bắt buộc nằm hoặc ngồi trên 
giường sắt hoặc ghé sát đang cháy hông; với vị Ty khưu 
nằm hoặc ngôi trên giường hoặc ghế, được dâng cúng 
bằng đức tin trong sach, cua những người hoàng lộc 
gidu có, của những Bà la môn giàu có và của những đại 
phú hộ. Trong hai sự việc ấy, điều nào cao quy hon? 


- Kính bach Đức Thé Tôn, Tỳ khưu nằm hoặc ngồi 
trên giường hoặc ghế, được dâng cúng bằng đức tin 
trong sạch, của những người hoàng tộc giàu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, điều 
này cao quy hơn; con người bi người đàn ông khóe 
mạnh nām ddu hoāc có, bát buóc nām hoāc ngói trén 
giường sát hoặc ghé sát dang cháy hồng, điều ấy dau 
khó lām. Bach Ngdi. 

- Này chư Ty khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ day 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussīla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bi, thường che giấu tội lỗi của minh; ... có tám 
tham dục nhiều, tánh tình xấu xa đê tiện, mà hài long, 
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hoan hi nām hoặc ngôi trên giường hoặc ghé, được 
dâng cúng bằng đức tin trong sạch, của những người 
hoàng lộc giàu có, của những Bà la môn giàu có và của 
những đại phú hộ, vị Tỳ khưu ấy không cao quý chút 
nào; còn người bị người đàn ông khỏe mạnh, nām đâu 
hoặc có, bắt buộc nằm hoặc ngồi trên giường sắt hoặc 
ghé sắt dang cháy hông, người ấy cao quy hơn nhiễu. 

Piču ấy tại sao gọi là cao quý? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết hoặc 
dau khó dẫn đến sự chết, do bi bắt buộc nằm hoặc ngồi 
trên giường sắt hoặc ghé sắt dang cháy hông ấy, nhưng 
người ấy sau khi chết không phải sa vào 4 cēi ác giới, 
không phải chịu khó trong cõi địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussīla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bi, thường che gidu tội lỗi của mình; ... tánh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ nằm hoặc ngồi trên 
giường hoặc ghế, được dâng cúng bằng đức tin trong 
sạch, của những người hoàng tộc giàu có, của những 
Bà la món gidu có và cua những đại phu hộ, vị Tỳ khưu 
ấy đang bị thoải hóa trong mọi thiện pháp, phải chịu 
khó lâu dài, sau khi chết sẽ bị sa doa vào 4 cói ác giới, 
phải chịu khó trong cối địa ngục. 

7- Này chư Tỳ khưu, các con nghi thé nào về điều này? 

Một người đàn ông khỏe mạnh, nắm đôi chân người 
khác đưa lên cao, đầu chúc xuống dưới rồi ném vào nói 
nước đồng sôi, lửa dang cháy đỏ. Người ấy ở trong nói 
nước đồng dang sôi ấy khi thi nói lên, khi thì chim 
xuóng, khi thì quay lộn ngang; với vi Ty khuu ở trong 
chỗ ở, cốc, tăng xá... được dâng cúng bằng đức tin 
trong sạch, của TT người hoàng tộc giàu có, của 
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những Bà la món giàu có và cua những dai phu hộ. 
Trong hai sw viéc áy, diéu nào cao quy hon? 

- Kính bạch Đức Thé Tôn, sự ở trong chỗ ở, cốc, tăng 
xá..., được dâng cúng bằng đức tin trong sạch, của những 
người hoàng tóc gidu có, cua những Bà la món gidu có và 
của những đại phú hộ, diéu này cao quy hơn; còn người bi 
người đàn ông khỏe mạnh ném vào nói nước đồng dang 
sôi, lửa dang cháy đỏ, điêu ấy đau khó lắm. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Như Lai thuyết giảng, chỉ dạy 
cho các con nên biết: Đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussīla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bi, thường che giấu tội lỗi của minh; ... có tám 
tham dục nhiều, tánh tình xấu xa đê tiện, mà hài lòng, 
hoan hi chó ở, cốc, tăng xá..., được dâng cúng bằng đức 
tin trong sạch, của những người hoàng lộc giàu có, của 
những Bà la môn giàu có và của những đại phú hộ, vị 
Tỳ khưu ấy không cao guy chút nào; còn người bị người 
dàn ông khỏe mạnh ném vào nói nước đồng đang sôi, 
lửa đang cháy do, người ấy cao quy hơn nhiễu. 

Piču ấy tại sao gọi là cao quý? 

- Này chư Tỳ khưu, bởi vì người ấy có thể chết 
hoặc dau khó dẫn đến sự chết do bị ném vào nói nước 
đồng đang sôi, lửa dang cháy đỏ ấy, nhưng người ấy 
sau khi chết không phải sa vào 4 cói ác giới, không phải 
chịu khổ trong cối địa ngục. 

Này chư Tỳ khưu, đối với Tỳ khưu phạm giới 
(dussīla), có ác pháp, có hành động thấp hèn đáng 
khinh bỉ, thường che giấu tội lỗi của mình,... tánh tình 
xấu xa đê tiện, mà hài lòng, hoan hỉ chỗ ở, cốc, tăng 
xá.., được dâng cúng bằng đức tin trong sach, của 
những người hoàng tộc gidu có, của những Bà la môn 
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gidu có và của những dai phú hộ, vị Ty khưu dy dang bị 
thoái hóa trong mọi thiện pháp, phải chịu khổ lâu dài, 
sau khi chết sẽ bị sa doa vào 4 cói ác giới, phải chịu khổ 
trong cối địa ngục. 

Này chư Ty khưu, vì vậy các con phải nên học tập 
rằng: “Chúng ta dùng 4 thứ vật dung: y phục, vật thực, 
chỗ ở, thuốc trị bệnh, của những thí chủ có đức tin 
trong sạch đem đến dâng cúng, chúng ta phải hành 
phạm hạnh cao thượng để làm cho những thí chủ ấy có 
được nhiễu phước thiện, được nhiều quả báu cao quy, 
và đời sống Tỳ khưu của chúng ta không trở nên vô 
dụng, chúng ta sẽ tiễn hóa trong mọi thiện pháp, cũng 
sẽ có nhiều quả báu cao guy”. 

Này chư Ty khưu, các con phải nén học tập, thực 
hành rằng: 

- Khi quán xét tháy rē sw loi ich, sw tién hóa, sw an lac 
láu dài cua minh thát sw, khi áy, các con nén tinh tán dé 
hoàn thành dáy dū pham hanh bāng pháp khóng dé duói, 
tiền hành Tứ niệm xit (appamādena sampādetum). 

- Khi quán xét tháy rõ sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an 
lạc lâu đài của người khác thát sự, khi ấy, các con nên 
tinh tán dé hoàn thành dáy dū pham hanh bāng pháp 
không dé duói, tiễn hành Tit niệm xứ. 

- Khi quán xét tháy rē sw loi ich, sw tién hóa, sw an 
lac láu dài cua minh và cua nguoi khác thát sw, khi áy, 
các con nén tinh tán dé hoàn thành dáy dū pham hanh 
bằng pháp không dé duôi, tiền hành Tứ niệm xứ. 

Đức Thé Tôn thuyết giảng bài pháp này, trong 
nhóm đông Ty khưu, có 60 vị Ty khưu đã phạm tội bát 
cộng trụ (pārājika) khi đang nghe pháp cảm thấy quá 
nóng nảy hộc mdu ra miệng. 
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Có 60 vi Ty khưu bạch với Đức Thé Tôn ràng: 

- Sudukkharam Bhagavā! Sudukkharam Bhagavā! 

- “Kính bach Đức Thé Tôn, thực hành phạm hạnh 
vē cùng khó khăn. Kính bạch Đức Thé Tôn, thực hành 
phạm hạnh vô cùng khó khăn ”. 

60 vị Ty khưu này xin hoàn tục trở thành cán sự nam. 

Có 60 vị Tỳ khưu khi nghe bài pháp này, tâm hoàn 
toàn giải thoát khỏi mọi phiên não trām luán, do không 
chap thủ bởi tà kiên và tham ái, trở thành bác Thánh A- 
ra-hán. 

(Xong bài kinh) 

Sự lợi ích của bài kinh Aggikkhandhopamasutta 


Đức Phật thuyết pháp với tâm đại bi vô lượng, 
mong đem lại sự lợi ích cho tất cả chúng sinh, mong 
cứu vớt chúng sinh giải thoát khói mọi cảnh khó tử 
sanh luân hỏi trong ba giới bốn loài. 

Trong 9 Ân Đức Phật, Ân Đức Sugato: Đức 
Thiện Ngôn, có 4 y nghĩa: 

- Ngự theo con đường Thánh Đạo. 

- Ngự đến nơi Niết Bàn cao thượng. 

- Ngự đến đích chân chánh không lùi bước. 

- Giáo huấn chân lý đem lại sự lợi ích thiết thực. 

Trong 4 ý nghĩa trên, ở đây xin đề cập đến ý nghĩa 
thứ tư: “Giáo huấn chán ly đem lai sự lợi ích thiết thuc”. 

Đức Thế Tôn thuyết giảng chân lý, chắc chắn 
đem lại sự lợi ích thiết thực cho chúng sinh; nếu 
không đem lại sự lợi ích thiết thực, thì Ngài không 
bao giờ thuyết giảng. 
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Düc Thé Tón thuyét giàng hay khóng thuyét 
giáng có 6 truóng hop: 

1- Đức Phát biết rõ lời nào không chán thật, 
không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, 
không hoan hi, Ngài không thuyết giảng lời dy. 

2- Đức Phật biết ró lời nào không chân thật, 
không dem lại sự lợi ích, dẫu người nghe hài lòng, 
hoan hỉ, Ngài không thuyết giảng lời ấy. 


3- Đức Phật biết rõ lời nào chân thật, không đem 
lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan 
hỉ, Ngài không thuyết giảng lời ấy. 


4- Đức Phật biết rõ lời nào chân thật, không đem 
lại sự lợi ích, dâu người nghe hài lòng, hoan hi, Ngài 
không thuyết giảng lời dy. 

5- Đức Phật biết rõ lời nào chân thật, dem lại sự 
lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hi, Ngài biét tuy 
nơi, dung lúc sẽ thuyết giảng lời dy. 

6- Đức Phật biết rõ lời nào chân thật, đem lại sự 
lợi ích, dẫu người nghe không hài lòng, không hoan 
hỉ, Ngài biết tùy nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng lời ấy. 


Đức Phật thuyết bài kinh Aggikkhandhopamasutta 
đem lại sự lợi ích cho cả 3 nhóm Tỳ khưu: 


I- Nhóm Tỳ khưu thứ nhất gồm có 60 vị đã từng 
phạm giới pārājika (bất cộng trụ) mā che giấu tội lỗi của 
mình. Bây giờ, nhóm 60 vị Tỳ khưu này được nghe Đức 
Phật thuyết giảng bài kinh ây, chỉ dạy cho biết sự tai hại 
khủng khiếp đối với Tỳ khưu phạm giới, nên phát sanh 
động tâm (samvega) án năn hồi hận tội lỗi của minh, 
nóng nảy cho đến nỗi hộc máu ra miệng, xả bỏ y bát, trở 
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thành người cận sự nam, dé tránh khỏi tai hoa sa vào 4 
cói ác giói, tránh cánh khó trong cói dia nguc lāu dài. 

Dói vói nhóm cán su nam này, dà thoát khói diču 
tai hoa do pham giói bát cóng tru cüa bác Ty khuu. 
Nhóm cán sy nam này, néu tron dói quy y Tam báo, tho 
trì ngũ giới, bát giới trong sach và hành theo pháp của 
người cận sự nam, sau khi chết sẽ sanh lên các cõi trời 
dục giới, hưởng sự an lạc tại cõi trời āy. Néu tién hành 
thiền định cũng có thé chứng đắc các bậc thiền sāc giới, 
vô sāc giới. Nếu tiễn hành thiền tuệ cũng có thé chứng 
đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả cho 
đến Bất Lai Thánh Đạo, Bất Lai Thánh Quả, trở thành 
bậc Thánh nhân trong Phật giáo. 

Như vậy, bài kinh này đem lại sự lợi ích lớn cho 
nhóm 60 vị Tỳ khưu thứ nhất. 

2- Nhóm Tỳ khưu thứ nhì gồm có 60 vị, đã từng 
phạm giới nhe mā che giấu, dé duói không chịu sám 
hối, không thu thúc để cho giới trở nên trong sạch, 
không biết hồ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Bây giờ nhóm 60 vị 
Tỳ khưu này được nghe Đức Phật thuyết giảng bài kinh 
ấy, chi dạy cho biết sự tai hại khủng khiếp đối với Ty 
khưu phạm giới, nên phát sanh động tâm (samvega) ăn 
năn hối hận tội lỗi của mình, và biết mình không có đủ 
khả năng tiếp tục thực hành phạm hạnh cao thượng của 
Tỳ khưu cho được trong sạch hoān toàn, nếu cứ tiếp tục 
sông kiếp Tỳ khưu thì sẽ có ngày phạm giới nặng. Nên 
nhóm 60 vị Ty khuu này xin Đức Phật cho phép hoàn 
tuc, tró thành cán su nam dé tránh khói tai hoa sa vào 4 
cõi ác giới, tránh cảnh khó trong cõi địa ngục lâu dài. 
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Đối với nhóm cán sự nam này, đã thoát khỏi điều 
tai họa do phạm giới của bậc Tỳ khưu. Nhóm cận sự 
nam này, nếu trọn đời quy y Tam bảo, thọ trì ngũ giới, 
bát giới trong sạch và hành theo pháp của người cận 
sự nam, sau khi chết sẽ sanh lên các cõi trời dục giới, 
hưởng sự an lạc tại cõi trời ấy. Nếu tiến hành thiền 
định cũng có thé chứng đắc các bậc thiền sắc giới, vô 
sắc giới. Nếu tién hành thiền tuệ cũng có thé chứng 
đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả cho 
đến Bát Lai Thánh Dao, Bát Lai Thánh Quả, trở thành 
bác Thánh nhàn trong Phát giáo. 

Nhu váy, bài kinh này dem lai su loi ích lón cho 
nhóm 60 vi Ty khuu thú nhi. 

3- Nhóm Ty khuu thứ ba gồm có 60 vi là bậc có 
giới hanh trong sach. Bây giờ, nhóm Ty khuu này 
được nghe Đức Phật thuyết giảng bài kinh ấy, phát 
sanh động tâm (samvega) tiến hành thiền tuệ chứng 
ngộ chân lý Tứ thánh dé, chứng đắc Nhập Lưu Thánh 
Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra- hán Thánh 
Đạo, A-ra-hán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán trong Phát giáo, ngay trong kiếp hiện tai”. 


Bài kinh này đem lại sự lợi ích cho chu Ty khưu 
trong quá khứ như thế nảo, thì chư Tỳ khưu trong 
hiện tai và chư Ty khưu trong vi lai cũng được sự lợi 
ích như thế ấy. 


! Tóm lược ý nghĩa Chú giải Aņguttaranikāya, phần 
Ekakanipāta, Accharasamghātavaggavaņņanā. 


II- NGHI THÚC LỄ THO TY KHUU (Bhikkhu) 

- Ty khuru nghĩa là bậc sóng nhờ vào sự di khát 
thuc. 

- Ty khưu nghĩa là bậc thấy kinh sợ sự khó tử 
sanh luân hồi, nên xuất gia dé thoát khỏi khổ sanh. 

Lễ thọ Tỳ khưu có hai hạng người: 

1- Vị Sa di đã trải qua năm tháng đủ 20 tuổi, 
muốn nâng lên bậc Tỳ khưu. 

2- Người cận sự nam đủ 20 tuổi trở lén có ý 
nguyện muốn thọ Tỳ khưu. 

Người cận sự nam trước khi thọ Tỳ khưu, cũng 
phải qua nghi thức lễ thọ Sa di trước, rồi mới đến lé 
nâng lên bậc Tỳ khưu sau. 

Thường lễ thọ Tỳ khưu tại Trung ẩn Độ 
(Majjhimapadesa), Tỳ khưu Tăng hội họp hành Tăng 
sự it nhất có 10 vị Tỳ khưu thật trở lên; còn lại các nơi 
khác, (các nước ngoài), lễ thọ Tỳ khưu, Tỳ khưu Tăng 
hội họp hành Tăng sự ít nhất có từ 5 vị Ty khưu thật 
trở lên, chư Tỳ khưu Tăng cùng giới tử đều hội họp 
tại sīmā, chư Tỳ khưu mỗi vị ngồi cách nhau khoảng 
2 cùi tay với 1 gang (hatthapasa) theo vi trí như sau: 


(D Vi Đại Đức Thāy Tế độ 


QG) 2 vi Dai Düc luát su 


DG) Chu Ty khuu Tāng 
chüng minh 


Giới tử xin thọ Ty khuu 
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Hai vi Đại Đức Luật sư lễ bái Đức Phát. 


Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsam- 
buddhassa (3 lān). 


Con dem hết lòng thành kính dành lễ Đức Thé 
Tôn, bác A-ra-hán, Bác Chánh Đăng Giác. 


Nghi lé náng Sa di lén bác Ty khuu theo tuàn tu 
nhu sau: 


A- Giai Đoạn Đầu Nghi Thức Lễ Thọ Ty Khưu 


Hai vị Đại Đức Luật sư ngồi chóm hóm 
(ukkutikam nisīditvā), quay mát vào nhau tung: 
1- Xin Dai Đức làm Thầy Tế độ 
Ls:- Pathamam upajjham gahapetabbo. 
Công việc đâu tiên là xin Đại Đức làm Tháy Té độ. 
Sd:- Upajjhàyo me Bhante hohi. (3 lần) 


Kính bạch Đại Đức, xin Ngài làm T. háy Té dó 
cua con. 


Ttd:- Pasadikena sampadehi. 


Con hãy có gắng thực hành giới, định, tuệ cho 
đây đủ, được thể hiện nơi thân, khẩu đáng để 
phát sanh duc tin trong sạch. 


Sd:- Āma Bhante. 
Kính bạch Dai Đức. Da, xin vâng. 
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2- Đặt tên Sa di, tên Thầy Té độ 


Ls:- Kính bạch chư Đại Đức Tăng được rõ, con xin 
phép đặt tên Sa di và giới thiệu tên vị Đại Đức 
Thāy Tế độ. 


- VỊ Sa di này đặt tên: Nasa. 

- Này Sa di, con nên nhớ “Naga ” là tên của con. 

- Xin giới thiệu tên vị Đại Đức Thầy Tế độ. 

* Trường hợp này, có nơi gọi trực tiếp pháp danh 
của vi Đại Đức Thây Tê độ. Ví dụ: "Buddharakkhita ”. 

Có nơi, vì sự kính trọng vị Đại Đức Thày Tế độ, 
cho nên vị Đại Đức Luật sư không dám gọi trực tiếp 


pháp danh của vị Đại Đức Thầy Tế độ; do đó có thé 
đặt một tên gián tiếp khác. Ví dụ: “Tissa”. 


. Vi Dai Dúc Luāt su trinh cho chu Ty khuu Tāng 
biét ró tēn Sa di là Naga và tén vi Dai Düc Thāy Të 
dó là Tissa. 

Ls:- Upajjhayam āhāpetvā, pattacivaram ācikkhitabbam. 
Lé xin Tháy Té dó xong rói, nay hói Sa di vé sw 
dáy du y bát. 

3- Xét hói y bát cüa Sa di 

Đức Phật không cho phép Sa di không có y bát 
riéng cua minh, xin làm lé tho Ty khuu. Ty khuu nào 
cho phép thọ Ty khuu rói, Tỳ khưu dy pham giới tác 
ác. 

Vi vāy, Su hói con. 

Ls:- Ayam te patto? 

Này Nāga, cái bát này cua con, có phái khóng? 
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Gt:- Ama, Bhante. 
Kính bach Dai Duc, Da! Thwa phái váy. 
Ls:- Ayam samghati? 
Này Naga, tám y 2 lớp này của con, có phải 
không? 
Gt:- Ama, Bhante. 
Kính bach Dai Duc, Da! Thwa phai váy. 
Ls:- Ayam uttarāsango? 
Này Nāga, tám y vai trái này cūa con, có phái 
không? 
Gt:- Ama, Bhante. 
Kính bach Dai Duc, Da! Thwa phái váy. 
Ls:- Ayam antaravasakam? 
Này Naga, tám y nói này cúa con, có phái khóng? 
Gt:- Ama, Bhante. 
Kính bạch Đại Dwc, Da! Thưa phải vậy 
4- Sa di giới tử đi ra ngoài phạm vỉ chư Tăng 
Ls:- Gaccha amumhi okāse titthāhi. 
Này Nāga, con hay dung dáy di lui ra ngoài pham 
vi cua chw Tāng hói hop, khoáng cách quá 2 cui tay 1 
gang, đứng chờ Sư ở chỗ ấy. 


Sa di giới tử dành. lễ 3 lạy rồi chắp 2 tay ngang 
ngực, đi bằng 2 đầu gối lui ra khỏi phạm vi của chư 
Tỳ khưu Tăng, rồi đứng dậy từ từ đi ra quá 2 cùi tay 1 
gang, đứng chắp tay quay mặt vào chỗ chư Tỳ khưu 
Tăng chờ vị Đại Đức Luật sư dạy bảo. 
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Hai vi Dai Düc Luāt su trinh chu Táng, xin phép 

day bảo giới tử: 
Ls:- Suņātu me Bhante samgho, Nāgo ayasmato 
Tissassa upasampadāpekkho, yadi samghassa 
(D) N: = 
pattakallam, aham ^ Nagam anusāseyyam. 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tang 
nghe rõ lời trình của con. Sa di giới tē Naga là dé tử 
của Đại Đức Tissa muôn tho Ty khuu. Néu viéc hành 
Tāng sw hop thoi dói vói chw Táng, con xin phép day 
bảo Sa di giới tw Naga. 

Hai vị Đại Đức Luật su dành lé chu Tăng, xin 
phép ra khỏi phạm vi của chư Tăng hội họp, đên chỗ 
Sa di giới tử Nāga dē dạy bảo. 

Cách thức dạy bảo Sa di giới tử 

Đức Phật cho phép rằng: 

"Anujanami bhikkhave pathamam anusāsitvā 
pacchā antarāyike dhamme pucchitum. 

Anujānāmi bhikkhave ekamantam anusāsitvā 


+ 


pacchā antarāyike dhamme pucchitum...". 


' Trường hop vi Luật sư tự minh không day bảo Sa di, có thé 
giới thiệu một vị Luật sư khác tên Paņditā dạy bảo Sa di, nên 
trình giữa chư Tỳ khưu Tăng rằng: 

- Suņātu me Bhante samgho, Nāgo āyasmato Tissassa 
upasampadāpekkho, yadi samghassa pattakallam, āyasmā 
Pandito Nàgam anusāseyya. 

Kính bạch chư Đại Đức Tang, xin chw Tăng nghe rõ lời 
trinh của con. Sa di giới tē Naga là dé tē của Đại Đức Tissa 
muốn tho T) y khuu. Nếu việc hành T. āng sw hop thoi đối với chu: 
Tăng, xin cho Đại Đức Pandita dạy bảo Sa di giới tử Nāga. 
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- Này chư Ty khưu, Như Lai cho phép đầu tiên 
day bảo Sa di giới tử hiểu rõ, rồi sau đó hỏi Sa di giới 
tử về 13 pháp tai hại. 

Này chư Tỳ khuu, Nhw Lai cho phép dạy bảo Sa 
di giới tử về 13 pháp tai hại ở một nơi cách phạm vi 
của chư Tăng hội họp quả 2 cùi tay 1 gang, rồi sau đó 
hỏi 13 pháp tai hại ở giữa chư Tăng. 


5- Vi Đại Đức Luật sư đảm nhận phận sự dạy 
bảo Sa di giới tử 
Ls:- Sunasi Nāga, ayam te saccakālo, bhūtakālo, yam 
jātam, tam samghamajjhe pucchante santam 
"atthi ti — vattabbam.  Asantam "natthī ti 
vattabbam. Mā kho vitthāyi, mā kho manku ahosi. 
Evam tam pucchissanti. Santi te evarūpā ābādhā. 


- Này Nāga, Sw day báo con, con hày láng nghe 
cho rē, sāp dén gió làm lē tho Ty khuu cua con, luc dy 
con phải nói thật, lúc ấy con phái nói đúng theo sự 
thát ở giữa chw Tăng hội họp, những bệnh hoạn nào 
có trong thân thể và những sự thật nào có trong cuộc 
đời của con, khi vị Đại Đức luật sư xét hỏi con về 
những điêu ấy. 

* Nếu diču gì có thật, thì con phải nên thành thật 
trả loi “aHhi Bhamte hoặc “Ama, Bhante”: Da! Phải 
vậy. Bạch Ngài. 

* Nếu điều gì không có thật, thì con phải nên 
thành thát trả lời "natthi Bhamte ”: Con không có váy. 
Bạch Ngài. Con chó nén sợ sét, dung do người không 
nói, con chớ nên xấu hồ mặt mày không vui. 
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Nhu váy, Su sé hói, con có nhüng bénh, nhu thé này: 

* Bói vì Đức Phát răn cám ràng: 

- Này chư Ty khuu, trong thân của Sa di giới tử māc 
phai 1 trong 5 chứng bệnh: bệnh cùi, bệnh ung nhot, 
bệnh ghé lở, bệnh ho lao và bệnh điên, không được 
cho phép thọ Tỳ khưu. Ty khuu nào cho phép tho Ty 
khưu rồi, Ty khuu ay pham giới dukkata (tác dc). 

Vi vāy, Su hói con, trong thān thé cüa con có mác 
phāi nhūng bénh nhu là: 

Ls:- Kuttham? 

Con có māc bénh cüi hay khóng? 
Gt:- Natthi Bhante. 

Con khóng có. Bach Ngdi. 
Ls:- Gaņņo? 

Con có māc bénh ung nhot hay khóng? 
Gt:- Natthi Bhante. 

Con khóng có. Bach Ngdi. 
Ls:- Kilaso? 

Con có mác bénh ghé ló hay khóng? 
Gt:- Natthi Bhante. 

Con khóng có. Bach Ngdi. 
Ls:- Soso? 

Con có mác bénh ho lao hay khóng? 
Gt:- Natthi Bhante. 

Con khóng có. Bach Ngdi. 
Ls:- Apamaro? 

Con có mác bénh dién hay khóng? 
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Gt:- Natthi Bhante. 
Con khóng có. Bach Ngdi. 

* Dúc Phát rán cám ràng: 

- Này chw Ty khuu, Ty khưu không được cho phép 
loài súc sanh rồng biên hóa thành người nam thọ Ty 
khưu. Nêu cho phép thọ Tỳ khưu roi, cũng không 
thành Ty khưu (trở lại thành róng như cü). 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Manusso 'si? 

Con có phải lodi người thật hay không? 
Gt- Ama, Bhante. 

Da, con là nguoi thát. Bach Ngdi. 

* Dúc Phát rán cám ràng: 

- Này chw Ty khuu, Tỳ khưu không được cho phép 
người ái nam (bān nam, bān nữ) thọ Ty khuu. Nêu 
cho phép thọ Ty khưu rồi, cũng không thành Ty khuru. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Puriso si? 

Con có phải người nam thật hay không? 
Gt- Ama, Bhante. 

Da, con là người nam thát. Bạch Ngài. 

* Dúc Phát rán cám ràng: 

- Này chu Ty khưu, Tỳ khưu không được cho phép 
người nam còn là tôi tớ của người khác tho Ty 
khuu. Ty khưu nào cho phép tho Tỳ khưu roi, Tỳ khuu 
dy phạm giới tác ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 
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Ls:- Bhujisso si? 

Con không phai là người tôi tớ cua ai, phải không? 
Gt- Ama, Bhante. 

Da, phải váy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cám rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không được cho phép 
người nam còn mang nợ của người khác tho Ty khuu. 
Ty khưu nào cho phép thọ Ty khưu rồi, Ty khưu dy 
phạm giới tác ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Anano sỉ? 

Con không phải là con nợ, phải không? 
Gt- Ama, Bhante. 

Da, phải váy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cám rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Ty khưu không được cho phép 
người công chức nhà nước tho Ty khưu. Ty khwu nào cho 
phép thọ Ty khưu rồi, Ty khưu dy pham giới tác ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Na Si, rajabhato? 

Con không phải là công chức nhà nước, phải không? 
Gt- Ama, Bhante. 

Da, phải váy. Bach Ngài. 

* Đức Phát rán cám rằng: 

- Này chu: Ty khuu, Ty khuu khóng duoc cho phép 
người con trai, mà cha me chưa cho phép xuất gia tho 
Ty khuu, Ty khwu nào cho phép tho Ty khuu roi, Ty 
khuu dy phạm giới tác ác. 
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Vi vậy, Sư hỏi con. 
Ls:- Anuūnāto si mātāpitūhi? 
Con dā được cha me cho phép xuất gia roi, phái 
không ? 
Gt:- Āma, Bhante. 
Da, phải váy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cắm rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu biẾt rõ người nam 
chưa đây dii 20 tuôi, không được cho phép tho Ty khưu. 
T) khưu nào cho phép thọ Tỳ khưu, nên quyết định theo 
pháp luật. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Paripunnavisativasso si? 
Con đã đây đủ 20 tuổi ké từ khi tái sanh trong 
lòng mẹ, phải không? 

Gt:- Āma, Bhante. 
Da, phải váy. Bạch Ngài. 

* Đức Phật răn cám rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, Tỳ khưu không nên cho phép 
người nam vay mượn y bát tho Tỳ khuu. Tỳ khưu nào 
cho phép thọ Ty khưu, Tỳ khưu dy phạm giới tác ác. 

Vì vậy, Sư hỏi con. 

Ls:- Paripunnam te patacīvaram? 

Con có dáy dū tam y và bát rói, phái khóng? 
Gt- Ama, Bhante. 

Da, phải váy. Bạch Ngài. 
Ls:- Kim nāmo si? 

Tén con goi là gi? 
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Gt:- Aham Bhante, Nago nāma. 
Tên con goi là “Nasa”. Bach Ngài 
Ls:- Ko nàmo te upajjhayo? 
Tén vi Dai Duc Tháy Té dó cúa con goi là gi? 
Gt:- Upajjhayo me Bhante, ayasma Tissatthero nāma. 
Tên vị Dai Duc Ti háy Té dó cūa con goi là Đại 
Đức "Tissatthera". Bach Ngài. 

- Này Nāga, con nén ghi nhó rē 15 diéu mā Su dā 
dạy bảo. Khi con vào giữa chư Tăng hội hop, vi Dai 
Đức Luật sư hỏi, con phải trả lời đúng theo sự thật, điêu 
nào không có, con phải trả lời răng: "Natthi Bhante ” 
(Con không có. Bạch Ngài). Điều nāo có, con phải trả 
lời răng: “Ama, Bhante” (Da! Phải váy. Bạch Ngài). 

* Đức Phật rān cám rằng: 

- Này chư Ty khưu, vị Đại Đức Luật sw và Sa di 
giới tử không được phép cùng một lúc vào giữa chư 
Tăng hội hop. Vi Đại Đức Luật sw đi vào giữa chu 
Tăng hội họp trước, trình cho chu Tang được rõ bang 
Aatti (tuyên ngôn). 

Vì vậy, con phải đứng chờ Sư tại nơi đây, cho đến 
khi nào Sư trình bằng ñatti xong rồi, chư Tăng cho 
phép gọi con mới được vào. 


6- Vị Luật sư trình chư Tăng, gọi giới tử vào 
Ls:- Suņātu me Bhante samgho, Nāgo ayasmato 


Tissassa upasampadāpekkho, anusittho so mayā, 
yadi samghassa pattakallam, Nāgo āgaccheyya. 


- (Agacchāhī ti vattabbo). 
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- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tang 
nghe rõ lời trình của con, Sa di giới tē Nāga là đệ tử 
của Đại Đức Tissa muốn nâng lên bậc Tỳ khưu. Con 
đã day bảo Sa di xong roi. Nếu việc hành Tăng sự 
hợp thời đối với chư Tăng, xin phép cho Sa di giới tử 
Nāga vào. 

- (Cho phép Sa di giới tit Naga vào đáy). 

7- Sa di giới tử xin nâng lên bậc Tỳ khưu 


Được phép đi vào nơi chư Tăng hội họp, Sa di 
giới tử chắp hai tay ngang ngực đi đến phạm vi của 
chư Tăng, quỳ xuống đi bằng đầu gối vào giữa chư 
Tăng hội họp, mặc y chừa vai bên phải, đảnh lễ chư 
Tăng 3 lạy, ngồi chồm hồm, chắp 2 tay ngang trán 
đọc câu xin nâng lên bậc Tỳ khưu rằng: 

Gt: - Samgham | Bhante, upasampadam yacaämi, 
ullumpatu mam Bhante, samgho anukampam 
upādāya. 

- Dutiyampi, Samgham Bhante, upasampadam 
yācāmi, ullumpatu mam | Bhante samgho 
anukampam upādāya. 

- Tatiyvampi, Samgham Bhante, upasampadam 
yācāmi, ullumpatu mam | Bhante, samgho 
anukampam upādāya. 

- Kính bach chư Dai Đức Tăng, con xin chư Tăng 
cho con thọ Tỳ khưu. 

Kinh bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng tir 
bi thương xót tē độ nâng đở con lên bậc Tỳ 
khưu... Lân thứ nhi. ... Lần thứ ba. 
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. Sa di giới tử dành lé chu Táng 3 làn, rói ngói chóm 
hóm, cháp 2 tay láng nghe vi Dai Dúc Luát su xét hói. 
8- Luật sư xét hỏi Sa di giới tử giữa chư Tăng 
Sau khi Sa di giới tử xin phép chư Tăng nâng lên 
bậc Tỳ khưu, vị Đại Đức Luật sư xét hỏi 13 pháp tai hai 
trong thân thê, cuộc đời của Sa di ở giữa chu Tăng ràng: 
Ls:- Sunatu me Bhante samgho, ayam Nāgo āyasmato 
Tissassa upasampadāpekkho, yadi samghassa 
pattakallam, aham Nāgam antarāyike dhamme 
puccheyyam. 
- Suņāsi Nāga, ayam te saccakālo bhūtakālo, yam 
jatam, tam pucchāmi. 
- Santam "atthi" ti vattabbam. 
- Asantam "natthi" ti vattabbam. Santi te evarūpā 
abadha. 
Ls:- Kuttham? 
Gt:- Natthi, Bhante. 
Ls:- Gaņņo? 
Gt:- Natthi, Bhante. 


Ls:- Kilaso? 
Gt:- Natthi, Bhante. 
Ls:- Soso? 


Gt:- Natthi, Bhante. 
Ls:- Apamāro? 
Gt:- Natthi, Bhante. 
Ls:- Manusso 'si? 
Gt- Ama, Bhante. 
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Puriso 'si? 

Ama, Bhante. 

Bhujisso 'si? 

Ama, Bhante. 

Anano 'si? 

Ama, Bhante. 

Na si rājabhato? 

Ama, Bhante. 

Anunñnato 'si mātāpitūhi? 

Ama, Bhante. 

Paripunnavisativasso 'si ? 

Ama, Bhante. 

Paripunnam te pattacīvaram? 

Ama, Bhante. 

Kim nàmo 'si? 

Aham Bhante, Nàgo nāma. 

Ko nāmo te upajjhāyo? 

Upajjhayo me Bhante, ayasma Tissatthero nama. 
Vi Đại Đức Luật su xét hỏi Sa di giới tử ở giữa 

Tăng hội họp vê những pháp tai hại 


(antarayikadhamma), và Sa di giới tử đã trả lời rõ 
ràng đúng theo sự thật: 


- Điều nào không có, Sa di thành thật trả lời: 


“không có”. 


- Điều nào có, Sa di thành thật trả lời: “phái”. 
(Xong giai đoạn dáu nghỉ thức lễ thọ Ty khuu). 
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B- Giai Đoạn Giữa Nghi Thức Lễ Tho Ty Khưu 


Giai đoạn giữa là giai đoạn chính thức của nghi lễ 
để trở thành bậc Tỳ khưu. Khi vị Đại Đức Luật sư 
tụng 1 lần ūatti (tuyên ngôn), tiếp theo tụng 3 lần 
kammavācā (thành sw ngón), gọi là ūatticatuttha- 
kammavācā xong, đồng thời Sa di giới tử trở thành vị 
Tỳ khưu (Bhikkhu) ngay khi ấy. 


Vị Luật Sư Tụng Natticatutthakammavācā 


Su tung natticatutthakammavācā có thé 2 hoāc 3 
vị Đại Đức Luật sư, ngồi chồm hồm, 2 tay cầm bản, 
dé tránh khỏi sai lầm, đồng nhau tụng như sau: 


Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsam- 
buddhassa (3 lān). 


* Tung Natti (1 làn) 


Ls:- Sunatu me Bhante samgho, ayam Nāgo āyasmato 
Tissassa upasampadāpekkho, parisuddho 
antarāyikehi dhammehi, paripunna 'ssa 
pattacīvaram, Nāgo samgham | upasampadam 
yācati, āyasmatā Tissena upajjhayena. Yadi 
samghassa _pattakallam, | samgho | Nagam 
upasampadeyya, ayasmata Tissena upajjhayena. 
Esa fatti. 

* Tung Kammavācā (3 làn) 


Ls:- Sunatu me Bhante samgho, ayam Nāgo āyasmato 
Tissassa upasampadāpekkho,  parisuddho 
antarāyikehi dhammehi, paripunna 'ssa 
pattacivaram, Nāgo samgham upasampadam 
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yācati, ayasmatà Tissena upajjhayena, samgho 
Nāgam | upasampadeti,  āyasmatā — Tissena 
upajjhāyena. Yassayasmato khamati, Nāgassa 
upasampada āyasmatā Tissena upajjhayena, so 
tunhassa, yassa nakkhamati, so bhaseyya. 
Dutiyampi, etamattham vadāmi. Suņātu me 
Bhante samgho, ayam Nāgo āyasmato Tissassa 
upasampadāpekkho, parisuddho antarāyikehi 
dhammehi, paripuņņa 'ssa pattacīvaram, Nāgo 
samgham upasampadam yācati, āyasmatā 
Tissena upajjhāyena, samgho | Nàgam 
upasampadeti, ayasmata Tissena upajjhayena. 
Yassayasmato khamati, Nāgassa upasampadā, 
ayasmata Tissena upajjhayena, so tunhassa, 
yassa nakkhamati, so bhāseyya. 


Tatipampi, etamattham vadāmi. Suņātu me 
Bhante samgho, ayam Nāgo ayasmato Tissassa 
upasampadapekkho, | parisuddho antarāyikehi 
dhammehi, paripuņņa 'ssa pattacivaram, Nāgo 
samgham | upasampadam yācati, āyasmatā 
Tissena upajjhayena, samgho | Nàgam 
upasampadeti, ayasmata Tissena upajjhayena. 
Yassayasmato khamati, Nāgassa upasampadā, 
ayasmata Tissena upajjhayena, so tunhassa, 
yassa nakkhamati, so bhāseyya. 

Upasampanno samghena  Nàgo  ayasmataà 
Tissena upajjhayena, khamati samghassa, tasmā 
tunhi, evametam dharayami. 
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Chư Dai Đức Luật sư tụng một lần ñatti (tuyên 
ngôn) tiếp theo tụng 3 lần kammavācā (thành sự 
ngôn) đến chữ cuối cùng "dhārayāmi”, từng âm, từng 
chữ, từng câu đúng theo /haàna, karana, payatana và 
đúng theo 70 byafijanabuddhi; nhất là những phụ âm, 
nguyên âm thuộc 4 loại sithila, dhanita, niggahita và 
vimutta dūng theo văn pham Pali, và đúng theo nghi 
lễ hành Tăng sự mà Đức Phật đã ban hành, (Việc hành 
Tăng sự, tụng natticatutthakammavācā một lân hoặc 
có thể tụng 2-3 lần càng tốt), đồng thời ngay khi Ấy, 
vị Sa di Nāga trở thành vị Tỳ khuu'! ) gồm 
có bhikkhupātimokkhasīla 227 diéu hoc, nču ké róng 
thì có 91.805.036.000 điều hoc; T thanh tịnh giới; 
14 pháp hành... Vị Tỳ khưu ấy chính thức được gia 
nhập vào Tăng đoàn, được sông chung với chư Tỳ 
khưu Tăng, có quyền tham dự vào moi nghi lễ hành 
Tăng sự của chư Tỳ khưu Tăng nói chung, không 
phân biệt nòi giống, giai cấp, quốc gia, dân tộc. Bči 
vì, Tỳ khuru cùng là con cháu của dòng dõi Sakya 
(Sakyaputtiya) như nhau cả thảy. 


' Trở thành Tỳ khưu do hợp đủ 5 chỉ: 
1- Vatthu sampatti: người cận sự nam không có lỗi. 
2- Ñatti sampatti: tụng tuyên ngôn đúng đắn. 
3- Kammavācā sampatti: tụng thành sự ngôn đúng đắn. 
4- Sīmā sampatti: sīmā nơi tăng hội hành Tăng sự hợp theo luật. 
5- Purisa sampatti: số chư Tỳ khưu Tăng hội đầy đủ. 
Đầy đủ 5 chi không thiếu chi nào, lễ thọ Tỳ khưu mới thành 
tựu, Sa di trở thành Ty khưu thật. 
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* Y nghĩa lời tuyên ngón 

- Kính bạch chư Đại Dwc Tăng, xin chư Tang 
nghe rõ lời trình tuyên ngôn của con. Sa di Nāga là 
đệ tử của Đại Đức Tissa muôn tho Ty khưu, Sa di 
Nāga đã có đây du tam y và bái, đã được trong sạch 
khỏi mọi pháp tai hại. Sa di Nãga xin chư Tăng tế độ 
nâng lên bậc Tỳ khưu do Đại Đức Tissa là Tháy Té 
độ. Nếu việc hành Tăng sự hợp thời đối với chư Tăng, 
xin chw Tăng cho phép nâng Sa di Nasa lên bậc Tỳ 
khuu, do Đại Đức Tissa là Tháy Tê độ. 

Day là lời tuyên ngón trình cho chw Tăng được ro. 

* Ý nghĩa lời thành sự ngôn 


- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, xin chư Tăng 
nghe rõ lời trình thành sự ngôn của con. Sa di Nāga 
là đệ tử của Dai Đức Tissa muốn thọ T y khuu, Sa di 
Nāga dā có ddy dū tam y và bát, dā duoc trong sach 
khói moi pháp tai hai. Sa di Nàga xin chu Tāng tē dó 
náng lén bác Ty khuu, do Dai Dic Tissa là Tháy Té 
độ. Chw Tăng cho phép nâng Sa di Naga lên bác Ty 
khưu, do Dai Đức Tissa là Ti háy Té độ. 

Đối với vi Ty khưu nào hài lòng Sa di Naga được 
nâng lên bậc Tỳ khưu, do Đại Đức Tissa là Thdy Tế 
độ, xin vị Tỳ khưu ấy ngôi làm thỉnh. Và doi với vị Ty 
khưu nào không hài lòng, xin vị Ty khưu ấy phát biéu 
lên giữa chư Tăng. 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng,... phát biểu lên 
giữa chư Tăng. Lân thứ nhì. 

- Kinh bạch chư Đại Đức Tăng,... phát biểu lên 
giữa chư Tăng. Lân thứ ba. 
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Chw Tăng đã nâng Sa di Naga lén bác Ty khưu, 
do Dai Đức Tissa là Tháy Té độ. Chư Tăng đã hài 
lòng, nên ngồi làm thinh. Tôi ghi nhận trạng thái hài 
lòng bằng cách ngồi làm thỉnh ấy. 


(Xong giai đoạn giữa của nghỉ thức lễ thọ Tỳ 
khưu, Sa di giới tử trở thành vị Tỳ khưu). 


C- Giai Đoạn Cuối Nghi Thức Lễ Thọ Tỳ Khưu 


Vị Thầy Tế độ khuyên dạy tân Tỳ khưu 


Phận sự vị Đại Đức Thầy Tế độ khuyên dạy 
(ovāda) dé tử tán Ty khuru (Navakabhikkhu): 

Tavadeva chaya metabba, | utuppamanam 
acikkhitabbam, | divasabhago | acikkhitabbo, sangīti 
ācikkhitabbā, cattāro nissaya ācikkhitabbā, cattāri 
akaraniyani ācikkhitabbāni. 


1- Day báo 4 pháp nương nhờ (cattaro nissayā) 


Upaj:1- Pindiyalopabhojanam | nissaya | pabbajja, 
tattha te yāvajīvam | ussáho — karaniyo. 
Atirekalabho samghabhattam, udesabhattam, 
nimantanam, | salakabhattam,  pakkhikam, 
uposathikam, pātipadikam. 

Bhik:- Ama, Bhante. 

Upaj:2- Pamsukülacivaram nissaya pabbajja, tattha 
te yavajivam ussāho karamyo. Atirekalabho 
gomam, kappāsikam, koseyyam, kambalam, 
samam, bhangam. 
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Bhik:- Ama, Bhante. 


Upaj:3- Rukkhamülasenasanam | nissaya pabbajjā, 


tattha te yāvajīvam | ussáho — karaniyo. 
Atirekalabho, vihāro, addhayogo, pasado, 
hammiyam, guhā. 


Bhik:- Ama, Bhante. 
Upaj:4- Pūtimuttabhesajjam nissaya pabbajja, tattha 


te yāvajīvam ussāho karaņīyo. Atirekalabho 
sappi, navanītam, telam, madhu, phanitam. 


Bhik:- Ama, Bhante. 


(Vinayapitaka, bo Māhāvagga). 


2- Day báo 4 pháp khóng nén hành 
(cattāri akaraņīyāni) 


Upaj:/- Upasampannena bhikkhuna methuno 


dhammo nappatisevitabbo antamaso 
tiracchanagatayapi. Yo bhikkhu methunam 
dhammam patisevati, assamano hoti 
asakyaputtiyo.  Seyyathāpi nama puriso 
sisacchinno abhabbo tena sarirabandhanena 
jivitum. — Evameva — bhikkhu | methunam 
dhammam _patisevitvā | assamano hoti 
asakyaputtiyo. Tam te yavajivam akarantyam. 


Bhik:- Ama, Bhante. 
Upaj:2- Upasampannena bhikkhuna adinnam theyya- 


sankhatam na  adatabbam antamaso 
tiņasalākam upādāya. Yo bhikkhu padam và 
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padaraham và atirekapadam và adinnam 
theyyasankhātam | adiyati, assamano hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathapi nàma pandupalaso 
bandhanā pavutto abhabbo  haritatthaya. 
Evameva bhikkhu pādam và padaraham và 
atirekapadam và adinnam theyyasankhatam 
ādiyitvā, assamano hoti asakyaputtiyo. Tam 
te yavajivam akaraņīvam. 

Bhik:- Ama, Bhante. 

Upaj:3- Upasampannena bhikkhunā saūcicca pano 
jivatà na voropetabbo antamaso kunthakipil- 
likam | upadaya. Yo  bhikkhu | saficicca 
manussaviggaham jīvitā voropeti antamaso 
gabbhapātanam upādāya, assamano hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathāpi nàma puthusilā 
dvedhābhinnā appatisandhikā hoti. Evameva 
bhikkhu saūcicca manussaviggaham jīvitā 
voropetvā assamaņo hoti asakyaputtiyo. Tam 
te yavajivam akaraniyam. 

Bhik:- Ama, Bhante. 


Upaj:4- Upasampannena bhikkhunā | uttarimanussa- 
dhammo na ullapitabbo antamaso 
“Ssunnagare | abhiramami ti. Yo — bhikkhu 
pàpiccho | icchapakato | asantam | abhütam 
uttarimanussadhammam ullapati jhānam và 
vimokkham và samādhim và samāpattim va 
maggam và phalam và, assamaņo hoti 
asakyaputtiyo. | Seyyathapi nama tālo 
matthakacchinno abhabbo puna viruļhiyā. 
Evameva  bhikkhu pāpicchā icchāpakato 
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asantam  abhütam | uttarimanussadhammam 
ullapitvā assamano hoti asakyaputtiyo. Tam 
te yavajivam akaraniyam. 

Bhik:- Ama, Bhante. 
(Ovādakathā upasampadakhandam nitthitam). 


Nghia giai doan cuói nghi thúc lé tho Ty khuu 


Này Nāga, báy gió con dà tró thành vi tán Ty 

khuu; có những diéu con cán phái ghi nhớ rõ là: 
„> Ghi nhận thời gian: gio, ngày, tháng, nām, thời 

tiết luc trở thành Ty khưu. 

- Con cán phải biết 4 pháp nương nhờ. 

- Con cán phải biết 4 pháp không nên hành. 

Ví du: Sa di giới tē Naga trở thành Ty khưu lúc 
10 giờ 5 phút buôi sáng, Chủ nhật, ngày 11 tháng 5 
Phát lịch 2511 vào mùa mưa, tai Tô Đình Bửu Long, 
khu phô Thái Bình, phường Long Bình, Quận 9, 
Thành phó Ho Chi Minh. 

- Vị Đại Đức Thdy Tế độ gọi là Tissatthera. 

- Vi Đại Dwc Luật sw 1, tụng tuyên ngón, là Đại 
Đức... 

- Vi Đại Đức Luật sư 2 là Dai Duc... 

- Vi Dai Đức Luát sw 3 là Đại Duc... 

- Lần thứ nhì... Lân thứ ba... 

- SỐ chw Ty khưu Tăng hội... vị. 
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1- Day báo 4 pháp nương nhờ 


Ttd:1- Này Naga, bác Ty khưu hằng ngày đời sóng nương 


Ttk:- 


nhờ những hạt cơm, do di khát thực từng nhà. 
Sóng đời Tỳ khưu khát thực này, hàng ngày, con 
phái nén có gắng thực hành đến trọn đời. Nhờ quả 
báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá khứ, con sẽ 
được thọ hưởng vát thực cúng dường đến chư 
Tăng, vật thực do chư Tăng chỉ định, vật thực do 
thí chủ thỉnh mời, vật thực do bắt được thăm, vật 
thực do thí chủ bó thí từng thời, vật thực ngày giới 
và våt thực sau ngày giới. 

Dạ, xin vâng. Bạch thây. 


Ttđ:2- Này Naga, bậc Tỳ khưu nương nhờ y phục do 


Ttk:- 


lượm vải dơ giặt sạch may y nhuộm mặc. Sông 
đời Tỳ khưu lượm vải dơ may y phục ấy, con 
phái nén có găng thực hành đến trọn đời. Nhờ 
quả báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá khứ, 
con sẽ được mặc y may bằng vải nỉ, bằng bông 
vải, bằng lụa, bằng vải lông, bằng vải chỉ gai, 
bằng vải 5 thứ chỉ trộn lại. 

Dạ, xin vâng. Bạch thây. 


Ttd:3- Này Nāga, bác Ty khưu nương nhờ chó. ó duói góc 


Ttk:- 


cáy. Sóng đời Ty khưu ở dưới gốc cây ấy, con phải 
nên có găng thực hành đến trọn đời. Nhờ quả báu 
lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quả khứ, con sẽ được 
ở chùa có 2 mái, chùa có 1 mái, lâu đài, cốc xây 
bằng gạch lợp ngói, hang động. 

Dạ, xin vâng. Bạch thây. 


Ttđ:4- Này Nāga, bāc Ty khưu nuong nhó thuóc tri bénh 


bằng nước tiểu bò, hay nước tiểu bò ngâm với trái 
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cáy. Sóng doi Ty khuu tri bénh bằng nước tiểu bò 
dy, con phái nén có găng thực hành đến trọn đời. 
Nhờ quả báu lợi lộc do thiện nghiệp ở kiếp quá 
khu, con được dùng thuốc bằng bơ đặc, bơ lỏng, 
dâu, mật ong và các loại đường. 


Ttk:- Dạ, xin vâng. Bạch thây. 


2- Dạy bảo 4 pháp không nên hành 


Ttd:1- 


Ttk:- 
Ttd:2- 


Này Naga, T) khưu không được hành dám, dâu 
hành dám với loài súc sanh. Tỳ khưu nào hành 
dâm, Tỳ khưu ấy không còn là Tỳ khưu, không 
còn là người con của dòng dõi Sakya nữa. Vi 
nhw mot người bi chặt đâu rồi, thì không thể nào 
gán cái ddu lai vói thán minh, dé có mang sóng 
trở lại. Cũng như váy, Ty khưu sau khi dà hành 
dám rói, thì không còn là Ty khưu, không còn là 
người con của dòng đối Sakya nữa. 

Vi váy, con chó nên hành dám dén tron doi. 

Da, xin váng. Bach tháy. 

Này Naga, Ty khưu không được lấy của cải mà 
người chủ không cho với tâm trộm cắp, thậm chí 
ít như có cây, mảnh tre. Tỳ khưu nào lấy của cải 
với tâm trộm cắp một vật có giá 1 pada”), hoặc 
giá trị bằng 1 pāda, hay nhiều hơn 1 pāda, Tỳ 
khưu ấy không còn là Tỳ Khưu, không còn là 


! 1 kahāpana: tiền Án Độ thời xưa gồm có 4 pada. Vàng 1 pada, 
bạc 1 pāda, đồng 2 pãda, trộn lẫn vào nhau đúc thành 1 kahāpana. 

1 pāda là 1 phần tư (1/4) của 1 kahāpana ấy. 

1 pãda vàng = 4 chỉ vàng. 
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Ttk:- 
Ttd:3- 


Ttk:- 
Ttd:4- 


người con của dong doi Sakya nữa. Ví nhu một 
chiéc lá dà lia cānh rói, thi khóng thé nào làm 
cho chiếc lá xanh tươi trở lại. Cũng như váy, Ty 
khưu sau khi đã lấy của cải người khác với tâm 
trộm cấp, một vật có giá 1 pada, hoặc giả trị 
bằng 1 pada, hay nhiều hơn 1 pada roi, thi 
không con là Ty khưu, không con là người con 
của dòng dõi Sakya nữa. 

Vì vậy, con chớ nên trộm cáp cho dén tron doi. 
Da, xin váng. Bach tháy. 

Này Naga, Ty khwu khóng duoc có tác y sát 
sanh, thám chí dén sanh mang dáu nhó nhw con 
muỗi, con kiến. Ty khuu nào có tác y giết người, 
it nhất làm hư thai nhi trong bụng mẹ, Ty khưu 
ấy không còn là Tỳ khưu, không còn là người 
con cua dong đối Sakya nữa. Ví như một tảng dā 
lớn đã bị bē làm hai mảnh, thì không thể nào gắn 
dính trở lại nhu trước nữa. Cũng nhu vậy, Ty 
khưu sau khi đã có tác ý giết người rồi, thì không 
con là Tỳ khưu, không còn là người con của 
dong doi Sakya nữa. 

Vi váy, con chó nén có tác y giét nguoi dén 
tron doi. 

Da, xin váng. Bach tháy. 

Này Nasa, Ty khưu không được khoe khoang 
pháp cua bác Thánh nhân, mà chính mình 
không có, ít nhất cũng không nên nói rằng “tôi 
rất thỏa thích ở nơi thanh vắng”. Tỳ khưu nào 
có tâm tham muốn thấp hèn, thường có tánh 
tham lam, nói khoe khoang: tôi đã chứng đắc 
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bác thién, hoāc 3 pháp gidi thoát, hoāc thién 
dinh, hoặc nhập định, hoặc Thánh Dao, hoặc 
Thánh Qua, là pháp của bác Thánh nhân, mà 
chính mình không từng phát sanh, hiện tại 
không có. Ty khưu dy không còn là Tỳ khưu, 
không con là người con của dòng đối Sakya 
nữa. Ví như cây thốt nốt bi chặt ngang ngọn 
rồi, thì không thể nào mọc ngọn, phát triển như 
trước nữa. Cũng nhu vậy, Tỳ khuu có tám tham 
muốn thấp hen, thường có tánh tham lam, sau 
khi dà nói khoe khoang pháp cua bác Thánh 
nhán, mà chính minh không từng phát sanh, 
hiện tại không có, thì không con là Ty khuu, 
không con là người con của dòng đối Sakya 
nta. 

Vi váy, con chó nén nói khoe khoang pháp cua 
bậc Thánh nhân đến trọn đời. 


Ttk:- Dạ, xin vâng. Bạch tháy. 


(Xong giai đoạn cuối nghi lễ thọ Ty khuu). 


III-NGHI THÜC LĒ THQ TY KHUU 2-3 VI 


Nghi thức lễ thọ Sa di có thé nhiều giới tử cùng 
một lúc; song nghi thức lé thọ Tỳ khưu chỉ có thê từ 2 
đên 3 giới tử mà thôi. 

Trong Luật tạng, bộ Mahāvagga, Đức Phật cho 
phép răng: 

"Anujānāmi bhikkhave dve tayo ekānussāsane 
kātum, tanca kho ekena upajjhayena, na tveva 
nãnupajjhäyena... '". 

Này chư Ty khuu, Như Lai cho phép 2 — 3 giới tử 
làm lê tho Ty khuu cùng một lúc tung 
fiatticatutthakammavaca; và sự tụng ay, Như Lai cho 
phép chi có mót vi Tháy Té dó mà thói, khóng khác 
Tháy Té độ. 


Nghi Thức Lễ Tho Tỳ khuu 2 — 3 Vị Cùng Một Lúc 


Nghi thức lễ thọ Tỳ khưu 2-3 giới tử cùng một 
lúc, theo tuần tự qua 3 giai đoạn: giai đoạn đầu, giai 
đoạn giữa và giai đoạn cuối hầu hết hoàn toàn gióng 
như một giới tử. Song có điểm đặc biệt trong câu 
dùng số nhiều, đúng theo văn phạm Pāļi, giai đoạn 
đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối suốt nghi thức lễ 
thọ Tỳ khưu. 


! Vinayapitaka, bộ Mahāvagga, phần Dve Upasampadā- 
pekkhādivatthu. 
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LÉ THO 3 TY KHUU (cách 1) 


Vị Đại Đức Luật su bắt đầu hành Tăng sự, lé bái 
Đức Phật. 


Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsam- 
buddhassa. (3 lān). 


Ls:- Pathamam upajjham gāhāpetabbo. 
3Gt- Ubpajjhayo no Bhante hohi. 
Upa:- Pasadikena sampadetha. 
3Gt- Ama Bhante. 
- Đặt tên 3 giới tử: là Naga, Mitta, Dattā. 
- Giới thiệu pháp danh vi Thầy Té độ: Dai Đức 
Tissa. 
- Upajjhayam gāhāpetvā, pattacīvaram ācikkhi- 
tabbam. 
Ls:- Ime vo pattā? 
3Gt- Ama, Bhante. 
Ls:- Ima samghatiyo? 
3Gt- Ama, Bhante. 
Ls: Ime uttarāsangā? 
3Gt- Ama, Bhante. 
Ls: Ime antaravāsakā? 
3Gt- Ama, Bhante. 
Gacchatha amumhi okase titthatha. 
VỊ Đại Đức Luật sư tự minh trình lên chư Tăng 
đảm nhận phận sự dạy bảo 3 giới tử răng: 
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Ls:- 


Ls:- 


Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 


Suņātu me Bhante samgho, "Nàgo ca Mitto ca 
Datto ca”), àyasmato Tissassa upasampadā- 
pekkhā, yadi samghassa pattakallam. Aham 
"Nāgam ca  Mittam ca  Dattam ca” 
anusaseyyam. 


Sunàtha | "Nàga-Mitta-Dattaà", ayam vo 
saccakālo | bhütakalo, yam jātam, tam 
samghamajjhe pucchante santam "atthī”ti 
vattabbam, asantam "natthi"ti vattabbam. Mā 
kho vitthayittha, mà kho manku ahosittha. 


Evam vo pucchissanti. 
Santi vo evarūpā ābādhā: 
Kuttham? 

Natthi, Bhante. 
Gando? 

Natthi, Bhante. 
Kilāso? 

Natthi, Bhante. 

Soso? 

Natthi, Bhante. 
Apamāro? 

Natthi, Bhante. 
Manussā ttha? 

Ama, Bhante. 

Purisā ttha? 

Ama, Bhante. 


' Nếu chi có 2 giới tử thì: "Nāgo ca Mitto ca”. 
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Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
Gtl:- 
Gt2:- 
Gt3:- 
Ls:- 
3Gt:- 
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Bhujissa ttha? 

Ama, Bhante. 

Anana 'ttha? 

Ama, Bhante. 

Na ttha rajabhata? 

Ama, Bhante. 

Anunnata ttha mātāpitūhi? 
Ama, Bhante. 
Paripuņnavīsativassā ttha? 
Ama, Bhante. 

Paripunnam vo pattacivaram? 
Ama, Bhante. 

Kim nama 'ttha? 

Aham Bhante Nàgo nàma. 
Aham Bhante Mitto nàma. 
Aham Bhante Datto nama. 

Ko nāmo vo upajjhayo? 
Upajjhayo no Bhante āyasmā Tissatthero nama. 


Vi Dai Dūc Luát su vào trinh chu Táng 


Ls:- 


Suņātu me Bhante samgho, "Nàgo ca Mitto ca 
Datto ca" āyasmato Tissassa upasampada- 
pekkhā, anusitthā te maya, yadi samghassa 
pattakallam, "Nāgo ca Mitto ca Datto ca” 
āgaccheyyum. 

(Āgucchathā 'ti vattabbā). 
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3 giới tử vào giữa chư Tăng xin tho Ty khưu. 


3Gt:- 


Ls:- 


Samgham Bhante, upasampadam yācāma, 
ullumpatu no Bhante, samgho anukampam 
upādāya. 


Dutiyampi, Samgham Bhante, upasampadam 
yācāma,  ullumpatu no Bhame, samgho 
anukampam upādāya. 
Tatiyampi, Samgham Bhante, upasampadam 
yācāma, ullumpatu | no Bhante, samgho 
anukampam upadaya. 


Suņātu me Bhante samgho, "ayam ca Nāgo 
ayam ca Mitto ayam ca Datto", āyasmato 
Tissassa upasampadāpekkhā, yadi samghassa 


pattakallam, aham “Nagam ca Mittam ca 


3 


Dattam ca”, antarayike dhamme puccheyyam. 
Sunatha  "Nāga-Mitta-Dattā”, ayam vo 
saccakālo bhūtakālo, yam jatam, tam pucchami. 


Santam "atthi" ti vattabbam. 
Asantam "natthi" ti vattabbam. 
Santi vo evarūpā ābādhā: 
Kuttham? 

Natthi, Bhante. 

Ganno? 

Natthi, Bhante. 

Kilāso? 


Natthi, Bhante. 
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Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
3Gt:- 
Ls:- 
Gtl:- 
Gt2:- 
Gt3:- 
Ls:- 
3Gt:- 
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Soso? 

Natthi, Bhante. 

Apamāro? 

Natthi, Bhante. 

Manussa ttha? 

Ama, Bhante. 

Purisā ttha? 

Ama, Bhante. 

Bhujissā ttha? 

Ama, Bhante. 

Ananda ttha? 

Ama, Bhante. 

Na ttha rajabhata? 

Ama, Bhante. 

Anunnata ttha mātāpitūhi? 
Ama, Bhante. 
Paripunnavisativassa 'ttha? 
Ama, Bhante. 

Paripunnam vo pattacivaram? 
Ama, Bhante. 

Kim nāmā 'ttha? 

Aham Bhante Nàgo nàma. 
Aham Bhante Mitto nàma. 
Aham Bhante Datto nāma. 
Ko nāmo vo upajjhayo ? 
Upajjhayo no Bhante āyasmā Tissatthero nama. 
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Natticatutthakammavācā (cách 1) 


Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasam- 
buddhassa. (3lán). 


* Tung Natti (1 lān) 


Ls:- Suņātu me Bhante samgho, "ayam ca Nāgo 
ayam ca Mitto ayam ca Datto”, ayasmato 
Tissassa upasampadāpekkhā, ^ parisuddha 
antarüyikehi dhammehi ^ paripunnimesam 
pattacivaram, "Nàgo ca Mitto ca Datto ca" 
samgham  upasampadam yācanti, āyasmatā 
Tissena upajjhayena, yadi  samghassa 
pattakallam, samgho "Nàgam ca Mittam ca 
Dattam ca” upasampadeyya, ayasmata Tissena 
upajjhayena. Esa fiatti. 


* Tung Kammavācā (3 làn) 


-Suņātu me Bhante samgho, “ayam ca Nāgo 
ayam ca Mitto ayam ca Datto", āyasmato 
Tissassa upasampadapekkhaà,  parisuddhā 
antarüyikehi dhammehi ^ paripunnimesam 
pattacivaram, "Nàgo ca Mitto ca Datto ca" 
samgham  upasampadam yācanti, āyasmatā 
Tissena upajjhayena, samgho  "Nàgam ca 
Mittam ca Dattam ca" upasampadeti, ayasmatà 
Tissena upajjhayena. Yassayasmato khamati, 
"Nagassa ca  Mittassa ca  Dattassa ca" 
upasampadā, āyasmatā Tissena upajjhayena, so 
tunhassa, yassa nakkhamati, so bhaseyya. 
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- Dutiyampi, etamattham vadāmi. Suņātu me 
Bhante samgho, "ayam ca Nāgo ayam ca Mitto ayam 
ca Datto”, āyasmato Tissassa upasampadapekkha, 
parisuddhā antarayikehi dhammehi, paripunnimesam 
pattacivaram, "Nàgo ca Mitto ca Datto ca" samgham 
upasampadam yacanti, āyasmatā Tissena 
upajjhayena, samgho "Nàgam ca Mittam ca Dattam 
ca" upasampadeti, ayasmata Tissena upajjhayena. 
Yassayasmato khamaH, "Nāgassa ca Mittassa ca 
Dattassa ca"  upasampadd,  ayasmata Tissena 
upajjhayena, so tunhassa, yassa nakkhamati, so 
bhaseyya. 


- Tatiyampi etamattham vadāmi. Suņātu me 
Bhante samgho, "ayam ca Nàgo ayam ca Mitto ayam 
ca Datto”, āyasmato Tissassa upasampadapekkha, 
parisuddhā antarāyikehi dhammehi, paripunnimesam 
pattacivaram, "Nàgo ca Mitto ca Datto ca" samgham 
upasampadam yacanti, āyasmatā Tissena 
upajjhayena, samgho "Nàgam ca Mittam ca Dattam 
ca” upasampadeti, ayasmata Tissena upajjhayena. 
Yassayasmato khamaH, "Nāgassa ca Mittassa ca 
Dattassa ca"  upasampadd,  ayasmata — Tissena 
upajjhāyena, so tunhassa, yassa nakkhamati, so 
bhāseyya. 


Upasampannā samghena "Nàgo ca Mitto ca 
Datto ca", ayasmata Tissena upajjhayena, khamati 
samghassa, tasmā tuņhī, evametam dhārayāmi. 

(Theo bản chánh cua Đại Trưởng Lão Mahāsī Sayadaw). 
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Vị Đại Đức Luật sư bắt đầu hành Tăng sự, lé bái 
Đức Phật. 


Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsam 
buddhassa. (3 lān). 


Ls:- Pathamam upajjham gāhāpetabbo. 
3Gt- Ubpajjhayo no Bhante hohi. 
Upa:- Pasadikena sampadetha. 
3Gt- Ama Bhante. 
- Đặt tên 3 giới tử: lā Naga, Mitta, Dattā. 
- Giới thiệu pháp danh vi Thầy Tế độ: Đại Đức Tissa. 
- Upajjhayam gāhāpetvā, pattacīvaram ācikkhi- 
tabbam. 
Ls:- Ime vo pattā? 
3Gt- Ama, Bhante. 
Ls:- Ima samghatiyo? 
3Gt- Ama, Bhante. 
Ls: Ime uttarasanga? 
3Gt- Ama, Bhante. 
Ls:- Ime antaravasaka? 
3Gt- Ama, Bhante. 
Gacchatha amumhi okāse titthatha. 


, 


Ls:- Suņātu me Bhante samgho, "Naàga-Mitta-Dattà ", 
ayasmato  Tissassa upasampadāpekkhā, yadi 
samghassa pattakallam. Aham “Naga-Mia- 
Datte” anusāseyyam. 
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Sunàtha | "Nàga-Mitta-Dattaà", ayam vo 
saccakālo | bhütakalo, yam jātam, tam 
samghamajjhe pucchante santam —"atthi"ti 
vattabbam, asantam "natthi"ti vattabbam. Mā 
kho vitthayittha, mà kho manku ahosittha. 
Evam vo pucchissanti. 


Santi vo evarūpā ābādhā: 
Kuttham? 
Natthi, Bhante. 
Gando? 
Natthi, Bhante. 
Kilāso? 
Natthi, Bhante. 
Soso? 

Natthi, Bhante. 
Apamāro? 
Natthi, Bhante. 
Manussā ttha? 
Āma, Bhante. 
Purisā ttha? 
Ama, Bhante. 
Bhujissā ttha? 
Āma, Bhante. 
Anaņā ttha? 
Ama, Bhante. 
Nā ttha rājabhatā? 
Ama, Bhante. 
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Ls: Anunnātā ttha mātāpitūhi? 
3Gt- Ama, Bhante. 

Ls:-  Paripunnavisativassa ttha? 
3Gt- Ama, Bhante. 

Ls:  Paripunnam vo pattacivaram? 
3Gt- Ama, Bhante. 

Ls: Kim nama ttha? 

Gtl:- Aham Bhante Nàgo nama. 
Gt2:- Aham Bhante Mitto nāma. 
Gt3:- Aham Bhante Datto nàma. 
Ls: Ko nāmo vo upajjhāyo? 

3Gt:- Upajjhāyo no Bhante àyasma Tissatthero nama. 


Vi Dai Đức luật sư vào trinh chư Tăng 


Ls:- Suņātu me Bhante samgho,  "Naga-Mitta- 
Dattā”, ayasmato Tissassa upasampadāpekkhā, 
anusitthā te mayā, yadi samghassa pattakallam, 
"Nàga-Mitta-Datta" agaccheyyum. 

- (Agucchathà 'ti vattabbā). 
3 giới tử vào giữa chư Tăng xin tho Ty khưu. 


3Gt- Samgham  Bhante, upasampadam yācāma, 
ullumpatu no Bhante, samgho anukampam 
upadaya. 
- Dutiyampi, Samgham Bhante, upasampadam 
yacama, ullumpatu no | Bhante, samgho 
anukampam upādāya. 
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Tatipampi, Samgham Bhante, upasampadam 
yācāma,  ullumpatu no  Bhante, samgho 
anukampam upādāya. 

Suņātu me Bhante samgho, ime "Nāga-Mitta- 
Dattā”, ayasmato Tissassa upasampadāpekkhā, 
yadi samghassa pattakallam, aham “Naga- 
Mitta- Datte”, antarayike dhamme puccheyyam. 


Sunatha | "Nàga-Mitta-Datta", ayam vo 
saccakālo bhūtakālo, yam jatam, tam pucchami. 
Santam "atthi" ti vattabbam. 

Asantam  "natthi" ti vattabbam. Santi vo 
evarūpā ābādhā: 

Kuttham? 

Natthi, Bhante. 

Gando? 

Natthi, Bhante. 

Kilāso? 

Natthi, Bhante. 

Soso? 

Natthi, Bhante. 

Apamāro? 

Natthi, Bhante. 

Manussā ttha? 

Ama, Bhante. 

Purisā ttha? 

Ama, Bhante. 
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Ls: Bhujissā ttha? 

3Gt- Ama, Bhante. 

Ls: Ananā ttha? 

3Gt- Ama, Bhante. 

Ls: — Na'ttha rājabhatā? 

3Gt- Ama, Bhante. 

Ls: Anunnātā ttha mātāpitūhi? 

3Gt- Ama, Bhante. 

Ls:-  Paripunnavisativassa ttha? 

3Gt- Ama, Bhante. 

Ls:  Paripunnam vo pattacīvaram? 

3Gt- Ama, Bhante. 

Ls: Kim nama ttha? 

Gtl:- Aham Bhante Nāgo nāma. 

Gt2:- Aham Bhante Mitto nāma. 

Gt3:- Aham Bhante Datto nāma. 

Ls:- Ko nāmo vo upajjhāyo? 

3Gt- Upajjhayo no Bhante āyasmā  Tissatthero 
nama. 


Natticatutthakammavācā (cách 2) 


Ls:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsam- 
buddhassa. (3 lān). 


* Tung Natti (1 lán) 


Ls:- Suņātu me Bhante samgho, ime "Naga-Mitta- 
Dattā”, ayasmato Tissassa upasampadapekkha, 
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parisuddhā antarāyikehi dhammehi, 
paripuņņimesam pattacīvaram, "Nàga-Mitta- 
Dattā” | samgham | upasampadam  yacanti, 
ayasmata Tissena upajjhayena, yadi samghassa 
pattakallam, samgho "Naga-Mitta-Datte ” 
upasampā-deyya āyasmatā Tissena upajjhayena. 
Esa natti. 

*Tung Kammavācā (3 lân) 


- Suņātu me Bhante samgho, ime "Nāga-Mitta- 
Dattā”, ayasmato Tissassa upasampadapekkha, 
parisuddhā antarāyikehi dhammehi, paripunni- 
mesam pattacivaram, "Naga-Mitta-Dattà " 
samgham | upasampadam yācanti,  ayasmataà 
Tissena | upajjhayena, samgho 'Nāga-Mitta- 
Datte" | upasampadeti, | ayasmata  Tissena 
upajjhayena.  Yassayasmato khamati “Naga- 
Mitta-Dattanam" upasampadā, ayasmata Tissena 
upajjhāyena, so tunhassa, yassa nakkhamati, so 
bhāseyya. 


- Dutiyampi, etamattham vadāmi. Suņātu me 
Bhante | samgho, ime “Naga-Mitta-Datta ”, 
ayasmato Tissassa upasampadāpekkhā, pari- 
suddhā antarāyikehi dhammehi, paripunnimesam 
pattacivaram,  "Nāga-Mitta-Dattā” samgham 
upasampadam yācanti,  āyasmatā Tissena 
upajjhayena, samgho "Naga-Mitta-Datte ” 
upasampadeti, āyasmatā Tissena upajjhayena. 
Yassayasmato khamati "Nāga-Mitta-Dattānam ” 
upasampadā, āyasmatā Tissena upajjhayena, so 
tuņhassa, yassa nakkhamati, so bhāseyya. 
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- Tatiyampi etamattham vadāmi. Suņātu me 
Bhante samgho, ime "Nāga-Mitta-Dattā”, 
āyasmato Tissassa upasampadāpekkhā, 
parisuddhā antarāyikehi dhammehi, 
paripunnimesam pattacīvaram, | "Naga-Mitta- 
Dattā” | samgham | upasampadam  yacanti, 
āyasmatā Tissena upajjhayena, samgho "Nàga- 
Mitta-Datte" upasampadeti, ayasmata Tissena 
upajjhāyena. Yassayasmato khamati “Naga- 
Mitta-Dattanam"  upasampada, āyasmatā 
Tissena upajjhāyena, so  tunhassa, yassa 
nakkhamati, so bhāseyya. 

Upasampannā samghena "Nāga-Mitta-Dattā ”, 
āyasmatā | Tissena | upajjhayena,  khamati 
samghassa, tasmā tuņhī, evametam dhārayāmi. 


(Theo bản chánh của Đại Trưởng Lao Mahāsi 
Sayadaw ). 

Nghi thüc lé tho 2-3 Ty khuu cüng mót lüc giai 
doan dàu và giai đoạn giữa sử dung cách một hoặc 
cách hai, cách nào cũng được, đến giai đoạn cuối hai 
cách đều giống nhau. 


Vị Thầy Tế Độ Khuyên Dạy Các Tân Tỳ Khưu 


Phận sự vị Đại Đức Thầy Tế độ khuyên dạy 
(ovāda) các đệ tử tân Tỳ khưu (Navakabhikkhu): 

Tāvadeva chaya metabba, | utuppamamam 
acikkhitabbam, divasabhāgo | acikkhitabbo, sangīti 
ācikkhitabbā, cattāro nissaya ācikkhitabbā, cattāri 
akaraniyani ācikkhitabbāni. 
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1- Day báo 4 pháp nuong nhó 

Upaj:1- Pindiyalopabhojanam nissāya pabbajja, tattha 
vo yāvajīvam ussāho karaņīyo. Atirekalabho 
samghabhattam, udesabhattam, nimantanam, 
salakabhattam,  pakkhikam, uposathikam, 
pātipadikam. 

Bhik:- Ama, Bhante. 

Upaj:2- Pamsukülacivaram nissaya pabbajja, tattha vo 
yāvajīvam ussāho  karamiyo. | Atirekalabho 
khomam, kappāsikam, koseyyam, kambalam, 
samam, bhangam. 

Bhik- Ama, Bhante. 


Upaj:3- Rukkhamülasenasanam nissāya pabbajjā, tattha 
vo yāvajīvam ussāho karaņīyo. Atirekalābho, 
vihāro, addhayogo, pāsādo, hammiyam, guhā. 

Bhik- Ama, Bhante. 

Upaj:4- Pūtimuttabhesajjam nissaya pabbajja, tattha 
vo yāvajīvam ussāho karaņīyo. Atirekalabho 
sappi, navanitam, telam, madhu, phanitam. 

Bhik- Ama, Bhante. 


(Vinayapitaka, bó Māhāvagga). 


2- Day báo 4 pháp khóng nén hành 


Upaj:1- Upasampannena bhikkhunā methuno dhammo 
nappatisevitabbo antamaso tiracchānagatāyapi. 
Yo bhikkhu methunam dhammam patisevati, 
assamano hoti asakyaputtiyo. Seyyathapi nāma 
puriso sisacchinno abhabbo tena sariraban- 
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dhanena jīvitum. Evameva bhikkhu methunam 
dhammam patisevitvā assamaņo hoti 
asakyaputtiyo. Tam vo yāvajīvam akaraniyam. 


Bhik:- Ama, Bhante. 


Upaj:2- Upasampannena bhikkhuna adinnam 
theyyasankhātam na | adatabbam | antamaso 
tiņasalākam upādāya. Yo bhikkhu padam và 
padaraham va atirekapādam vā adinnam 
theyyasankhatam | adiyati, | assamano hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathapi nàma paņņupalāso 
bandhanā | pavutto | abhabbo — haritatthaya. 
Evameva bhikkhu padam và pādāraham va 
atirekapadam và adinnam theyyasankhātam 
ādiyitvā, assamano hoti asakyaputtiyo. Tam vo 
yavajivam akarantyam. 


Bhik:- Ama, Bhante. 


Upa:3- Upasampannena bhikkhunā saūcicca pano 
jīvatā na voropetabbo antamaso kunthaki- 
pillikam | upadaya. Yo bhikkhu sañcicca 
manussaviggaham  jività voropeti antamaso 
gabbhapātanam upādāya, assamaņo hoti 
asakyaputtiyo. Seyyathāpi nama puthusilā 
dvedhābhinnā appatisandhikā hoti. Evameva 
bhikkhu sañcicca manussaviggaham jīvitā 
voropetvā assamaņo hoti asakyaputtiyo. Tam 
vo yāvajīvam akaraniyam. 


Bhik:- Ama, Bhante. 
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Upa:4- Upasampannena | bhikkhuna | uttarimanussa- 
dhammo na ullapitabbo antamaso "sufifiagare 
abhiramami ti. Yo | bhikkhu  papiccho 
icchāpakato asantam abhütam uttarimanussa- 
dhammam ullapati jhānam và vimokkham và 
samādhim và samapattim và maggam và 
phalam va, assamano hoti asakyaputtiyo. 
Seyyathapi nama tālo | matthakacchinno 
abhabbo puna viruļhiyā. Evameva bhikkhu 
pāpicchā | icchapakato | asantam | abhütam 
uttarimanussadhammam ullapitvā assamaņo 
hoti asakyaputtiyo. Tam vo yāvajīvam 
akarantyam. 

Bhik:- Ama, Bhante. 


Các nuóc Phàt giáo theo hë phái Theravada nhu: 
Srilankā (Tích Lan), Myanmar (Mién Điện), Thái 
Lan, Campuchia (Cam Bót), Lào và cả Việt Nam,... 
nghi thūc lé Tho Sa di, Ty khuu, cách hành Tāng su 
hoàn toàn cán cú vào Luát tang Pali làm nén tāng cán 
bán. Vi váy, nghi thüc lé tho Sa di, Ty khuu trong quá 
khứ như thé nào, thì hiện tai và vi lai cũng nhu thé ấy; 
đúng theo truyén thống Theravāda. 

Dāu ráng, mói dán tóc có khác nhau vé ngón ngū 
riêng của minh, song các nghi thức lé thọ Sa di, thọ Ty 
khưu, khi hành Tăng sự tung fiatticatutthakammavaca 
chỉ có sử dung tiếng Pali là ngón ngữ chung mà Đức 
Phát dà ché dinh, ban hành duoc ghi trong Luát tang 
Pali. Cho nén, tát cà chu Ty khuu Táng cüa các nuóc 
Phát giáo Theravada, khi hành các Táng su (samgha- 
kamma) như: uposathakamma, pavāraņākamma, 
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kathinakamma, simasammutikamma, parivasakamma, 
manatta-kamma, abbhānakamma... déu str dung tiéng 
Pali, từng chữ, từng câu đúng theo luật của Đức Phật 
đã chế định, ban hành trong Luật tạng Pāļi làm căn 
bản; không được bớt hoặc thêm, và không thể sử dụng 
một thứ tiếng nào khác dé thay thé tiếng Pali, lời giáo 
huấn của Đức Phật. Cho nên, chư Tỳ khưu Tăng của 
các nước Phật giáo Theravāda có thể hành Tăng sự 
chung với nhau, thậm chí còn có thể tụng kinh 
Pārittapāļi chung với nhau được, không có sự khác 
biệt nào đáng kể. 

Ngoài chư Tỳ khưu Tăng của các nước Phật giáo 
Theravāda ra, còn các hàng cận sự nam, cận sự nữ 
trong các buổi lễ thọ Tam quy, ngũ giới, bát giới... 
tụng kinh Pārittapāļi cũng đều sử dụng tiếng Pāļi làm 
ngôn ngữ chung cho các hàng Phật tử 

Đó là tánh cách đặc thù của các nước Phật giáo 
theo truyền thống Theravada. 
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APATTI VÓI TY KHUU 
Bác Ty khuu vói āpatti lién quan vói nhau. Āpatti 
chi phát sanh dói vói Ty khuu, và cüng chi có Ty 
khưu thật mới pham āpatti mà thói. 
Āpatti là gi? Apatti là sự phạm giới Tỳ khưu. 

. Tỳ khuu giới, trong Bhikkhupātimokkha có 227 
điêu học, trong Luật tạng kê đây đủ có 
91.805.036.000 điều học”. 

Trong Bhikkhupātimokkha có 227 điều học, phân 
chia làm 7 loại giới: 
1- Giới Pārājika (Bất cộng trụ) gồm có 4 điều học. 
2- Giới Samghādisesa (Tăng tàn) gồm có 13 điều học. 
3- Giới Aniyata (Bất định) gồm có 2 điều học. 
4- Giới Nissaggiya (Ưng xả đối trị) gồm có 30 điều học. 
5- Giới Pācittiya (Ung đối trị) gồm có 92 điều hoc. 
6- Giới Pãfidesaniya gồm có 4 điều học. 
7- Giới Sekhiya gồm có 75 điều học. 

Trong 7 loại giới này phân chia có 7 loại Āpatti: 
1- Pārājika āpatti: sự phạm giới Pārājika. 
2- Samghadisesa āpatti: sự phạm giới Samghadisesa. 
3- Thullaccaya āpatti: sự pham giới trong. 
4- Pacittiya apatti: sự pham giới Pācittiya. 
5- Patidesaniya āpatti: sự pham giới Patidesaniya. 
6- Dukkata āpatti: sự pham giới Dukkata (tác ác). 
7- Dubbhāsita āpatti: su pham giói Dubbhāsita (ác khdu). 


! Bộ Visuddhimagga, phần Silaniddesa. 
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Trong 7 loai apatti này phân chia làm 2 loại: 

1- Garuka āpatti: Apatti náng góm có Pārājika 
āpatti và Samghadisesa āpatti. Gọi là apatti nặng, vì 
khóng thé sám hói duoc, chi có thé trinh cho chu 
Táng biét mà thói. 

2- Lahuka āpatti: Āpatti nhe góm có 5 loai con 
lai: Thullaccaya āpatti, Pacittiya apatti, Patidesaniya 
apatti, Dukkata āpatti, Dubbhāsita āpatti. Goi là 
āpatti nhe, vi Ty khuu có thé sám hói vói mót vi Ty 
khuu khác, sau khi sám hói àpatti xong, giói tró nén 
trong sach tró lai. 

Giāi Thích: 

1- Pārājika àpatti: sự pham giới pārājika (bất 
cóng tru) 

Giói pārājika (bát cóng tru) có 4 diču hoc. Néu Ty 
khuu nào pham 1 trong 4 diéu hoc này, Ty khuu ày goi 
là pham gidi pārājika, khóng con là Ty khuu nūa. 

Ty khuu áy muón thoát khói Pārājika apatti, bát 
buóc phái hoàn tuc tró thành nguói cán su nam, hoác 
xuóng bậc tháp Sa di. Trong kiép hiện tai, người cận 
sự nam ây hoặc vi Sa di ây không thé nào tho Ty 
khuu duoc nüa. 

2- Samghādisesa āpatti: sự phạm giới Samghadisesa 

Giói Samghādisesa (Tāng tàn) có 13 diču hoc. Néu 
vi Ty khuu nào pham 1 trong 13 diéu hoc này, vi Ty 
khuu áy goi là pham gidi Samghādisesa, tuy vàn con 
là Ty khuu, nhung là vi Ty khuu có giói khóng trong 
sach. 


270 GUONG BĀC XUÁT GIA 


Ty khuu áy muón thoát khói Samghádisesa 
āpatti, cần phải đến trình chu Tăng vé sự phạm giới 
nào, hoặc phạm nhiều giới, và xin chịu hành phạt theo 
luật của Đức Phật đã ban hành như sau: 


- Xin thọ Parivāsakamma 


Vị Tỳ khưu ấy xin chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng 
sự cho thọ parivāsakamma bằng ñatti-kammaväcä. 

VỊ Tỳ khưu chịu hành phạt thọ parivāsakamma 
thời gian án dinh là ké từ khi phạm giới samghādisesa 
cho đến khi trình bày cho một vị Tỳ khưu khác nhận 
biết. Nếu Tỳ khưu ấy che giấu sự phạm giới 
samghādisesa một ngày, thì phải thọ parivāsa một 
ngày; che giấu một tháng, một năm.... thì phải thọ 
parivāsa một tháng, một năm... 

Trong suốt thời gian bị hành phạt parivasa, vi Ty 
khuu áy bi mát một só quyén Ty khuu cho dén khi 
mān han thói gian án dinh hành parivāsakamma xong. 

Néu truóng hop, khi vi Ty khuu pham giói 
samghadisesa, lién trinh báo vói mót vi Ty khuu khác 
biết, không che giấu, không qua cách đêm, thì vị Ty 
khưu ấy không cần phải thọ parivāsa, chỉ cần xin thọ 
mānatta mà thôi. 

- Xin thọ Mānattakamma 

VỊ Tỳ khưu Ấy, sau khi mãn hạn hành phạt 
parivāsa xong, đến xin chư Tăng thọ mānattakamma, 
chư Tỳ khưu Tăng hành Tăng sự cho thọ 
mãnattakamma bằng ñatti-kammaväcä. 

VỊ Tỳ khưu chịu hành phạt thọ mānatta án dinh 
thói gian nhát dinh 6 dém. 
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- Xin tho Abbhāna 

Vi Ty khuu, sau khi mān han hành phat tho 
mānatta 6 đêm xong, đến xin chu Tăng tho 
abbhànakamma. Chu Ty khuu Táng ít nhát 21 vi tró 
lén mói hành Táng su cho tho abbhānakamma bàng 
fiatti-kammavaca. 

Sau khi chu Ty khuu Táng hành Tāng su tung 
abbhāna fiatti-kammavaca xong rồi, vị Ty khuu ấy 
mới thoát khói samghadisesa āpatti, giới trở nên trong 
sach tró lai, quyền Ty khưu hoàn lai như trước. 

Trong trường hợp, Ty khưu đã phạm 
samghādisesa āpatti rồi, ví dụ che giấu āpatti, không 
trình báo cho một Tỳ khưu nāo khác biết, cho đến khi 
hoàn tục đúng 6 tháng. Khi trở thành người cận sự 
nam, thọ trì ngũ giới, bát giới. Như vậy người cận sự 
nam ấy không còn liên quan đến āpatti của Tỳ khưu 
nữa. VỀ sau, người cận sự nam āy tró lai tho Sa di, và 
làm lé tho Ty khuu. Ngay sau khi tró thành Ty khuu, 
thì đồng thời sự pham giới samghādisesa apatti trước 
kia cũng trở lại ngay đối với vị tân Tỳ khưu ấy. 

Vị tân Tỳ khuu này, muốn có giới trong sạch, cần 
phải đến chư Tăng xin chịu hành phạt thọ parivāsa 
suốt 6 tháng, và thọ mānatta 6 đêm rồi, xin chư Ty 
khưu Tăng hành Tăng su tung abbhana xong, tân Ty 
khuu āy có gidi trong sach. 

Pārājika āpatti và samghādisesa āpatti déu thuóc 
vé āpatti nặng. Pārājika āpatti vô phuong cứu chữa, 
bát buóc phái hoàn tuc, cón samghadisesa apatti cón 
có phương cứu chữa bằng cách chịu hành phat nhu 
trén. 
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3- Thullaccaya āpatti: sw pham giói Thullaccaya 

Thullaccaya khóng nàm trong mót giói nào nhát 
dinh; trong truóng hop chua dén nói truc tiép pham 
giới pārājika, cũng chua dén nói truc tiép pham giới 
samghadisesa, trường hop ây goi là thullaccaya apatti: 
pham trong tội. 

Ty khuu dā pham thullaccaya āpatti, muón cho 
giói tró nén trong sach, vi Ty khuu āy có thé tim dén 
mót vi Ty khuu khác dé sám hói vé thullaccaya āpatti 
āy. Sau khi sám hói xong, vi Ty khuu āy có gidi trong 
sach tró lai. 

4- Pacittiya āpatti: sự pham giới pacittiya 

Sự pham giới pācittiya có 2 loại: 

4.1- Nissaggiya pācittiya: Ung xả dói trị, gồm có 
30 diéu hoc. Néu vi Ty khuu nào pham 1 trong 30 
diču hoc này, vi Ty khuu ày pham gidi pacittiya. 

Ty khuu muón cho giói duoc trong sach tró lai; 
diéu truóc tién, vi Ty khuu cán āy phái xd bó vát làm 
cho pham giới, sau đó mới có thé sám hôi vé pacittiya 
āpatti ây. Sau khi sám hôi xong, vi Ty khuu ây có giới 
trong sach tró lai. 

Néu vi Ty khuu áy khóng chiu xà bó vát làm cho 
pham gidi, thi dāu vi Ty khuu ày có sám hói cüng 
khóng thé nào thoát khói pacittiya apatti āy. 

Ví du: 

Vi Ty khưu A tho nhận tién bac, thi pham trong 
giói nissaggiya pacittiya vê tiên bac, diéu truóc tién, 
vi Ty khuu A phái xá bó tién bac dy, sau dó tim dén 
một vi Ty khuu khác dé sám hồi vé pácittiya āpatti dy. 
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Sau khi sám hồi xong, vi Tỳ khưu A có giới trong sach 
trở lại. 

Nếu vị Ty khưu A không chịu xả bỏ tin bạc là vật 
làm cho phạm giới, thì dáu cho vị Ty khưu A có sám 
hói, cüng khóng thé thoát khói pācittiya āpatti vé tin 
bac áy. 

Và Ty khuu A tw minh düng tién bac mua sám 
mót vát gi, vát ấy là vật phạm giới nissaggiya 
pācittiya; Nču vật ấy đã xá bó hoặc bị hu mát rồi, thì 
vị Tỳ khuu ấy có thể sām hối tội „pācittiya āpatti dy 
duoc. Nhung néu ngược lại, vật dy chưa xà bỏ hoặc 
chưa bị hu mát, thì vị Ty khưu ấy dầu có sám hối cũng 
không thể thoát khói pácittiya āpatti ấy. Và néu không 
may vi Ty khưu ấy chết, khi giới không trong sạch, đó 
là điều tai hoa khó tránh khỏi sa doa địa ngục hoặc 
súc sanh. 


4.2- Suddhi pācittiya: Ung đối trị, gồm có 92 điều 
học. Nêu vi Tỳ khưu nào pham 1 trong 92 điêu học 
này, vị Ty khưu ây phạm giới pācittiya. 

Vị Tỳ khưu muốn có giới được trong sạch trở lại, 
nên tìm đên một vị Ty khuu khác xin sám hôi vé 
pācittiya āpatti ây. Sau khi sám hôi xong, vị Tỳ khưu 
ây có giới trong sạch trở lại. 

5- Pātidesanīya āpatti: sự phạm giới patidesaniya 

Giới pātidesanīya có 4 điều học. Nếu vị Tỳ khưu 
nào phạm 1 trong 4 điêu học này, vị Tỳ khưu ây phạm 
pātidesanīya āpatti. 

Ty khuu muón có giói duoc trong sach tró lai, 
nén tim dén mót vi Ty khuu khác xin sám hói vé 
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pātidesanīya āpatti ấy. Sau khi sám hối xong, vi Ty 
khuu ây có giới trong sach trở lại. 


6- Dukkata āpatti: sự phạm giới Dukkata 


Ty khưu pham giới dukkafa (tác ác) trực tiếp có 
75 sekhiya (diču hoc). Ngoài 75 diéu hoc ra, con có 
rát nhiéu dukkata āpatti rāi rác trong Bhikkhu- 
pātimokkha và trong Luật tạng. 

Tỳ khưu muốn có giới được trong sach, cần phải 
tìm đến một vị Tỳ khưu khác xin sám hối về dukkata 
āpatti ấy. Sau khi sám hói xong, vị Tỳ khưu ấy có giới 
trong sạch trở lại. 


7- Dubbhāsita āpatti: sự phạm giới Dubbhāsita 


Tỳ khưu phạm giới dubbhāsita (ác khẩu) không 
có giới riêng biệt rõ in có chung rải rác trong các 
giới vé nói lời vô ích... 

Ty khưu muốn có giới được trong sạch, cần phải 
tìm đến một vị Ty khưu khác xin sám hói vé 
dubbhasita àpatti áy. Sau khi sám hói xong, vi Ty 
khuu āy có gidi trong sach tró lai. 

Ty khưu với āpatti liên quan với nhau, Ty khưu 
thật mới phạm āpatti, Tỳ khưu giả thì không phạm 
āpatti. Và trong đời này chỉ có 2 Bậc hoàn toàn không 
phạm āpatti: Đó là Đức Phật Toàn Giác và Đức Phật 
Độc Giác. 

Ngoài ra, thậm chí các bậc Thánh Tỳ khưu cũng 
có thê phạm giới thuộc về paññatti vajja: lỗi do Đức 
Phật cám, thì nói gì đến hàng phàm nhân Ty khưu. 
Cho nên việc phạm giới là điều khó tránh được. Trong 
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tāt cá su pham gidi, déu có cách thoát ra khói āpatti 
nhu dā trinh bày ó trén. 

"Antarüyika" (nguy hai) có 5 điều. Trong đó có 
diču Anavitikkamantaràyika: Ty khuu có tác y pham 
giới là điều nguy hai, ngăn cán cõi trời, thiền định, 
Thánh Đạo, Thánh Quả, Niết Bàn. 

Trong Chú giải dạy: 

“Apanna āpattiyo ti, saūcicca vītikkantā satta 
āpattikkhandhā, sañcicca vītikkantaīhi antamaso 
dukkatadubbhāsitampi saggamaggaphalānam 
antarāyam karoti... '". 


33 


"Āpannā āpattiyo 'ti": “Tỳ khưu đã pham giới”: 
nghia là Ty khuu có tác y pham phai 7 logi apatti, Sw 
thật, điều nguy hại đối với Ty khuu có tác y pham giới 
nhe nhu: dukkata āpatti (tác ác), dubbhasita āpatti 
(ác kháu) cüng có thé làm nguy hai, cán tró sw tái 
sanh lén coi trời duc giới, và sw chứng dāc các bác 
thién định, Thánh Đạo, Thánh Quả... `” 

Đức Phật dạy: 

"Sapattikassa bhikkhave nirayam và vadāmi 
tiracchānayonim vā ti. Sapattikasseva apayagamità 
vuttā”?. 

“Này chư Ty khuu, Như Lai rān day các con: đổi 
với Ty khưu pham āpatti (giới) sẽ tái sanh cảnh dia 
ngục, hoặc loài súc sanh. Đối với Ty khwu pham 
āpatti (giới) chỉ có con đường ác giới mà thói”. 


! Bộ Mangalatthadīpanī, phần Vinayakathā. 
? Bộ Sāratthadāparūtīkā , bó Mangalatthadīpanī. 
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PATIMOKKHA 
Thinh Dúc Phát Thuyét Patimokkha 


Trong Luật tạng, bó Cūļavagga, tích Patimok- 
khuddesayàcana (Thinh thuyét giāng Pātimokkha), 
duoc tóm luoc nhu sau: 

Một thuở no, Đức Thé Tôn ngự tai chùa 
Pubbarama thuộc xứ Sāvatthi. Vào ngày uposatha, Đức 
Thé Tôn cùng ngự giữa hội chúng Tỳ khưu Tăng tại 
sīmā. Khi áy, đêm đã sang canh đâu, Đại Đức Ananda 
ngôi chap tay hướng vé Đức Thé Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Duc Ti hé Tôn, đêm đã Sang canh đâu, 
chư Ty khưu Tăng ngôi đã lâu, kính xin Đức Thé Tôn 
thuyết giảng pātimokkha dạy chư Tỳ khưu. Bạch Ngài. 

Khi nghe lời thính cầu như vậy, Đức Thé Tôn 
ngôi im lặng. 

Khi đã sang canh giữa, lân thứ nhì, Dai Đức Ananda 
ngôi chāp tay hướng về Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Ti hé Tôn, đêm dā sang canh 
giữa, chư Ty khưu Tăng ngôi đã lâu, kính xin Đức 
Thế Tôn thuyết giảng pātimokkha dạy chư Tỳ khưu. 
Bạch Ngài. 

Đức Thể Tôn vẫn ngồi im lặng. 

Khi đã sang canh chói, trời sāp rang dong, lán 
thứ ba, Đại Đức Ānanda ngồi chắp tay hướng về Đức 
Thé Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức Ti hé Tôn, đêm đã sang canh chói, 
trời sắp rạng đông, chư Tỳ khưu Tăng ngôi đã lâu, 
kính xin Đức Thế Tôn thuyết giảng pātimokkha dạy 
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chu: Ty khuu. Bach Ngài. 

Đức Thé Tôn day rằng: 

- Này Ananda, trong nhóm Tỳ khưu này, có Ty 
khưu giới Không trong sạch. 

Dai Đức Moggallāna nghi: Đức Thế Tôn dạy: 
“Này Ananda, trong nhóm Ty khưu này, có Ty khưu 
giới không trong sạch”. Vậy Ngài ám chỉ dēn vị Tỳ 
khuu nào đáy? 

Đại Đức Moggallāna dùng tha tâm thông quán 
xét đến tâm moi vi Ty khưu, để biết vị Tỳ khưu nào 
phạm giới, giới không trong sạch, hành ác, đáng chê 
trách, che giáu tội lôi của mình; không phải là Tỳ 
khuu tự cho là Tỳ khưu, không phải bậc hành phạm 
hạnh tự cho là bậc hành phạm hạnh; bên trong tâm 
thối tha, bị ô nhiễm bởi phiên não, nhw rác ngập 
nước, vi Ty khuu ấy đang ngôi trong nhóm Ty khưu. 
Ngay khi dy, Dai Đức Moggallāna đến gặp vị Tỳ khuu 
phạm giới ấy bảo rằng: 

- Này ông kia, ông hãy đứng dậy di ra khỏi nơi 
này, Đức Thé Tôn đã biét rõ ông roi! Ong không được 
ngôi chung với chw Tỳ khưu Tăng. 

Dâu Đại Đức Moggallāna nói nhw vậy, song vị Ty 
khuu phạm giới dy không chịu đi ra. 

Đại Đức Moggallāna bảo vị Tỳ khuu dy, nhự trên 
lần thứ nhi..., lần thứ ba, vi Ty khưu phạm giới ấy vẫn 
không chịu di ra. 

Dgi Duc Moggallāna nām tay vi Ty khuu pham 


gidi ấy dāt ra khói cửa roi cài chót lai, di vào háu 
đánh lễ Đức Thé Tôn bach ràng: 
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- Kinh bạch Đức Thé Tôn, con đã bắt vị T y khuu 
pham giới dy đưa ra khỏi nhóm Ty khưu Tăng, chu Ty 
khưu Tăng con lại có giới hoàn toàn trong sach, kính 
xin Đúc Thé Tôn thuyét giảng patimokkha dạy chư Ty 
khuu. Bach Ngdi. 

Đức Thé Tôn day rằng: 

- Này Moggallāna, thát ky lạ! Thật chưa từng có! 

Đến nói con phải nắm tay “người rồng tuéch" 
(moghapurisa) kia dua ra ngoài. 


Tám điều kỳ lạ trong đại dương 


Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Ty khưu, có tám điều ky lạ chỉ có 
trong đại dương, mà nhóm Asura đã nhìn thay những 
điêu ây, nên vô cùng hoan hi với đại dương. 

Tám điều kỳ lạ ấy như thế nào? 

1- Này chư Tỳ khưu, đại dương bắt đầu từ cạn 
dén sáu thăm, không phải bāt ddu từ sáu thăm. 

Này chu Tỳ khưu, sự tuân tự từ cạn đến sâu thẳm, 
không phải bát đâu từ sâu thăm, là điêu ky lạ thứ nhát 
chỉ có trong đại dương, mà nhóm Asura đã nhìn thūy 
nên vô cùng hoan hi với đại dương. 

2- Này chư Tỳ khưu, đại dương giữ mực nước 
binh thường không tràn bo. 

Này chu: Ty khưu, sw giữ muc nước binh thường 
không tràn bo, là điêu ky lạ thứ nhi chỉ có trong đại 
dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng 
hoan hỉ với đại dương. 


PATIMOKKHA - 8 DIÉU KY LA 279 


3- Này chư Tỳ khưu, dai dương không chứa chấp 
tử thi, néu có tử thi, thì đại dương mau chóng dua vào 
bờ rồi tấp lên bãi. 

Này chư Tỳ khưu, trong đại dương không chứa 
chấp tự thi, nêu có tứ thi thì mau chóng đưa vào bờ 
rồi tấp lén bãi, là điều kỳ lạ thứ ba chỉ có trong đại 
dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng 
hoan hi với đại dương. 

4- Này chư Tỳ khưu, tất cả các con sông lớn như 
sóng Ganga, sóng Yamunā, sông Aciravatī, sóng 
Sarabhi, sóng Mahi... khi cháy ra đến đại dương déu 
từ bỏ tên riêng, dòng sông cũ của mình, được gọi tên 
chung là “đại dương ”. 

Này chư Tỳ khưu, sự từ bỏ tên riêng của các con 
sông lớn nhu sông Ganga, sóng Yamunā, sông 
Aciravatī, sóng Sarabhū, sóng Mahi... khi cháy ra đến 
dai dương, được gọi tên chung là “đại dương”, là điều 
kỳ lạ thứ tư chỉ có trong đại dương, mà nhóm Asura đã 
nhìn thấy nên vô cùng hoan hi với đại dương. 

5- Này chư Ty khưu, trên địa cầu này, tất cả dòng 
sóng, rạch lớn, nhỏ cháy ra đại dương, và tất cả các 
trận mưa lớn rơi xuống đại dương, thé mà trong đại 
dương sự đây, sự vơi lại không hiện rõ. 

Này chư Ty khưu, sự đây, sự vơi lại không hiện ró 
khi tất cả dòng sóng, rạch lớn, nhỏ chảy ra, và tất cả 
các trận mưa lớn rơi xuống của đại dương, là điều ky 
lạ thứ năm chỉ có trong đại dương, mà nhóm Asura 
đã nhìn thấy nên vô cùng hoan hi với đại dương. 

6- Này chư Ty khưu, nước trong đại dương chỉ có 
một vị mặn mà thói. 
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Này chư Tỳ khưu, chí có môt vi mặn trong nước 
đại dương, là điều ky lạ thứ sáu chỉ có trong dai 
dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng 
hoan hi với đại dương. 

7- Này chư Tỳ khưu, trong đại dương có vô só 
báu vật nhw ngọc Muttā, ngọc Mani, ngọc Veluriya, 
ốc Sankha, đá quý, Pavala, bạc, vàng, Lohia, 
Masarapalla.... 

Này chư Ty khưu, trong dai dương có vô số báu 
vật như ngọc Muttā, ngọc Mani, ngọc Veluriya, óc 
Sankha, dá guy, Pavāļa, bac, vàng, Lohita, 
Masārapalla..., là diéu ky lạ thứ bảy chỉ có trong đại 
duong, mà nhóm Asura dà nhin tháy nén vó cüng 
hoan hi với đại dương. 

8- Này chư Tỳ khưu, đại dương là nơi nương nhờ 
của những loại chúng sinh lớn nhw cá Timi, cá 
Timingala, cá Timitimingala, Asura, Nasa, 
Gandhabbā... và các loại chúng sinh có thân hình to 
lớn 100 do tuần, 200 — 300 — 500 do tudn.... 


Này chư Tỳ khưu, những loại chúng sinh lớn như 
cá Timi, cá Timingala, cá Timitimingala, Asura, 
Nāgā, Gandhabbā... và các loại chúng sinh có thân 
hình to lớn 100 do tuần, 200 — 300 — 500 do tudn.. 
dču nương nhờ trong đại dương, là điều ky lạ thứ tám 
chỉ có trong đại dương, mà nhóm Asura đã nhìn thấy 
nên vô cùng hoan hi với đại dương. 

Này chư Tỳ khưu, tám điều kỳ lạ chưa từng có 
này, mà nhóm Asura đã nhìn thấy nên vô cùng hoan 
hi với đại dương. 
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Tám diéu ky la trong Phát giáo 

- Này chư Ty khưu, cũng như váy, có tám diéu ky 
la chí có trong Phát giáo này, mà chu Ty khuu dā 
nhán tháy ró nhūng diču dy nén vē cüng hoan hi 
trong Phát giáo. 

Tám diéu ky la trong Phát giáo lā: 

1- Này chư Ty khưu, ví như dai dương tuần tự từ 
cạn đến sâu thắm, không phải bắt đầu từ sâu thắm. 
Cũng như vậy, trong Phật giáo, thiện pháp theo tuân 
tự, pháp hành theo tuân tự, phương pháp thực hành 
theo tuân tự, không phái bắt dâu từ chứng đắc A-ra- 
hán Thánh Quả tót bác. 

Này chw Ty khưu, thiện pháp theo tuân tự, pháp 
hành theo tuân tự, phuong pháp thực hành theo tuân tu, 
không phải bắt đầu từ chứng đắc A-ra-hán Thánh Quả 
tôt bậc, là điều kỳ lạ thứ nhất chỉ có trong Phật giáo, 
mà chu Ty khưu đã nhận thấy rõ, nên vô cùng hoan hi. 

2- Này chư Tỳ khuu, ví như đại dương giữ mực 
nước binh thường không tràn bo. Cũng như vậy, 
trong Phật giáo, Như Lai đã chế định diču học nào 
rồi, thì đối với hàng Thanh văn đệ tử giữ gin không 
dám phạm giới, dầu vì nguyên nhân sanh mạng. 


Này chw Ty khuu, trong Phật giáo, những diču học 
nào mà Như Lai đã chế định rồi, đối với hàng Thanh 
văn dé tử dâu phải hy sinh thân mạng, quyết không 
phạm giới, là điều kỳ lạ thứ nhì chỉ có trong Phát giáo, 
mà chu Ty khưu đã nhận thấy rõ, nên vô cùng hoan hi. 

3- Này chư Tỳ khưu, ví như đại dương không chứa 
chấp tử thi, nếu có tử thi thi đại dương mau chóng dua 
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vào bờ rôi tấp lén bãi. Cũng như váy, trong Phát giáo, 
Ty khwu phạm giới, giới không trong sạch, hành ác, 
đáng chê trách, che giấu tội lỗi của mình; không phải là 
Ty khưu, tự cho là Ty khuu, không phải là bậc hành 
pham hạnh, tự cho là bác hành phạm hạnh; bên trong 
tám thói tha, bị ó nhiễm bởi phiên não thấm ướt, là 
người không có giới (dussīla); chư T) khưu không tiếp 
nhận T) khưu ấy, khi hội họp hành Tăng sự phải loại bỏ 
vi Ty khưu dy ra ngoài. Sự thật, dâu vị Tỳ khưu ấy ngôi 
gân trong nhóm Tỳ khưu Tăng, nhưng vẫn xa cách chư 
Tăng và chư Tăng cũng xa cách vị Tỳ khưu dy. 

Này chư Tỳ khuu, trong Phật giáo, Ty khưu pham 
giới, giới không trong sach, hành ác, dáng ché trách, 
che gidu tội lỗi của mình; không phải là Ty khưu, tự 
cho là Tỳ khưu, không phải là bậc hành phạm hạnh, 
tự cho là bậc hành phạm hạnh; bên trong tâm thối 
tha, bị ó nhiễm bởi phiên não thám ướt, là người 
không có giới (dussīla); chư Ty khưu không tiếp nhận 
Tỳ khưu ấy, khi hội họp hành Tăng sự phải loại bỏ vị 
Ty khưu ấy ra ngoài. Sự thật, dầu vị Ty khuu ấy ngôi 
gân trong nhóm Tỳ khưu Tăng, nhưng vẫn xa cách 
chư Tăng và chư Tăng cũng xa cách vị Ty khưu dy, là 
điều kỳ lạ thứ ba, chỉ có trong Phật giáo, mà chư Tỳ 
khưu đã nhận thấy rõ, nên vô cùng hoan hi. 

4- Này chư Tỳ khưu, vi như đại dương, tất cả các 
con sông lớn nhw sóng Ganga, sóng Yamunā, sông 
Aciravatī, sóng Sarabhū, sông Mahi... khi chảy ra đến 
đại dương đêu từ bỏ tên riêng, dòng sông cũ của 
minh, được gọi tên chung là “đại dương”. Cũng như 
vậy, bốn giai cấp là Bà la môn, vua chúa, thương gia 
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và hạ tiện, khi bó nhà xuất gia trở thành Ty khuu 
trong Phát giáo, déu từ bó gia cáp cũ của minh, được 
goi tén chung là “Samana Sakyaputta": Ty khuu 
dòng dói Sakya mā thói. 

Này chư Ty khưu, bón giai cáp là Bálamón, vua 
chúa, thuong gia và ha tién, khi bó nhà xuát gia tró 
thành Ty khuu trong Phát giáo, déu tir bó giai cáp cū 
cua riéng minh, duoc goi tén chung là “Samana 
Sakyaputta”: Ty khưu dòng dõi Sakya, là diéu ky la 
thứ tu, chỉ có trong Phát giáo, mà chu Ty khưu đã 
nhận thấy rõ, nên vô cùng hoan hi. 

5- Này chư Tỳ khưu, ví như trên địa câu này, tất 
cả dòng sông, rạch lớn, nhỏ chảy ra đại dương, và tất 
cả các trận mưa lớn rơi xuống đại dương, thé mà 
trong đại dương sự đây, sự vơi lại không hiện rõ. 
Cũng như vậy, có vo só chư bác Thánh A-ra-hān, đã 
tịch diệt Niēt Bàn, thé mà đối với Niét Bàn sự đây, sự 
vơi không hiện rõ. 

Này chư Tỳ khưu, đã có vô số chư bậc Thánh A- 
ra-hán tịch diệt Niét Bàn, thé mà trong Niét Bàn sw 
đây, sự voi không hiện rõ, là điều ky lạ thứ năm, chi 
có trong Phật giáo, mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy rõ, 
nên vô cùng hoan hi. 

6- Này chư Ty khuu, ví nhw nước đại dương chỉ 
có một vị mặn. Cũng như vậy, trong giáo pháp cua 
Như Lai chỉ có mot vị giải thoát khổ. 

Này chư Tỳ khưu, chỉ có một vị giải thoát khổ 
trong giáo pháp của Như Lai, là diču ky lạ thứ sáu, 
chỉ có trong Phật giáo, mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy 
rõ, nên vô cùng hoan hi. 
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7- Này chư Ty khuu, ví nhw trong đại dương, có 
vó só báu vát nhu ngoc Muttà, ngoc Mani, ngoc 
Veluriya, óc Sankha, dá quy, Pavdla, bạc, vang, 
Lohita, Masarapalla.... Cüng nhw váy, trong Phát 
giáo này, có vô số pháp báo như: 4 pháp niệm xứ, 4 
pháp tỉnh tấn, 4 pháp thành tựu, 5 pháp chủ, 5 pháp 
lực, 7 pháp giác chỉ, 8 pháp chánh đạo.... 

Này chư Tỳ khưu, có vô số pháp bảo như: 4 pháp 
niệm xứ, 4 pháp tỉnh tấn, 4 pháp thành tựu, 5 pháp 
chu, 5 pháp lực, 7 pháp giác chi, 8 pháp chánh đạo... 
trong Phật giáo, là điều kỳ lạ thứ bảy, chỉ có trong 
Phật giáo, mà chư Tỳ khưu đã nhận thấy rõ, nên vô 
cùng hoan hi. 

8- Này chư Ty khưu, ví nhw trong đại dương là 
nơi nương nhờ của những loài chúng sinh lớn như cá 
Timi, cá Timingala, cd Timitimingala, Asura, Nasa, 
Gandhabbā... và các logi chung có thán hinh to lón 
100 do tuán, 200 — 300 — 500 do tuán.... Cüng nhu 
váy, trong Phát giáo này, là noi phát sanh các bác 
Thánh nhán, nhu: bác Thánh Nháp Luu, bác Thánh 
Nhát Lai, bác Thánh Bát Lai và bác Thánh A-ra-hán. 

Này chu: Ty khuu, các bác Thánh nhán, nhu: bác 
Thánh Nhập Lưu, bác Thánh Nhất Lai, bác Thánh Bát 
Lai và bác Thánh A-ra-hán, chí phát sanh trong Phát 
giáo này, là diéu kỳ lạ thứ tám, chỉ có trong Phát 
giáo, mà chư Ty khưu dà nhận thấy rõ, nên vô cùng 
hoan hi. 

Sau khi Đức Thế Tôn thuyết giảng tám điều kỳ lạ 
trong Phật giáo xong, Ngài tự thuyết bài kệ rằng: 
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"Channamativassati 

ivatam nativassati. 

Tasmā channam vivaretha 

evam tam nātivassāti ". 

Phiên não thám ướt Tỳ khwu che giấu āpatti. 

Phién nāo khóng thám ướt Ty khuu sām hồi āpatti. 

Cho nēn, dā che gidu āpatti thi phái nén sám hói. 

Như váy, phiên não không thám ướt Ty khuu đã 

sám hồi āpatti. 

Sau đó, Đức Thế Tôn dạy chư Tỳ khưu rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, từ nay về sau, Như Lai không 
hành Tăng sự uposatha không thuyết giảng 
pātimokkha nữa. 

Này chư Ty khưu, chỉ có các con hành Tăng sự 
uposatha, tụng đọc pātimokkha mà thôi. 

Này chư Tỳ khưu, không có một ly do nào mà Như 
Lai hành Tăng sự uposatha, thuyết giảng pātimokkha 
trong nhóm Tỳ khưu có Tỳ khưu giới không hoàn toàn 
trong sạch. 

Này chư Ty khưu, Tỳ khưu phạm giới không được 
nghe pātimokkha, Tỳ khưu nào nghe, Tỳ khưu ấy 
phạm āpatti dukkata. 

Này chư Ty khưu, Nhw Lai cho phép chw Ty khuu 
cám Ty khuu nào pham āpatti ngói nghe pātimokkha. 

(Vinaya, Cülavagga, phán 
Patimokkhuddesayacana). 
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Ty khuu khóng nén váng mát trong ngày uposatha 
Tích Dai Đức Mahākappina. 


Một thuở nọ, Dai Đức Mahākappina ở một minh 
nơi thanh vắng trong rừng Maddakucchi, gân thành 
Rājagaha. Hôm ấy, nhằm ngày uposatha, Đại Đức 
Mahākappina ở nơi thanh vắng suy nghĩ trong tâm 
rằng: 

"Gaccheyyam vaham | uposatham | na va 

gaccheyyam. 

Gaccheyyam vāham samghakammam na và 

gacheyyam. 

Atha khvāham visuddho paramaya visuddhiya ". 


"Ta có nén di hành lē uposatha hay khóng nén di? 
Ta có nén di hành Tāng sw hay khóng nén di? 
Sự thật, ta là bác trong sach, hoàn toàn trong sach". 


Khi ấy, Đức Thé Tôn biết rõ điều suy nghi của 
Đại Đúc Mahākappina, nên Ngài từ núi Gijjhakūta 
dùng thân thông biến di, rồi hiện ra ngay trước mặt 
Đại Đức Mahakappina tại khu rừng Maddakucchi, 
mau le nhw người khỏe manh duói cánh tay ra hoặc 
co vào. Đức Thé Tôn ngự trên chó ngôi đã trải sẵn, 
Đại Đức Mahākappina danh lễ Đức Thé Tôn rôi ngôi 
xuống một noi hop lẽ, Đức Thé Tôn hỏi rằng: 

- Này Kappina, có phải con phát sanh suy nghĩ ở 
trong tám như thé này chăng? 

"Ta có nén di hành lễ uposatha hay không nén di? 

Ta có nên đi hành Tăng sự hay không nên đi? 

Sự thật, ta là bậc trong sach, hoàn toàn trong sach". 
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- Kinh bach Đức Thé Tôn, dạ, sự thật đúng như 
váy. Bạch Ngài. Đức Thé Tôn dạy rằng: 


- Các con là những bậc Tỳ khưu phạm hạnh, nếu 
các con không cung kính, không tôn trọng, không 
thành tâm, không cúng dường uposatha, thì ai sẽ là 
người cung kính, tôn trọng, thành tām, cúng dường 
uposatha đáy! 

Này Ty khưu pham hạnh, con phải nén di hành 
uposatha! Con không di không được! 

Con phải nên di hành Tăng sw! Con không di 
không được! 

Đại Đức Mahākappina váng theo lời dạy của Đức 
Thế Tôn. 

Đức Thé Tôn thuyết pháp khuyên dạy Đại Đức 
Mahākappina xong, Ngài bién di khỏi nơi dy, rói hiện 
trở lại núi Gijjhakūta. 

(Vi. Mahāvagga, tích Mahakappinavatthu). 

Đối với Tỳ khưu, việc hành tăng sự Uposatha- 
kamma là một phận sự rất quan trọng, để tỏ lòng tôn 
kính, nghiêm chinh thực hành đúng theo giới luật cua 
Đức Phật đã ban hành đến cho tất cả chư Tỳ khưu; 
dâu bậc thánh Arahán là bậc có thân khẩu y hoàn 
toàn trong sạch thanh tịnh vẫn phải hết lòng thành 
kính tôn trọng việc hành tăng sự uposatha-kamma, 
con các bác Tỳ khuu phàm nhân và bậc thánh hữu 
hoc lai cán phai hét lòng thành kính tôn trong việc 
hành tăng sw uposathakamma hon thé nữa, dé cho tất 
cá chư Ty khưu hòa hop với nhau trong tinh đoàn kết 
giữa những người con trong dòng dēi Sakya, không 
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phán biét giai cáp, quóc gia dán tóc nào; bói vi tát cá 
chư Ty khưu đêu được gọi tên chung là Sakyaputta. 
Nhờ tỉnh thân đoàn kết hòa hợp với nhau giữa những 
người con Sakyaputta nên mới có thể gìn giữ duy trì 
giáo pháp của Đức Phật được trường tôn trên thé 
gian ngõ háu den lại sự lợi ich, sự tién hóa, sự an lạc 
lâu dài cho tất cd chúng sinh, chư thiên và nhân loại. 


Phān 4 
PHÁN SỰ CỦA TY KHUU 


Ty khuu có hai phán su chính: 

- Ganthadhura: phān su theo hoc pháp hoc: 
Tipitaka, Atthakatha, Tika.... 

.- Vipasanādhura: phận sự theo hành pháp hành 

thiên tuệ. 

Theo Luật tạng Tỳ khưu có những phận sự như 
Sau: 

- Sám hồi patti. 

- Hành uposathakamma. 

- Ancu ba tháng ha. 

- Hành pavāraņākamma, v.v.... 


I- LÉ SÁM HÓI APATTI 


Apatti có 7, chia làm 2 logi: 

- Garuka āpatti: Āpatti náng góm có: Pārājika 
āpatti và Samghādisesa āpatti. Hai loai apatti này 
khóng thé sám hói duoc. 

* Ty khuu nào pham Pārājika apatti rồi, Ty 
khuu āy khóng con là Ty khuu nüa, nén khóng có su 
sám hói apatti. 
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* Ty khuu nào pham Samghadisesa apatti, Ty 
khuu áy vàn cón là Ty khuu, nhưng không thể sám 
hối Samghādisesa āpatti, mà cần phải trình āpatti này 
(āvikaromi, hoặc ārocemi hoặc ārocayāmi) đến chư 
Tỳ khưu Tăng biết rõ đã phạm về Samghādisesa āpatti 
nāo, như vậy gọi là không che giấu āpatti nặng. 

- Lahuka āpatti: Āpatti nhẹ góm có: thullaccaya 
āpatti, pacittiya āpatti, pātidesanīva āpatti, dukkata 
apatti và dubbhāsita āpatti. 

* Ty khuu nào pham mót hay nhiéu āpatti này, Ty 
khưu ấy có thé sám hối apatti ấy với một vi Tỳ khưu 
khác không cùng sabhāgāpatti (giống nhau về đối 
tượng phạm giới), sau khi đã sám hôi xong thì giới trở 
nên trong sạch trở lại. 


Nghi thức sām hối apatti 


Mỗi ngày Tỳ khưu nên sám hối āpatti để cho giới 
được trong sạch, bởi vì trong bhikkhupātimokkha, Tỳ 
khưu giới tóm tắt có 227 điều học, còn trong Luật 
tạng Tỳ khưu giới đầy đủ thì có 91.805.036.000 điều 
học. Cho nên, mỗi ngày Tỳ khưu giữ gìn giới cho 
được trong sạch đầy đủ là điều không phải dē. Vì vậy, 
hằng ngày Tỳ khưu phải nên sám hối apatti, dé cho 
giới của mình trở lại trong sạch. 

Theo Luật tạng, 2 vị Tỳ khưu sám hối āpatti, dču 
ngồi chòm hôm (ukkutikam nisīditvā), dču chāp 2 tay 
(afñjalim paggahetvā) làm lễ sám hối āpatti lẫn nhau. 
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1- Truóng hop vi Ty khuu nhó ha dén sám hói vi 
Tỳ khuu lớn hạ, qua cuộc đối thoại giữa vị Ty khưu 
sám hối và vị Tỳ khưu nhận sám hối như sau: 


Nha:- Aham Bhante, sabbā āpattiyo āvikaromi (hoặc 
ārocemi, hoặc ārocayāmi). 

Lha^:- Sadhu! Sadhu! 

Nhạt?:- Aham Bhante, sambahulā nānāvatthukā sabbā 
āpattiyo āpajjim, tà tumhamüle patidesemi. 

Lha: Passasi Āvuso, tà āpattiyo. 

Nha: Ama Bhante, passāmi. 

Lha: Ayatim Āvuso, samvareyyási. 

Nha: Sadhu! Sutthu Bhante, samvarissami. 

Lha:-  Sadhu! Sadhu! 

2- Truóng hop vi Ty khuu lón ha sám hói vói vi 

Ty khuu nhó ha nhu sau: 

Lha:- Aham Avuso, sabbā āpattiyo ãvikaromi (hoặc 
ārocemi, hodc ārocayāmi). 

Nha:- Sādhu! Bhante, sādhu. 

Lha:- Aham Āvuso, sambahulā nānāvatthukā sabbā 
āpattiyo āpajjim, tā tuyhamūle patidesemi. 

Nha:- Passatha Bhante, tā āpattiyo. 

Lha: Ama Āvuso, passāmi. 

Nha:  Ayatim Bhante, samvareyyatha. 

Lha: Sadhu! Sutthu Avuso, samvarissami. 

Nha: Sadhu! Bhante, sādhu! 


! Lha: vičt tāt: Ty khuu lón ha. 
? Nha: viét tát: Ty khuu nhó ha. 
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3- Trường hợp đặc biệt. Nếu trường hợp cá 2 
vị Tỳ khưu đêu phạm sabhāgāpatti, mā đã sám hôi 
với nhau trôi, thì vị Tỳ khưu nhỏ hạ nên xin sám hôi 
với vi Ty khưu lớn hạ một làn nữa, dé cho được trong 
sạch như sau: 

Nha:  Aham Bhante, sambahulā nānāvatthukā sabbā 
apattiyo āpajjim, tà tumhamūle patidesemi. 

Lha: Passasi Āvuso, tā āpattiyo. 

Nha: Ama Bhante, passāmi. 

Lha: Ayatim Āvuso, samvareyyāsi. 

Nha:- Sadhu! Sutthu Bhante, samvarissāmi. 

Lha:-  Sadhu! Sadhu! 

Nghi thức sám hối apatti này được phó thông 
trong chu Ty khuu nuóc Mién Dién. Cón dói vói chu 
Ty khuu nước Thái Lan thì nội dung phân giữa gióng 
nhau, phân đâu có thêm một câu: 

“Sabbä garulahukā āpattiyo ārocemi”. (3 lân). 

Tôi xin trình tất cả āpatti nặng, āpatti nhẹ. 

Và phần cuối có thêm 3 câu: 

"Na punevam karissami `. 

Tôi sé không làm vậy nữa. 

"Na punevam bhāvissāmi”. 

Tôi sẽ không nói vậy nữa. 

"Na punevam cintayissami ". 

Tói sé khóng nghi váy nūa. 
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Dich nghia 16 sám hói āpatti 
1- Vi Ty khuu nhó ha dén xin sám hói vói vi Ty 
khuu lón ha. 

Nha:- Kính bạch Dai Đức, con xin trình (avikaromi) 
cho Ngài rõ tát cả āpatti (samghadisesa āpatti). 

Lha:- Lānh thay! Lành thay! 

Nha:- Kính bach Đại Đức, con dà pham tát cá apatti 
"sabbà āpattiyo” có nhiều đối tượng khác 
nhau. Con xin sám hôi nơi Ngài tât cd āpatti dy. 

Lhạ:- Này pháp đệ, pháp đệ thấy rõ, biết rõ những 
āpatti dy không? 

Nha:- Kinh bach Dai Đức, dạ vắng, con thấy rõ, biết 
rõ những āpatti dy. 

Lhạ:- Này pháp đệ, từ nay về sau, pháp đệ nên thu 
thúc cho được trong sạch, đừng dē tdi phạm. 

Nha:- Kính bạch Đại Đức, lành thay! T ot thay! Con 
sé có gāng thu thuc cho duoc trong sach. 

Lha:- Lānh thay! Lành thay! 

2- Vi Ty khuu lón ha xin sám hói vói vi Ty khuu 
nhó ha. 

Lha:- Nay pháp dē, tói xin trinh cho pháp dé ró tát cá 
apatti. 

Nhạ:- Lành thay! Bạch Đại Duc, lành thay! 


' Avikaromi, ārocemi, ārocayāmi đều có nghĩa là trình bày, bày 
tỏ không che giấu āpatti nặng, samghādisesa. 

“Sabbä āpattiyo” ở đây, ám chỉ tất cả samghādisesa āpatti, không 
phải āpatti nào khác. 

2 *Sabbà āpattiyo” là tất cả những āpatti, ở đây là thullaccaya, 
pācittiya, pātidesanīya, dukkata và dubbhāsita, là những āpatti nhẹ 
có thé sám hồi ngay được. 
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Lha:- Ndy pháp dé, tói dà pham tát cá apatti có nhiéu 
dói tượng khác nhau. Tôi xin sám hói noi pháp 
dé tát cá àpatti áy. 

Nha:- Kính bach Dai Đức, Ngài thấy rõ biết rõ những 
āpatti dy không? 

Lha:- Này pháp dé, váng, tói thấy rõ biết rõ những 
āpatti dy. 

Nha:- Kính bach Đại Đức, từ nay vé sau, xin Ngài nén 
thu thúc cho được trong sach, đừng dé tái pham. 

Lha:- Này pháp dé, lành thay! Tót thay! Tôi sẽ có 
gang thu thuc cho duoc trong sach. 

Nha:- Lành thay! Bach Dai Duc, lành thay! 

3- Vị Tỳ khưu nhỏ hạ xin sám hối lần thứ nhì. 


Trường hợp hai vị Tỳ khưu đều phạm sabhāgāpatti: 
phạm āpatti có vatthu (đối tượng) giống nhau, hoặc có 
đôi tượng tương tự với nhau. Vi dụ, hai vị Tỳ khưu cùng 
giết con muôi, hoặc một vi giết con muỗi, một vị khác 
giết con kiến. Như vậy, cả 2 vị Tỳ khưu này đều phạm 
pācittiya āpatti thuộc sabhāgāpatti. 

Hai vi Ty khuu pham sabhagapatti này cám 
không được sám hối āpatti với nhau. Nếu hai vị Tỳ 
khưu này sám hồi āpatti lẫn nhau, thì mỗi vị bị phạm 
thêm dukkata āpatti. 

- Một bên, vị Tỳ khưu nhỏ hạ sám hối āpatti 
trước, tất cả āpatti cũ được thoát khỏi, nhưng lại phạm 
thêm một dukkata āpatti mới còn lai. 

- Một bên, vị Tỳ khưu lớn hạ nhận sám hồi āpatti, 
cūng bi pham thém mót dukkata āpatti mói, chua ké 
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dén tát cà apatti cū; dén khi vi Ty khuu lón ha sám 
hói āpatti, thi góm tát cà āpatti cü cOng thém dukkata 
apatti mói. Nhu váy, vi Ty khuu lón ha có giói duoc 
hoàn toàn trong sach tró lai. 

Vi Ty khuu nhó ha cón lai dukkata apatti mói, vi 
vậy, vị Ty khưu nhỏ ha cần phải sām hối thêm lần thứ 
nhì mới có giới hoàn toān trong sạch trở lại. 

* Chú ý: Phạm nhiễu loại āpatti, khi sām hói 
khóng nén düng só ít; và pham mót àpatti, khi sám hói 
düng só nhiču (sabbà āpattiyo) cūng nén. 


II-HÀNH UPOSATHAKAMMA 


Mói tháng có 2 ngày lé hành Táng su uposatha- 
kamma, Ty khuu phái nén hành lé hàng tháng. Cách 
tính ngày có su sai khác nhau tüy theo mói nuóc. 

Phong tuc Ān Dó thói xua mói tháng chia làm 2 
pakkha: 

- Sukhapakkha: nửa tháng đầu tráng lên, bát đầu 
từ ngày móng 1 (01) cho đến ngày rằm (15). 

- Kāļapakkha: nửa tháng sau tráng xuống, bát đầu 
từ ngày móng 1 (16) cho đến ngày 14 cuối tháng thiếu 
(29), hoác ngày 15 (30) cuói tháng du. 

Các nuóc Phát giáo nhu Thái Lan, Myanmar, 
Lào, Campuchia theo phong tuc trén. 

Theo phong tuc Viét Nam, Trung Hoa..., trong 
một tháng không phân chia theo nửa tháng dau: và nua 
tháng sau, mà chỉ ké theo tuần tự từ ngày 01 cho đến 
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ngày 29 tháng thiču hoāc 30 tháng dū. 

Như vậy, hằng tháng tất cá Ty khưu đều phải 
hành Tăng sự uposathakamma 2 ngày, vào ngày răm 
(15) (nửa tháng đâu) và ngày 29 cuối tháng thiếu 
(nhằm ngày 14 cuối tháng thiếu); hoặc ngày 30 cuối 
tháng đủ (nhằm ngày 15 cuối tháng đủ), là ngày hành 
uposathakamma của tất cả chư Tỳ khưu. Nếu Tỳ khưu 
nào không hành Tăng sự uposathakamma, Tỳ khưu ấy 
phạm āpatti dukkata. 


Uposathakamma có 3 loai: 


1- Samgha uposatha: Ty khuu Táng hành lé uposatha. 
2- Gana uposatha: Nhóm Ty khuu hành lé uposatha. 
3- Puggala uposatha: Mót Ty khuu hành lé uposatha. 
Hành uposatha có 3 cách: 
1- Suttuddesa uposatha: Tung bhikkhupatimokkha, có 
5 uddesa. 
2- Pārisuddhi uposatha: Doc lói parisuddhi.... 
3- Adhitthāna uposatha: Tu phát nguyén ngày uposatha. 
Uposatha có 3 ngày: 
l- Pannarasi uposatha: Ngày 15 uposatha (ngày rám 
nửa tháng hoặc cuói tháng du). 
2- Cātuddasī uposatha: Ngày 14 uposatha cuối tháng 
thiču. 
3- Sāmaggī uposatha: ngày uposatha dóng tām nhāt 
tri vói nhau. 
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I. SAMGHA UPOSATHA 
Ty khuu Tāng hành Uposatha 


Ty khuu có 4 vi tró lén goi là Ty khuu Táng. 

Ty khuu Táng có 4 vi tró lén phái hành samgha 
uposatha. 

Tỳ khuu Tăng hành samgha uposatha cần phải tung 
doc suttuddesa uposatha: tung doc bhikkhupātimokkha. 
Viéc tung doc bhikkhupatimokkha là phān su cüa vi 
Dai Truóng Lào cao ha nhát. Trir khi vi Truóng Lào áy 
không tụng doc, thì Ngài chỉ định đến vi Đại Đức nhỏ 
hạ kế tiếp làm phận sự tụng đọc bhikkhupātimokkha, 
vào ngày 15 nửa tháng hoặc cuối tháng đủ, hoặc ngày 
14 cuối tháng thiếu; hoặc chọn một ngày do toān thê 
chư Tỳ khưu đồng tâm nhất trí với nhau. 


Nghi thức trước khi tụng đọc bhikkhupātimokkha 


Chư Tỳ khưu Tăng hội hop tại sīmā, ngồi cách 
nhau trong một hatthapāsa (2 cùi tay + 1 gang), trình 
chư Tăng biết pháp danh 2 vị Đại Đức luật sư: vị Đại 
Đức luật sư vấn, pháp danh “Tissa”, và vị Đại Đức 
luật sư đáp, pháp danh “Datta”. 


Ajjhesakafiatti: 


Ls2:- Suņātu me Bhante samgho, yadi samghassa 
pattakallam, aham | àyasmantam  Tissam 
bhikkhum pātimokkhuddesam ajjheseyyam. 
Kính bạch chư Đại Đức Tang, kính xin chu 

Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của con, nếu việc thỉnh 

mời tụng đọc bhikkhupātimokkha hợp thời đối với chư 

Tăng, con xin kính thỉnh Đại Đức Tissa tung doc 
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bhikkhupatimokkha). 


Lời thỉnh mời 
Vị Ty khưu luật sư ngồi chóm hóm, cháp 2 tay 
doc cáu thinh mdi 3 làn. 

Ls2:- "Samgho  Bhante, ayasmantam Tissam 
patimokkhuddesam | ajjhesati, uddisatu Bhante 
āyasmā Tisso patimokkham. 

- Dutiyampi Bhante, samgho ayasmantam Tissam 
patimokkhuddesam | ajjhesati, uddisatu Bhante 
āyasmā Tisso pātimokkham. 

- Tatiyampi Bhante, samgho āyasmantam Tissam 
pātimokkhuddesam ajjhesati, uddisatu Bhante 
āyasmā Tisso pātimokkham ”. 

Kính bach Dai Duc, chu Tāng kinh thinh Ngdi 
tụng doc bhikkhupatimokkha. Kính xin Đại Đúc Tissa 
tung doc bhikkhupātimokkha. ...lán thứ nhi. ...lán thứ 
ba. 


Ls1:- Ama, uddissāmi. 
Váng, tói sé tung doc bhikkhupatimokkha. 
Vinayapucchakañatti: 
(Tuyên ngôn vị Đại Đức Tissa vấn Vinaya) 
Lsl:- Suņātu me Bhante samgho, yadi samghassa 


pattakallam, | aham _ ayasmantam | Dattam 

bhikkhum vinayam puccheyyam. 

Kính bạch chw Đại Đúc Tang, kính xin chu 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của tôi, nếu việc hỏi 
vinaya hợp thời đổi với chư Tăng, tôi xin hỏi Đại Đức 
Datta về vinaya. 


PHÁN SỰ CỦA TY KHƯU - HÀNH UPOSATHAKAMMA 299 


Vissajjakanatti 
(Tuyên ngón vị Đại Đức Datta đáp Vinaya). 

Ls2:- Suņātu me Bhante samgho, yadi samghassa 
pattakallam, aham āyasmatā Tissena therena 
vinayam puttho vissajjeyyam. 

Kính bạch chu Đại Đúc Tăng, kính xin chu 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngón của con, nếu việc trả lời 
vinaya hop thời đổi với chu Tăng, con xin trả lời Đại 
Đức Tissa hỏi về vinaya. 

Bốn công việc phải làm trước khi chư Tỳ khưu 

Tăng hội họp tại sīmā 

Lsl:- Sammajjanī padīpo ca, dakam āsanena ca. 
Uposathassa etāni, pubbakaranan ti vuccati. 

Chü giái day, có 4 cóng viéc càn phāi làm truóc 
khi chu Ty khuu Táng hói hop tai sima dé hành Tāng 
su uposatha: 

V.1:- Công việc quét don, lau chùi bên ngoài, bén 
trong sima xong hay chưa? 

D: Xong rồi. Bạch Ngài. 

V.2:- Công việc đốt đèn xong hay chưa? 

D: Ban ngày, công việc đốt đèn không cán thiết. 
Bạch Ngài. 

V.3:- Công việc lo nước dùng, nước uống xong hay 
chưa? 

D: Xong rồi. Bạch Ngài. 

V.4:- Công việc sắp dāt, trải chỗ ngôi cho chư Tỳ 
khuu xong hay chưa? 

P:- Xong rồi. Bạch Ngài. 
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Chanda, pārisuddhi 

Trong truóng hop mahāsīmā (hoác gāmasīmā), 
Ty khuu nào khóng thé dén tham du lē hành Táng su 
uposathakamma vi bi bệnh, vi Ty khuu ây cân phải 
gởi chanda, parisuddhi cho một vi Ty khuu khác. 

* Cách gói chanda, parisuddhi 

, Ty khuu gói chanda, parisuddhi, truóc tién xin sám 
hôi apatti với vi Ty khuu nhận xong, đọc câu nhu sau: 

- Ty khưu gởi chanda: 

Chandam dammi, chandam me hara, chandam me 
ārocehi. (3 lān). 

Tôi xin gởi sự hài lòng, xin Ngài nhận sự hài lòng 
của tôi, xin Ngài trinh sự hài lòng của tôi dên chu Tăng. 

- Ty khưu nhận chanda: 

Ama, Bhante (Avuso). Dạ vâng. Bạch Ngài. 

- Ty khưu gởi pārisuddhi. 

Pārisuddhim | dammi, pārisuddhim me hara, 
pārisuddhim me ārocehi. (3 lán). 

Tói xin gói sw trong sach, xin Ngài nhán sw trong 
sach cua tôi, xin Ngài trình sw trong sach cua tôi dēn 
chw Tăng. 

- Ty khuu nhàn parisuddhi. 

Ama, Bhante (Avuso). Dạ vâng. Bạch Ngài. 

* Cách trình chanda, pārisuddhi 

. Khi chư Ty khưu Tăng hội hop tại sima đông đủ 
rôi, vị Tỳ khưu nhận chanda, pārisuddhi xin phép chư 
Tăng trình chanda, pārisuddhi như sau: 
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| Tissanamena Bhante, bhikkhuna chando dinno. (3 
lán). 
Kính bach chu Dai Duc Tang, Ty khuu Tissa dā 
goi chanda. 


Tissanāmena Bhante, bhikkhunā parisuddhi 
dinnā. (3 lān). 

Kính bạch chư Đại Đức Tang, Ty khưu Tissa đã 
gởi pārisuddhi. 

Tất cà chư Tỳ khưu đồng thanh nói lên lời hoan 
hi: Sādhu! Sādhu! 


Năm phận sự trước khi tụng đọc 
bhikkhupātimokkha 


Chandapārisuddhi utukkhānam, 
bhikkhugaņanā ca ovādo. 
Uposathassa etāni, 
pubbakiccan ti vuccati. 


Chú giải day, có 5 phán sự cần phải trinh chư tăng 
trước khi tụng đọc bhikkhupātimokkha là: 

V.1:- Ty khưu bị bệnh gởi chanda, pārisuddhi, Tỳ 
khưu nhận chanda, pārisuddhi, phān sw trinh 
chanda, pārisuddhi dén chw Tāng xong chwa? 

P:- Không phải mahāsīmā, gāmasīmā, day là 
khaņņa-sīmā, cho nēn phģn sw trinh chanda, 
pārisuddhi không có. Bạch Ngài. 

V.2:- Trong một nām có 3 mùa (utu): mùa lạnh 
(hemama), mùa nóng (gimhāna), mùa mưa 
(vassanta). Trong 3 mùa dy, hiện nay thuộc vē 
mùa nào? 
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D: Hiện nay đang thuộc vé mùa mưa. Bach Ngài. 


V.3:- Trong mùa mưa gốm có 8 pakkha” Trong 8 
pakkha dy, đã qua bao nhiêu pakkha? Hiện tai 
đến pakkha thứ máy? Còn lại bao nhiêu pakkha? 


P:- Đã gua hai pakkha, hiện tại đến pakkha thứ ba 
và con lại 5 pakkha nữa. Bạch Ngài. 
V.4:- Trong sīmā này, có bao nhiêu Tỳ khưu đến hội 
họp? 
P:- Có 21 Tỳ khưu đến hội họp. Bạch Ngài. 
V.5:- Phận sự dạy dỗ T) khưu ni đã trình xong chưa? 
D: Hiện nay Tỳ khưu ni không còn nữa, nên phán 
sự dạy đồ không có. Bạch Ngài. 
Bón chi pháp hop lệ dé hành lễ Tăng sự uposatha 
Trước khi tụng đọc bhikkhupātimokkha điều quan 
trong là cán phải hợp đủ 4 chi pháp. 


Uposatho yāvatikā ca bhikkhū kammappattā. 
Sabhāgāpattiyo na vijjanti. 
Vajjaniyà ca puggalā tasmim na honti. 
Pattakallan 'ti vuccati. 
Chú giāi day, lé tung doc bhikkhupatimokkha càn 
phải có đây đủ 4 chi pháp hop lệ là: 
VI: Uposatha có 3 ngày: catuddasī uposatha, 
pannarasī uposatha và sāmaggī uposatha. Trong 
3 ngày dy, hóm nay thuóc vé ngày uposatha nào? 
P:- Pannarasī uposatha. Bach Ngdi. 


! Nếu nhằm tháng nhuận thì gồm 10 pakkha. 
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V:- 


V2:- 


V4:- 


Ty khuu hành uposatha co 3 logi: samgha 
uposatha, gaņa uposatha vā puggala uposatha. 
Trong 3 loại dy, hôm nay hành loại nào? 


Samgha uposatha. Bạch Ngài. 


Hành uposatha có 3 cách: suttuddesa uposatha, 
pārisuddhi uposatha và adhitthana uposatha. 
Trong 3 cách dy, hôm nay hành cách nào? 


Suttuddesa uposatha. Bach Ngdi. 


Chư Tỳ khuu có 4 vi trở lén phải hành samgha 
uposatha, hành theo cách suttuddesa uposatha 
là điêu hop với luật. Vậy tát cá chư Tỳ khưu 
đang ngôi trong hatthapāsa (2 cui tay + 1 gang) 
hội hop tại sīmā, có phải không? 

Chw Tỳ khưu đêu ngôi trong hatthapāsa. Bach 
Ngài. 

Chw Ty khưu ngôi trong hatthapāsa dču có giới 
hoàn todn trong sạch phải không? Không có vi 
Tỳ khwu nào pham sabhāgāpatti”, có phải 
không? 

Tất cá chư T) khưu đều có giới hoàn toàn trong 
sach, không co vi Ty khưu ndo phạm 
sabhāgāpatti. Bạch Ngài. 

Chw Tỳ khưu ngôi trong hatthapāsa hoàn toàn 


' Sabhāgāpatti: Trường hợp 2-3 Tỳ khưu phạm āpatti, đối tượng 
phạm giới có phần giống nhau. Ví dụ: Ty khưu A tác ý giết con 
muối, Tỳ khưu B tác ý giết con kiến và Tỳ khưu C tác ý đập vỡ 
trứng thắn làn. Như vậy, cả 3 Tỳ khưu đều phạm āpatti 
pācittiya, gọi là sabhāgāpatti, không thé sám hói lẫn nhau được. 
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không có 21 hạng người nén loại bó (vajjanīya 
puggala)', có phai khóng? 
D:- Hoàn toàn không có 21 hang người ấy. Bach Ngài. 


i Vajjanīya puggala: Những hạng người nên loai bó khói sima, nơi chư 
Táng hói hop hành Táng su uposathakamma. Có 21 hang nguói là: 

1- Người tai gia cu sī. 

2- Ty khuu ni. 

3- Sikkhamana. 

4- Sa di. 

5- Sa di ni. 

6- Ty khuu dā xà gidi. 

7- Tỳ khuu pham āpatti pārājika. 

8- Người ái nam (bán nam, bán nū). 

9- Người trộm tăng tướng. 

10- Người thiên về ngoại đạo. 

11- Hạng súc sanh (Long vương hóa thành người). 

12- Người giết cha. 

13- Người giết mẹ. 

14- Người giết bậc Thánh A-ra-hán. 

15- Người làm cho Đức Phật bị vết bām. 

16- Tỳ khưu chia rẽ Tăng. 

17- Người hãm hại phạm hạnh Tỳ khưu ni. 

18- Người lưỡng tính (có 2 bộ phận sinh dục). 

19- Tỳ khưu bị trục xuất, vì phạm giới mà không chịu nhận tội. 

20- Tỳ khưu bị trục xuất, vì phạm giới mà không chịu sửa chữa lại. 

21- Tỳ khưu bị trục xuất, vì không chịu từ bỏ tà kiến có định. 

Trong 21 hạng người này, có 20 hạng người thật, còn một hạng 
người gốc là súc sanh, Long vương. 

Tất cả 21 hạng này, không được tham dự hội họp chung tại Sīmā cùng 
với Tỳ khưu thật, không được hành uposathakamma, không được hành 
Tăng sự tụng đọc, nghe bhikkhupātimokkha. 

Nếu có 3 hạng người Tỳ khưu bị trục xuất, mà tham dự hội họp 
chung với chư Tỳ khưu Tăng, thì tất cả chư Tỳ khưu đều phạm Āpatti 
pācittiya, còn lại 18 hạng người khác tham dự, hội họp chung với chư 
Tỳ khuu Tăng, thì tất cả chư Tỳ khưu đều pham Apatti dukkata. Bởi 
vậy cho nên, trước khi hành lễ tụng đọc bhikkhupātimokkha, vị Đại 
Đức luật sư cần phải xét hỏi kỹ, khi đầy đủ 4 chi pháp hợp lệ, mới có 
thể hành lễ tụng bhikkhupātimokkha. 
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Dó là 4 chi pháp hop lé góm: ngày hành Táng su 
uposatha, chu Ty khuu dang ngói trong hatthapasa tai 
sīmā, khóng có Ty khuu pham sabhagapatti và khóng 
có 21 hang người nén loại bỏ. Khi đã dày đủ 4 chi 
pháp hop lé này mói có thé tién hành lé tung doc 
bhikkhupatimokkha. 


Tung Doc Bhikkhupatimokkha 


Pubbakaranapubbakiccani samādapetvā desitā- 
pattikassa samaggassa bhikkhusamghassa anumatiyā 
pātimokkham uddisitum ārādhanam karoma. 

Tất cà chu Tỳ khuu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hi: Sādhu! Bhante sādhu! 

Namo tassa  Bhagavato Arahato  Samma 
sambuddhassa (3 lán). 

Samgha uposatha natti: 

Suņātu me Bhante samgho, ajjuposatho panna- 
raso (catuddaso) yadi  samghassa  pattakallam, 
samgho uposatham kareyya, pātimokkham uddiseyya. 

Bhikkhupatimokkhuddesa: 

Kim | samghassa | pubbakiccam | parisuddhim 
ayasmanto ārocetha patimokkham uddissāmi... (pe).... 

Tattha sabbeheva samaggehi sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabban 'ti. 

Bhikkhupatimokkham nitthitam. 

Tất cả chu Tỳ khuu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hi: Sādhu! Bhante sādhu! 
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Suttuddesa Uposatha 


Trong bhikkhupatimokkha, có 5 muc suttuddesa. 


1- Nidanuddesa. 

2- Parajikuddesa. 

3- Samghadisesuddesa. 
4- Aniyatuddesa. 

5- Vittharuddesa. 


Chu Ty khuu Tāng hành Tāng su samgha 
uposatha cán phái tung doc dày dü 5 uddesa (muc), 
néu tung thiču pham āpatti dukkata. 

Nhu Dúc Phát dà cám ché: 

"Na bhikkhave | samkhettena — patimokkham 
uddisitabbam, yo uddiseyya, āpatti dukkatassa "P. 

Này chư Ty khwu, Ty khwu không được tung 
bhikkhupātimokkha tóm tāt, Ty khwu nào tung 


bhikkhupātimokkha tóm tắt, Tỳ khưu dy pham āpatti 
dukkata. 


Tung doc uddesa tóm tát 

Có 2 truóng hop tung doc bhikkhupatimokkha 
tóm tāt. 

1- Truóng hop có tai hoa 

Trong khi chu Ty khuu Táng dang hành Táng su 
samgha uposatha, néu có 1 trong 10 tai hoa xáy ra, 
Pūc Phát cho phép tung doc suttuddesa tóm tāt. 


"Anujanami bhikkhave sati antaraye samkhittena 
pātimokkham uddisitum ". 


! Vi. Mahāvagga, phần Uposathakhandhaka. 
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Này chw Ty khưu, Như Lai cho phép được tung 
doc bhikkhupatimokkha tóm tāt khi có tai hoa. 

Mười tai hoa (antaraya) 

1- Rājantarāya: Tai hoa do Dúc vua ngu dén. 

2- Corantarāya: Tai hoa do bon cuóp kéo dén. 

3- Aggantarāya: Tai hoa do cánh hóa hoan, cháy 
chùa, cháy rừng.... 

4- Udakantarāya: Tai họa do cảnh nước lũ tràn đến. 

, 5- Manussantardya: Tai họa do nhiču ngudi kčo 
dēn. 

6- Amanussantarāya: Tai hoa do hàng phi nhân 
nháp vào Ty khuu. 

7- Valantaraya: Tai hoa do thú dit xâm nhập vào. 

8- Sarīsapantarāya: Tai hoa do rán cán Ty khuu. 

9- Jīvitantarāya: Tai hoa do Ty khuu làm bénh 
nặng, phát dién.... 

10- Brahmacariyantarāya: Tai hoa dén pham 
hanh xuát gia. 

Chu Ty khuu Táng dang hói hop hành Táng su 
tung doc bhikkhupatimokkha, néu gáp phái mót trong 
10 diču tai hoa này, thi Dúc Phát cho phép duoc tung 
bhikkhupatimokkha tóm tāt, khi khóng có tai hoa, 
phāi tung bhikkhupatimokkha dāy du. 

"Anujanami bhikkhave evarūpesu antarāyesu 


samkhittena pātimokkham uddisitum, asati antarāye 
vitthārena ””. 


! Vi. Mahāvagga, phần Uposathakhandhaka. 
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Này chư Ty khưu, Nhw Lai cho phép được tung 
doc bhikkhupatimokkha tóm tāt khi gāp phai tai hoa, 
khi khóng có tai hoa phái tung doc bhikkhu- 
pātimokkha day du. 

Cách tung bhikkhupātimokkha tóm tāt 

Truóng hop Ty khuu dà tung xong muc 
nidanuddesa, pārājikuddesa, nhung chua tung dén 
samghadisesuddesa. Nhu vậy, cách tung bhikkhu- 
patimokkha tóm tắt nhu sau: 


- Udittham kho ayasmanto nidānam. 

- Uditthā cattāro parajika dhamma. 

- Sutà kho panayasmantehi terasa samghādisesā 
dhamma. 

- Sutà dve aniyatà dhamma. 

- Sutà timsanissaggiyā pacittiya dhamma. 

- Sutà dvenavuti pācittiyā dhamma. 

- Sutà cattāro pātidesanīvā dhamma. 

- Sutà sekhiya dhamma. 

- Sutā sattadhikaranasamatha dhammā. 


Ettakam tassa Bhagavato suttagatam suttapari- 
yāpannam  anvannhamaásam | uddesam āgacchati, 
tattha | sabbeheva | samaggehi | sammodamanehi 
avivadamanehi sikkitabban 'ti. 


Bhikkhupatimokkham nitthitam. 
Tất cả chu Tỳ khưu Tăng dóng thanh nói lén lời 
hoan hi: Sadhu! (Bhante) sādhu! 
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2- Trường hợp đặc biệt theo khá năng 


Ngoài ra, còn có một trường hợp đặc biệt còn có 
thể tụng bhikkhupātimokkha tóm tắt như sau: 

Chuyện từng có trong thời kỳ Đức Phật còn tại 
thế, có một số Tỳ khưu trên 4 vị ở trong một ngôi 
chùa, đến ngày hành uposatha, từ vị Tỳ khưu lớn hạ 
cho đến vị Tỳ khưu nhỏ hạ, không một vị nào có khả 
năng tụng đọc bhikkhupātimokkha để hành Tăng sự 
samgha uposatha. 

Trong trường hợp này, Đức Phật cho phép: 

“Tehi bhikkhave bhikkhūhi eko bhikkhu 
sāmantā āvasā sajjukam pāhetabbo: "gacchavuso 
samkhittena vā vitthārena | và pātimokkham 
pariyāpumitvāna agacchahi ”0). 

Này chư Ty khưu, chư Ty khưu dy nén gói gáp 
một Ty khưu đến ngôi chùa láng giéng và day rằng: 

“Này pháp đệ, pháp đệ hãy di hoc bhikkhupātimokkha 
tóm tắt hoặc đây đủ rôi trở về kịp trong ngày hôm nay 
để hành uposathakamma”. 

Trong trường hợp như vậy, vị Tỳ khưu có khả 
năng học bhikkhupātimokkha tóm tắt hoặc dày đủ, it 
hoặc nhiều ở một ngôi chùa khác, rồi còn thời gian 
phải trở về ngôi chùa của mình ở ngay trong ngày 
hôm ấy, để kịp hành Tăng sự samgha uposatha, tụng 
đọc bhikkhupātimokkha. Khi trở về chùa, mọi nghi 
thức hành uposathakamma hoàn toàn giống như trước 
đã trình bày. 


! Vi. Mahāvagga, phần Uposathakhandhaka. 
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- Bón cóng viéc phái làm xong truóc khi chu Ty 
khuu Táng dén hói hop tai sima. 

- Nám phán su phái trinh lén chu Ty khuu Táng 
hói hop. 

- Bốn chi pháp hop lệ, đầy đủ dé hành lễ tung đọc 
bhikkhupātimokkha. 

Vi Ty khuu āy tung doc bhikkhupātimokkha theo 
khá náng mà minh dà hoc duoc, néu vi Ty khuu āy 
chí hoc thuóc lóng duoc nidanuddesa, thi tung doc 
tóm tát nhu sau: 

- Udittham kho āyasmanto nidānam. 

- Sutā kho panāyasmantehi cattāro pārājikā 
dhammā. 

- Sutā terasa samghādisesā dhammā. 

- Sutā dve aniyatà dhamma. 

- uta timsanissaggiyā pacittiya dhamma. 

- Sutā dvenavuti pacittiya dhamma. 

- Sutā cattāro pātidesanīvā dhamma. 

- Sutā sekhiya dhamma. 

- Sutā sattadhikaranasamathà dhammā. 


Ettakam tassa Bhagavato suttagatam suttapari- 
yāpannam  anvaddhamaásam | uddesam āgacchati, 
tattha | sabbeheva | samaggehi | sammodamanehi 
avivadamanehi sikkhitabban 'ti. 


Bhikkhupatimokkham nitthitam. 
Tất cả chu Tỳ khuu Tăng dóng thanh nói lén lời 
hoan hi: Sadhu! (Bhante) Sadhu! 
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Nghỉ lễ hành Samgha uposatha đơn giản 

Tất cả mọi điều kiện đầy đủ để có thể hành Tăng 
sự samhga uposatha như sau: 

- Bốn công việc phải làm xong, trước khi chư Tỳ 
khưu Tăng đên hội họp tại sīmā. 

- Năm phận sự phải trình lên chư Tỳ khưu Tăng 
hội họp. 

- Bốn chi pháp hợp lệ, đầy đủ để hành lễ tụng đọc 
bhikkhupātimokkha. 

Trong chu Ty khưu Tăng, cử một vi Ty khưu 
thinh Dai Trưởng Lão cao hạ nhât tụng đọc 
bhikkhupatimokkha như sau: 

Samgho Bhante, theram ajjesati, uddisatu Bhante 
thero pātimokkham. (3 lán). 

Kính bach Đại Đức, chư Tăng kính thỉnh Ngài 
tụng đọc bhikkhupātimokkha. 

(Trường hợp nếu vị Đại Trưởng Lão cao hạ không 
tụng đọc bhikkhupatimokkha, thì chư Tăng sẽ 
thinh vị Đại Đức thấp hạ kế tiếp). 


VỊ Đại Trưởng Lão cử hành Tăng sự samgha uposatha. 


l- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsam- 
buddhassa. (3 lán). 


2- Sammajjani padipo ca, udakam āsanenena ca. 


Uposathassa etāni, pubbakaranan ti | vuccati. 
Atthakathacariyehi vuttàni cattari pubbakaranani 
katāni. 

3- Chandaparisuddhi utukkhānam, 
bhikkhugaņanā ca ovado. 
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Uposathassa etàni, pubbakiccan 'ti vuccati. 
Atthakathacariyehi vuttāni paūcapubbakiccāni 
katāni. 

4- Uposatho yāvatikā ca bhikkhū kammappattā. 
Sabhāgāpattiyo na vijjanti. 

Vajjaniyà ca puggalā tasmim na honti. 
Pattakallan 'ti vuccati. 

Atthakathacariyehi vuttāni cattāri 
pattakallangāni samānītāni. 

5- Pubbakaraņapubbakiccāni samādapetvā desitāpat- 
tikassa samaggassa bhikkhusamghassa anumatiyā 
pātimokkham uddisitum ārādhanam karoma. 

6- Tất cả chu Ty khưu Tăng đồng thanh nói lên lời 
hoan hi: Sādhu! Bhante sādhu! 


7- Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasam- 
buddhassa. (3 lán). 


8- Samgha uposatha fatti: 


Suņātu me | Bhante | samgho, | ajjuposatho 
pannaraso (catuddaso) yadi samghassa pattakallam, 
samgho uposatham kareyya, pātimokkham uddiseyya. 
9- Bhikkhupatimokkhuddesa: 

Kim | samghassa | pubbakiccam | parisuddhim 
ayasmanto ārocetha patimokkham uddissāmi.... (pe)... 

Ettakam tassa Bhagavato suttāgatam suttapariyā- 
pannam anvaddhamāsam uddesam āgacchati, tattha 


sabbeheva samaggehi sammodamanehi avivadamanehi 
sikkhitabban ti. 


Bhikkhupātimokkham nitthitam. 
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10- Tất cả chư Ty khưu Tăng đồng thanh nói lén lời 
hoan hi: Sādhu! Bhante sādhu! 


2. GAŅA UPOSATHA 

Nhóm Ty khuu hành uposatha 

Nhóm Ty khuu ở đây chỉ cho 3 hoặc 2 vi Ty khuu 
mà thôi, không thé hành samgha uposatha nên Đức 
Phật cho phép hành gaņa uposatha. 

Cách hành gana uposatha, không tụng đọc 
bhikhhu-pātimokkha mà Đức Phật cho phép hành 
pārisuddhi uposatha, mỗi vị Tỳ khưu đọc câu 
“parisuddho... 


Trước khi hành pãrisuddhi uposatha, moi nghi 
thüc 6 phān dàu cüng gióng nhu samgha uposatha lā: 


- Bón cóng viéc phài làm xong, truóc khi chu Ty 
khuu dén hói hop tai sima. 

- Năm phận sự phải trình lén chư Ty khưu hội hop. 

- Riêng phận sự đếm số chu Ty khưu tham dự hội 
họp thì chỉ có 3 hoặc 2 vị mà thôi. 

Nhóm Tỳ khưu (3-2 vị) phải sám hối āpatti xong 
trước khi hành pārisuddhi uposatha. 

Hành Pārisuddhi Uposatha 

Hành pārisuddhi uposatha có 2 trường hợp. 

1- Trường hợp có 3 vị Tỳ khưu: 

. Trong 3 vị Tỳ khưu, vị Tỳ khưu cao hạ nhất ngôi 

chôm hôm, chāp 2 tay tụng tuyên ngôn xong mới đọc 
câu parisuddho: 
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Ganañatti: 


Suņantu me āyasmantā, ajjuposatho pannaraso 
(catuddaso) yadāyasmantānam pattakallam, mayam 
aññamaññam pārisuddhi uposatham kareyyāma -. 


Kính xin guy vi nghe rõ lời tuyên ngón cua tôi. Hôm 
nay là ngày rām (15 hodc 14), ngày uposatha, néu viéc 
hành pārisuddhi uposatha hop thời doi với guy vị, thi 
chung ta cùng hành pārisuddhi uposatha với nhau. 

Tiép theo vi Ty khuu cao ha nhát doc cāu 
parisuddho: Parisuddho aham Āvuso, parisuddho 'ti 
mam dharetha. (3 làn). 

Thưa các pháp dē, tôi là Ty khưu trong sach, xin 
quy vi nhán biét tói là Ty khuu trong sach. 

Hai vị Ty khuu nhỏ hạ đồng thanh nói lên lời 
hoan hi: Sādhu! Bhante, sādhu! 

Vi Ty khuu nhó ha kč tiép ngói chóm hóm, chāp 
tay doc: Parisuddho aham Bhante, parisuddho 'ti mam 
dharetha. (3 lán). 

Hai vị Tỳ khuu đồng thanh nói lén lời hoan hi: 
Sādhu! Sādhu! 

Vi Ty khuu thú 3 cüng doc: Parisuddho aham 
Bhante, parisuddho 'ti mam dhāretha. (3 lan). 

Hai vị Tỳ khuu đồng thanh nói lén lời hoan hi: 
Sādhu! Sādhu! 


! Vi. Mahāvagga, phān Uposathakhandhaka. 
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2- Trường hợp có 2 vi Ty khuu: 
Hai vi Ty khuu thi khóng càn tung tuyén ngón, 
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mà chỉ đọc câu "parisuddho...”. 

Vị Tỳ khưu cao hạ ngồi chồm hồm, chắp 2 tay 
doc: Parisuddho aham āvuso, parisuddho 'ti mam 
dhārehi. (3 lán). 

Vi Ty khuu nhó ha nói lén lói hoan hi: Sadhu! 
Bhante, sādhu! 

Vi Ty khuu nhó ha ngói chóm hóm, cháp 2 tay 
doc: Parisuddho aham Bhante, parisuddho tỉ mam 
dhāretha.(3 lán). 

Vi Ty khuu cao ha nói lén lói hoan hi: Sadhu! 
Avuso, sādhu! 


3. PUGGALA UPOSATHA 

Một Ty khưu hành uposatha 

Tỳ khuu ở một minh nơi thanh vắng, không có 
một Tỳ khưu nào khác, vào ngày uposatha, chỉ có một 
mình vị ấy hành uposathakamma gọi là puggala 
uposatha. 

Cách hành puggala uposatha, chỉ có một Tỳ khưu 
nên không đọc câu “parisuddho...” mà Đức Phật cho 
phép hành adhitthāna uposatha. 


Trước khi hành adhitthāna uposatha, vị Tỳ khưu 
Ấy. cần phải làm 4 công việc (pubbakarana) xong, rồi 
ngôi đợi Ty khưu từ noi khác đến để cùng nhau hành 
uposathakamma. Cudi cùng không nhìn thấy một vị 
Tỳ khưu nào khác, chỉ có mình là Tỳ khưu duy nhất 
nên hành adhitthāna uposatha. 
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Cách hành Adhitthāna uposatha 

Hành adhitthana uposatha bāng cách doc lời phát 
nguyén nhu sau: Vi Ty khuu ngói chóm hóm, cháp 
tay lên trán đọc câu: 

- Theo Luật tạng, bộ Mahāvagga: 

Ajja me uposatho. 

Hôm nay ngày uposatha cua tôi. 

- Theo Chú giài: 

"Aja me uposatho pannaraso (catuddaso) 
adhitthami ”. (3 lån). 

Hôm nay ngày rằm (15 hoặc 14), tôi xin nguyện 
ngày uposatha của tôi. 

Hoặc: 

"Ajja me uposatho pannaraso (catuddaso) ". 
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AN CU BA THÁNG HA 


Hāng nām theo truyén thóng cüa hé phái 
Theravada, vào ngày 16 tháng 6 àm lich, là ngày bát 
dàu bón tháng mūa mua (vassāna) tát cà chu Ty 
khuu, Sa di déu phái an cu suót ba tháng ha (mùa 
j^ ó mót noi nhát dinh goi là “Lë nháp ha", cho 
dén ngày 16 tháng 9 ām lich là ngày màn ha, goi lā 
“an cw ba tháng ha trước” (purimikā). 

Néu Ty khuu nào khóng có co hói an cu ba tháng 
ha truóc (tir ngày 16 tháng 9 ám lich), vi Ty khuu áy 
chờ một tháng nữa an cu ba tháng ha sau, ké từ ngày 
16 tháng 7 dén ngày 16 tháng 10 là ngày màn ha, goi 
lā an cw ba tháng ha sau (pacchimika). 

Nhu Đức Phát dà cho phép: 

"Anujanami | Bhikkhave | vassane | vassam 
upagantum ”. 

Này chư Ty khưu, Như lai cho phép các con an cu 
ba tháng (ha) trong mua mua. 

Ty khuu nào dā phát nguyēn an cu ba tháng ha tai 
một ngôi chùa nào, hoặc một noi thuận lợi nào rồi, thì 
không được phép đi ở một nơi nào khác cách đêm, 
nếu Tỳ khưu nào đi mà không có nguyên nhân chính 
đáng, Tỳ khưu ấy bị phạm āpatti dukkata và bị đứt hạ, 
không hưởng được quả báu. 

Nguyên nhân chính đáng mà Đức Phật cho phép 
Tỳ khưu di ra khỏi chùa ở chỗ khác trong vòng 7 
ngày, sau đó phải trở về chùa, gồm những trường hợp 
như sau: 


' Chữ “hạ” dich từ chữ *vassa" trong Pali, có nghĩa là tháng. 
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- Trường hop có người thính mời rằng: 

"Agacchantu Bhadantā, icchāmi dānaūca dātum 
dhammaífica sotum bhikkhū ca passitum ”. 

Kinh bạch chư Đại Đức, kính thỉnh guy Ngài đến 
để con làm phước bó thí, dé nghe pháp, dé chiêm 
ngưỡng chư Ty khuu. 

Như vậy, Tỳ khưu có lý do chính đáng được phép 
nguyện đi ra khỏi chùa trong vòng 7 ngày sẽ trở về lại. 

- Trường hop 1 trong 7 hạng người bị bệnh... dầu 
có thỉnh mời hoặc không thỉnh mời, Tỳ khưu cũng có 
lý do chính đáng, được phép nguyện đi ra khỏi chùa dé 
thăm viếng người ấy trong vòng 7 ngày sẽ trở vé lại. 

Bảy hạng người đó là: Tỳ khưu, Tỳ khưu ni, 
sikkhāmānā, Sa di, Sa di ni, cha và mẹ. Ngoài 7 hạng 
người này ra, néu không có người thỉnh mời, thì 
không được phép đi ra khỏi chùa ở nơi khác cách 
đêm. 

Trường hợp Tỳ khưu đi thăm thầy Tế độ, thầy 
dạy, trở về trong ngày, nếu Thāy bảo ở lại, thì vị Tỳ 
khưu ấy cũng được phép ở lại nhưng không quá 7 
ngày. 

Lời Xin Sám Hói 

Theo truyền thống, các vị Tỳ khưu nhỏ hạ thường 

sám hối tội lỗi của mình với các bậc Đại Trưởng Lão, 
nhất là trước khi làm lễ an cư 3 tháng hạ. Những Tỳ 
khưu nhỏ hạ xin sám hối mọi tội lỗi do thân, khâu, ý 
dầu có ý hoặc vô ý phạm đến bậc Đại Trưởng Lão, dē 
tránh diču tai hoa làm ngăn cản moi thiện pháp, nhất 
là các bậc thiền, Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bản. 
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Vi Ty khuu nhó ha dén hàu dānh lé bāc Bai 
Truóng Lào 3 lay xong, ngói chóm hóm doc cāu: 

- Mahathere pamādena dvārattayena katam 
sabbam aparādham khamatha me Bhante. 

- Kinh bach Ngài Dai Trưởng Lão, vi dé duói nén 
thân, khâu, ý cua con bát tinh, lỡ lām pham dén Ngài. 
Kính xin Ngài từ bi tha thứ moi tội lôi dy cho con. 

Vi Dai Truóng Lão từ bi tha thứ và xin vi Ty 
khưu bó qua lỗi của minh, doc câu: 

- Aham khamami, tāyapi me khamitabbam. 

Sw sẵn lòng tha thứ, còn con cũng nén bó qua lỗi 
cho sư. 

VỊ Tỳ khưu nhỏ hạ cung kính bạch: 

- Khamāmi, Bhante. Kính bạch Ngài, con xin.... 


Hành Lễ An Cư Ba Tháng Hạ 


Một ngôi chùa có một hoặc nhiều Tỳ khưu, Sa di, 
trong ngày 16 tháng 6 âm lịch, là ngày làm lễ an cư ba 
tháng hạ. Cho nên tất cả Tỳ khưu, Sa di trú ngụ trong 
chùa phải có chỗ ở ón định, an toàn trong mùa mưa, 
phải quét dọn sạch sẽ xung quanh chùa, lau chùi sạch 
sẽ nơi chánh điện, sắp đặt nước dùng nước uống đầy 
đủ. Tất cả Ty khưu, Sa di hội hop tại chánh điện tụng 
kinh lễ bái Tam bảo, tung kinh Parita, kinh 
Ratanasutta, kinh Mettasutta, Khandhasutta... rải tâm 
từ đến tất cả chúng sinh trong 10 phương hướng xong, 
tất cả chư Tỳ khưu, Sa di đồng phát nguyện: 

"Imasmim āvāse imam temāsam vassam upemi” 

(3 lán). 
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Con xin nguyén an cw suót ba tháng ha (müa 
mưa) trong ngôi chua này. 

Trường hợp có lý do chính đáng, Tỳ khưu được 
phép đi ra khỏi chùa, ở nơi khác trong vòng 7 ngày, 
phải trở về ngôi chùa đang nhập hạ. Trước khi đi ra 
khỏi chùa, Tỳ khưu ấy phải phát nguyện ràng: 

"Anto sattāhe patinivattissāmi”. (3 lân). 

Tôi sẽ trở về trong vòng 7 ngày. 

Tỳ khưu nào an cư suốt ba tháng hạ trước 
(purimikā) kč từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 16 
tháng 9 âm lịch đầy đủ, không bị đứt hạ, Đức Phật 
cho phép Tỳ khưu ấy được thọ y kathina và được 
hưởng 5 đặc ân quả báu của lễ thọ y kathina rằng: 

- Anujami bhikkhave | vassam | vutthanam 
bhikkhūnam kathinam attharitum, atthatakathinanam 
vo bhikkhave pañca kappissanti anamantacaro, 
asamādānacāro, ganabhojanam, yāvadatthacīvaram, 
yo ca tattha cīvaruppādo so nesam bhavissatī ti 
atthatakathinānam vo bhikkhave | imàni panca 
kappissanti ". 

- Này chu: Ty khưu, Nhự Lai cho phép chu Tỳ 
khuu đã an cư suốt 3 tháng hạ trước xong, được phép 
thọ y kathina. Khi các con đã thọ y kathina rôi, sẽ 
được hưởng 5 quả bảu như sau: 

* Tỳ khưu di noi nào cũng không cán thưa báo. 

* Tỳ khưu không cán giữ gìn đủ tam y. 

* Ty khưu được phép độ vật thực theo nhóm, dâu 
thí chủ gọi tên của vát thực dy. 


! Vinayapitaka, bó Mahāvagga, phān Kathinakkhandhaka. 
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* Ty khuu duoc phép tho nhán y nhu y. 

* Y phát sanh noi nào, Ty khưu được phép tho 
nhán ó noi áy. 

Này chư Ty khưu, Ty khưu nào sau khi đã làm lễ thọ 
y kathina xong, Ty khưu ấy sẽ được hưởng đặc án 5 quả 
báu này. 

Tỳ khưu hoan hi lễ thọ y kathina xong rồi, không 
thay đổi chỗ ở nơi khác, thi sẽ được hưởng đặc ân 5 
quả báu như trên suốt 5 tháng kč từ khi mãn hạ. 


Lễ Dâng Y Kathina 


Lë dâng y Kathinadāna là một nghi lễ theo truyền 
thống, được Đức Phật cho phép, dâng đến chư Tỳ khưu 
sau khi dà an cư suốt ba tháng hạ trước, ké từ ngày 16 
tháng 6 âm lịch cho đến 16 tháng 9 âm lịch đây đủ, 
không bị đứt hạ. 

Lé dâng y kathina này thuộc Kāladāna, bó thí theo 
thời gian có hạn định trong một tháng, kč từ ngày 16 
tháng 9 cho đến ngày 15 tháng 10 âm lịch là hết. Cho 
nên, những Tỳ khưu an cư ba tháng hạ sau kč từ ngày 
16 tháng 7 cho đến ngày 16 tháng 10 âm lịch mãn hạ, 
không thể nhận y kathina được. Y kathina được phát 
sanh hoàn toàn trong sạch do thí chủ có đức tin trong 
sạch nơi Tam bảo, tuyệt đối không do sự kêu gọi trực 
tiếp hay gián tiếp của một Tỳ khưu nāo. 

Lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng đã an cư 
suốt ba tháng hạ trước tại một ngôi chùa nào, thì chỉ có 
chư Tỳ khưu Tăng trong ngôi chùa ấy được phép thọ 
nhận y kathina và được hưởng 5 quả báu đặc ân của lễ 
tho kathina, còn tất cả chư Tỳ khưu các ngôi chùa khác, 
không liên quan đến lễ dâng y kathina ấy. 
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Nghi Thūc Dáng Y Kathina 

Một vi thí chủ thay mát cho những thí chủ cùng 
trong cuộc lễ dâng y kathina, hướng dẫn đọc lời dâng 
y kathina, cúng dường đến chư Tỳ khưu Tăng đã an 
cư suốt ba tháng hạ trước, tại ngôi chùa mình đến làm 
lễ dâng y kathina như sau: 

Mayam Bhante, samsāravattadukkhato 
mocanatthāya, nibbānassa sacchikaranatthaya, imam 
saparivāram kathinacivaram ... ” (Bửu Long) ārāme 
bhikkhusamghassa | sakkaccam dema, kathinam 
attharitum. 


Sadhu | no | Bhante, | bhikkhusamgho imam 
saparivāram kathinacīvaram patiggaņhātu 
patiggaņhitvā _iminā | kathinacivarena — kathinam 
attharatu, amhākam | digharattam | atthaya — hitaya 
sukkhaya. 

- Kính bạch chư Dai Đức Tang được rỗi T. Át cả 
chúng con có ý nguyện mong chứng ngộ Niết Bàn, 
mong giải thoát khổ trong vòng tử sanh luân hồi, cho 
nên chúng con thành kính làm lễ dâng y kathina cùng 
các thứ vật dụng này, đến chư Tỳ khưu Tăng đã an cư 
suốt 3 tháng hạ tại ngôi chùa ... (Bửu Long), để làm lễ 
thọ y kathina. 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính xin quý Ngài 
từ bi thọ lãnh y kathina cùng các thứ vật dụng này, 
khi đã thọ nhận xong, xin quỷ Ngài làm lē thọ y 
kathina với tắm ' y này, dé cho tát cá chūng con duoc 
sự lợi ich, sự tiễn hóa, sw an lac lâu dài. 


' Tên ngôi chùa đang làm lễ, ở đây ví dụ “Bửu Long”. 
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Một vi thí chủ dai diện các thí chú tự tay dem bó y 
kathina dáng dén chu Ty khuu Táng; vi Dai Truóng Lào 
đại diện chư Tăng nhận bó y kathina dé làm lễ tho y 
kathina đúng theo luật của Đức Phát dà ban hành. 

- Tất cả chư thí chủ, mỗi người nén phát nguyện 
rằng: 

Idam me kathinadānam āsavakkhayāvaham hotu. 

Nguyện xin phước thiện dáng y Kathina này làm 
duyénlành dán dāt con chứng đắc đến A-ra-hán 
Thánh Đạo diệt đoạn tuyệt mọi phiên não trầm luân. 


- Hồi hướng đến thân bằng quyên thuộc rằng: 
Idam no fiatinam hotu, sukhitā hontu ñatayo. 


Phuóc thién thanh cao nay, câu mong được thành 
tựu đến thân bằng quyến thuộc của chúng con, câu 
mong họ được thoát khỏi khó, được an lạc lâu dài. 


- Chia phần phước đến tất cả chúng sinh rằng: 
Imam puñnabhagam | sabbasattaánam dema 
sabbepi te puññapattim laddhāna sukhitā hontu. 


Chüng con xin chia phán phước thiện thanh cao 
này dén cho tát cà chung sinh, cáu mong tat cà chung 
sinh thoát khoi khó, duoc an lac láu dai. 

Nghi Thức Tho Y Kathina 

LỄ tho y kathina là công việc hành Tăng sự, vi 
vậy. Tỳ khưu cân phải có từ 5 vị Tỳ khưu trở lên đê 
đủ sô lượng hành Tăng sự hợp với luật. 

Công việc đầu tiên là tường trình đến Chư Tỳ 
khưu Tăng rõ ràng: 
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Apalokanakamma: Việc tường trinh 
Hai vi Ty khuu luát su làm cóng viéc tuóng trinh 
gitra chu Ty khuu Táng nhu sau: 

Ls1:- Kính bach chư Ty khwu Tăng được rõ: Y kathina 
cùng tất cá vật dung này của những thí chủ người 
đại diện là...) cùng bà con ban bē, là những 
người có duc tin trong sach noi Tam bảo, tin 
nghiệp và quá của nghiệp, mong nuón tạo phước 
thiện ba la mật, gieo duyên lành để chứng ngộ 
Niết Bàn, pháp giải thoát khổ tử sanh luân hồi 
trong tam giới. Cho nên, những thí chủ ấy đã tổ 
chức làm lễ dâng y kathina cùng tất cả vật dụng 
này đến chư Tỳ khưu Tăng đã an cư suốt ba 
tháng hạ trước, tại ngôi chùa... (Bru Long) này. 

Y kathina này đã phát sanh một cách hoàn 
toàn trong sạch, ví như từ hư không rơi xuống 
giữa chw Tỳ khuu Tăng, không phải dành riêng 
cho một vị nào. 

Đức Phát đã cho phép chw Tỳ khưu Tăng chọn 
một vi Tỳ khưu xứng dáng dé làm lễ thọ y 
kathina nay, sự lựa chọn đặc biệt wu tiên cho vi 
Ty khưu nào có y cũ rách, hoặc bậc Đại Trưởng 
Lão cao hạ nhất, là bậc có giới đức trong sạch, 
hiểu biết rõ 8 chỉ pháp để thọ y kathina này. 

Vậy bây giờ, tát cả chư Ty khưu Tăng đồng 
nhận xét, thấy vị Ty khưu nào xứng dáng, kính 
xin quý Ngài cho phép dâng y kathina đến vị Tỳ 
khưu ấy. 


! Tên người chủ lễ dáng y kathina. 
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Giới Thiệu Vi Ty Khuu Tho Y Kathina: 
Ls1:- Kính bach chw Tỳ khưu Tăng được rõ: Con xét 
thấy vi Đại Đức...) là bậc xứng dáng làm lễ thọ 
y kathina của chư Tăng. 

Nếu vị Tỳ khưu nào không chấp thuận, xin phát 
biểu lên giữa chư Tăng. (Ngừng một lát). 

Nếu chư Tỳ khưu Tăng dču chấp thuận, kính 
xin guy Ngài nói lên lời hoan hi: Sādhu! Sādhu! 
Sādhu! 

(Sau khi chư Tỳ khưu Tăng đã chấp thuận bằng lời 
“sadhu” vi Ty khưu luật su thứ nhât nói tiêp). 
Ls1:- Kính bach chư Ty khwu Tăng được rõ: Chw Ty 
khuu Tăng đã chấp thuận dâng y kathina đến 
Đại Đức “Tissa”, dé làm lễ tho y kathina, không 
phải bằng lời diūlokanūkānua mā phái bàng 
cách hành Tăng sw ñattidutiyakammavaca dung 
theo luật cua Đức Phát đã ban hành, chúng con 
xin phép hành Tăng sự báy gio. 
(Ví du: vi Ty khuu duoc chon tho y kathina tēn là 
Đại Đức Tissa, thì pháp hành Tăng sự sé diễn ra nhu sau). 


* Natti: 


- Suņātu me Bhante samgho, idam samghassa 
kathinacivaram! uppannam. Yadi | samghassa 
pattakallam, samgho imam kathinacivaram Tissassa 


bhikkhuno dadeyya kathinam attharitum. Esa atti. 


! Tên vi Đại Đức duoc giới thiệu để thọ y kathina, ví dụ: Đại 
Đức Tissa. 

? Kathinacivaram: Y đã may sẵn dé làm lễ thọ kathina. 
Kathinadussa: Vāi dé may y làm lé tho kathina. 
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* Kammavaca: 


- Suņātu me Bhante samgho, idam samghassa 
kathinacīvaram uppannam, samgho imam kathina- 
civaram Tissassa bhikkhuno deti kathinam attharitum. 


Yassayasmato khamati, imassa kathinacivarassa 
Tissassa bhikkhuno dānam kathinam attharitum. So 
tunhassa, yassa nakkhamati so bhaseyya. 


Dinnam idam samghena kathinacivaram Tissassa 
bhikkhuno kathinam attharitum. Khamati samghassa, 
tasmā tunhi. Evametam dhārayami. 

(Kathinatthara kammavaca nitthitā). 

Nghia: 

- Kính bạch chu Đại Đức Tăng, kính xin chu 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngón cua con. Y kathina cua 
chư Tăng đã được phát sanh, néu việc hành Tăng sự 
hợp thời đối với chư Tăng, xin chư Tăng dâng y 
kathina này đến Tỳ khưu Tissa, để làm lễ thọ y 
kathina. Đó là lời tuyên ngón, kính bạch quý Ngài ro. 

Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính xin chư Tăng 
nghe lời thành sự ngón cua con. Y kathina của chu 
Tăng đã phát sanh, chư Tăng dâng y kathina này đến 
Ty khuu Tissa, dé làm lễ tho y kathina. 

Sự dâng y kathina của chư Tăng đến Tỳ khưu 
Tissa để làm lễ thọ y kathina, vị Tỳ khưu nào hài lòng 
với việc này, xin hãy ngồi làm thỉnh, vị nào không hài 
lòng, xin phát biểu lên giữa chư Tăng. 

Chw Tăng đã dáng y kathina này đến Tỳ khưu 
Tissa, để làm lễ thọ y kathina, chư Tăng hài lòng chấp 
nhận, vi váy nên ngôi làm thinh, con xin ghi nhận 
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trang thái hài lóng bàng cách làm thinh dy. 
(Hành Tāng sw tho y kathina xong). 
Sau khi tụng xong fiattidutiyakammavaca, vi Ty 
khuu luật sư dai diện chư Tăng dâng tâm y kathina 
đên vị Đại Đức Tissa. 
. Đại Đức Tissa nhận y kathina xong, công việc 
tuân tự phải làm như sau: 


1- Lām dấu y mới: chọn một trong tam y, 
làm dâu y vòng tròn “O” (kappabindum karomi) 
như mắt con Công bằng màu đen, hoặc màu xanh 
đậm, hoặc màu xám tro trên góc chéo y mới dé làm lễ 
tho y kathina. 


2- Cách làm lé tho y kathina: 

2.1- Néu dā chon tám y samghāti (y 2 lóp) dé làm lé 
tho y kathina thi truóc tién phái xà y samghāti 
cü, nguyén y samghati mói theo tuán tu nhu sau. 

a- Cách xà y samghati cü: 
Imam samghatim paccuddharāmi. 
Tôi xin xà y samghati cũ này. 
b- Cách nguyện y samghāti mới. 
Imam samghatim adhitthami. 
Tôi xin nguyện y samghati mới này. 
c- Cách dùng tām y samghāti mới để làm lễ thọ y 
kathina: 
Imāya samghatiyà kathinam attharāmi. 
Tôi xin thọ y kathina bằng tấm y samghāti này. 
(Xong cách dùng y samghāti dē thọ y kathina). 
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2.2- Néu dà chon tám y uttaräsanga (y vai trái) dé 
làm 16 tho y kathina, theo tuán tu nhu sau: 
a- Cách xà y uttarāsanga cū: 
Imam uttarāsangam paccuddharāmi. 
Tói xin xa y uttarāsanga cü này. 
b- Cách nguyện y uttarasanga mới. 
Imam uttarasangam adhitthami. 
Tôi xin nguyện y uttarasanga này. 
c- Cách dùng tám y uttarásanga mới dé làm lễ thọ 
y kathina. 
Iminā uttarāsangena kathinam attharāmi. 
Tôi xin tho y kathina bang tām y uttarasanga nay. 
(Xong cách düng y uttarāsanga dé tho y kathina). 
2.3- Néu dā chon tám y antaravasaka (y nói may 
thành 5 diéu) dé làm lé tho y kathina, theo tuān 
tu nhu sau. 
a- Cách xà y antaravasaka cü: 
Imam antaravāsakam paccuddharāmi. 
Tôi xin xa y antaravāsaka cũ này. 
b- Cách nguyện y antaravasaka mới. 
Imam antaravāsakam adhitthāmi. 
TÓi xin nguyén y uttaravāsaka moi ndy. 
c- Cách düng tám y antaravāsaka mói dé làm lé tho 
y kathina. 
Iminā antaravāsakena kathinam attharāmi. 
Tói xin tho y kathina bang tám y antaravāsaka nay. 
(Xong cách düng y antaravāsaka dé tho y kathina). 
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3- Cách anumodana: oan hi. 


3.1- Vi Dai Dúc Tissa sau khi dā tho y kathina 
cüa chu Táng, mác y chira bén vai phài, ngói chóm 
hóm ở giữa chu Ty khuu Tăng, cháp tay đọc câu động 
vién, khuyén khích chu Ty khuu Táng hoan hi lé tho y 
kathina cüa chu Táng ráng: 

Atthatam Āvuso (Bhante) samghassa kathinam 
dhammiko kathinatthāro anumodatha. 


Thưa guy pháp dé, lễ tho y kathina của chư Tăng 
dā xong, tho y hop pháp rói, xin guy vi dóng hoan hi. 

3.2- Thành phán chu Ty khuru dóng hoan hi 

Theo Chú giāi Luát tang, bó Mahāvagga day ràng: 

Nhūng Ty khuu có quyén anumodanā: hoan hi lé 
tho y kathina của chu Tăng và được hưởng đặc ân 5 
quá báu cüa kathina nhu sau. 

- Tỳ khuu an cư suốt ba tháng hạ trước và làm lé 
pavarana. 

- Sa di an cu suót ba tháng ha truóc dü 20 tuói, 
duoc làm lé tho Ty khuu trong khi nhāp ha, vi tàn Ty 
khuu duoc làm lé pavarana cüng vói chu Táng, duoc 
kê một ha thứ nhāt, có quyên anumodana và được 
hưởng đặc ân 5 quả báu của kathina. Chư Tỳ khưu 
tăng hoan hi như sau: 

Atthatam Bhante (Avuso) samghassa kathinam, 
dhammiko kathinatthāro anumodāma. 

Kính bach Đại Đức, lé tho y kathina cua chw 
Tăng dà xong, tho y hop pháp roi, chúng con đồng 
hoan hi. 
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3.3- Thành phàn Ty khuu khóng duoc anumodanā 

- Tỳ khuu an cư ba tháng hạ trước, nhưng bi đứt ha. 

- Tỳ khưu an cư ba tháng hạ sau. 

- Ty khưu an cư suốt ba tháng hạ trước, ở chùa 
khác đến. 

- Tỳ khưu không nhập hạ. 

Tất cả những Tỳ khưu trên không có quyền 
anumodanā: hoan hi lễ thọ y kathina của chư Tăng, và 
cũng không được hưởng 5 quả báu của kathina. 

Tất cả Sa di an cư suốt ba tháng hạ với chư Tỳ 
khưu, không có quyền hành Tăng sự pavāraņā và 
anumodanā kathina; nhưng được hưởng phần quả báu 
kathina của chư Tăng. 

Trường hợp Tỳ khưu an cư ba tháng hạ nơi một 
ngôi chùa nào nhưng chỉ có từ 1 vi đến 4 vị mà thọ 
nhận y kathina, thì cần phải thỉnh mời thêm Tỳ khưu 
chùa khác đến tham dự cho đủ 5 vị Tỳ khưu trở lên, 
dé hành Tăng su tụng fiattidutiyakammavacà, làm lễ 
tho y kathina và anumodana, những vi Ty khưu khách 
không có quyền anumodanā và cũng không được 
hưởng 5 đặc ân quả báu y kathina. 

Và trường hợp chư Tỳ khưu an cư ba tháng hạ nơi 
nào không có sīmā, thọ nhận y kathina xong, nên dem 
tām y kathina ấy đến nương nhờ sīmā của ngôi chùa 
khác, để hành Tăng sự tụng fattidutiyakammavaca 
xong, đem tām y kathina ấy trở về chỗ an cư của mình 
dé làm lễ ¿họ y kathina và annumodanā. 
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HÀNH PAVARANAKAMMA 


Mói nām vào ngày rám (15) tháng 9 ām lich, ngày 
áp cuói trong 3 tháng an cu nháp ha cüa Ty khuu, 
(sáng ngày hôm sau (16) là ngày màn hạ), Đức Phật 
cho phép chư Tỳ khưu thỉnh mời (pavāraņā) để nhắc 
nhở, khuyên bảo lẫn nhau với tâm từ do bởi thấy, 
nghe, nghi ngờ. Khi Tỳ khưu nhận thức được sai lầm 
rồi, sẽ sửa chữa cho trở nên hoàn thiện. 

Trong Phật giáo, đối với Tỳ khưu biết rõ đã phạm 
āpatti nào, lỗi lầm nào, Đức Phật cho phép Tỳ khưu 
làm lễ sám hối āpatti ấy, lỗi lầm ấy với một vị Tỳ 
khuu khác hay chư Tăng, nguyện có gắng thu thúc 
giữ gìn cho được trong sạch trở lại. Đối với Tỳ khưu 
không thấy, không biết āpatti, Đức Phật cho phép Tỳ 
khưu hành lễ pavāraņā thỉnh mời chư Tăng, hay cá 
nhân nhắc nhở chỉ dạy những āpatti, những lỗi lầm 
lẫn nhau. Khi Tỳ khưu nhận thức rõ āpatti, lỗi lầm, sẽ 
sửa chữa lại cho được hoàn thiện. 

Hành Tăng sự pavāraņā cũng là một trong những 
cách hành Tăng sự chỉ dành riêng cho Tỳ khưu mà thôi. 
Những Tỳ khưu được phép tham dự hội họp tại sīmā, để 
hành Tăng sự pavaranakamma, phải hội đủ những điều 
kiện còn khó hơn cả hành Tăng sự uposathakamma. 

- Tỳ khưu có giới hoàn toàn trong sạch. 

- Tỳ khưu phải an cư 3 tháng hạ trước, kč từ ngày 
16/6 đến ngày 16/9 âm lịch. 

- Tỳ khưu suốt 3 tháng an cư nhập hạ không bị đứt 
hạ... 

Những Tỳ khuu này có quyền tham dự hội hop tại 
sīmā, dé làm lễ hành Tăng sự pavāraņā giữa chư Tỳ 
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khuu Táng. Néu chó Ty khuu an cu khóng có sīmā, 
thi chu Ty khuu có thé dén chüa khác có sima dé làm 
lé hành Táng su pavāraņā. 

Néu Ty khuu pham āpatti; Ty khuu an cu 3 tháng 
hạ sau, ké từ ngày 16/7 đến ngày 16/10 âm lich; Ty 
khưu an cu 3 tháng hạ trước nhung bi đứt ha; Ty khuu 
khóng nhāp ha; nhūng hang Ty khuu này khóng duoc 
phép tham dy lé hành Táng su pavāraņā. 

Pavarana: Lời thính mời, có 3 loại: 

1- Samghapavāraņā: Lời thỉnh mời giữa chư Ty 
khưu Tăng. 

2- Gaņapavāraņā: Lời thỉnh mời giữa nhóm Tỳ 
khưu. 

3- Puggalapavāraņā: Một Ty khưu nguyện 
pavāraņā. 

Hành pavāraņā, có 3 cách: 

1- Tevācikā pavāranā: Pavāraņā doc 3 làn. 

2- Dvivācikā pavāraņā: Pavarana doc 2 làn. 

3- Ekavācikā pavāraņā: Pavāraņā doc 1 lān 

Ngày hành pavāraņā, có 3 ngày: 

l- Pannarasi paväranä: Pavāraņā vào ngày rằm 
tháng 9 (hoác rám tháng 10) ám lich. 

2- Catuddasi pavárand: Pavàranà ngày 14 cuói 
tháng 9 (tüc là ngày 29/9 àm lich). 

3- Samaggi pavarana: Pavāraņā từ ngày 01 nua 
tháng 9 sau (tüc là ngày 16/9) cho dén ngày rám tháng 
10 àm lich, chu Ty khuu Táng dóng tám nhát trí chon 
mót ngày làm lé pavāraņā, goi lā samaggi pavāraņā. 
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I- SAMGHAPAVARANA 

Lời thỉnh mời giữa chư Tỳ khưu Tăng 

Chư Tỳ khưu Tăng có từ 5 vị Tỳ khưu trở lên 
phải nên hành Samghapāvaraņā. Những nghi lễ hành 
Tăng sự pavāraņā hầu hết hoān toàn giống như hành 
Tăng sự uposatha. 

Công việc tụng đọc tuyên ngôn pavāraņā là phận 
sự của vị Đại Trưởng Lão cao hạ nhất. Trừ khi vị Đại 
Trưởng Lão ấy không tụng đọc, thì Ngài chỉ định đến 
vị Dai Đức nhỏ hạ ké tiếp làm phận sự tụng đọc tuyên 
ngôn pavāraņā. 

Nghi Thức Trước Khi Hành Samghapavāraņā 

Tất cả chư Ty khưu Tăng hội hop tại sima, ngồi 
cách nhau trong một hatthapāsa (2 cùi tay*1 gang), 
trình chư Tăng biết pháp danh 2 vị Đại Đức luật sư: vị 
Đại Đức luật sư vấn, pháp danh “Tissa”, và vị Đại 
Đức luật sư đáp, pháp danh “Datta”. 

Ajjhesakahatti: 

Lsl:- Suņātu me Bhante samgho, yadi samghassa 
pattakallam, aham ayasmamam  Tissam 
bhikkhum pavāraņānattitthapanam ajjheseyyam. 
Kính bạch chu Đại Đúc Tăng, kính xin chu 

Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của con, nếu việc thỉnh 

mời tụng đọc tuyên ngôn pavàranà hợp thời đối với 

chu: Tăng, con xin kính thính Ngài Đại Đức Tissa tụng 
đọc tuyên ngôn pavarana. 
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Lời thỉnh moi: 

Tỳ khưu luật sư ngồi chồm hồm, chắp 2 tay đọc 

câu thỉnh mời 3 lân: 

Ls2:- "Samgho | Bhante, | ayasmantam  Tissam 
pavāraņānattitthapanam | ajjhesati, | thapetu 
Bhante ayasmà Tisso pavaranáfiattim. 

- Dutiyampi Bhante, samgho ayasmantam Tissam 
pavarananatithapanam  qjjhesaH, | thapetu 
Bhante ayasmà Tisso pavaranáfiattim. 

- Tatiyampi Bhante, samgho ayasmantam Tissam 
pavarananatithapanam | ajjhesati, | thapetu 
Bhante ayasma Tisso pavāraņānattim ”. 

Kính bạch Ngài Đại Đức, chu Tăng kính thỉnh 
Ngài tụng đọc tuyên ngôn samghapavāraņā. Kính xin 
Đại Đức Tissa tung đọc tuyên ngôn samghapavāraņā 
... lân thứ nhì... lân thứ ba. 

Lsl:- Ama, thapessāmi. 

Vâng, tôi sẽ tụng đọc tuyên ngôn 

samghapavāranā) 

Vinayapucchakahatti: 

(Tuyên ngón vi Đại Đức Tissa vấn Vinaya). 

Lsl:- Suņātu me Bhante samgho, yadi samghassa 
pattakallam, aham ayasmamam | Dattam 
bhikkhum vinayam puccheyyam. 

Kính bạch chu Đại Đúc Tăng, kính xin chu 
Tăng nghe rõ lời tuyên ngôn của tôi, nêu việc hỏi 
vinaya hop thời đổi với chw Tăng, tôi xin hỏi Đại Duc 
Datta về vinaya. 
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Vissajjakafiatti: 

Tuyén ngón vi Dai Duc Datta dáp Vinaya. 

Ls2:- Suņātu me Bhante samgho, yadi samghassa 
pattakallam, aham āyasmatā Tissena bhikkhunā 
vinayam puttho vissajjeyyam. 

Kính bach chư Dai Đức Tang, kính xin chu Tăng 
nghe rõ lời tuyên ngôn của con, nếu việc trả lời vinaya 
hop thời đối với chư Tăng, con xin trả lời Đại Đức 
Tissa hỏi về vinaya. 

Lsl:- Sammajjanī padipo ca, udakam āsanena ca. 
Pavāraņāya etāni, pubbakaraņan ti vuccati. 

Chú giāi day, có 4 cóng viéc cān phāi làm truóc khi 
chu Ty khuu Táng hói hop tai Simà dé hành Tāng su 
pavarana: 

V.l:- Công việc quét don, lau chui bên ngoài, bên trong 
sima xong hay chua? 

P:- Xong rồi. Bach Ngài. 

V.2:- Cóng viéc dot dēn xong hay chua? 

P:- Ban ngày, công việc đốt đèn không cán thiết. Bach 
Ngài. 

V.3:- Công việc lo nước dùng, nước uống xong hay chưa? 

P:- Xong rôi. Bạch Ngài. 

V.4:- Công việc sắp đặt, trải chỗ ngôi cho chư Tỳ khưu 
xong hay chưa? 

P:- Xong rồi. Bạch Ngài. 

Chanda, Pavāraņā 

Trong trường hợp Mahāsīmā (hoặc gāmasīmā), Tỳ 
khưu nào không thé đến tham du lễ hành Tăng sự 
pavāraņākamma vì bị bệnh, vị Tỳ khưu ấy cần phải gởi 
chanda, pavāraņā cho một vị Tỳ khưu khác. 
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* Cách gói chanda, pavarana 

- Ty khưu gói chanda: Chandam dammi, 
chandam me hara, chandam me ārocehi. (3 lán). 

- Ty khuu nhán chanda: Ama, Bhante (Avuso). 

- Ty khuu gói pavāraņā: Pavāraņam dammi, 
pavaranam me hara, pavaranam me  àrocehi 
mamatthāya pavārehi ”. (3 lần) 

Tôi gởi pavāraņā, xin Ngài nhận pavāraņā cua 
tôi, xin Ngài trình pavarana của tôi đên chư Tăng, xin 
nhờ Ngài pavāraņā dē đem lại sự lợi ích cho tôi. 

- Ty khưu nhận pavāraņā: Ama, Bhante (Avuso). 

* Cách trình chanda, pavāraņā 

Khi chư Tỳ khưu Tăng đã hội họp đông đủ tại 
sīmā, vị Tỳ khưu nhận chanda, pavāraņā xin phép chư 
Tăng trình chanda, pavāraņā của Tỳ khưu bệnh tên lā 
“Mitta” răng: 

Mittanāmena Bhante, bhikkhunā chando dinno. (3 
lân). 

Mitto Bhante, bhikkhu samgham pavāreti ditthena 
vã, sutena và parisankaya và, vadatu tam samgho 
anukampam upādāya, passanto patikarissati. (3 lân). 

Năm phận sự trinh lên chư Ty khuu Tăng 
V:- Chandapavāraņā utukkhānam, 

bhikkhugaņanā ca ovado. 

Pavāraņāya etāni, pubbakiccan Tỉ vuccati. 


! Vinayapitaka, bó Mahāvagga, phān Pavāraņakkhandhaka. 
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Chú giải day, có 5 phận sự phải trình lén chư 

Tăng trước khi hành Tăng sự pavāraņā là: 

V.1:- Ty khưu bệnh gói chanda, pavāraņā, Ty khuu 
nhận chanda, pārisuddhi, phận sự trình chanda, 
pavāraņā đên chư Tăng xong chua? 

P:- Không phải mahāsīmā, gāmasīmā, đáy là 
khaņdasīmā, cho nên phán sự trình chanda, 
pavarana không có. Bạch Ngài. 

V.2:- Trong một năm có 3 mùa: mùa lạnh, mùa nong, 
mùa mưa. Trong 3 mua dy, hiện nay thuộc vé 
müa nào? 

D: Hiện nay đang thuộc vé mùa mưa. Bạch Ngài. 

V.3:- Trong mùa mưa gốm có 8 pakkha” Trong 8 
pakkha áy, đã qua bao nhiêu pakkha? Hiện tại 
dēn pakkha thứ máy? Con lại bao nhiêu pakkha? 

P:- Đã gua 5 pakkha, hiện tại đến pakkha thứ 6 và 
con lại 2 pakkha. Bạch Ngài. 

V.4:- Trong sīmā này, có bao nhiêu Tỳ khưu đến hội 
họp? 

P:- Có... vị T) khưu đến hội họp. Bạch Ngài. 

V.5:- Phận sự dạy dỗ T) khưu ni đã trình xong chưa? 

b: Hiện nay Tỳ khưu ni không còn nữa, nên phán 
sự dạy dó không có. Bạch Ngài. 

Bồn chi pháp hợp lệ dé hành Tăng sự pavāraņā 

Trước khi tung tuyên ngón pavāraņā, mói vi Ty 
khuu doc lói thinh mói pavāraņā, diču quan trong càn 
phāi hop dū 4 chi pháp. 


! Nếu nhằm tháng nhuận thì gồm 10 pakkha. 
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cān 
VỊ:- 
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Pavāraņā yāvatikā ca bhikkhū kammappattā. 

Sabhāgāpattiyo na vijjanti. 

Vajjanīyā ca puggalā tasmim na honti. 

Pattakallan 'ti vuccati. 

Chü giāi day, lé tung doc tuyén ngón pavāraņā 

phái có dāy du 4 chi pháp hop lé là: 
Pavāraņā có 3 ngày: catuddasi pavāraņā, 
pannarasī pavāraņā và sāmaggī pavāraņā. Trong 
3 ngày dy, hóm nay thuóc vē ngày pavāraņā nào? 
Pannarasi pavāraņā Bach Ngdi. 
Ty khwu hành pavāraņā có 3 logi: samgha 
pavāraņā, gana pavāraņā và puggala pavarana. 
Trong 3 loại dy, hôm nay hành loại nào? 
Samgha pavāraņā. Bạch Ngài. 
Hành pavarana co 3 cách: tevācikā pavāraņā, 
dvevācikā pavarana và adhitthāna pavarana. 
Trong 3 cách dy, hôm nay hành cách nào? 
Tevacika pavarana. Bạch Ngài. 
Chw Ty khưu có 5 vị trở lên phải hành samgha 
pavāraņā, hành theo cách tevācikā pavāraņā là điều 
hợp với luật. Vậy tất cả chw Tỳ khưu đang ngôi 
trong hatthapāsa hội hop tại sīmā, có phải không? 
Chu Ty khưu déu ngôi trong hatthapāsa. Bạch Ngài. 
Chw T) khưu ngôi trong hatthapāsa dču có giới 
hoàn toàn trong sạch phải không? Không có vi 
Ty khưu nào phạm sabhāgāpatti, có phải không? 
Tát cả chư T) khưu đều có giới hoàn toàn trong 
sach, không co vi Ty khwu ndo phạm 
sabhāgāpatti. Bach Ngdi. 
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V4:- Chư Ty khưu ngôi trong hatthapása hoàn toàn 
không có 21 hạng người nên loại bỏ, có phải 
không? 

P:- Hoàn toàn không có 21 hạng người ấy. Bạch 
Ngài. 

Đó là 4 chi pháp hợp lệ gồm: ngày hành Tăng sự 
pavāraņā, chư Tỳ khưu đang ngồi trong hatthapāsa tại 
sīmā, không có Ty khưu pham sabhāgāpatti và không 
có 21 hang người nên loại bỏ. Khi đã đầy đủ 4 chi 
pháp hợp lệ này, mới có thể tiến hành lễ tụng đọc 
tuyên ngôn pavāraņā và mỗi vị Tỳ khưu đọc lời 
pavāraņā giữa chư Tỳ khưu Tăng. 

Pubbakaranapubbakiccani samādapetvā desitā- 
pattikassa samaggassa bhikkhusamghassa anumatiyā 
pavāraņānattim thapetum ārādhanam karoma. 

Tất cả chu Tỳ khưu Tăng dóng thanh nói lén lời 
hoan hi: Sādhu! Bhante sādhu! 

Pavāraņā fatti: Tuyên ngón samghapavāraņā 
Ls:- Suņātu me Āvuso (Bhante) samgho, ajja pavāraņā 

pannarasī, yadi samghassa pattakallam, samgho 
tevāsikam paváreyya'". 


' Vinayapitaka, bó Mahāvagga, phần Samghapavāraņā. 

- Samgho tevāsikam pavāreyya: Nhu váy, mói vi Ty khuu doc 
lói pavāraņā 3 làn. 

- Samgho dvevāsikam pavāreyya: Nhu váy, mói vi Ty khuu doc 
lói pavāraņā 2 làn (hoāc 3 làn cüng nén). 

- Samgho ekavāsikam pavāreyya: Nhu váy, mói vi Ty khuu doc 
lời pavāraņā 1 làn (hoặc 2 3 làn cũng nên). 

- Samgho samāmavassikam pavāreyya: Nhu váy, nhüng vi Ty 
khuu dóng tuói ha cüng doc lói pavarana 3 làn. 
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Kính bạch chu Đại Đức Tang, kính xin chư Tăng 
nghe rõ lời tuyên ngôn pavāraņā của tôi. Hôm nay 
ngày rằm (15) pavāraņā, nếu việc hành Tăng sự 
pavàranà hợp thời đối với chư Tăng, xin chư Tăng 
thinh mời bằng lời pavàranà 3 lần. 


Tất cả chư Tỳ khuu đều phải ngồi chồm hôm, 
chāp 2 tay lên trán, đâu tiên, vị Đại Trưởng Lão cao 
hạ nhât trong chư Tăng đọc trước răng: 


- Samgham Āvuso, pavāremi, ditthena vã, sutena 
và, parisankaya va, vadantu mam  ayasmanto 
anukampam upādāya, passanto patikarissāmi. 


- Dutiyampi Āvuso, samgham pavāremi, ditthena 
và, sutena và, parisankaya và, vadantu mam ayasmanto 
anukampam upādāya, passanto patikarissāmi. 


- Tatiyampi Āvuso, samgham pavāremi, ditthena và, 
sutena và, parisankaya vd, vadantu mam āyasmanto 
anukampam upādāya, passanto patikarissāmi. 


- Này chư pháp dē, tôi kinh thỉnh chư Tăng nhắc 
nhở tôi với tâm từ bi kính mēn, do thấy, hoặc do nghe, 
hoặc nghỉ ngờ vē tôi. Khi tôi nhận thức thấy rõ sai 
lầm, tôi sẽ sửa chữa lại cho hoàn thiện. ... lẫn thứ nhì. 
... lần thứ ba. 


- Tất cả chư Tỳ khưu nhỏ hạ đồng thanh nói lên 
lời hoan hi: Sadhu! Bhante sadhu! 


(Vi Đại Trưởng Lão có thé ngôi xuống). 


Tuần tự, đến vị Đại Đức thấp hạ kế tiếp đọc lời 
pavāraņā: 
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- Samgham Bhante, pavāremi, ditthena và, sutena 
và, parisankaya va, vadantu mam  ayasmanto 
anukampam upādāya, passanto patikarissāmi. 

- Dutiyampi Bhante, samgham pavaremi, ditthena 
và, sutena và, parisankaya và, vadantu mam ayasmanto 
anukampam upādāya, passanto patikarissāmi. 

- Tatiyampi Bhante, samgham pavaremi, ditthena 
và, sutena và, parisankāya và, vadantu mam ayasmanto 
anukampam upādāya, passanto patikarissāmi. 

- Tát cá chu Ty khuu dóng thanh nói lén lói hoan 
hi: Sadhu! Bhante sadhu! 

Và cứ nhu vậy, tiếp tục theo tuần tự cho đến vị Ty 
khuu nhó ha cuói cüng. 


II- GANAPAVARANA 

Lời thỉnh moi giữa nhóm Ty khưu 

Nhóm Tỳ khưu ở đây chỉ có 4 vị, hoặc 3 vi, hoặc 
2 vị không thê hành samghapavāraņā, nên Đức Phật 
cho phép hành gaņapavāraņā. 


Trước khi hành ganapavarana, mọi nghi thức cũng 
giông như samghapavāraņā. 


- Bốn công việc phải làm xong, trước khi chư Tỳ 
khưu dēn hội hop tại sīmā. 


- Năm phận sự phải trình lên chư Tỳ khưu hội họp. 
- Bốn chi pháp hợp lệ, đầy đủ dé hành lễ pavāraņā. 
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Hành gaņapavāraņā có 3 truóng hop: 
1- Trường hop 4 vi Tỳ khưu 


Vị Tỳ khưu cao hạ nhất ngồi chồm hồm, chắp 2 
tay lên trán tụng đọc tuyên ngôn pavāraņā. 


Gaņapavāraņā ñatti: có 4 vị Ty khưu 


Suņantu me āyasmanto, ajja pavāraņā panna- 
ras,  yadayasmantanam | pattakallam, | mayam 
aññamanññam tevasikam paváreyyáma 

Thưa quy pháp đệ, xin quy pháp đệ nghe rõ lời 
tuyên ngôn pavāraņā của tôi. Hôm nay ngày rām (15) 
pavarana, nêu việc pavāraņā hợp thời đối với guy 
pháp đệ, chúng ta thỉnh mời bằng lời pavāraņā 3 lân. 


Tiếp theo Ngài đọc lời pavāraņā rằng: 


- Aham Āvuso, āyasmante pavāremi, ditthena vã, 
sutena vā, parisankāya vā, vadantu mam āyasmanto 
anukampam upādāya, passanto patikarissāmi. 

- Dutiyampi Āvuso, aham āyasmante pavāremi, 
ditthena vā, sutena vā, parisankāya vā, vadantu mam 
āyasmanto anukampam upādāya, passanto 
patikarissāmi. 

- Tafiyampi Avuso, aham āyasmante pavāremi, 
ditthena vā, sutena vā, parisankāya vā, vadantu mam 
āyasmanto anukampam upādāya, passanto 
patikarissāmi. 

- Ba vi Tỳ khưu nhỏ ha đồng thanh nói lên lời 
hoan hi: Sādhu! Bhante sādhu! 


! Vinayapitaka, bó Mahāvagga, phàn Samghapavāraņā. 


PHÁN SU CUA TY KHUU - HÀNH PAVĀRAŅĀ 343 


Tuān tu dén vi Ty khuu tháp ha ké tiép doc lói : 


- Aham Bhante, ayasmante pavāremi, ditthena và, 
sutena và, parisankaya và, vadantu mam āyasmanto 
anukampam upādāya, passanto patikarissami. 


- Dutiyampi Bhante, aham āyasmante pavāremi, 
ditthena và, sutena và, parisankaya và, vadantu mam 
ayasmanto anukampam upadaya, passanto 
patikarissāmi. 

- Tafiyampi Bhante, aham āyasmante pavāremi, 
ditthena vā, sutena vā, parisankāya vā, vadantu mam 
āyasmanto anukampam upādāya, passanto 
patikarissāmi. 

- Ba vi Ty khuu dóng thanh nói lén lói hoan hi: 
Sadhu! Sadhu! 

Và cú nhu váy, tiép tuc cho dén vi Ty khuu nhó 
ha cuói cüng. 

2- Truóng hop chí có 3 vi Ty khuu 

Vi Ty khuu cao ha nhát ngói chóm hóm, cháp 2 
tay lén trán tung doc tuyén ngón pavarana. 

Gaņapavāraņā ñatti: co 3 vi Ty khưu. 

Sunantu me āyasmantā, ajja pavāraņā pannarasī, 


yadayasmantanam pattakallam, mayam affimafinam 
tevāsikam pavāreyyāma. 

Tiép theo Ngài doc lói pavāraņā rāng: 

- Aham Āvuso, āyasmante pavāremi, ditthena và, 
sutena và, parisankaya và, vadantu mam āyasmantā 
anukampam upādāya, passanto patikarissami. 


344 GUONG BĀC XUÁT GIA 


- Dutiyampi Āvuso, aham āyasmante pavāremi, 
ditthena và, sutena và, parisankaya và, vadantu mam 
ayasmantà |— anukampam upadaya,  passanto 
patikarissāmi. 


- Tafiyampi Avuso, aham āyasmante pavāremi, 
ditthena vā, sutena vā, parisankāya vā, vadantu mam 
ayasmantà  anukampam upādāya,  passanto 
patikarissāmi. 


- Hai vi Ty khuu dóng thanh nói lén lói hoan hi: 
Sadhu! Bhante sadhu! 


Tuần tự đến vị Ty khuu thấp ha kế tiếp đọc lời: 


- Aham Bhante, ayasmante pavāremi, ditthena và, 
sutena và, parisankaya và, vadantu mam āyasmantā 
anukampam upādāya, passanto patikarissami. 


- Dutiyampi Bhante, aham āyasmante pavāremi, 
ditthena và, sutena và, parisankaya và, vadantu mam 
ayasmantà |— anukampam upadaya,  passanto 
patikarissāmi. 


- Tatiyampi Bhante, aham āyasmante pavāremi, 
ditthena vā, sutena vā, parisankāya vā, vadantu mam 
ayasmantà  anukampam upādāya,  passanto 
patikarissāmi. 


- Hai vi Ty khuu dóng thanh nói lén lói hoan hi: 
Sadhu! Sadhu! 

Và cứ nhu vậy, tiếp tuc cho đến vi Ty khưu nhỏ 
hạ cuôi cùng. 
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3- Truóng hop chi có 2 vi Ty khuu 

Hai vi Ty khuu thi khóng càn tung doc tuyén 
ngón pavarana, mà chi doc lời pavāraņā 3 lân. 

Vi Ty khuu cao ha doc lói pavāraņā ràng: 

- Aham Āvuso, àyasmantam pavāremi, ditthena 
và, sutena và, parisankaya và, vadatu mam āyasmā 
anukampam upādāya, passanto patikarissāmi. 

- Dutiyampi Avuso, aham āyasmantam pavāremi, 
ditthena và, sutena và, parisankaya và, vadatu mam 
āyasmā anukampam upadaya, passanto patikarissāmi. 

- Tatiyampi Āvuso, aham àyasmantam pavāremi, 
ditthena và, sutena và, parisankaya và, vadatu mam 
āyasmā anukampam upadaya, passanto patikarissami. 

- VỊ Ty khuu nhỏ ha nói lên lời hoan hi: Sadhu! 
Bhante sadhu! 

Vi Ty khuu nhó ha doc lói pavarana: 

- Aham Bhante, ayasmantam pavaremi, ditthena va, 
sutena và, parisankaya vd, vadatu mam āyasmā 
anukampam upādāya, passanto patikarissāmi. 

- Dutiyampi Bhante, aham āyasmantam pavāremi, 
ditthena và, sutena và, parisankaya và, vadatu mam 
āyasmā anukampam upadaya, passanto patikarissāmi. 

- Tatiyampi Bhante, aham āyasmantam pavaremi, 
ditthena và, sutena và, parisankaya và, vadatu mam 
āyasmā anukampam upadaya, passanto patikarissami. 

- Vi Ty khuu cao ha nói lén lói hoan hi: Sadhu! 
Sadhu! 
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III- PUGGALAPAVARANA 
Một Ty khưu nguyện pavāraņā 


Ty khưu nhập hạ một mình ở nơi thanh vắng, khi 
đến ngày hành lễ pavāraņā, cần phải làm 4 công 
việc(pubbakarana), rồi chờ đợi một vị Tỳ khưu khác 
từ phuong xa đến dé hành lé pavāraņā với nhau. Cuối 
cùng, không thấy vị Tỳ khưu nāo đến, chỉ có một 
mình, Đức Phật cho phép hành lễ adhitthāna pavāraņā 
như sau: 

- Theo Luật tạng, bộ Mahāvagga, phần Samgha- 
pavāraņā Đức Phật dạy: 

Ajja me pavarana. 

Hôm nay ngày pavāraņā cua tôi. 

- Theo Chú giài: 

Ajja me pavāraņā pannarasī adhitthāmi. 

Dutiyampi, ajja me pavarana pannarasī adhitthāmi. 

Tatiyampi, ajja me pavāraņā pannarasī adhitthāmi. 

Hôm nay, tôi nguyện ngày rằm (15) pavāranā của 
tôi. ... lần thứ nhi. ... lần thứ ba. 


Loi ích lời Pavāraņā 

Người ta thường thấy lỗi người khác thì dễ, thấy 
lỗi của mình thì khó. Riêng bậc Thiện trí thường có trí 
nhớ, trí tuệ biết mình, mới tự thấy được lỗi của mình 
mà sửa chữa, để trở nên thánh thiện, không quan tâm 
đến lỗi người khác; nhưng một khi có người nào thỉnh 
mời, nhờ nhắc nhở, chỉ dạy những āpatti, những lỗi 
lầm, khi Ấy, bậc Thiện trí có tám lòng từ, bi, mong 
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muón su loi ích, su tién hóa, su an lac láu dài cüa 
người ấy, Ngài mới quan tám giúp đỡ chi ra những 
āpatti, những lỗi lầm và dạy cách sửa chữa bỏ điều sai 
làm điều đúng, bỏ điều ác làm điều thiện, để cho 
người ấy trở nên người thiện... 

Trong đoàn thé chư Ty khưu Tăng, muốn cho 
được hoàn thiện, để đem lại đức tin đối với những 
người chưa có đức tin và làm tăng trưởng đức tin đối 
với những người đã có đức tin, nên Đức Phật chế định 
cách hành Tăng sự pavāraņā của chu Tỳ khưu, từ vi 
Đại Trưởng Lão cho đến vị tân Tỳ khưu, mỗi vị đều 
thành tâm nghiêm chỉnh, tha thiết nói lên lời thỉnh 
mời chỉ rõ lỗi của mình, trong trường hợp do thấy, do 
nghe, hoặc do nghi ngờ. Khi nhận thấy đúng, vị åy 
phải xin thành tâm sám hối và sửa chữa dé trở nên 
thánh thiên, tót dep. Tót dep khóng chi riéng cho 
minh, mà cón chung cho doàn thé chu Ty khuu Táng. 
Đó lā sự lợi ich của việc hành Tăng sự pavāraņā (10i 
thỉnh mời). 


348 GUONG BĀC XUÁT GIA 


PHÁM VI TRONG PHÁT GIÁO 


Ty khuu trong Phật giáo, khi dà trải gua một mùa 
ha (vassa), thi duoc tính mót tuói ha. Néu trāi qua bao 
nhiéu mūa ha, thi duoc tính bāy nhiéu tuói ha. Cho 
nên, có su phân chia phám vi theo tuói ha tháp - cao, 
dé có su kính trong, lé bái, dành lé cüng duóng. Néu 
Ty khuu có tuói ha báng nhau, thi tính theo tháng, 
ngày, gió làm lé tho Ty khuu truóc — sau. Vi Ty khuu 
nào làm lé tho Ty khuu truóc, so vé thói gian, thi vi 
áy được xem là vi Ty khuru lớn, còn vi kia được xem 
là vj Tỳ khuru nhó. Trường hợp 2 hoặc 3 vi Sa di làm 
lễ thọ Tỳ khưu cùng một lúc, thì tính theo tuổi đời lớn 
- nhỏ, sāp đặt theo thứ tự: vị lớn tuổi trước, vị nhỏ 
tuổi sau; khi tụng đọc trong Natticatutthakammavācā; 
tên vị nào tụng đọc trước, vị Tỳ khưu ấy được xem là 
vi Tỳ khưu lớn; còn tên vi nào tụng đọc sau, vi Ty 
khưu ấy được xem là vi Tỳ khuru nhỏ. 

Theo luật của Đức Phật ban hành, đối với vị Tỳ 
khưu nhỏ, phải nên kính trọng, lễ bái, đảnh lễ, cúng 
dường, tôn kính vị Tỳ khưu lớn, khi xưng hô, thì gọi vị 
Tỳ khưu lớn, bằng tiếng "Bhante: Bạch Đại Trưởng 
Lão, Bạch Đại Đức, hoặc Bach Pháp Huynh”. Và vị 
Tỳ khưu lớn, gọi vị Tỳ khưu nhỏ hạ, thọ Tỳ khưu sau 
băng tiếng “4vwso: này con, hoặc: Này Pháp dē”. 


Tỳ khuu có 3 bậc”: 

1- Nava: Tân Tỳ khưu, bậc Tỳ khưu kê từ khi trở 
thành Tỳ khưu cho đến dưới 5 tuổi hạ, là bậc Tỳ khưu 
còn phải nương nhờ ở thāy để học luật, hành theo luật, 


' Vinayapitaka, Parajikakanda... 
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hoc pháp hoc và pháp hành, cho hiéu ró luát và pháp, 
dé có thé tự nương nhờ nơi sở học, hành của minh. 

2- Majjhima: Trung Đức, bậc Ty khưu ké từ 5 
tuôi hạ cho đên dưới 10 tuôi hạ. 

3- Thera: Đại Đức, bậc Tỳ khưu ké từ 10 tuói hạ 
trở lên. 

Thera, có 2 bác": 

1- Anuthera: Đại Đức, bậc Tỳ khưu ké từ 10 tuổi 
hạ cho đên 19 tuôi hạ. 

2- Mahāthera: Đại Trưởng Lão, bác Tỳ khưu ké 
từ 20 tuôi hạ trở lên. 

Thera, có 3 loại”): 

1- Jātithera: Bô lão trong đời do sống lâu hay 
dòng dõi cao quý. 

2- Dhammathera: Đại Đức do hợp đủ chi pháp. 
Đức Phật dạy, có 4 chi pháp đê trở thành Đại Đức: 

- Bậc có giới hạnh trong sạch đầy đủ. 

- Bậc đa văn túc tri, hoc nhiču hiéu róng. 

- Bác chúng dāc tú thién. 

- Bậc Thánh A-ra-hán dā diệt đoạn tuyệt moi 
phiên não. 

Bậc có dày đủ 4 chi pháp trên, hoặc chỉ có một chi 
pháp nảo trong đó, thì cũng được gọi là Dhammathera. 

3- Sammutithera: Đại Đức do chế định gol tên 
“Đại Đức, Đại Đức”. Như khi gặp Tỳ khưu hoặc Sa 
di, người ta gọi “Đại Đức”, do lòng kính trọng. 


' Bộ Manimaficü. 
? Majjhimanikāya, Pāthikavagga, kinh Sangītisutta. 
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Y Nghia Thera 

Trong bó Chú giải Apadāna dinh nghĩa: 
- Thiravarasīla-samādhi-paūnā-vimutti-vimuttihāņa- 
dassanaguņehi yuttā ti thero. 

Thera: Đại Dwc là bác thường trú trong 5 đức 
tính cao quy: Giói — Dinh — Tué — Giái thoát (Thánh 
Oud) — Giải thoát tri kiên (tué quản xét). 


KINH THERASUTTA 


Trong Chi bộ kinh, Đức Phật thuyết giảng bài 
kinh Therasutta như sau 

- Này chư Ty khưu, Ty khưu là bác Thera hop với 
10 pháp, ở nơi nào cũng được an lac. 

10 pháp áy là: 

1- Ty khuu là bác Thera sóng láu, có tuói ha cao. 

2- Ty khưu là bác có giới, thực hành nghiêm 
chỉnh tat ca điều hoc. 

3- Ty khưu là bác đa văn tuc tri, hoc nhiều hiểu 
rộng, thông thuộc rành rẽ Tam tạng, thông suốt chánh 
kiến, hiểu rõ chánh pháp, truyền bá phạm hạnh cao 
thượng hoàn hảo đoạn. đâu, hoàn hảo đoạn giữa, 
hoàn hảo đoạn chót, băng lời lé văn chương hoàn 
toàn trong sáng, đáy du y nghĩa. 

4- Ty khuu là bác thóng thuóc Bhikkhupatimokkha 
vd Bhikkhunīpātimokkha, hiểu biết rõ diéu hoc và nhận 
thức đụng dān theo luật. 


' Anguttaranikāya, Dasakanipāta. 
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5- Ty khuu là bác có trí tué sáng suót có thé làm 
vāng láng duoc sw bién (adhikarana) xáy ra gitta chu 
Ty khưu. 

6- Ty khưu là bác kính trọng chánh pháp, lắng 
nghe chánh pháp, thường thuyét giảng chánh pháp, 
thỏa thích trong Vi diệu pháp (abhidhamma), Vi diệu 
luật (abhivinaya). 

7- Tỳ khưu là bậc biết tri túc trong y phục, vật 
thực, chó ở, thuốc trị bệnh phát sanh do phước duyên. 

8- Ty khưu là bác khi bước tới, bước lui, hoặc 
ngôi trong nhà déu thu thúc lục căn thanh tịnh, xứng 
đáng dé phát sanh duc tin trong sach nơi Ngài. 

9- Tỳ khưu là bậc đã chứng đắc tứ thiên, muốn 
nhập bậc thiên nào cũng không khó, là pháp hưởng 
an lạc ở hiện tại. 

. 10- Ty khưu là bậc Thánh A-ra-hān đã giải thoát 
bằng thiên dinh (ceto vimutti), hoặc thiên tué (pañna 
vimutti), đã diệt đoạn tuyệt mọi phiên não ngắm ngắm 
không còn dw sót bằng 4 Thánh Đạo Tuệ trong kiếp 
hiện tại này. 

Này chư Tỳ khưu, Ty khuu là bậc Thera hợp với 
10 pháp này, thì ở nơi nào cũng được an lạc. 

Bậc Thera thật như thế nào? 

Bậc Thera thật không những là bậc có tuói ha cao, 
mā còn kê đên những bậc Samanera - Sa di đã chứng 
dāc thành bậc Thánh A-ra-hān. 

Trong Chú giải Pháp cú, tích Ngài Lakundaka- 
bhaddiyatthera là bậc Thánh A-ra-hán, được tóm lược 
như sau: 
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“Một hôm, nhóm 30 Tỳ khưu đến háu Đức Thé 
Tôn, nhìn thấy Đại Đức Lakundakabhaddiya vừa di 
ra, thì ho vào dánh lễ Đức Thé Tôn rồi ngôi xuống 
một nơi hợp lẽ. 


Đức Thé Tôn xét thấy nhóm 30 Tỳ khưu này có 
duyên lành chứng đắc A-ra- hán, nên Ngài hỏi rằng: 


- Các con có nhìn thấy một bác Thera vừa mới đi 
ra khỏi nơi đây không? 

- Kính bach Đức Thé Tôn, chúng con không thấy. 
Bạch Ngài. — Nhóm 30 Ty khưu trả lời. 

- Vậy các con đã thấy ai vừa đi ra khỏi nơi đây 
vậy? 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con vừa thấy 
một Samanera: Sa di, đi ra. Bạch Ngài. 

- Này chư Tỳ khưu, Lakundaka ấy không phải là 
Sāmaņera bình thường, mà là một bậc Thera thdt do! 

- Kinh bach Duc T. hé Tón, vi Sa di con quá nho. 
Bach Ngdi. 

- Này chu: Ty khưu, Như Lai không những chỉ gọi 
người có tuói cao, hạ lớn ngôi chó Đại Đức là Thera; 
mà Như Lai còn goi bác nào đã chứng ngộ chán ly Tứ 
thánh dē, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 T hānh Quả, lúc 
nào cũng không làm khó moi người, bậc ấy cũng được 
goi là Thera thát, vậy. 

Dạy xong, Đức Thể Tôn thuyết bài kệ rằng: 

“Na tena thero so hoti, 

Yenassa palitam siro. 

Paripakko vayo tassa, 

Moghajinno 'ti vuccati. 
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Yamhi saccafíca dhammo ca, 
ahimsā samyamo damo. 

Sa ve vantamalo thīro, 
“Thero” iti pavuccati ”0). 


Nghia: 

Dáu bac tuói tác cao, 
Thoi lào nién cua ho, 
Goi là già vó dung. 
Khóng phái là Thera. 


Nguoi nào gidi trong sach, 

Có luc cán thanh tinh. 

Có dáy lóng bi mán, 

Khóng làm hai chung sinh, 

Chüng ngó Tit thánh dē, 

Cüng pháp Siéu tam gidi. 

Diét doan tuyét phién náo, 

Bằng 4 Thánh Đạo Tuệ. 

Bác trí ấy goi là: "Thera! Thera!” thát. 


Nhóm 30 Ty khuu khi nghe Đức Phật thuyét xong 
hai bài kệ, tat cả déu chứng dac thành bác Thánh A- 
ra-hán . 


! Dhammapadagāthā, kệ số 260-261. 
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TÜ THANH TINH GIÓI 
(Catupeārisuddhisīla) 


Tứ thanh tịnh giới là giới đầy đủ của Ty khưu. Vi 
Ty khưu phải giữ gin bón giới này được thanh tịnh, dé 
làm nền tảng cho tất cả mọi thiện pháp, nhất là pháp 
hành thiền định và pháp hành thiền tuệ, đem lại sự an 
lạc kiếp hiện tại và kiếp vị lai. 

Tứ thanh tịnh giới là : 

1- Pātimokkhasamvarasīla: Giới thu thúc gidi 
thoát khổ. 

2- Indriyasamvarasīla: Giới thu thúc lục căn. 

3- Ājīvapārisuddhisīla: Giới nuôi mang chân 
chánh. 

4- Paccayasannissitasīla: Giới nương nhờ tw vật 
dụng. 

1- Giới thu thúc giải thoát khổ như thé nào? 

- Giới thu thúc giải thoát khó đó là 227 điều học 
trong Bhikkhupatimokkha... Tỳ khưu giữ gìn giới 
được trong sạch đầy đủ, có thể giải thoát khô ở kiếp 
hiện tại và kiếp vị lai. 

- Tỳ khưu giữ gìn giới được trong sạch và đầy đủ 
là do nhờ có đức tin đầy đủ (saddhasādhana). Tỳ khưu 
có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức 
Tăng, thì việc giữ gìn giới dám coi trọng hơn việc giū 
gìn sanh mạng. Do đó, giới được giữ gìn trong sạch 
và đầy đủ. 
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Néu khi Ty khuu pham giói nhe, giói khóng trong 
sach, dé giüp làm cho giói tró nén trong sach lai, báng 
cách sám hói āpatti (desanāsuddhi). Khi Ty khuu sám 
hói apatti xong, thi giói trong sach tró lai. 

2- Giói thu thúc luc cán nhu thé nào? 

Luc căn: nhàn căn, nhĩ căn, ty căn, thiệt căn, thân 
căn và ý căn là nơi tiếp xúc của lục trần: sắc trần, 
thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. 

Giới thu thúc lục căn là Tỳ khưu có chánh niệm: 

- Khi sắc trán tiếp xúc với nhãn căn, phát sanh 
nhãn thức tâm làm phận sự nhìn thấy sắc trần ấy; Tỳ 
khưu có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ 
nhãn thức tâm thāy sắc trần thuộc danh pháp, còn 
sắc trần thuộc sắc pháp, không phải ta, người, chúng 
sinh, vật này, vật kia... 

- Khi thanh trần tiếp xúc với nhĩ căn, phát sanh 
nhĩ thức tâm làm phận sự nghe thanh trần ấy; Tỳ 
khưu có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ 
nhĩ thức tâm nghe thanh trần thuộc danh pháp, còn 
thanh trần thuộc sắc pháp, không phải ta, người... 

- Khi hương trần tiếp xúc với ty căn, phát sanh ty 
thức tâm làm phận sự ngửi hương trần ây; Ty khưu 
có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biẾt rõ ty thức 
tâm ngửi hương trần thuộc đanh pháp, còn hương 
trần thuộc sắc pháp, không phải ta, người... 

- Khi vị trán tiếp xúc với thiệt căn, phát sanh £hiệt 
thức tâm làm phận sự nēm vị trần ây; Ty khuu có 
chánh niêm, trí tué tinh giác tháy rõ, biét rõ thiệt thức 
tâm nễm vị trần thuộc danh pháp, còn vị trần thuộc 
sắc pháp, không phải ta, người... 
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- Khi xúc trán tiếp xúc với thân căn, phát sanh thân 
thức tâm làm phận sự tiếp xúc với xúc trần ấy; Tỳ khưu 
có chánh niệm, trí tuệ tỉnh giác thấy rõ, biết rõ thán 
thức tâm tiếp xúc với xúc trần thuộc đanh pháp, còn 
xúc trần thuộc sắc pháp, không phải ta, người... 

- Khi pháp trần tiếp xúc với y cán, phát sanh ý thíre 
tám làm phận sự biết pháp trần ấy; Tỳ khuu có chánh 
niệm, trí tuệ tinh giác thấy rõ, biết rõ ý thíre tám biết 
pháp trần thuộc danh pháp, còn sắc pháp trần thuộc 
sắc pháp, hoặc danh pháp trần thuộc danh pháp, 
không phải ta, người, chúng sinh, vật này, vật kia... 

Đó gọi là giới thu thúc lục căn thanh tịnh. 

Tỳ khưu giữ gìn giới thu thúc lục căn thanh tịnh 
là do nhờ chánh niệm đầy đủ (satisādhana). 

Giới thu thúc lục căn được thanh tinh bằng cách 
thu thúc thanh tịnh (samvarasuddhi). 


3- Giới nuôi mang chân chánh thanh tịnh nhw 
thế nào? 

Tỳ khưu từ bỏ mọi cách sống tà mạng, như làm ra 
vẽ đạo đức, lời nói ngon ngọt dé lừa gạt,... chỉ vì lòng 
tham muốn thấp hèn để nuôi mạng. 

Tỳ khưu từ bỏ mọi cách sống tà mạng, sống băng 
cách chánh mạng trong sạch, do nhờ sự tính tán dày 
đủ (virivasádhana). Ty khuu có sự tinh tán dày đủ, có 
su tri tüc trong bón thứ vật dụng, không sanh tâm 
tham muốn thấp hèn, không hợp với giới luật của Đức 
Phật đã ban hành. 

Tỳ khưu có sự tinh tán đi tìm kiếm bón thứ vật dụng: 

- Y phục: lượm vải dơ may mặc. 
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- Vật thực: di khát thực từng nhà một dé nuôi mạng. 

- Chỗ ở: cội cây, hang động dé hành đạo. 

- Thuốc trị bệnh: dùng nước tiêu bò con, rễ cây 
làm thuốc, một cách hợp với giới luật của Đức Phật 
đã ban hành. 

Như vậy, Ty khuu có giới nuôi mạng chân chánh 
thanh tịnh là do nhờ sự tinh tán dáy đủ. Tỳ khưu có 
sự tinh tán dày đủ, phải từ bỏ mọi cách sống tà mang, 
sông bằng cách chánh mạng trong sạch. 

Giới nuôi mang chân chánh thanh tịnh bàng cách 
tinh tán tim kiém thanh tinh (pariyetthisuddhi). 

4- Giới nương nhờ tứ vật dung như thé nào? 

Tứ vật dụng đó là: y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc 
trị bệnh, là bôn thứ vật dụng thiết yếu cho đời sống Tỳ 
khưu. Cho nên, mỗi khi Tỳ khưu đang dùng thứ vật dụng 
nảo, nên có trí tuệ sáng suốt quán tưởng thứ vật dụng ấy. 

- Khi Tỳ khưu mặc y, nên có trí tuệ quán tưởng rằng: 

"Patisankhā yoniso cīvaram patisevāmi, yāvadeva 
sītassa patighātāya, unhassa patighātāyva, damsa- 
makasa-vātātapa-sirīsapa-samphassānam patighātāya, 
yavadeva hirikopinappaticchadanattham `. 

- Khi Tỳ khưu thọ thực, nên có trí tuệ quản tưởng 
rằng: 

"Patisankhā yoniso piņdapātam patisevāmi, neva 
davāya, na madāya, na maņdanāya, na vibhüsanaya, 
yāvadeva  imassa kāyassa thitipā | yapanaya 
vihimsūparatiyvā  brahmacariyanuggahaya, iti 
puramafica vedanam patihankhāmi, navañca vedanam 
na uppādessāmi, yātrā ca me bhavissati anavajjatà ca 
phāsuvihāro ca ”. 
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- Khi Ty khuu ó chó ó, nén có trí tué quán tuóng 
ráng: 

"Patisankhā | yoniso senāsanam patisevāmi, 
yāvadeva sitassa patighātāya, unhassa patighataya, 
damsa-makasa-vātātapa-sirīsapa-samphassānam 
patighātāya,  yāvadeva | utuparissayavinodana- 
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patisallānārāmattham ”. 

- Khi Ty khuu düng thuóc tri bénh, nén có trí tué 
quán tuóng ráng: 

"Patisankhā yoniso gilānappaccayabhesajja- 
parikkhāram patisevāmi, yāvadeva uppannānam 
veyyābādhikānam vedanānam patigataya 
abyabajjhaparamataya `. 

Khi Ty khuu nào dang düng thú vāt dung nào, mā 
không quán tưởng, vị Ty khuu ấy dùng vật dụng ấy, 
như người mang nợ (iņaparibhoga). 

Như vậy, Tỳ khưu có giới nuôi mạng chân chính, 
là do nhờ sự tinh tán đầy đủ. Còn giới nương nhờ tứ 
vật dụng thanh tịnh là do nhờ trí tuệ đầy đủ 
(pafifiasadhana). Tỳ khuu có trí tuệ đầy đủ, mỗi khi 
dùng thứ vật dụng nào, đều có trí tuệ quán tưởng thứ 
vật dụng ấy. 

Giới nương nhờ tứ vật dụng được thanh tịnh, bằng 
cách quán tưởng thanh tịnh (paccavekkhanasuddhi), 
mỗi khi dùng thứ vật dụng nảo, nên có trí tuệ quán 
tưởng biết rõ sự lợi ích của thứ vật dụng ấy, đồng thời 
có thể ngăn ngừa được phiền não nương nhờ ở thứ vật 
dụng ấy mà phát sanh. 
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Khi Ty khưu thọ nhận thứ vật dụng nào, dầu có trí 
tuệ quán tưởng thấy rõ thực tánh pháp của thứ vật 
dụng ấy, song khi Tỳ khưu đang thọ dụng thứ vật 
dụng ấy, không quán tưởng, Tỳ khưu ấy không thể 
tránh khỏi lỗi. Còn trường hợp, Tỳ khưu khi thọ nhận 
thứ vật dụng nào, dầu không có quán tưởng thứ vật 
dụng ây, song khi Ty khuu dang tho dung thú vât 
dung āy, có trí tué quán tuóng, thi Ty khuu ày khóng 
có lỗi, không mang nợ. 


10 PHÁP QUÁN XÉT CỦA BẬC XUẤT GIA 


Trong Anguttaranikāya (Chi bó kinh), kinh 
Pabbajita Abhinhasutta/", Đức Phật day bậc xuất gia 
thường quán xét mình 10 điều như sau: 


*Dasayime bhikkhave  dhamma  pabbajitena 

abhinham paccavekkhitabba. Katame dasa? 

l- "Vevanniyamhi ajjhupagato "ti pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam. 

2- "Parapatibaddha me jīvikā”ti pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam. 

3- “Añño me ākappo karanuo ti pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabbam. 


4- "Kacci nu kho me attā silato na upavadatī "ti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 


' Anguttaranikāya (Chi bộ kinh), phần Dasakanipāta, kinh 
Pabbajita Abhiņhasutta. 
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5- "Kacci nu kho mam  anuvicca  vififüü 
=) 


sabrahmacārī sīlato na upavadatī”ti pabbajitena 
abhiņham paccavekkhitabbam. 


6- "Sabbehi me piyehi manāpehi nānābhāvo 
vinābhāvo "ti pabbajitena abhiņham 
paccavekkhitabbam. 


7- “Kammassako mhi kammadāyako kammayoni 
kammabandhu kammappatisarano, yam kammam 
karissami kalyanam và pāpakam va, tassa dayado 


bhavissami "ti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 


8- "Katham bhūtassa me rattindivā vītivattantī "ti 
pabbajitena abhiņham paccavekkhitabbam. 


9- "Kacci nu kho aham suñnagare abhiramāmī "ti 
pabbajitena abhinham paccavekkhitabbam. 


10- "Atthi nu kho me uttarimanussadhammo, 
alamariyafianadassanaviseso adhigato, yenaham 
pacchime kāle sabrahmacārīhi puttho, na manku 


bhavissami "ti pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabbam. 


Ime kho bhikkhave dasadhammā pabbajitena 
abhinham paccavekkhitabba. 


Nghĩa: Kinh bậc xuất gia thường quán xét 

- Này chư Ty khưu, bậc xuất gia nén quán xét 10 
pháp này: 

Mười pháp như thé nào? 
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1- Bác xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ta là bậc xuất 
gia khác với người tại gia về hình thức bên ngoài: 
cách sóng, y phục, vật thực, chỗ ó, thuốc trị bệnh... ”. 

2- Bậc xuất gia nên thường quản xét rằng: “Sự nuôi 
mạng của ta tūy thuộc vào 4 thứ vật dụng của người 
khác cúng dwòng, ta nên sőng theo chánh mang”. 

3- Bác xuất gia nén thường quán xét rằng: "Ta nén có 
cử chỉ hành động di, đứng, nām, ngôi trang 
nghiêm, thu thúc lục căn thanh tịnh; khác với hành 
động của người tại gia". 

4- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ta không 
tự chê trách mình về giới không trong sạch đây đủ 
có phải không?”. 

5- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Bậc đồng 
phạm hạnh có trí tuệ, không chê trách ta về giới 
không trong sạch đây đủ có phải khóng? ". 

6- Bậc xuất gia nên thường quản xét rằng: “Tất cả 
những người thương yêu, những bậc kính mễn của 
ta, sóng cách xa nhau, chết biệt ly nhau". 

7- Bác xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ta có 
nghiệp là cua riêng, ta là người thừa hưởng quá 
của nghiệp, nghiệp là nhân sanh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyén, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào: là thiện nghiệp hay ác nghiệp, 
ta sẽ là người thừa hưởng quá của thiện nghiệp, 
hoặc ác nghiệp ấy”. 

8- Bậc xuất gia nén thường quán xét rằng: “Ngày đêm 
trôi qua, ta đang hoc, hành như thé nāo?”. 

9- Bậc xuất gia nên thường quán xét rằng: “Ta có hài lòng 
hoan hi ở một mình nơi thanh vắng hay không?”. 
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10-Bģc xuát gia nén thuong quán xét ràng: *Tri kién 
dác biét, dó là Thánh Dao, Thánh Quá, là pháp bác 
Thánh nhán, ta dá chūng dác rói hay chưa? Đến 
lúc lâm chung, những người bạn đồng phạm hạnh 
hỏi dén ta, ta sẽ không hồ then hay không?” 
Này chư Tỳ khưu, Bậc xuất gia nên thường quán xét 
10 pháp này. 

Phần đông hạng phàm nhân chúng ta thường hay có 
tánh để duôi quên mình, dẫn đến quên phận sự của 
mình, quên lý tưởng xuất gia ban đầu: “Mong chứng 
ngộ Niét Bàn, pháp giải thoát khó tử sanh luân hồi 
trong ba giới bôn loài”, đó là cứu cánh bậc xuất gia. 

Dé tự nhắc nhở mình, bậc xuất gia thường ngày 
nén tụng niệm bài kinh "Pabbajita abhiņhasutta”, dé 
tự quán xét, tự kiểm điểm lại mình đã và đang làm tròn 
phận sự xuất gia của mình hay chưa? Điều nào đã thực 
hành xong rồi, phát sanh tâm hoan hi, tự tín. Điều nào 
đang thực hành thì phải nên cố gắng tinh tắn mau hoàn 
thành. Còn điều nào chưa thực hành, thì phải nên thực 
hành ngay, vì thời gian ngày đêm đã trôi qua mau, 
không bao giờ trở lại. Thời gian luóng qua dem lại cho 
ta sự già, sự bệnh và tiến dần đến sự chết, đó là điều 
chắc chắn không thể tránh khỏi. 

Vậy, muốn không ân hận lúc lâm chung, làm cho tâm 
ô nhiễm; thì ngay bây giờ phải cố gắng tinh tán không 
ngừng làm tròn phận sự của người xuất gia “tự giác - giác 
tha”, tự mình giác ngộ chân lý Tứ thánh để rồi dạy cho 
người khác cùng chứng ngộ chán lý Tứ thánh dé nhu 
mình. 

Điều nên nhớ rằng: mình đang sa lây, thì không 
thé cứu vớt người sa lẫy như mình. 
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XÁ GIÓI TY KHUU (Hoàn tuc) 


Xá giới Ty khưu (hoàn tuc), nghĩa là từ bỏ đời sóng 
phạm hạnh Ty khưu, dé trở lai thành con người khác. 

Một người cận sự nam có đức tin trong sach nơi 
Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Tam bảo, có ý 
nguyện xuất gia trở thành Tỳ khưu, đến xin chư Tỳ 
khưu Tăng làm lễ nâng đở lên bậc Tỳ khưu hành 
phạm hạnh cao thượng. Dé thành tựu Ty khưu cần 
phải hội đủ 5 chi pháp: vatthusampatti, fiattisampatti, 
anussāvanasampatti, sīmāsampatti và purisasampatti 
(ý nghĩa xem từ trang 115 đến 131). 

Nếu đầy đủ 5 chi pháp trên, không thiếu một chi 
nào, hoặc không thiếu một chi tiết nào, thì buổi lễ thọ 
Ty khưu thành tựu, giới tử trở thành vi Ty khưu thật. 

Nếu thiếu một chi nào, hoặc thiếu một chi tiết nào 
quan trọng, thì buổi lễ thọ Tỳ khưu không thành tựu, 
giới tử không trở thành vị Tỳ khưu. 

VỊ Tỳ khưu hành phạm hạnh cao thượng như: 
sāsanabrahmacariya: học thuộc lòng toàn bộ lời giáo 
huấn của Đức Phật; maggabrahmacariya: hành giới — 
định — tuệ, hành theo pháp hành bát chánh đạo dẫn 
đến giải thoát khổ tử sanh luân hồi... 

Khi vị Tỳ khưu xét thấy mình không có đủ khả 
năng hành phạm hạnh cao thượng ấy, không muốn 
sống giả doi rằng: “không hành phạm hạnh tự cho 
mình hành phạm hạnh”, muốn sống chân thật với 
mình, nên chỉ còn một con đường là từ bỏ đời sống 
phạm hạnh Tỳ khưu (hoàn tục), dé trở lại thành một 
con người khác. 
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Trước kia, trở thành Ty khuu cần phải có đủ 5 chi 
pháp. Trong 5 chi pháp ấy, vé phần giới tử làm lễ thọ 
Tỳ khưu chỉ có một chi pháp duy nhất là: người cận 
sự nam không có phạm những lỗi, được phép thọ Tỳ 
khưu (vatthusampatti); còn lại 4 chi pháp khác tuỳ 
thuộc vào chư Tỳ khưu Tăng và sima. Bây giờ, vị Tỳ 
khưu ấy muốn xả giới Tỳ khưu (hoàn tục), từ bỏ đời 
sống phạm hạnh Tỳ khưu, để trở lại thành một con 
người khác; vị Tỳ khưu ấy cần phải hợp đủ 6 chỉ 
pháp. 

Như bộ Sāratthadīpanītīkā day rằng: 

"Tasmā citta-khetta-kāla-payoga-puggala-vijānana 
-niyamavasena | sikkhaya | paccakkhanam ñatva 
tadabhāvena appaccakkhānam veditabbam ''". 

Vị Ty khưu có thật tâm muốn xả giới, từ bó pham 
hạnh Tỳ khuu cần phải hợp đủ 6 chi pháp như sau: 

1- Citta: tâm, Tỳ khưu có thật tâm muốn xả giới, 
từ bỏ phạm hạnh Tỳ khưu. Nếu Tỳ khưu không thực 
tâm, nói đùa, thì không thành tựu. 

2- Khetta: lời nói, Tỳ khưu cần phải nói những 


câu theo Luật tạng”. 


Trong Luật tạng có quy định 14 câu từ bỏ phạm 
hạnh Ty khưu, và 8 câu đê trở thành người khác nhu 
Sau: 

14 cáu tir bó pham hanh Ty khuu: 
- Buddham paccakkhāmi: Tôi từ bó Đức Phát. 
- Dhammam paccakkhāmi: Tôi từ bó Đức Pháp. 


' Vinaya, bộ Saratthadipanitika. 
? Vinayapitaka, phán Pārājikakaņda. 
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- Samgham paccakkhāmi: Tôi từ bó Dwc Tang. 

- Sikkham paccakkhami: Tôi xà giới Ty khưu. 

- Vinayam paccakkhami: Tôi xà luật Ty khuu. 

- Pātimokkham paccakkhämi: Tôi xả giới bón Ty khuru. 

- Uddesam paccakkhāmi: Tói xà dáu dē gidi Ty khuu. 

- Upajjhüyam paccakkhämi: Tôi từ bó Tháy Té độ. 

- Ācariyvam paccakkhāmi: Tôi từ bó Tháy hướng dán. 

- Siddhiviharikam paccakkhami: Tói tir bó phán sw 
đệ tử cua Tháy Té độ. 

- Antevāsikam paccakkhami: Tôi từ bó phận sự dé tw 
của Tháy hướng dán. 


- Samānupajjhāvakam paccakkhami: Tôi từ bó ban 
cüng Tháy Té dó. 


- Samānācariyvakam paccakkhami: Tôi từ bó ban 
cüng Tháy hwóng dán. 

- Sabrahmacārim paccakkhāmi: Tôi từ bó ban đồng 
pham hanh. 
8 cáu dé tró thành nguoi khác: 

- Gihi'ti mam dhārehi: Xin nhán bičt tói là nguoi tai gia. 

- Upüsako'ti mam dhārehi: Xin nhận biết tôi là 
nguoi cán sw nam. 

- Ārāmiko'ti mam dhārehi: Xin nhán biét tói là 
người công quả ở chua. 

- Sāmanero'ti mamdhārehi: Xin nhận biết tôi là vi 
Sa di. 

- Titthiyo'ti mam dhārehi: Xin nhận biết tôi là người 
ngoại đạo. 
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- Titthiyasávako 'ti mam dhārehi: Xin nhận biết tôi là 
người dé tử ngoai đạo. 

- Assamano 'ti mam dhārehi: Xin nhận biết tôi không 
phải là Sa môn. 

- Asakyaputtiyo'ti mam dhārehi: Xin nhận biết tôi 
không phải con cháu dòng đối sakya. 
Hiện nay, khi Tỳ khưu từ bỏ đời sống phạm hạnh, 

trở thành người tại g1a thường sử dụng câu: 

"Sikkham paccakkhāmi, gihī'ti mam dhārehi”. 

Nghia: 

“Tôi xả giới Ty khưu, xin Ngài (ông...) nhận biết 
tôi là người tại gia”. 

3- Kāla: thời gian, vị Tỳ khưu chỉ dùng động từ ở 
thời hiện tại mà thôi. Nếu Tỳ khưu dùng động từ ở 
thời quá khứ “paccakkhmm”, hoặc thói vị lai 
“paccakkhissami”, hoặc thời nào khác... thì không 
thành tựu. 

4- Payoga: có gáng, vị Ty khuu xả giới chỉ dùng 
vācīpayoga: cô gắng biểu hiện bằng lời nói (khâu) mà 
thôi. Nếu Tỳ khưu biểu hiện bằng thân như: viết chữ, 
hoặc lắc đầu, ra dấu... thì không thành tựu. 

5- Puggala: người, người nghe phải lā người! D 
dang trong trạng thái bình tinh, có trí tuệ hiểu biết rõ 
ràng. Nếu người ấy mát trí, điên cuồng, phóng tâm, 
đang cơn đau đớn, không có trí tuệ hiểu biết thì không 
thành tựu. 


' Người (manussa): là bậc xuất gia, hoặc tại gia, hoặc đàn ông, 
hoặc dàn bà dang trong trạng thái binh tinh, có trí tuệ hiệu biệt 
ró ràng. 
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6- Vijānana: hiéu biét, nguói nghe hiču biét rē duoc 
cáu nói cüa vi Ty khuu rāng: "Sikkham paccakkhāmi, 
gihī'ti mam dhārehi”. Nghĩa là: “Tôi xà giới Ty khưu, xin 
Ngài (ông...) nhận biết tôi là người tại gia”. 

Người nghe câu nói hiểu biết rõ rằng: vị Tỳ khưu 
áy đã xả giới Tỳ khưu (không còn là Tỳ khưu nữa), 
biết y nay là người tại gia (không còn là bậc xuất gia 
nữa). Cho nên, vị Tỳ khưu dùng ngôn ngữ gì để diễn 
đạt cho người nghe hiểu rõ được ý nghĩa câu nói của 
mình, thì việc xả giới Tỳ khưu thành tựu. Nếu người 
nghe không hiểu rõ ý nghĩa câu nói xả giới của vị Tỳ 
khưu, thì việc xả giới Tỳ khưu không thành tựu. 

Vị Tỳ khưu thật tâm xả giới Tỳ khưu, để trở lại 
thành con người khác, cân phải hội đầy đủ 6 chỉ pháp 
trên (không thiếu I chi nào), thì việc xả giới Ty khuu 
thành tựu; nếu thiếu một chi nào, trong 6 chi pháp ấy, 
thì việc xả giới Tỳ khưu không thành tựu; nghĩa là vị 
āy vẫn còn là Tỳ khưu, mà tưởng lầm răng: mình đã 
xá giới roi (không còn Tỳ khưu nữa). Vị Tỳ khưu ấy 
xả bỏ tam y cà sa, mặc y phục người tại gia, sinh hoạt 
như người tại gia. Nếu phạm giới Tỳ khưu, thì vị āy 
khóng tránh khói apatti: su pham giói Ty khuu. Đến 
khi làm lễ thành hôn, chung sông với vợ, thì vị āy 
phạm giới bát cóng tru, dàu biét hay khóng biét. 

Trong 6 chi pháp áy, có 4 chi pháp thuóc vé vi Ty 
khuu xā giói, con 2 chi pháp khác (puggala và 
vijānana) thuóc vé nguói khác làm nhán chúng. Vi 
vậy, vị Ty khuu có thật tâm xả giới Ty khuu cần phải 
nên thận trọng, hiểu rõ đầy đủ 6 chi pháp ấy, dé tránh 
khỏi tai hại cho mình. 
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Trong Phật giáo, người cận sự nam có đức tin 
trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, có y 
nguyện bỏ nhà xuất gia trở thành Tỳ khưu hành phạm 
hạnh cao thượng, Đức Phật cho phép người cận sự 
nam ấy, được thọ Tỳ khưu theo nguyện vọng tha thiết 
của mình. Nhưng một khi có số Tỳ khưu xét thấy 
mình không còn đủ khả năng tiếp tục giữ gìn duy trì 
phạm hạnh cao thượng của Tỳ khưu cho được trong 
sạch và đầy đủ; thì Đức Phật cũng cho phép vị Tỳ 
khưu ấy được xả giới Tỳ khưu, hoàn tục trở lại thành 
một người cận sự nam thọ trì ngũ giới, bát giới; hoặc 
trở thành vị Sa di thọ trì 10 giới Sa di và những pháp 
của Sa di; không bắt buộc phải là Tỳ khưu trọn đời. 
Nếu vẫn còn là Tỳ khưu, thì phải thực hành nghiêm 
chỉnh giới của Tỳ khưu cho được trong sạch đây đủ, 
và phận sự pháp hành của Tỳ khưu cho được hoàn 
hảo, dé dem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an lạc cho 
mình và mọi người, mọi chúng sinh. 


Quả nghiệp Tỳ khưu 


Phàm tất cả mọi chúng sinh trong tam giới này 
đều bị chi phối do quả của nghiệp. Như vậy, việc thọ 
Tỳ khưu và xả giới Tỳ khưu cũng không nằm ngoài 
định luật nghiệp và quả của nghiệp ấy. 

Người nào dà có thiện nhân Ty khưu, đã gieo từ 
những kiếp quá khứ, nay kiếp hiện tại này có duyên 
lành gặp Phật giáo, nên phát sanh đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo, có ý nguyện bỏ nhà xuất gia trở thành 
Ty khưu, đó là quả; quả luôn luôn tuỳ thuộc vào nhân, 
nhân như thé nào, thì quả như thé ấy. 
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- Nếu tiền kiếp đã từng phát nguyện xuất gia trở 
thành Tỳ khưu cho đến trọn đời, thì kiếp hiện tại được 
quả như thế ấy. 

- Nếu tiền kiếp đã từng phát nguyện xuất gia trở 
thành Ty khưu trong một thói gian nào đó, thi nay 
kiếp hiện tại cũng được quả như thế ấy. 

Đề giữ gìn duy trì phạm hạnh Tỳ khưu được trọn 
đời hay không, hoàn toàn tuỳ thuộc vào thiện nghiệp 
hay phước quá khứ hỗ trợ cho kiếp hiện tại. Sở di Tỳ 
khưu không thê giữ gìn duy trì phạm hạnh Tỳ khưu 
cho đến trọn đời, là vì không có đủ phước quá khứ hỗ 
trợ; cũng như sở dĩ chư thiên phải từ giả cõi trời, là vì 
hết tuói thọ (phước) cõi ấy. Chư thiên sắp từ giả cõi 
trời có 5 triệu chứng!” xảy ra báo trước là: 

1- Mālā milāyanti: Những vòng hoa héo xdu. 

2- Vatthāni kilissanti: Những y phục bac màu. 

3- Sarire dubbanniyam okkamati: Sác thán khóng 
con xinh đẹp. 

4- Ubhohi kacchehi sedà muccanti: MO hói toát 
ra hai bén nách. 

5- Devo devasane nābhiramanti: Chư thiên không 
còn hài lòng với cõi trời dang sóng nữa. 

Cũng như vậy, có số Tỳ khưu xắp xả giới Tỳ 
khưu, hoàn tục để trở lại thành con người khác, cũng 
có 5 triệu chứng xảy ra báo trước là: 

1- Saddhā pupphāni milāyanti: Đức tin giảm dân, 
ví nhw những dod hoa héo xàu. 


! Bộ Jātakatthakathā, tích tiền thân Kusajātakavaņņā. 
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2- Silavatthani kilissanti: Giới bi pham, ví nhu y 
phuc bac màu. 

3- Sarire  mankutaya ceva  ayasavasena ca 
dubbanniyam okkamati: Tám không hài lòng hành 
phạm hạnh và tiếng xấu lan truyền, vi như sắc thân 
không còn xinh đẹp. 


4- Kilesasedo muccanti: Phiên não phát sanh, ví 
nhw mô hồi toát ra. 


5- Arafifia rukkhamūla suñnagaresu nābhiramanti: 
Ty khưu không hài lòng hoan hi sống nơi rừng núi, cội 
cây, chỗ ở thanh vắng. 

Như vậy, việc thọ Ty khuu và xả giới Ty khưu 
(hoàn tục), đều do quả của nghiệp chi phối tuỳ theo 
nhân duyên, mà hạng phàm nhân không thé biết được; 
chỉ có Đức Phật mới biết rõ được nghiệp và quả của 
nghiệp nào đang chi phối, đối với tất cả chúng sinh 
mà thôi. 


XUĀT GIA TU NỮ 


Tu nữ là người cận su nū có y nguyện bỏ nhà di 
tu, ở chùa, tu viện, nơi thanh vắng... dé có cơ duyên 
thuận lợi tiến hóa trong mọi thiện pháp, nhất là theo 
học pháp học và theo hành pháp hành thiền định, pháp 
hành thiền tuệ như những bậc xuất gia Sa di, Tỳ khưu 
trong Phật giáo. 

Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, người cận sự nữ có 
ý nguyện muốn xuất gia: 

- Nếu dưới 18 tuổi, Đức Phật cho phép thọ Sa di 
ni (sāmaņerī), thọ trì 10 giới. 

- Nếu trên 18 tuổi, dưới 20 tuổi Đức Phật cho 
phép thọ Sikkhamānā (người đang thực tập), thọ trì 6 
giới hoàn toàn trong sạch suốt 2 năm, mới được phép 
nâng lên bậc Tỳ khưu ni. 

- Nếu đúng 20 tuổi trở lên, Đức Phật cho phép 
thọ Tỳ khưu ni (bhikkhunī), có 311 giới. 

Người cận sự nữ tho Sāmaņerī, Sikkhamānā, 
Bhikkhunī, mọi nghi thức đều căn cứ vào Luật tạng 
Pāļi làm căn bản, được lưu truyền từ đời này sang đời 
khác, thực hành theo Luật tạng Pāļi ấy, không được 
bớt đi, cũng không được thêm vào, vân giữ gin y 
nguyên theo truyén thống Theravāda, chi sử dung 
chung tiếng Pāļi trong các buói lễ, cho nên, không có 
sự khác biệt theo mỗi dân tộc, mỗi ngôn ngữ nảo. 

Vào thời kỳ khoảng 500 năm sau khi Đức Phật 
tịch diệt Niết Bàn, chúng Tỳ khưu ni Tăng không còn 
ton tại nữa, vi không có người cận sự nữ thọ Tỳ khưu 
ni kế thừa theo truyền thống. Cho nên, Tỳ khưu ni 
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Tăng không còn nữa, thi duong nhiên Sikkhamana, 
Sāmaņerī cũng cùng chung một sô phận. 


Các nước Phật giáo theo hệ phái Theravāda như 
Srilankā (Tích Lan), Myanmar (Miễn Điện), Thái 
Lan, Campuchia (Cam Bốt), Lào... những người cận 
sự nữ có ý nguyện muốn xuất gia, cho nên, chư Đại 
Đức của các nước ké trên, có tâm từ bi, mở ra một 
con đường tiếp độ những người cận sự nữ ấy, gọi là 
“thọ giới Tu nū”, nghĩa là: người cận sự nữ bỏ nhà 
di tu, đời sông nương nhờ ở chùa, tu viện, nơi thanh 
vắng... dé có cơ duyên thuận lợi tién hóa trong moi 
thiện pháp, nhất là theo học pháp học và theo hành 
pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ như những 
Bậc xuất gia Sa di, Tỳ khưu trong Phật giáo. 

Nghi thức thọ giới Tu nữ không có trong Luật 
tạng Pāļi, vì vậy, các nước Phật giáo thuộc hệ phái 
Theravāda, quý Ngài Đại Đức chế định ra mỗi nghi 
thức riêng, phù hợp với phong tục tập quán của mỗi 
dân tộc, song phần chính yếu hầu hết giống hệt nhau. 


Nghi Thức Lễ Thọ Giới Tu Nữ 


Người cận sự nữ có ý nguyện muốn thọ giới Tu 
nữ phải có đủ 3 chi. 

1- Cao tóc. 

2- Māc y phuc Tu nū. 

3- Tho Tam quy cüng bát giói hoác tháp giói. 
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1- Nghi Lé Cao Tóc 

- Nguói cán su nū có y nguyén bó nhà xuát gia 
trở thành Tu nữ phải duoc cha me, gia dinh cho phép. 

- Cha mẹ, thân quyến người cận sự nữ ấy dẫn đến 
trình vi trụ trì xin cho người thân được thọ giới trở 
thành Tu nữ. 


- VỊ Sư trụ trì thông báo cho chư Tăng và Tu nữ 
trong chùa được biết, sau đó, cho phép người cận sự 
nữ cạo tóc, vị trụ trì hoặc cô Tu nữ trưởng dạy pháp 
hành “niêm tưởng về sắc thân ó trược”. 


A- Theo chiều thuận: 

l- Kesā: Tóc: tóc là vật ó truoc, dáng nhom. 

2- Loma: Lông: lông là vật ó trược, dáng nhom. 

3- Nakhā: Móng: móng tay, móng chán là vát ó 
truoc, dáng nhom. 

4- Dantā: Rang: răng là vật ó trược, dáng nhom. 

5- Taco: Da: da là vật ó truoc, dáng nhom. 


B- Theo chiéu nghich: 
1- Taco: Da: da là vát ó truoc, dáng nhom. 
2- Dantā: Răng: răng là vật ô truoc, dáng nhom. 
3- Nakhā: Móng: móng tay, móng chán là vát ó 
truoc, dáng nhom. 
4- Loma: Lông: lông là vật ó truoc, dáng nhom. 
5- Kesa: Tóc: tóc là vát ó truoc, dáng nhom. 
. Day cho giới tử vūa đang cao tóc, vừa niệm tưởng 
sắc thân ô trược cho đên khi cạo tóc xong. 
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2- Mặc Y Phục Tu Nữ 


Hầu hết các nước Phật giáo thuộc hệ phái 
Theraväda không đồng nhất với nhau vé y phục và 
màu sắc. Cho nên, mỗi nước có những bộ y phục của 
Tu nữ màu sắc phù hợp với phong tục tập quán của xứ 
sở mình. 

Giới tử Tu nữ sau khi cạo tóc xong, được phép bỏ 
y phục của người tại gia thay bằng y phục của Tu nữ. 


3- Xin Thọ Tam Quy Cùng Bát Giới, Hoặc 
Thập Giới 


Giới tử Tu nữ đã cạo tóc, mặc y phục Tu nữ xong, 
các Tu nữ hướng dẫn giới tử Tu nữ tìm đến vị Đại 
Đức dé xin làm lễ thọ giới Tu nữ. 

3.1- Lễ sám hối Tam bảo 

Trước khi hành lễ thọ giới Tu nữ, giới tử phải nên 
làm lễ sám hồi những lỗi lầm đối với Tam bảo, và các 
bậc Thầy Tổ, để tránh những tai hại đến mọi thiện 
pháp, làm cho thân, khẩu, ý được trong sạch, trước 
khi thành kính thọ Tam quy cùng bát giới. 

Giới tử thành kính dānh lễ Tam bảo, rồi ngồi xếp 
2 chân sang một bên, cúi đầu chắp tay lên ngực, thành 
tâm đọc lời sám hồi như sau: 

“Kính bạch Đại Đức, xin phép Ngài, con xin 
thành tâm sám hồi những lỗi lầm do sự cỗ ý hay vô 
ý phạm đến Đúc Phật, Đức Pháp, Đức Tăng Tam 
bảo cùng các bậc Tháy Tó từ trước cho đến hiện tại 
này. KẾ từ nay vé sau, con hết sức có gắng thu thúc 
không để tái phạm. Kính xin Ngài chứng mình cho 
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con, và nhận biết những lỗi làm mā con đã sám hỗi. 
Bạch Ngài. 

Do tác ý thiện tām này, khiến cho tất cá mọi 
điều tai hại không xảy đến với con, ý nguyēn xuát 


gia giái thoát khó tir sanh luân hói của con sớm 
được thành tựu ”. (Dành lê 3 lân). 


3.2- Lễ xin thọ giới Tu Nữ 

Giới tử Tu nữ đảnh lễ vị Đại Đức 3 lần, rồi ngồi 
xếp 2 chân sang một bên, cúi đâu chāp 2 tay lên ngực 
đọc câu: 


- Aham Bhame, samsāravattadukkhato moca- 
natthāya sīlavatibhāvam rucitvā manetvā garum katvā 
yācāmi. 

- Dutiyampi, aham Bhante, samsāravattadukkhato 
mocanatthāya sīlavatibhāvam rucitvā manetvā garum 
katvā yācāmi. 

- Tatiyampi, aham Bhante, samsaravattadukkhato 


mocanatthāya sīlavatibhāvam rucitvā manetvā garum 
katvā yācāmi””. 


- Kính bach Dai Dwc, con có duc tin trong sach 
noi Tam bao, hài long, ua thích, tha thiét muón xin 
tho giới trở thành Tu nữ, dé háu mong giải thoát khói 
cánh khó tit sanh luán hói. 


- Kính bach Đại Đúc, ... lần thứ nhi. ... lần thứ ba. 


' Sách nội quy của Tu nữ Myanmar. 
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Gt:- 
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3.3- Lé Xin Tho Tam Quy Và Bát Giói 


Aham” Bhante, tisaraņena saha  atthanga- 
samannāgatam uposadhasīlam dhammam yācāmi, 
anuggaham katvā sīlam detha me Bhante. 


Dutiyampi, aham  Bhante, tisaranena saha 
atthangasamannagatam uposadhasilam 
dhammam yācāmi, anuggaham katvā sīlam detha 
me Bhante. 


Tatipampi, aham  Bhante, tisaraņena saha 
atthangasamannagatam uposadhasilam 
dhammam yācāmi, anuggaham katvā sīlam 
detha me Bhante. 


Kính bach Dai Duc, con xin tho tri Tam quy 


cùng bát giới. Kính xin Ngài từ bi té độ truyền Tam 


quy 


PP: 


cūng bdt gidi cho con. 


- Kính bach Đại Đức ... lần thứ nhi... lần thứ ba. 
- Yamaham vadami, tam vadehi. 


Sư doc như thé nào, con doc đúng theo như thé ấy. 


Gt- Ama Bhante. 


Da, kính xin váng. Bạch Ngài. 


' Nếu có nhiều giới tử thì thay: 

- Chữ “aham” (con) bằng chữ “mayam” (chúng con). 

- Chữ *yacam!" (con xin) bằng chữ “yacama” (chúng con xin). 
- Chữ “detha me Bhante” bằng chữ “detha no Bhante”. 

- Chữ “tam vadehi” bằng chữ “tam vadetha”. 
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3.3.1- Phép tho Tam quy 
ĐĐ:- Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsam- 
buddhassa. (3 làn). 
- Buddham saranam gacchāmi. 
- Dhammam saranam gacchami. 
- Samgham saranam gacchami. 
- Dutiyampi Buddham saranam gacchāmi. 
- Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchami. 
- Tativampi Buddham saranam gacchāmi. 
- Tatipampi Dhammam saranam gacchāmi. 
- Tafiyampi Samgham saranam gacchami. 
ĐĐ:- Tisaranagamanam paripunnam 
Gt- Ama Bhante. 


3.3.2- Truyén bát giói 

1- Pānātipātā veramanisikkhapadam samadiyami. 

2- Adinadānā veramanisikkhapadam samadiyami. 

3- Abrahmacariyà veramanisikkhapadam samādiyāmi. 

4- Musāvādā veramanisikkhapadam samadiyami. 

5- Surā-meraya-majja-pamādatthānā veramaņi- 
sikhāpadam samādiyāmi. 

6- Vikālabhojanā veramanisikkhapadam samādiyāmi. 

7- Nacca-gīta-vādita-visūka-dassana-māla-gandha- 
vilepana-dharana-mandana |- vibhūsanatthānā 
veramanisikkhapadam samādiyāmi. 
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8- Uccāsayana-mahāsayanā | veramanisikkhapadam 
samādiyāmi. 
PP:- Tisaranena saha atthangasamannāgatam 


uposadhasilam | dhammam | sadhukam katvā, 
appamādenasampadehi”. 
Tn: Ama Bhante. 


PP:- Silena sugatim yanti, silena bhogasampadā. 
Silena nibbhutim yanti, tasmā sīlam visodhaye. 
Tn:- Sadhu! Sadhu. 
Nghia nghi lé tho Tam quy và bát giói 
Con dem hết lòng thành kính dành lễ Đức Thé 
Tôn, bậc A-ra-hán, bác Chánh Đăng Giác. 
- Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 
- Con dem hét lóng thành kính xin quy y Pháp. 
- Con dem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 
- .. Lân thứ nhi. 
- .. Lân thứ ba. 
DD:- Phép quy y Tam báo dáy dū chi có báy nhiéu. 
Gt:- Da, xin váng, Bạch Ngài. 
1- Con xin tho tri diéu hoc, có tác y tránh xa sw sát 
sanh. f 
2- Con xin tho tri diéu hoc, có tác y tránh xa sw 
tróm cap. . 
3- Con xin tho tri diéu hoc, có tác y tránh xa sw 
hành dám. 


4- Con xin tho tri diéu hoc, có tác y tránh xa sw nói dói. 


! Nếu có nhiều giới tử thi thay chữ "sampadehi" bằng “sampadetha” 
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5- Con xin tho tri diéu hoc, có tác y tránh xa sw 
uóng rượu và các chát say là nhân phát sanh sự 
dé duói. 

6- Con xin tho tri diéu hoc, có tác y tránh xa sw 
dùng vật thực phi thoi (quà 12 gio trưa). 


7- Con xin tho tri diéu hoc, có tác y tránh xa sw 
mua, hát, thói kén, xem ca hát, thoa vát thom, 
dói phán, deo tràng hoa. 


8- Con xin tho tri diéu hoc, có tác y tránh xa chó 
nam ngói noi quá cao và xinh dep. 


ĐĐ:- Con dā thọ trì Tam quy cùng bát giới, con nén 
có găng giữ gin cho được trong sạch, để làm 
nên tảng cho mọi thiện pháp, bằng pháp không 
dē duôi. 


Tn:- Dạ xin váng. Bạch Ngài. 

ĐĐ:- Chúng sinh tải sanh coi trời nhờ giữ giới. 
Chúng sinh đáy du của cải nhờ giữ giới. 
Chúng sinh giải thoát, Niēt Bàn nhờ giữ giới. 
Vậy, con nên giữ gìn giới cho trong sạch! 


Tn:- Lành thay! Lành thay! 


3.4- Lễ xin thọ Tam quy và thập giới 


Gt:- Aham” Bhante, tisaraņena saha | dasapabbajja- 
silam dhammam yācāmi, anuggaham katvā 
silam detha me, Bhante. 


! Nếu có nhiều giới tử thi thay chữ "aham" = “mayam”, và các 
chữ khác cũng giống như ở phần tho Tam quy và Bát giới. 
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- Dutiyampi, aham  Bhante, tisaranena saha 
dasapabbajjasilam dhammam yācāmi, 
anuggaham katvā sīlam detha me, Bhante. 


- Tatiyampi, aham  Bhante, tisaraņena saha 
dasapabbajjasīlam dhammam yācāmi, 
anuggaham katvā sīlam detha me, Bhante. 


DD:- Yamaham vadāmi, tam vadehi. 
Gt- Ama Bhante. 


3.4.1- Phép tho Tam quy 
DD: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsam- 
buddhassa (3 lān). 
- Buddham saranam gacchāmi. 
- Dhammam saranam gacchāmi. 
- Samgham saranam gacchami. 
- Dutiyampi Buddham saranam gacchāmi. 
- Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchami. 
- Tativampi Buddham saranam gacchāmi. 
- Tatipampi Dhammam saranam gacchami. 
- Tafiyampi Samgham saranam gacchāmi. 
ĐĐ:- Tisaranagamanam paripunnam. 
Gt- Ama Bhante. 


3.4.2- Truyén tháp giói 
1- Pānātipātā veramanisikkhapadam samadiyami. 
2- Adinadānā veramanisikkhapadam samadiyami. 


XUĀT GIA TU NŪ - NGHI THÚC LĒ THO GIÓI TU NŪ 381 


3- Abrahmacariyā veramanisikkhapadam samādiyāmi. 
4- Musāvādā veramaņisikkhāpadam samādiyāmi. 


5- Surà-meraya-majja-pamadatthana veramani- 
sikkhapadam samadiyami. 


6- Vikālabhojanā veramanisikkhapadam samadiyami. 


7- Nacca-gīta-vādita-visūka-dassanā veramani- 
sikkhapadam samadiyami. 


8- Mālā-gandha-vilepana-dhāraņa-maņdana- vibhū- 
sanatthānā veramanisikkhapadam samadiyami. 


9- Uccāsayana-mahāsayanā  veramanisikkhapadam 
samadiyami. 

10- Jātarūpa-rajata-patiggahanā | veramanisikkha- 
padam samadiyami. 


PP:- Tisaranena saha dasa pabbajjasilam dhammam 
sadhukam katvā, appamādena sampadehi. 


Tn:- Ama Bhante. 


Giới tử Tu nữ, sau khi dà tho Tam quy và bát giới 
hoặc tháp giới là thường giới xong, trở thành Tu nữ 
trong Phật giáo, sông ở chùa, tu viện, nơi thanh 
văng... để có cơ duyên phát triển mọi thiện pháp; học 
theo pháp học, hành theo pháp hành: hành giới, hành 
định, hành tuệ, được tiến hóa tốt. 


Về thập giới, thêm giới: "Con xin thọ trì điều học, 
có tác y tránh thọ nhận vàng bac (tién) ". Su thāt, 
người xuất gia thật sự, không nhận tiền bạc là một 
điều rất tốt, rất thuận lợi cho việc hành đạo giải thoát. 
Bởi vì không còn bận tâm đến tiền bạc, mua sām.. 
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Néu ngudi xuāt gia còn tho nhận tičn bac, thi con 
có tién dé mua sām dó dac, vāt dung v.v... Dó lā diču 
bán tám, dé phát sanh moi phičn nāo. 


Cách Xung Hó Tu Nū 

Tu nữ mỗi nước có cách xưng hô riêng của xứ ấy. 

- Nước Tích Lan (Srilankā): gọi Tu nữ là 
Sīlamātā: người mẹ có giới. Người mẹ ở đây có nghĩa 
là nữ giới, người cận sự nữ bât cứ hạng tuôi nào, khi 
thọ giới Tu nữ cũng đêu được gọi là "Sīlamātā": 
người nữ có bát giới là thường giới. 

- Nước Mičn Điện (Myanmar): gọi Tu nữ bằng 
tiêng Pāļi lā Sīlavatī: người nữ có giới, người Tu nữ 
có bát giới, thập giới là thường giới. Tiêng Miên Điện 
gọi là Sīlachin hoặc Sīlavatī cũng có ý nghĩa như trên. 

- Nước Thái Lan: goi Tu nữ bằng tiếng Thái là 
Mé-chI. 

- Nước Lào: cũng gọi Tu nữ là Méchi. 

- Nước Cam Bốt (Campuchia): gọi Tu nữ là: 
Yaichi... 

- Nước Việt Nam: gọi Tu nữ là: Bà Tu nữ, có Tu 
nü... 

Nhu váy, dói vói Tu nū, vé hinh thüc, tén goi... 
môi nước có phân khác nhau; song vé nghi thức tho 
giói Tu Nū, nói dung pháp hoc, pháp hành háu nhu 
gióng nhau. 
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Trong bộ Chú giải Milndapañhã, Đức vua 
Milinda hỏi Đại Đức Nāgasena răng: 

- Kính bạch Đại Đức Nāgasena, những người 
xuất gia có sự lợi ích gì? 

- Sự lợi ích cao thượng nhất của bậc xuất gia là 
gi? 

Dai Đức Nàgasena day ràng: 

- Thưa Đại vương, chúng tôi xuất gia để diệt khó 
tâm trong kiếp hiện tại. 

- Sự lợi ích cao thượng của bác xuất gia là tịch 
diệt Niét Bàn, diệt khó tử sanh luân hôi trong ba giới 
bồn loài. 


Khó tâm hiện tại bởi do 10 loại phiền não 


Bậc xuất gia khi tién hành thiền định có thé dẫn 
đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới, bậc thiền vô sắc 
giới. Do năng lực thiền định ấy có khả năng diệt bằng 
cách chế ngự được phiền não, làm cho phiền não 
không thé phát sanh trong tâm, nên không có khổ tâm 
kiếp hiện tại, do nhờ sự an lạc của bậc thiền. Bậc 
xuất gia ấy, nếu bậc thiền không bi hu mát, sau khi 
chét, kiép vị lai do năng lực bậc thiền sở đắc của 
mình, chắc chắn sẽ cho quả tái sanh làm phạm thiên 
cõi sắc giới hoặc cõi vô sāc giới, thọ hưởng sự an lạc 
của thiền định trong cõi sắc giới hoặc cõi vô sắc giới 
cho đến hết tuổi thọ nơi cõi ấy. 
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Bậc xuất gia khi tién hành thiền tuệ có thé dẫn 
đến sự chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc 4 
Thánh Đạo, 4 Thánh Quả, và Niết Bàn, có khả năng 
diệt đoạn tuyệt được phiền não, vĩnh viễn không 
còn làm khổ. tám kiếp hiện tại, lẫn kiếp vị lai tùy theo 
mỗi bậc Thánh nhân như sau: 

- Bác Nhập Lưu Thánh Đạo Tuệ có khả năng 
diệt đoạn tuyệt được tā kiến phiền não và hoài nghỉ 
phiền não. Bậc Thánh Nhập Lưu vĩnh viễn không bao 
giờ khổ tâm do tà kiến và hoài nghỉ kiếp hiện tại; sau 
khi chết, kiếp vị lai, chắc chắn giải thoát khỏi khổ 
trong 4 cõi ác giới (dia ngục, atula, nga quy, súc 
sanh), chỉ tải sanh cõi người, hoặc cõi trời dục giới 
nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp thứ 7 ấy 
chắc chắn sẽ chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra- 
hán Thánh Quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch 
diệt Niét Bàn, chấm dứt khó tử sanh luân hồi trong 
tam gidi. 

- Bậc Nhất Lai Thánh Đạo Tuệ có khả năng điệt 
đoạn tuyệt được sân phiên não loại thô. Bậc Thánh 
Nhất Lai vĩnh viễn không bao giờ khổ tām do sân 
phiên não loại thô kiếp hiện tại; sau khi chết, kiếp VỊ 
lai, chắc chắn chỉ tái sanh cõi người, hoặc cõi trời dục 
giới 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy chắc chắn sẽ 
chứng đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niét Bàn, 
chấm dứt khó tử sanh luân hồi trong tam giới. 

- Bậc Bát Lai Thánh Đạo Tuệ có khả năng diệt 
đoạn tuyệt được sân phiên não loại vi tế. Bậc Thánh 
Bát Lai vĩnh viễn không bao giờ khó tám do sân phiền 
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náo kiép hién tai; sau khi chét, kiép vi lai, chác chán 
khóng cón tái sanh tró lai cói duc giói, chi tái sanh cói 
trời sắc giới, tại cõi trời sāc giới ấy, chắc chán sẽ chứng 
đắc A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết Bàn, chấm 
dứt khó tử sanh luân hôi trong tam giới. 

- Bác A-ra-hán Thánh Đạo Tuệ có khả năng diệt 
đoạn tuyệt được tất cả các loại phiền não không còn 
dư sót là: tham, sỉ, ngã mạn, không biết hỗ then tội 
lỗi, không biết ghé sợ tội lỗi, buôn ngủ và phóng 
tâm. Bậc Thánh A-ra- hán đã diệt đoạn tuyệt được tất 
cả mọi phiền não, tham ái, ác pháp không còn dư sót, 
cho nên, bậc Thánh A-ra-hán hoàn toàn không còn 
khó tâm nữa, song chỉ còn có khó thân cho đến hết 
tuổi thọ. Bậc Thánh A-ra-hán đến khi hết tuổi thọ, 
tịch diệt Niét Bàn không còn tái sanh kiếp sau, chấm 
dứt mọi cảnh khó tử sanh luân hỏi trong tam giới, mới 
hoàn toàn giải thoát khổ. 

Đó là quả báu của bậc xuất gia trong kiếp hiện tại, 
và kiếp vị lai. 
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Phát giáo duoc tồn tại lâu dài là nhờ vào tứ 
chúng: Tỳ khưu, Tỳ khưu mi, cận sự nam, cận sự nữ 
biết phụng sự duy trì chánh pháp. Trong tứ chúng ấy, 
Tỳ khưu, Tỳ khưu ni thuộc hàng xuất gia; cận sự nam, 
cận sự nữ thuộc hàng tại gia cư sĩ. Bậc xuất gla có 
phận sự, đóng vai trò chính trong công việc phụng sự 
duy trì chánh pháp được trường tón lâu dài trên thé 
gian, dé đem lại sự lợi ích, sự tién hóa, sự an vui lâu 
dài cho tất cả chúng sinh. 

Hàng tại gia cư sĩ có đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo, phụng sự Tam bảo, biết cống hién nhüng ngudi 
con yéu quy, cho phép xuát gia tró thành Ty khuu, Ty 
khuu ni gia nhập trong đoàn thé chu Tăng dé kế thừa 
truyền thống, giữ gin duy trì Phật giáo được trường tồn 
lâu đài trên thế gian; Đại Đức Moggaliputtatissatthera 
đề cao địa vị người cha, người mẹ åy tró thành nguòi 
“Thân quyến ké thừa của Phật giáo” (Dāyādo 
sāsanassa). 


Dúc vua Asoka là thán quyén ké thira cūa Phát giáo 


Pūc vua Asoka chính thúc lén ngói vua vào Phát 
lich 218, là mót Dáng minh quân tri vì cõi Nam thiện 
bộ châu, có nhiều oai lực đặc biệt như thần thông. 
Đức vua có đức tin trong sạch nơi Tam bảo. 

Một hôm đức vua Asoka nhìn thấy Đại Đức Sa di 
Nirodha mới lên 7 tuổi, là bậc Thánh A-ra-hán đang 
đi khất thực, Đức vua phát sanh đức tin đặc biệt nơi vị 
Đại Đức Sa di Nirodha (vi vị Đại Đức Sa di Nirodha 
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kiếp trước đã từng là anh của Đức vua). Đức vua 
truyền lệnh các quan thỉnh mời vị Đại Đức Sa di 
Nirodha vào cung điện, thỉnh ngồi trên ngai vàng cao 
quý, tự tay Đức vua dé bát bằng những vật thực của 
Đức vua dùng hằng ngày. Khi vị Đại Đức Sa-di thọ 
thực xong, Đức vua bèn thỉnh thuyết pháp. 

Đại Đức Sa-di Nirodha dạy 2 câu kệ trong Pháp 
cú, mà Đức Phật thuyết dạy rằng: 

"Appamādo amatapadam, 


Pamādo maccuno padam... ””'”?. 


"Chánh niém là con duóng būt tir, Niét Bàn. 

Dé duôi là con đường tử... ”. 

Đức vua Asoka nghe pháp xong càng tăng thêm 
đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng 
gâp bội. Hăng ngày Đức vua dâng cúng vật thực đên 
chư Ty khưu Tăng góm 600.000 vi tại cung điện của 
Đức vua, bởi do đức tin trong sạch nơi vị Đại Đức Sa 
đi Nirodha. 

Đức vua Asoka xây cất chùa tháp 

Đức vua Asoka ngày càng tăng trưởng đức tin 
trong sạch nơi Tam bảo. Một hôm Đức vua dự lē bô 
thí tứ vật dụng đên chư Tỳ khưu Tăng 600.000 vị, 
Đức vua bèn bạch chư Tỳ khưu Tăng răng: 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng, chánh pháp mà 
Đức Phật thuyét giảng có bao nhiêu pháp món? Bach 
quý Ngài. 

Chư Đại Đức thưa: 


! Dhammapadagāthā, kệ số 21. 
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- Thưa Dai vương! Chánh pháp mà Đức Phật thuyết 
giảng, nếu ké theo chi, thì có 9 chi (navanga), nču kê 
theo pháp môn (khandha) thì có 84.000 pháp môn. 


Đức vua Asoka phát sanh đức tin trong sạch nơi 
84.000 pháp môn, nên Đức vua truyền lệnh cho các 
quan ở khắp mọi nơi trong nước Tăng: 


- Trām muốn cúng dường mỗi pháp môn bằng một 
ngôi chùa và một bảo tháp. Vậy Trām muốn xây cất 
84.000 ngôi chùa và 84.000 ngôi bảo tháp, trên toàn cõi 
Nam thiện bộ châu; các khanh hãy đến mỗi tỉnh xây 
một ngôi chùa để cúng dường đến chư Ty khưu Tăng và 
ngôi bảo tháp dé tôn thờ Xá lợi Đức Thé Tôn. 

Đức vua Asoka xuất ra số tiền gồm 960 triệu 
kahãpana dé lo xây cát 84.000 ngôi chùa và 84.000 
ngôi báo tháp. Ngôi chùa đặt tên Asokarama.... 

Chư Đại Đức Tăng thấy sự lợi ích: chùa là nơi trú 
ngụ của chư Tỳ khưu Tăng và tháp là nơi tôn thờ Xá lợi 
của Đức Thế Tôn, nên dé cử Dai Đức Indaguttatthera 
là bậc Thánh A-ra-hán có thần thông, có nhiều oai lực, 
có thé giúp cho công việc xây cất chùa, bảo tháp được 
mau chóng thành tựu. Nhờ oai lực thần thông của Ngài, 
do đó, công việc xây cất 84.000 ngôi chùa và 84.000 
ngôi bảo tháp trong thời gian 3 năm là hoàn thành. 

Lễ khánh thành 84.000 ngôi chùa và 84.000 
ngôi bảo tháp 

Các quan ở mỗi tỉnh đến chầu đức vua Asoka 
cùng một ngày, tâu lên Đức vua rõ ràng: 

- Tâu Hoàng Thượng, 84.000 ngôi chùa và 84.000 
ngôi bảo tháp đã xây cất hoàn thành. 
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Düc vua Asoka truyén chiéu chi dén kháp thàn 
dán thién ha biét ráng: 


- Con 7 ngày nữa sé làm đại lễ khánh thành chùa 
và bảo tháp. Tất cả mọi thân dân trong nước déu tho tri 
bát giới, sửa soạn làm đại lé khánh thành tất cả các 
ngôi chùa, bảo tháp từ kinh đô đến các tỉnh thành. 

Ngày đại lễ khánh thành chùa và bảo tháp trong 
kinh thành, cũng như các tỉnh thành trang hoàng đẹp 
dē như cõi trời. Đức vua cùng các quan, quân cũng 
như dân chúng ăn mặc trang điểm dep dē, trang 
nghiêm đi dự đại lễ khánh thành chùa và bảo tháp. 

Đức vua ngự đến ngôi chùa Asokārama trung tâm 
chính tại kinh đô; kính thỉnh chư Tỳ khưu Tăng toān cõi 
Nam thiện bộ châu đến dự đại lễ khánh thành và thọ 
lãnh 84.000 ngôi chùa cùng bảo tháp, có khoảng 800 
triệu vị, trong số đó có 100.000 bậc Thánh A-ra-hán, 
chư Tỳ khưu ni Tăng đến tham dự khoảng 9.600.000 vị. 

Chư bậc Thánh A-ra-hán suy tư rằng: “Nếu đức vua 
Asoka được nhin tháy ró viéc dai bó thí 84.000 ngói 
chùa và 84.000 ngôi báo tháp, mà Đức vua đã truyén 
lệnh xây cát, nay làm dai lễ khánh thành dáng cúng đến 
chư Ty khưu Tăng, sẽ làm cho Đức vua vô cùng hoan 
hi, càng tăng thêm đực tin trong sach nơi Tam báo”. 

Trong đó, một vị thánh A-ra-hán liền hóa phép 
thần thông “ở thé gian” (lokavivarana), Đức vua nhìn 
thấy rõ khắp mọi nơi, không có gì cản ngăn, che án cả. 
Dầu Đức vua đang đứng tại ngôi chùa Asokãrama trung 
tâm chính, mà có thé nhìn thấy rõ 4 hướng, toàn cõi 
Nam thiện bộ châu có biển làm biên giới, có thể thấy rõ 
84.000 ngôi chùa và 84.000 ngôi bảo tháp tôn thờ Xá lợi 
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của Đức Thé Tôn, mà chính Đức vua dā truyền lệnh xây 
cất. Hôm nay, cùng một lúc làm đại lễ khánh thành dâng 
cúng đến chư Tỳ khưu Tăng và chư Tỳ khưu ni Tăng. 

Thật vậy, đức vua Asoka thật vô cùng hoan hỉ 
hơn bao giờ hết. Do đó Đức vua suy tư rằng: “Su việc 
đại bó thí như thé này, không biết đã từng có ai làm 
phước đại bó thí như thé này chưa?”. Vì vậy, đức vua 
Asoka bèn bạch hỏi chư Đại Đức Tăng rằng: 

- Kính bạch chư Đại Đức Tăng! Trong giáo pháp 
Đức Thế Tôn của chúng ta, có thí chủ nào làm phước 
đại thí như thế này không? 

Chư Đại Đức Tăng kính thỉnh Đại Đức Moggali- 
puttatissatthera trả lời câu hỏi của đức vua Asoka. 

Đại Đức Moggaliputtatissatthera đáp rằng: 

- Thưa Đại vương, Trong Phật giáo, việc đại bố 
thí như thế này của Đại vương, dầu khi Đức Thế Tôn 
còn hiện tiền cho đến nay, chưa có một ai làm được 
như vậy. Chỉ có Đại vương là người đại thí chủ làm lễ 
đại bó thí lớn lao nhất từ trước đến nay mà thói. 

Đức vua Asoka lắng nghe câu trả lời của Đại Đức 
Moggaliputtatissathera rôi, phát sanh hi lạc chưa từng 
có, suy tư rằng: “Từ trước cho đến nay, chưa có người 
thí chủ nào làm phước đại bồ thí như ta, ta là người đại 
thí chủ làm đại bố thí 4 thứ vật dụng lớn lao như thế 
này, chắc có lẽ ta là “Thân quyến kế thừa của Phật giáo” 
(Dāyādo sāsanassa) có phải không?”. Đức vua Asoka 
bèn bạch hỏi Đại Đức Moggaliputtatissatthera rằng: 

- Kính bạch Dai Đức, con đã làm đại bó thí 4 thứ 
vật dụng lớn lao như thế này, vậy con có phải là 


DIA VI CHA ME CO CON XUÁT GIA 391 


*Thán guyēn ké thira cūa Phát giáo" hay khóng? 

Dai Đức Moggaliputtatissatthera nghe đức vua Asoka 
bạch hỏi như vậy, Ngài suy xét về bala mát cua thái tú 
Mahinda và Công chúa Samghamittā con của đức vua 
Asoka nhu thé nào. Ngài tháy ró, biét ró néu Thái tūr 
Mahinda tho Ty khuu sé tró thành bác Thánh A-ra-hán, 
dác biét sé giüp cho Phát giáo phát trién tót dep sau này. 
Cho nên Đại Đức Moggaliputtatissatthera đáp rằng: 

- Thưa Đại vương, người trở thành thân quyến kế 
thừa (dāyāda) của Phật giáo, không phải do nhân dai 
bó thí. Dầu người dai thí chủ bố thí 4 thứ vật dung 
nhiều đến bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ gọi là: 
paccayadāyaka: đại thí chủ bó thí 4 thứ vật dụng, 
hoặc gọi là: upatthāka: người hộ độ. 

Thưa Đại vương, sự thật, người nào dāu bố thí 4 
thứ vật dụng đến chư Tỳ khưu Tăng chất chồng từ 
mặt đất cao đến cõi trời, người ấy không thé gọi là 
thân quyến kế thừa của Phật giáo. 

Thân quyến kế thừa của Phật giáo 

Sau đó Đức vua bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đại Đức, người được gọi là “Thân 
quyến ké thừa của Phật giáo”, là người nhu thé nào? 
Bạch Ngài. 

- Thưa Đại vương, người nào dầu nghèo hay 
giàu, cho phép con của mình bỏ nhà xuất gia trở 
thành Tỳ khưu trong Phật giáo. 

Thưa Đại vương, chính người cha mẹ ấy được gọi 
là: “Thân quyến kế thừa của Phật giáo” (Dāyādo 
sasanassa). 

Düc vua Asoka láng nghe lói day cüa Dai Pūc 
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Moggaliputtatissatthera như vậy, nén Đức vua suy tư 
rằng: "Ta đã làm phước bó thí lón lao, từ trước cho đến 
nay chưa từng có một ai như ta, thé mà ta vẫn chưa 
được gọi là Thân quyền kế thừa của Phát giáo”. 

Đức vua mong muốn trở thành “Thân quyến kế 
thừa của Phật giáo”, đưa mắt nhìn Mahinda là Thái tử 
của Đức vua đứng không xa, Đức vua có ý định phong 
Thái tử làm phó vương, sự thật bậc Ty khưu ở dia vi cao 
thượng hơn phó vương, cho nên Đức vua truyền dạy 
thái tử Mahinda răng: 

- Này hoàng nhi yêu quý, con có muốn xuất gia trở 
thành Tỳ khưu hay không? 

- Tâu phụ hoàng, Con muốn xuất gia trở thành Tỳ 
khưu, kính xin phụ hoàng cho phép con được thọ Tỳ 
khưu trong Phật giáo. Về phần phụ hoàng, phụ hoàng 
cũng sẽ trở thành Thân quyến kế thừa của Phát giáo. 

Khi ấy Samghamittā là Công chúa của đức vua 
Asoka, đang đứng gần nơi ấy, Đức vua truyền dạy rằng: 

- Này Samghamittā con yêu quý, con có muốn xuất 
gia trở thành Tỳ khưu ni hay không? 

Công chúa Samghamittā đã từng tạo ba la mật nhiều 
đời nhiều kiếp trong quá khứ, đến kiếp này là kiếp chót, 
nên khi Công chúa nghe Đức vua hỏi xong, nàng vô 
cùng hoan hỉ tâu rằng: 

- Tâu phụ hoàng, con muốn xuất gia trở thành Tỳ 
khưu ni, kính xin phụ hoàng cho phép con được thọ Tỳ 
khưu ni trong Phật giáo. 

Đức vua Asoka vô cùng hoan hỉ khi được nghe thái 
tử Mahinda và Công chúa Samghamittā đều ưng thuận 
muốn xuất gia. Như vậy, Đức vua sẽ trở thành “Thân 
quyền kế thừa của Phật giáo ” như ý. 
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Đức vua Asoka bach với chư Đại Đức Tăng rằng: 

- Kính bạch chu Đại Đức Tăng, kính xin quy Dai 
Đức từ bi cho phép 2 hoàng nhi của con được xuất gia 
tró thành Ty khuu, Ty khuu ni, dé cho con duoc tró 
thành Thán quyén ké thira cūa Phát giáo. 

Do sự yêu cầu của Đức vua, nén 2 người con dā 
được thọ Tỳ khưu, Tỳ khưu ni trong Phật giáo. 

Thái tử Mahinda tròn đúng 20 tuổi, chư Tỳ khưu 
Tăng cho thọ Tỳ khưu, do Đại Đức Moggaliputta- 
tissatthera làm Thầy Tế độ, Đại Đức Mahādeva và Đại 
Đức Majjhantika làm Thầy day bảo. Trong lúc làm lễ thọ 
Tỳ khưu cho giới tử Mahinda, vị Đại Đức Luật sư đang 
tụng một lần ñatti (tuyên ngôn) và tụng 3 lần kammavācā 
(thành sự ngôn), giới tử Mahinda đang tién hành thiền tuệ, 
cho đến khi vừa tụng xong, trở thành vị tân Tỳ khưu, đồng 
thời chứng ngộ chân lý Tứ thánh đế, chứng đắc từ Nhập 
Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu Thánh Quả cho đến A-ra-hán 
Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán trong Phật giáo. 

Công chúa Samghamittā khi ấy đúng 18 tuổi, xuất 
gia sikkhamāna, do Đại Đức Tỳ khưu ni Dhammapāli 
làm Thầy Tế độ và Đại Đức Tỳ khưu ni Āyupāli làm 
Thāy dạy bảo. 

Đại Đức Mahinda sau khi xuất gia, theo học Tam 
tạng và Chú giải với vị Thầy Tế độ suốt 3 năm là hoàn 
tất. Về sau Đại Đức Mahinda trở thành vị Thầy dạy chư 
Tỳ khưu. 

Đức vua Asoka hộ độ Tam Bảo 


Đức vua Asoka thật sự trở thành Thân quyến kế 
thừa của Phát giáo, nên vô cùng hoan hi. Môi ngày 
Đức vua xuât ra sô tiên 500.000 kahapana đê cúng 
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dường đến Tam bảo, hộ độ 4 thứ vật dụng đến chu Ty 
khưu Tăng đầy đủ sung túc. Ngược lại, các nhóm tu sĩ 
ngoại đạo thiếu thốn, nên họ xâm nhập vào sống 
chung với chư Tỳ khưu, dé có cuộc sóng sung túc dày 
đủ, nhưng vẫn cứ giữ nguyên tà kiến của mình. 


Vì vậy, trong chùa Asokãrama có số chw Ty 
khưu thật và số chư Tỳ khưu giả sóng chung làn lộn 
với nhau, không thé hành tăng sự chung được. Tinh 
trạng này kéo dài suốt 7 năm, sự kiện này được chư 
Tỳ khưu trình cho Đức vua biết. 

Đức vua Asoka thanh lọc tỳ khưu 


Đức vua Asoka có đức tin trong sạch nơi Đại Đức 
Moggali-puttatissatthera, Đức vua học chánh pháp với 
Đại Đức, hiểu rõ chánh kiến trong Phật giáo. Đức vua 
thỉnh mời tất cả chư Ty khưu thật lẫn giả đến vấn đạo, 
Đức vua làm giám khảo hỏi từng vị Tỳ khưu. Đức vua 
biết được Tỳ khưu có chánh kiến trong Phật giáo và 
Ty khưu tà kién ngoai dao. 

Qua cuóc thanh loc, Düc vua loai bó duoc 60.000 
vi Ty khuu già, bó thí mói nguói 1 bó dó tráng cho 
hoàn tục trở thành người cu si. Đức vua Asoka kính 
bach chu Dai Düc Táng ráng: 

- Kính bach chu Dai Đức Tăng, bây giờ chi còn 
Ty khuu thát, kính xin quy Ngài hành táng su. 

Chu Ty khưu Tăng hội hop hành tăng sự “uposatha” 
gồm có 6 triệu Tỳ khưu thật, Đại Đức Moggaliputtatissat- 
thera chon 1.000 vi là bậc Thánh A-ra-hán, chứng đắc Tứ 
tuệ phân tích, Tam minh, Lục thông... thông thuộc Tam 
tạng và Chú giải để kết tập Tam tạng lần thứ ba. 
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Két táp Tam tang làn thú ba 

- Thời gian kết tập Tam tạng và Chú giải lân thứ 
ba: Phật lịch 235 năm sau Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. 

- Địa điểm kết tập: tại chùa Asokarama thuộc xứ 
Pātaliputta. 

- Chủ tri cuộc kết tập: do Dai Đức Moggaliputta- 
tissatthera làm chủ tri. 

- Chu Tăng hội kết tập: gồm 1.000 chư bậc Thánh 
A-ra-hán chứng đắc Tứ tuệ phân tích, Tam minh, Lục 
thông... thông thuộc Tam tạng và Chú giải. 

- Thời gian hoàn thành: cuộc kết tập Tam tạng 
lần thứ ba kéo đài suốt 9 tháng. 

- Người hộ độ: đức vua Asoka. 

Trong kỳ kết tập Tam tạng lần thứ ba này, Đại 
Đức Moggaliputtatissatthera dùng 1.000 bài kinh để 
khai triển rộng bộ Kathāvatthu, mà trước kia Đức 
Phật đã thuyết trên cung Tam thập tam thiên một cách 
tóm tắt. Khi Đức Phật khai triển, Ngài biết rõ vị lai có 
vị đệ tử tên Moggaliputtatissa có khả năng đặc biệt 
tiếp tục khai triển rộng bộ Kathāvatthu này. Cho nên, 
Đại Đức Moggaliputtatissatthera đảm nhận công việc 
mà Đức Phật đã giao phó. 

Kết quả kỳ kết tập Tam tạng lần thứ ba hoàn toàn 
y theo bản cũ của kỳ kết tập Tam tạng lần thứ hai tại 
Vesāli, Phật lịch 100 năm sau Đức Phật tịch diệt Niết 
Bàn, và kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhất tại Rãjagaha, 
Phật lịch năm thứ nhất (3 tháng 4 ngày sau Đức Phật 
tịch điệt Niết Bàn). Trong 3 kỳ kết tập Tam tạng này 
đều do khẩu truyền, chưa ghi bằng chữ viết. 
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Đức vua Asoka hộ độ truyền bá Phật giáo 

Đức vua Asoka không những hộ độ chư Tỳ khưu 
Tăng phát triển Phật giáo trong nước, mà còn truyền 
bá Phật giáo sang các nước lân cận. 

Phật lịch 236 năm sau Đức Phật tịch diệt Niết 
Bàn, đức vua Asoka hộ độ phái đoàn gồm 5 Đại Đức: 
Đại Đức Mahindatthera là trưởng đoàn cùng với 4 
Dai Đức: Đại Đức Ittiyatthera, Đại Đức Uttiyatthera, 
Đại Đức Sambalatthera, Đại Đức Bhaddasālatthera... 
di sang đảo quốc Srilankā, dé truyền bá Phật giáo. 

Vào thời ấy, Đức vua Devānampiyatissa trị vì xứ 
Srilanka, là bạn thân của đức vua Asoka. Đức vua 
Devānampiyatissa và các quan trong triều đình cùng 
toàn thể dân chúng đón rước cung thỉnh phái đoàn chư 
Đại Đức Tăng rất trọng thể, phát sanh đức tin trong sạch 
nơi Tam bảo. Các quan, các cận sự nam phát sanh đức 
tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, xin thọ Tỳ khuu 
rất đông, Phật giáo bắt đầu phát triển trên đảo quốc 
Srilankā. 

Phát giáo phát trién trēn dào quóc Srilankā, khóng 
những chi có những người cận sự nam có ý nguyện 
muốn xuất gia trở thành Tỳ khưu, mà còn có những 
người cán sự nữ cũng có y nguyện muốn xuất gia trở 
thành Tỳ khưu ni. Như Bà Anuļādevī là Hoàng hậu của 
Đức vua Devānampiyatissa cùng với 500 cận sự nữ 
trong hoàng tộc đều có ý nguyện muốn thọ Tỳ khưu ni. 

Đại Đức Mahinda cho người về tâu với đức vua 
Asoka, thỉnh mời phái doān Tỳ khưu ni do Đại Đức Tỳ 
khưu ni Samghamittattherī làm trưởng đoàn sang đảo 
quốc Srilankā, dé làm lễ thọ Tỳ khưu ni cho Hoàng hậu 
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Anuļādevī cüng 500 cán su nū trong hoàng tóc. 

Dai Đức Tỳ khưu ni Samghamittā được tin su 
huynh Mahinda, nén Ngài dàn phái doàn Ty khuu ni 
Táng, cüng thinh mót cáy Bó Dé sang dào quóc 
Srilankà dé tróng. 

Đức vua Asoka tó chức cuộc lé tiên đưa cây Bồ Dé 
rất long trọng. Và bên kia, Đức vua Devānampiyatissa 
làm lễ đón rước cây Bồ Đề cũng long trọng không kém. 
Cây Bồ Đề được phát triển và đồng thời Phật giáo cũng 
thịnh hành trên đảo quốc Srilankā. 

Hoàng hậu Anuļādevī cùng 500 cận sự nữ trong 
hoàng tộc và 1.000 nô tỳ làm lễ thọ Tỳ khưu ni. Trước 
tiên làm lễ thọ Tỳ khưu ni giữa chư Tỳ khưu ni Tăng 
do Đại Đức Tỳ khưu Ni Samghamittattherī làm Thầy 
Tế độ, và sau đó làm lễ giữa Tỳ khưu Tăng. Tất cả 
sau khi trở thành Tỳ khưu ni, tiến hành thiền định, 
thiền tuệ, không lâu đều chứng ngộ chân lý Tứ Thánh 
Đề, chứng đắc từ Nhập Lưu Thánh Đạo, Nhập Lưu 
Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán 
Thánh Quả, trở thành bậc Thánh A-ra-hān. 

Trên đảo quốc Srilankā, chư Tỳ khưu Tăng và 
chư Tỳ khưu Ni Tăng càng ngày càng đông, Phật giáo 
ngày càng thịnh hành và phát triển mạnh mē. 


Phái đoàn chư Đại Đức Tăng đi sang vùng 
Suvaņņabhūmī 

Đức vua Asoka hộ độ một phái đoàn chu Đại 
Đúc Tăng do Đại Đức Sonatthera và Đại Đức 
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Uttaratthera dẫn đầu sang vùng Suvannabhümi", 


vüng dát vàng, dé truyén bá Phát giáo. 

Đức vua Asoka là người có công lớn hộ trì ngôi 
Tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo cả về mặt vật 
chất, 4 thứ vật dụng, và cả về mặt tinh thần, lo phụng 
sự làm phát triển Phật giáo. Cho phép 2 người con 
yêu guy là thái tử Mahinda và công chúa 
Samghamittā thọ Ty khưu, Ty khuu ni trong giáo 
pháp của Đức Phát Gotama. 

Đức vua Asoka không chỉ là một đại thí chú chưa 
từng có từ trước đến nay, mà còn là một Thân quyễn 
kế thừa của Phát giáo (Dāyādo sāsanassa) nữa. 


1 Sade A ISAS at ; : $ 
Suvannabhümi, vùng dāt vàng, nay là các nuóc Indonesia, Miên 
Điện, Thái Lan, Lào, Cam Bôt, ... 


POAN KĒT 
KĒT TĀP TAM TANG LĀN THU NHĀT 


Hé phái Theravāda là h$ phái tuān theo tón chi 
cüa chu Dai Truóng Lào trong ky két tāp Tam tang 
lần thứ nhất gồm có 500 bậc Thánh A-ra-hán, là 
những bậc đã chứng đắc Tứ tuệ phân tích, Lục 
thông..., thông thuộc Tam tạng và Chú giải, do Đại 
Trưởng Lão Mahākassapa chủ trì. 

Kỳ kết tập Tam tạng làn thứ nhất được tó chức 
vào thời kỳ sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn được 
3 tháng 4 ngày, tại động Sattapanni gần thành 
Rājagaha xứ Māgadha. 

Lé két tāp Tam tang làn này, Dai Truóng Lào 
Mahakassapa đọc tuyên ngón (fatti) và thành sự ngôn 
(kammavācā) có doan quan trong nhu sau: 

Ngài Dai Truóng Lào Mahākassapa doc tuyēn 
ngón doan chót rāng: 

".. Yadi samghassa pattakallam, samgho 
appaūnattam | nappaffüapeyya,  pannattam na 
samucchindeyya, yathā paūnattesu sikkhapadesu 


LE d 


sammadaya vatteyya. Esa fatti ”... 


“Nếu lời tuyên ngón hợp thời đối với chư Tăng, 
xin chw Tăng không nén ché định điều nào mà Đức 
Phật không chế định; không nên xóa bỏ diču nào mà 
Đức Phát đã ché định. Chúng ta phải nén giữ gin, 
thực hành nghiêm chỉnh đúng theo những điều hoc 
mà Đức Phật đã ché định. Đó là lời tuyên ngón cán 
phải biết ”. 
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Tất cả chu Tăng 500 bậc Thánh A-ra-hán đều 
đồng tâm nhất trí tuân theo lời tuyên ngôn của Đại 
Đức Mahākassapa, cho nên đoạn cuối lời thành sự 
ngôn Ngài khẳng định lại một lần nữa rằng: 

“.. Samgho appafinattam nappafifiapeti, paūnattam 
na samucchindati, yathā pannattesu sikkhāpadesu 
samadaya vattati, khamati samghassa, tasmā tuņhī 


evametam dharayāmi””. 


“.. Chư Tăng không được ché định điều nào mà 
Đức Phật không chế định; không được xóa bỏ điều 
nào mà Đức Phật đã ché định. Chúng ta cán phải giữ 
gin, duy trì, thực hành nghiêm chỉnh dung theo những 
điều học mà Đức Phật đã chế định. Sự hài lòng đổi 
với chư Tăng. Cho nên tất cả chư Tăng đều làm thỉnh. 
Tôi ghỉ nhận sự hài lòng này bằng trạng thái làm 
thinh như vậy ". 

Đại Trưởng Lão Mahākassapa tụng tuyên ngôn và 
thành sự ngôn xong, tất cả chư Tăng 500 bậc Thánh 
A-ra-hán đồng hoan hi theo lời dạy của Ngài; cuộc kết 
tập bắt đầu là Luật tạng, vì Luật tạng là nền tảng căn 
bản, là tuói thọ của Phật giáo. 

Chư Thánh A-ra-hán chứng minh rằng: 

"Vinayo nama Buddhasāsanassa ayu. 

Vinaye thite, sāsanam thitam hoti (2), 


“Luát tang lā tuói tho Phát giáo. 
Khi Luật tạng được trường tôn, 
Thì Phật giáo được trường tôn”. 


! Vinayapitaka, Cūļavaggapāļi, phần Sangitinidāna. 
* Vinayapitaka, Pārājikakaņda Atthakathā, Nidānakathā. 
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Luát tang duoc két tāp xong, két táp dén Kinh tang 
và Vi diệu pháp tạng. Cuộc kết tập Tam tạng lån thứ 
nhất trong suốt thời gian 7 tháng mới hoàn thành dày 
dú Tam tang và bó Chú giāi, bàng cách kháu truyén 
(Mukhapātha), chưa ghi chép bằng chữ viết. 

Cuộc kết tập Tam tạng lần này do nhờ đức vua 
Ajātasattu tri vì xứ Māgadha hộ độ. 

. Giáo pháp của Đức Phật thuyết giảng từ khi chứng 
đặc thành Bāc Chánh Dàng Giác cho dēn khi tịch diệt 
Niēt Bàn suot 45 năm được kêt thành tang (pitaka), 
gôm 3 tạng: 

1- Luật tạng (Vinayapitaka). 

2- Kinh tạng (Suttantapitaka). 

3- Vi diệu pháp tạng (Abhidhammapitaka). 

* Kết tập thành bó (nikāya) gồm 5 bộ: 

1- Trường bộ kinh (Dīghanikāya). 

2- Trung bó kinh (Majjhimanikaya). 

3- Dóng hop bó kinh (Samyuttanikaya). 

4- Chi bó kinh (Anguttaranikaya). 

5- Tiêu bó kinh (Khuddakanikaya). 

* Két tāp thành chi (ariga) góm 9 chi: 

1- Sutta: góm nhüng bài kinh làn ké và Luát tang 
duoc ghép vào chi này. 

2- Gayya: gồm những bài kinh bằng những bài kệ. 

3- Veyyākaraņa: gồm những bài kinh bằng văn 
xuôi và Vi Diệu pháp tang được ghép vào chi này. 

4- Gathā: góm nhüng bài kë (khóng có tén bài kinh). 

5- Udāna: gồm những bài kệ do cảm ứng tu thuyết. 
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6- Itivuttaka: góm nhūng bài kinh bát dàu bāng: 


"Vuttam hetam Bhagavatā...”. 

7- Jātaka: Tiền thân của Đức Phật gồm có 547 
tích truyện, bát đâu tích Apannakajātaka dén tích cuói 
cùng Vessantarajātaka. 

8- Abbūtadhamma: gồm những bài kinh có những 
pháp phi thường chưa từng có từ trước. 

9- Vedalla: gồm những bài kinh vẫn đáp bàng trí 
tuệ hợp với hỷ. 

* Kết tập thành pháp môn (Dhammakkhandha) 
gôm 84.000 pháp môn. 

- Luật tạng gồm có 21.000 pháp môn. 

- Kinh tạng gôm có 21.000 pháp môn. 

- Vĩ diệu pháp tạng gôm có 42.000 pháp môn. 

Trong kinh Mahāparinibbānasutta” (kinh Dai Niét 
Bàn) Đức Phật goi Dai Đức Ananda khuyên dạy răng: 

- Này Ananda, đôi khi trong nhóm các con có ý 
nghĩ răng: “Sau khi Đức Thē Tôn tịch diệt Niēt Bàn 
rôi, Đức Tôn Sw cua chúng ta không còn nữa (natthi 
no satthā) ”. Các con chớ nghĩ như vậy! 

Đức Phật dạy: 

- Yo vo Ananda mayā dhammo ca vinayo ca 
desito pafifiatto, so vo mamaccayena satthā... 

“Nay Ananda “Dhammo”: Pháp nào Nhw Lai đã 
thuyét giảng, và “Vinayo ”: Luật nào Nhw Lai đã ché dinh, 
ban hành dói vói các con, chính Pháp và Luát ấy là Đức 


» 


Tôn Sư của các con sau khi Nhu Lai tịch diệt Niét Bàn... ”. 


' Dighanikaya, Mahāvagga, kinh Mahaparinibbanasutta. 
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Trong Chú giải đoạn kinh này Đức Phật giải thích: 

- “Vinayo”, Luật: đó là Luật tang. 

- “Dhammo”, Pháp: đó là Kinh tạng và Vi diệu 
pháp tạng. 

Tam tạng gồm 84.000 pháp môn. Đức Thế Tôn 
giải thích răng: 

- "Iti imāni caturāsiti dhammakkhandhasahassani 
titthanti, aham ekova parinibbayāmi. 

Ahañca kho pana dāni ekakova ovadāmi anusāsāmi, 
mayi parinibbute imāni caturāsiti dhammakkhandha- 
sahassāni tumhe ovadissanti anusasissanti ". 

“Nhu váy, 84.000 pháp món tón tai, chi có mót 
minh Như Lai tịch diệt Niét Bàn. 

. Và ngay bây giờ, chỉ có một minh Như Lai day 
do, nhắc nhở chỉ bảo các con, khi Nhw Lai tich diēt 
Niēt Bàn rồi, thi 84.000 pháp món day dē, nhac nho 
chỉ báo các con”. 

Qua đoạn Chú giải trên, chứng tó, Chú giải là lời 
thuyêt giảng, giải thích của chính Đức Phật gọi là 
Pakiņņakadesanā, hoặc lời giải thích của chư bậc 
Thánh A-ra-hán trong thời kỳ Đức Phật còn tại thê và 
trong các thời kỳ kêt tập Tam tạng và Chú giải. 

Cho nên Đức Phật dạy: 

- So vo mamaccayena Sattha. 

"Luát và Pháp, hay 84.000 pháp món ấy, là Tôn 
Sư cua các con, sau khi Nhu Lai tịch diệt Niét Ban”. 

Cuộc kết tập Tam tạng và Chú giải xong, chư Đại 
Đức phân chia phận sự giao phó cho các hàng đệ tử 
của mình học thuộc lòng mói tạng, hoặc có khả năng 
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hoc thuóc tron bó Tam tang. Nhu Dai Düc Upāli có 
bón phận day cho các đệ hàng tử hoc thuộc lòng tang 
Luát... dé duy tri giáo pháp cüa Pūc Phát. 

Giáo pháp của Đức Phật được giữ gin duy tri dày 
đủ Tam tang và Chú giải, tất cả chu Tỳ khuu Tăng 
nghiêm chỉnh thực hành theo tôn chỉ của chư Đại 
Trưởng Lão suốt 100 năm, hoàn toàn trong sạch. 


KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ NHÌ 


Giáo pháp của Đức Phật được giữ gìn duy trì 
đúng theo chánh pháp trải qua được 100 năm, thì có 
nhóm Tỳ khưu Vajjīputta xứ Vesāli đặt ra 10 điều 
không hợp với pháp luật của Đức Phật là: 

1- Kappati singilonakappo: Tỳ khưu cất giữ muối 
trong ống bằng sừng với tác ý rằng để làm đồ gia vị 
thức ăn ngày hôm sau, cũng được. 

2- Kappati dvangulakappo: Tỳ khưu thọ thực quá 
ngọ mặt trời ngã qua hai lóng tay, cũng được. 

3- Kappati gamantarakappo: Tỳ khưu đã ngăn cản 
vật thực rồi tự nghĩ rằng: bây giờ ta di vào xóm dé 
dùng vật thực nữa mà không cần làm đúng theo Luật, 
cũng được. 

4- Kappati āvasakappa: Trong cùng Mahāsīmā, có 
nhiču nhóm riéng ré hành uposathakamma, cūng duoc. 

5- Kappati anumatikappa: Chu Táng trong nhóm 
hành Táng su nghi ráng: sé cho phép Ty khuu dén sau, 
cüng duoc. 

6- Kappati ācinnakappa: Ty khuu hành theo pháp 
mà Thāy T6 cüa minh thuóng thuc hành, cüng duoc. 
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7- Kappati amathitakappa: 'Ty khuu dà ngán cán 
vật thực rôi, dùng sữa tuoi dà bién chát, chua biên 
thành sữa chua, cũng được. 


8- Kappati jaļogim pātum: Tỳ khuu uống rượu 
nhẹ chưa thành chât say, cũng được. 


9- Kappati adasakam nisīdanam: Tỳ khưu dùng 
toa cu khóng có duóng lai, cüng duoc. 


10- Kappati jātarūparajatam: Ty khuu tho nhān 
vàng bac, cüng duoc. 


Dó là 10 diéu do nhóm Ty khuu Vajjiputta dé 
xướng không đúng theo chánh pháp của Đức Phát. 


Ngài Đại Trưởng Lão Yassa Kākaņdakaputta 
(Mahāyassa), nghe tin nhóm Tỳ khưu Vajji xứ Vesāli 
đặt ra 10 điều như vậy, Ngài liền đến tận nơi hội họp 
chư Tỳ khưu Tăng giải thích để cho họ hiểu rõ đó là 10 
điều sai lầm, không hợp với luật pháp của Đức Phật. 

Đây cũng là nguyên nhân khiến Đại Trưởng Lão 
Yassa Kākaņdakaputta triệu tập kỳ kết tập tam tạng 
lần thứ nhì tại ngôi chùa Vālikārama, gần thành 
Vesali khoảng 100 năm sau khi Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhì này gồm có 700 
bậc Thánh A-ra-hán có đầy đủ Tứ tuệ phân tích, Lục 
thông, thông thuộc Tam tạng, Chú giải... do Ngài 
Yassa Kakandakaputta làm chủ trì, Đại Trưởng Lão 
Revata vẫn, Đại Trưởng Lão Sabbakāmi giải đáp... 
Công cuộc kết tập thực hiện trong suốt thời gian 8 
tháng mới hoàn thành xong trọn bộ Tam tạng và Chú 
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giái, hoàn toàn y theo bón chánh cüa ky két tàp Tam 
tạng lân thứ nhat. 


Kỳ kết tập Tam tạng lần này cũng bằng khẩu 
truyền (mukhapātha, chưa ghi chép bằng chữ viét), 
được đức vua Kālāsoka xứ Vesāli hộ độ. 

Giáo pháp của Đức Phật một lần nữa được giữ gìn 
duy trì đúng theo chánh pháp, tất cả chư Tỳ khưu thực 
hành nghiêm chỉnh giới luật làm cho những người 
chưa có đức tin nơi Tam bảo, lại phát sanh đức tin; 
những người nào đã có đức tin trong sạch nơi Tam 
bảo rồi, lại càng tăng thêm. 


KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ BA 


Sau kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhì, Phật giáo 
càng ngày càng phát triển, chư Tỳ khưu, Tỳ khuu ni 
càng đông, cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong 
sạch nơi Tam bảo càng nhiều, làm phước hộ độ cúng 
dường tứ vật dụng đến chư Tỳ khưu rất đầy đủ. Nhất 
là vào thời kỳ đức vua Dhammāsoka là bậc minh 
quân, tri vì toàn cõi Nam thiện bộ châu, có đức tin 
trong sạch trong Phật giáo, hộ độ cúng dường tứ vật 
dụng đến chư Tỳ khưu rất đầy đủ, sung túc; ngược lại 
các nhóm tu sĩ ngoai đạo thì đời sóng thiếu thốn khó 
cực. Do đó, một số tu sĩ ngoại đạo xâm nhập vào sống 
chung với chư Tỳ khưu, về mặt hình thức thì giống 
Tỳ khưu, nhưng về mặt nội tâm vẫn giữ nguyên tà 
kiến có hữu của mình không hé thay đồi. 

Vì vậy Tỳ khưu thật chánh kiến và Tỳ khưu giả tà 
kiến sống chung không thể hành Tăng sự được, tình 
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trang này kéo dài suót 7 nām. Chu Ty khuu trinh su 
viéc này lén dūc vua Dhammasoka (Asoka) và nhó uy 
quyền của Đức vua dé thanh lọc Ty khưu giả ngoai 
đạo tà kiến. 

Đức vua Asoka là đắng minh quân và cũng là một 
cận sự nam có đức tin trong sạch hộ độ Tam bảo, Đức 
vua học giáo pháp của Đức Phật với Đại Trưởng Lão 
Moggaliputtatissa, nên hiểu rõ chánh kiến trong Phật 
giáo và các tà kiến của ngoại đạo. Đức vua thỉnh tất 
cả Tỳ khưu thật và Ty khưu giả xét hỏi từng vị môt; 
qua cuộc xét hỏi này đã loại bỏ được 60.000 Tỳ khưu 
giả có tà kiến ngoại đạo, Đức vua bố thí mỗi người 
một bộ đồ trăng, bắt buộc hoàn tục, trở thành người 
cư sĩ; còn lại tất cả Tỳ khưu thật có chánh kiến trong 
Phật giáo đoàn kết cùng nhau hành tăng sự trở lại. 

Nhân dịp này, Đại Trưởng Lão Moggaliputtatissa 
đứng ra triệu tập kỳ kết tập tam tạng lần thứ ba. 

Kỳ kết tập Tam tang lần thứ ba này tó chức tai 
chùa Asokārāma xứ Pātaliputta, khoảng thời gian 235 
năm sau khi Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. 

Kỳ tập Tam tạng lần thứ ba này gồm có 1.000 bậc 
Thánh A-ra-hán đắc Tứ tuệ phân tích, Lục thông, 
thông thuộc Tam tạng, Chú giải... do Ngài Moggali- 
puttatissa làm chủ trì, công cuộc kết tập thực hiện 
trong suốt thời gian 9 tháng mới hoàn thành trọn bộ 
Tam tạng và Chú giải hoàn toàn giống như bón chánh 
của hai kỳ kết tập trước. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần này cũng bằng khẩu 
truyền (Mukhapātha, chưa ghi chép bằng chữ viết) 
được đức vua Asoka xứ Pātaliputta hộ độ. 
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KẾT TẬP TAM TANG LÀN THỨ TU 


Đức vua Asoka không những hộ độ giúp Phật 
giáo được phát triển trong nước, mà còn gởi các phái 
đoàn chư Tăng sang các nước láng giềng khác để 
truyền bá Phật giáo, như phái đoàn chư Tăng do Đại 
Đức Mahinda dẫn đầu sang truyền bá Phật giáo ở đảo 
quốc Srilankā. 

Trên đất nước Srilankā Phật giáo được thịnh hành 
và phát triển tốt, từ Đức vua cho đến quan quân và 
dân chúng đều có đức tin trong sạch nơi Tam bảo, đã 
xuất gia trở thành Tỳ khưu và Tỳ khưu ni rất đông. 

Một thời đất nước Srilankã gặp phải cuộc phiến 
loạn, dân chúng gặp cảnh thiếu thốn, nên đời sống của 
chư Tỳ khưu cũng chịu ảnh hưởng, có số Tỳ khưu sức 
khỏe yếu kém, nên phận sự ôn lại Tam tạng và Chú 
giải thuộc lòng rất vất vả. Khi cuộc phiến loạn đã dẹp 
xong, chư Đại Đức suy xét về sau này, trí nhớ và trí tuệ 
con người càng ngày càng kém dần. Cho nên, chư Tỳ 
khưu học thuộc lòng Tam tạng, Chú giải để giữ gìn 
duy trì cho được đầy đủ không phải là việc dé dàng. 

Một hôm, Đức vua Vattagāmanī ngự déán chùa 
Mahāvihāra, nhân lúc ấy, chư Đại Trưởng Lão thưa 
Đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, từ xưa đến nay, chư Đại Đức 
Tăng có phận sự học thuộc lòng Tam tạng, Chú giải 
để giữ gìn duy trì giáo pháp của Đức Phật. Trong 
tuong lai, đàn hậu tán là những Đại Đức khó mà hoc 
thuộc lòng Tam tạng, Chú giải một cách đầy đủ đầy 
đủ được. Như vậy, giáo pháp của Đức Thế Tôn sẽ bị 
tiêu hoại mau chóng theo thời gian. 
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Thua Dai vuong, muốn giữ gìn duy trì Tam tạng, 
Chú giải được đầy đủ, vậy nên tổ chức kỳ kết tập Tam 
tạng, Chú giải ghi chép bằng chữ viết trên lá buông, 
để lưu lại đời sau. 

Đức vua Vattagāmanī hoan hi với lời của chư Đại 
Trưởng Lão, nên thỉnh quý Ngài kết tập Tam tạng. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ tư được tó chức tại 
động Alokalena vùng Matulajanapada xứ Srilankā, 
khoảng thời gian 450 năm sau khi Đức Phật tịch diệt 
Niết Bàn. Chư Đại Đức Tăng tham dự kết tập gồm 
1.000 bậc Thánh A-ra-hán đắc Tứ tuệ phân tích, do 
Đại Trưởng Lão Mahadhammarakkhita làm chủ trì, 
công cuộc kết tập kéo dài suốt một năm, mới hoàn tất 
việc ghi chép trọn bộ Tam tạng, Chú giải bằng chữ 
viết trên lá buông. Sau đó, chư bậc Thánh A-ra-hán 
kết tập tam tạng bằng cách khẩu truyền một lần nữa, 
hoàn toàn y theo bón chánh của ba kỳ kết tập Tam 
tạng lần trước. Đây là lần kết tập Tam tạng đâu tiên 
ghi chép bằng chữ viết trên lá buông đầy đủ bộ Tam 
tạng, Chú giải, gọi là: "Potthakaropanasangiti", do 
Đức vua Vattagāmanī Abhaya hộ độ. 


KẾT TẬP TAM TANG LÀN THỨ NĂM 


Dưới thời vua Asoka có gởi phái đoàn chư Tăng 
do Đại Đức Sona và Đại Đức Uttara sang vùng 
Suvannabhũmi gồm các nước: Indonesia, Myanmar, 
Thai Lan, Campuchia, Lào... để truyền bá Phật giáo. 
Phật giáo ở các nước trong vùng này trải qua bao cuộc 
thăng trầm tùy theo vận mệnh của mỗi nước. 
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Dát nuóc Myanmar vào thói dai Vua Mindon 
đóng đô tai kinh thành Mandalay, Đức vua là người 
có đức tin trong sach nơi Tam bảo, nhiệt tâm hộ tri 
Tam báo, nghi răng: “Phái giáo thường liên quan đến 
sự tôn vong của quốc gia, môi khi đất Hước bị xâm 
lăng, kẻ thù thường đốt kinh sách Phật giáo”. 

Đức vua muốn bảo tồn giáo pháp của Đức Phật, nên 
thỉnh chư Đại Trưởng Lão tổ chức cuộc kết tập Tam 
tạng, khắc chữ trên những tām bia đá, dē giữ gìn duy tri 
Tam tạng pháp bảo được lâu dài. Chư Đại Trưởng Lão 
vô cùng hoan hi chấp thuận theo lời thỉnh câu của Đức 
vua, tô chức kỳ kết tập Tam tang lần thứ năm tại kinh 
thành Mandalay xứ Myanmar Phật lịch 2404. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần này gồm 2.400 vị Đại 
Đức là những bậc uyên bác Tam tạng và Chú giải, do 
Đại Trưởng Lão Bhaddanta Jāgara làm chủ tri; ngoải 
ra còn có những Đại Đức xuất sắc như Bhaddanta 
Narindabhidhaja,... bắt đầu khởi công khắc Tam tạng 
trên bia đá Phật lịch năm 2404 cho đến 

Phật lịch 2415, trải qua suốt 11 năm ròng rã, mới 
hoàn thành xong bộ Tam tạng trên 729 tām bia đá: 

- Luật tạng gôm có 111 tắm. 

- Kinh tạng góm có 410 tám. 

- Vi diệu pháp tạng gồm có 208 tám. 


Sau khi khác bó Tam tang báng chū trén nhüng 
tám bia dá xong, Chu Đại Trưởng Lão tổ chức 
cuộc kết tập Tam tạng bằng khẩu truyền suốt 6 
tháng mới hoàn thành xong bộ Tam tạng y theo 
bón chánh của bốn kỳ kết kết tập Tam tạng trước. 
Gọi là: "Selakkhararopanasangiti ”. 
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Ky két tāp Tam tang này do Düc vua Mindon xú 
Myanmar hộ độ. Lần đầu tiên toàn bộ Tam tạng được 
ghi khắc trên bia đá, những tām bia đá này hiện nay 
vẫn còn nguyên vẹn ở kinh thành Mandalay xứ 
Myanmar. Các nhà in kinh sách Phật giáo đều y cứ 
vào những tâm bia đá này làm nền tảng căn bản. 

Về sau có đạo sĩ “Khanti” đứng ra tổ chức khắc 
toàn bộ Chú giải trên những tâm bia đá, hiện nay vẫn 
còn nguyên vẹn tại Mandalay. 


KẾT TẬP TAM TẠNG LÀN THỨ SÁU 


Phật giáo đã trải qua thời gian khá lâu, Tam tạng, 
Chú giải, Tīkā... dā in ra thành sách, việc sao đi chép 
lại, in đi in lại nhiều lần, khó mà tránh khỏi sự sai sót. 
Do đó, các bộ Tam tạng, Chú giải... của mỗi nước có 
chỗ sai chữ dẫn đến sai nghĩa, làm cho pháp học Phật 
giáo không hoàn toàn giống y nguyên bón chánh. 


Chính phủ Myanmar thành lập hội Phật giáo có 
tên "Buddhasásanasamiti" vào Phật lich 2497 dé lo 
tó chúc ky két tāp Tam tang làn thú sáu, tai dóng nhàn 
tao Lokasama (Kaba Aye) thú dó Yangon, Myanmar, 
thinh tát cá moi bó Tam tang, Chú giāi hién có trēn 
các nước Phát giáo dé làm tài liệu đối chiếu từng chữ, 
từng câu của mỗi bón. 

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ sáu này gồm 2.500 vị 
Dai Đức thông hiểu Tam tạng, Chú giải... rành ré về 
ngữ pháp Pāļi, chia thành nhiều ban đối chiếu sửa 
chữa lại cho đúng. Công việc bắt đầu từ ngày rằm 
tháng tư Phật lịch năm 2498 cho đến ngày rằm tháng 
tư Phật lịch năm 2500, ròng rã suốt 2 năm mới hoàn 


412 GUONG BĀC XUÁT GIA 


thành xong bó Tam tạng, Chú giải, Tika... Sau đó, 
chính phủ Myanmar thỉnh chư Đại Đức kết tập Tam 
tạng băng khâu, do Ngài Đại Trưởng Lão Revata chủ 
trì, Đại Trưởng Lão Shobhana vẫn, Đại Trưởng Lão 
Vicittasārābhivamsa thông thuộc Tam tạng trả lời 
theo Tam tạng, Chú giải. 

Trong buổi lễ này, Chính phủ Myanmar, đứng đầu 
là Thủ tướng U Nu, tó chức khánh thành kết tập Tam 
tạng rất long trọng, có mời Nguyên thủ quốc gia của các 
nước Phật giáo cùng phái đoàn chư Tăng, câïn sự nam, 
cận sự nữ gồm có 25 nước trên thế giới đến tham dự, dē 
đánh dấu lịch sử Phật giáo đã trải qua một nửa tuổi thọ, 
2.500 năm, dưới sự bảo trợ hộ độ của Chính phủ 
Myanmar và Phật tử trong nước và ngoài nước. 

Bộ Tam tạng, Chú giải được kết tập lần thứ sáu 
này được xem là mẫu mực cho các nước Phật giáo hệ 
phái Theravāda. 

Phật giáo là gì? 

Phật giáo dịch từ chữ Buddhasāsana: nghĩa là: lời 
giáo huấn của Đức Phật, bằng ngôn ngữ Pali, có ba loại: 

- Pariyatti sāsana: pháp học Phật giáo. 

- Patipatti sasana: pháp hành Phật giáo. 

- Pativedha sasana: pháp thành Phật giáo. 

* Pháp hoc Phát giáo: dó là hoc thuóc lóng, thóng 
hiču Tipitaka, Atthakatha, Tīkā... báng ngón ngū Pali, 
là ngón ngū mà Dúc Phát dūng dé giáo huán. Vi vậy, 
ngôn ngữ riêng của mỗi nước Phật giáo chỉ giúp dē 
hiểu y nghĩa đúng theo ngôn ngữ Pali ấy, dé thực 
hành cho đúng. 
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* Pháp hành Phát giáo có rāt nhiču pháp, tóm lai 
có ba pháp hành chính là: 

- Hành gidi: dó là tác y (cetanā) giū gin thàn và 
khẩu tránh xa mọi điều bất thiện, có gắng hành thiện. 
Do nhờ hành giới, có thé diét từng thời những phiền 
não loại thô (vitikkamakilesa) không thê phát hiện ra 
thân và khâu, làm nền tảng cho định phát sanh. 

- Hành định: đó là tiến hành thiền định để cho 
tâm an trú trong một dé mục nhất dinh, có thé dua dén 
su chúng dāc các bác thičn sāc gidi, thičn vÓ sāc gidi, 
tho huóng su an lac cüa bác thién āy. Do nhó hành 
dinh nén có thé ché ngự được các phiền não loại 
trung (pariyutthànakilesa) không dé cho phát sanh 
trong tàm, làm nén tàng cho tué phát sanh. 

- Hành tué: dó là tién hành thién tué dé phát sanh 
trí tué thién tué tháy ró, biét ró thuc tánh cüa danh 
pháp, sác pháp; sự sanh, sự diệt của danh pháp, sắc 
pháp, nên hiện rõ trang thái vô thường, trạng thái khó, 
trạng thái vô ngã, đưa đến sự chứng ngộ chân lý Tứ 
thánh đế, chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết 
Bàn. Do nhờ pháp hành tué có thé diét đoạn tuyệt 
được phiền não loại vi té (anussayakilesa). 

* Pháp thành Phật giáo: là kết quả của pháp 
hành. Đó là 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bản, 
gọi là 9 Siêu tam giới pháp. 

Trong ba loại Phật giáo này, pháp học Phật giáo là 
góc, là nhân chính làm nén tảng cán bản dé cho pháp hành 
và pháp thành Phát giáo có khả năng phát triển. Nếu 
không có pháp học Phật giáo, nghĩa là pháp học mà không 
hiểu đúng theo ý nghĩa lời giáo huấn của Đức Phật, thì 
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pháp hành và pháp thành cüng khóng thé có duoc. 

Phát giáo dén nay dā trāi qua 2.546 nām ké tir khi 
Pūc Phát tich diét Niét Bàn, các nuóc Phát giáo hé 
phái Theravada vàn trung thành theo tón chi lói giáo 
huán cüa Dai Truóng Lào Mahakassapa trong ky két 
tập tam tạng làn thứ nhất, có gắng giữ gin duy trì Tam 
tạng, Chú giải y nguyên theo bổn chánh, do nhờ chư 
Tỳ khưu, Sa di theo học các lớp Tipitaka, Atthakathā, 
Tīkā... bằng ngôn ngữ Pāļi, dé giū gin chánh pháp. 
Chu Dai Truóng Lào vàn giữ gin duoc truyén thóng 
và moi cách hành táng su báng ngón ngū Pali, y theo 
Luát tang làm nén tàng cán bàn. Do dó, Ty khuu cüa 
mói nuóc tuy khác nhau vé ngôn ngữ riêng của minh, 
nhưng khi hành tăng sự thì gióng nhau, và những nghi 
lễ tung kinh Parittapali cũng hầu hết giống nhau, có 
thé hòa đồng tung chung với nhau được. 


Những người tại gia, cận sự nam, cận sự nữ của 
mỗi nước vẫn còn giữ được truyền thống nghi lé tho 
Tam quy, ngũ giới, bát giới... tung kinh băng ngón 
ngū Pali. Cho nén ngón ngū Pali tró thành ngón ngū 
chung cho các hàng xuát gia và tai gia trong các nuóc 
Phát giáo thuóc hé phái Theravada. 

Ciram titthatu saddhammo lokasmim. 
Ciram titthatu saddhammo Vietnamratthasmim. 
Cáu mong Chánh pháp được trường tôn trên thé gian. 
Cdu mong Chánh pháp được trường tón trên dāt nước 
Viét Nam thán yéu cua chung ta. 
Tó Dinh Bitu Long, Phát lich 2546 
Ty khwu Hó Pháp 


PHÁN PHU LUC 


Chū Thích Nhūng Tir Có Nghia Róng Trong 
Tích Cóng Cháa Sumedha 


I- ĐỨC VUA MANDHATURAJA 


Tóm lược tích tiền thân của Đức Phật là Đức vua Mandhāturājā. 


Đức vua Mandhãtu là một vị Chuyển luân thánh 
vương ở thời kỳ tuôi thọ con người 1 a tăng kỳ!” năm, 
lên ngôi trị vì 4 châu lớn thiên hạ, gồm có 2.000 châu 
nhỏ, có nhiều thần thông. Khi cần thất bảo, lấy bàn 
tay phải vó bàn tay trái, thát báo tir hu khóng roi 
xuóng nhu mua. Dàu vày, cüng khóng thé làm hài 
lòng tâm tham muốn trong ngũ trần của Đức vua. 


Một hôm, Đức vua cảm thấy ngũ trần cõi người 
chưa đủ, muốn biết còn có cảnh giới nào có ngũ trần 
sung túc hơn. Một vị quan tâu rằng: 

- Tâu Hoàng Thượng, cõi Tứ đại thiên vương có 
ngũ trần sung túc hơn cõi người. 

Đức vua Mandhātu dùng xe báu dẫn đầu chở các 
quan, quân tùy tùng lên cõi Tứ đại thiên vương. Tứ 
đại thiên vương cung kính đón rước rồi dâng ngai 
vàng đến Đức vua Mandhãtu. Đức vua Mandhātu lên 
ngôi một thời gian lâu cũng cảm thấy ngũ trần chưa 
đủ, muốn biết còn có cảnh giới nào có ngũ trần sung 
túc hơn. Tứ đại thiên vương tâu rằng: 


- Tâu Hoàng Thượng, cõi Tam thập tam thiên có 


' Bộ Jātaka, câu chuyện Mandhaturajajataka. 
> A tăng kỳ: tính theo sô lượng, góm só 1 đứng trước và theo 
sau là 140 số không (0); viết tắt: 109. 
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ngũ trần sung túc hon cõi Tứ đại thiên vương này. 

Thế là, Đức vua Mandhãtu lại ngự lên cõi Tam thập 
tam thiên. Đức vua trời Sakka cõi trời này cung kính 
đón rước, rồi dâng đến Đức vua Mandhātu một nửa 
giang sơn cõi Tam thập tam thiên. Đức vua Mandhãtu 
làm vua cõi Tam thập tam thiên thời gian trải qua 36 đời 
vua trời Sakka băng hà, (mỗi Đức vua trời Sakka có tuôi 
thọ cõi trời là 1.000 năm, so với cõi người có 36 triệu 
năm. Như vậy, 36x36 triệu nām = 1.296 triệu nām), mà 
Đức vua Mandhãtu vẫn còn sống. Đức vua Mandhātu 
phát sanh tâm tham, muốn truāt phê Đức vua trời Sakka, 
để một mình làm vua cai trị toàn thể cõi Tam thập tam 
thiên. Đức vua Mandhãtu không thể truất phế đức vua 
trời Sakka được. Tâm tham muốn đã thiêu đốt làm cho 
tuổi thọ suy thoái, đức vua Mandhātu có sắc thân là con 
người, vì vậy không thể băng hà trên cõi trời, nên rơi 
xuống cõi người tại vườn Thượng uyên. 

Người giữ vườn đi trình cho các quan trong triều đình 
và hoàng tộc được rõ. Các quan đến chāu, đem long sàng 
cho Đức vua Mandhātu yên nghỉ, Đức vua phán rằng: 

- Các ngươi loan báo cho tất cả dân chúng 
rằng: Đức vua Mandhātu Chuyển luân thánh 
vương trị vì bón châu lớn thiên hạ, gồm 2.000 cháu 
nhỏ; còn làm vua tri vì cối trời Tứ đại thiên Vương 
suốt thời gian lâu dài, và làm vua trị vì một nửa cõi 
Tam thập tam thiên thời gian trái qua 36 đời vua 
trời Sakka. Thế mà, lòng tham muốn trong ngũ trần 
chưa dú đã phải băng hà. 

Đức vua Mandhatu phán như vậy xong thì băng hà. 
Đức vua Mandhãtu là tiền thân của Đức Phật Gotama. 
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II- CÂU CHUYỆN NƯỚC MÁT 


(7 Đức Phát có dạy rằng: 


Trong kinh Assusutta 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ vô 
thủy dên vô chung, không thé biết được. Đôi với chúng 
sinh có vô minh che án, có tham ái trôi buộc, dāt dán 
trong vòng tử sanh luân hôi không thể thấy rõ được sự 
bắt đầu. 

Các con nghĩ gi vé điều này, trong vòng tử sanh luân 
hồi từ vô thủy, nước māt của các con đã chảy vì gặp phải 
chuyện không hài lòng, vì xa lia người hay vật hài lòng, 
trong suốt thời gian lâu dài như thé ấy, so với nước bốn 
biển đại dương, phần nước nào nhiêu hơn? 

Chư Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con được nghe, 
được hiệu biết theo lời giáo huán của Đức Thê Tôn thuyết 
giảng ràng: "Trong vòng tử sanh luân hôi từ vô thủy, 
phán nước mát của chúng con đã cháy vì gặp phải chuyện 
không hài lòng, vì xa lìa người hay vật hài lòng, trong suốt 
thời gian lâu dài nhu thé, nhiêu hơn phán nước bón bién 
đại dương. Phân nước bon biên đại dương không nhiễu 
hơn nước māt của chúng con”. Bạch Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, đúng vậy, các con đã hiểu biết 
rõ lời giáo huán cua Nhu Lai... 

Này chư Tỳ khưu, sự thật như vậy! Cũng đủ để cho 
các con nhàm chán ngũ uān, danh pháp, sāc pháp này; 
cũng du dē cho các con diēt tâm tham di; cũng du dē cho 
các con mong muốn giải thoát khó tử sanh luân hồi... 


' Samyuttanikāya, bộ Nidānavagga, kinh Assasutta. 
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III- CÀU CHUYĒN SÜA 

Trong kinh Khirasutta/", Đức Phát có dạy rằng: 

- Này chr Ty khưu, vòng tử sanh luân hôi này từ 
vô thủy, vô chung không thể biết được. Đối với chúng 
sinh có võ minh che án, có tham di trói buóc, dāt dẫn 
trong vòng tử sanh luân hồi không thể thấy rõ được 
sự bát đâu. 

Các con nghĩ gì về điều này, trong vòng tử sanh 
luân hồi từ vô thủy, dòng sữa me đã nuôi dưỡng con 
trong suốt thời gian lâu dài như thể ấy, so với nước 
bón bién đại dương, phán nước nào nhiều hơn? 

Chư Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kinh bạch Đức Ti hé Tón, chung con duoc nghe, 
được hiểu biết theo lời giáo huấn của Đức Thé Tôn 
thuyết giảng rằng: “Trong vòng tử sanh luân hôi từ 
vô thủy, phân sữa mẹ đã nuôi dưỡng chúng con trong 
suốt thời gian lâu dài như thé, nhiêu hon phán nước 
bón biển dai dương. Phân nước bón biển đại dương 
không nhiều hon phán sữa me đã nuôi dưỡng chúng 
con ”. Bạch Ngài. 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Tỳ khưu, đúng vậy, các con đã hiểu biết 
rõ lời giáo huấn của Như Lai... 

Này chư Tỳ khưu, sự thật như vậy! Cũng đủ để 
cho các con nhàm chán ngũ uán, danh pháp, sắc pháp 
này; cũng đủ dé cho các con diệt tâm tham di; cũng 
dū dé cho các con mong muốn giải thoát khó tử sanh 
luân hôi... 


' Samyuttanikāya, bộ Nidānavagga, kinh Khirasutta. 
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IV- BÓ XUONG 


(O Đức Phật dạy ràng: 


Trong kinh Puggalasutta 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ vô 
thủy đến vô chung, không thé biết được. Đối với chúng 
sinh có vô minh che án, có tham ái trói buộc, dāt dán 
trong vòng tit sanh luân hôi không thể thấy rõ được sự 
bắt đầu. 


Các con nghĩ gì về điều này, trong vòng tử sanh 
luân hôi tir vô thúy, khi mỗi chúng sinh sanh rồi tử, tử 
rồi lại sanh chỉ suốt trong một đại kiếp. Nếu có thể gom 
những bộ xương ấy lại chông chất lên thì cao bằng 
ngọn núi cao Vepulla này... 


V- MẸ VÀ MẸ CỦA MẸ (Bà Ngoại) 


2, Đức Phật dạy rằng: 


Trong kinh Tiņakatthasutta 

- Này chư Tỳ khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ vô 
thủy đến vô chung, không thể biết được. Đối với chúng 
sinh có vô minh che án, có tham ái trói buóc, dāt dán 
trong vòng tử sanh luân hồi không thé thấy rõ được sự 
bắt đâu. 

Các con nghĩ gi vē điều này, này chư Ty khưu, vi 
như, một người đàn ông chặt co, cây, cảnh trong toàn 
cối Nam thiện bộ châu này, gom lại thành một đồng. 
Chặt, ché ra thành moi que dài 4 long tay. Lấy 1 que 
đặt xuống chế định rằng, đây là mẹ tôi; lấy que thứ 2 
ché định đây là me của me tôi (bà ngoại tôi); theo tuân 
tự “mẹ cua me" như vậy. Tính ngược chiêu thời gian về 


' Samyuttanikāya, bộ Nidānavagga, kinh Puggalasutta, 
? Samyuttanikaya, bộ Nidanavagga, kinh Tinakatthasutta. 
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quá khứ “mẹ của me" chưa đến chó cùng, mà cỏ, cây, 
canh trong toàn cối Nam thiện bộ cháu này đã hết sạch. 
Piču dy tại sao vậy? Bởi vì, trong vòng tử sanh luân hồi 
từ vô thủy, khi mỗi chúng sinh sanh rồi tử, tử roi lại 
sanh không thể biết được... 

Này chư Tỳ khưu, sự thật như vậy! Cũng đủ để cho 
các con nhàm chán ngũ uán, danh pháp, sắc pháp này; 
cũng đủ dé cho các con diét tâm tham di; cũng dū dé cho 
các con mong muốn giải thoát khó tử sanh luân hôi... 


VI- CHA VÀ CHA CỦA CHA (Ông Nội) 


Trong kinh Pathavisutta", Đức Phật dạy rằng: 

- Này chw Ty khưu, vòng tử sanh luân hồi này từ vô 
thủy đến vô chung, không thể biết được. Đối với chúng sinh 
có vô minh che án, có tham di trói buộc, dắt dán trong vòng 
tử sanh luân hôi không thé thấy rõ được sự bắt đâu. 

Các con nghĩ gì về diču này, 

Này chư Tỳ khưu, vi như, một người lấy đất trên địa 
câu này, viên thành viên nhỏ đặt xuống chế định rằng: đây 
là cha tôi, viên thứ 2 chế định, đây là cha của cha tôi (ông 
nội tôi); theo tuân tự “cha của cha” nhu vậy. Tinh ngược 
chiêu thời gian vé quá khứ "cha của cha" chưa đến chỗ 
cùng, mà đất của địa câu đã hết. Điêu dy tại sao vậy? Bởi 
vi trong vòng tử sanh luân hôi từ vô thủy, khi moi chúng 
sinh sanh rói tử, tử rồi lại sanh không sao biết được... 

Này chư Tỳ khưu, sự thật như vậy! Cũng đủ dé cho 
các con nhàm chán ngũ uán, danh pháp, sắc pháp này; 
cũng đủ dé cho các con diệt tám tham ái; cũng dú dé cho 
các con mong muốn giải thoát khổ tử sanh luân hồi... 


' Samyuttanikāya, bộ Nidānavagga. 
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VII- CON RŪA MŪ 
Trong kinh Chiggalasutta", Đức Phật day rằng: 


- Này chư Tỳ khưu, vi như mặt đất này bị nước 
tràn ngập sâu như biển. Một người ném một tấm ván 
xuống mặt nước biển, tấm vón có một lỗ nhỏ vừa đâu 
con rùa chui vào; hé gió hướng đông, tām ván tri vē 
hướng tây; gió hướng tây, tām ván trói vé huóng 
dóng; gió huóng nam, tám ván trói vé huóng bác; gió 
hướng bắc, tám ván trôi về hướng nam... Có con rùa 
mù ở dưới đáy biển sâu ấy, cứ trải qua 100 năm, ngoi 
ādu lên một lân. 

Các con nghĩ thé nào, con rùa mù kia, cứ trải qua 
100 năm, nồi lên một lần chui đầu ngay vào cái lỗ của 
tām ván dy có được dễ dàng không? 

Chư Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức T. hé Tôn, con rùa mù kia, phải 
trải gua 100 năm nói lên một lần, chui đầu ngay vào 
cái lỗ nhỏ của tám ván, thật là một điều quá khó! 

Đức Phật dạy rằng: 

- Này chư Ty khưu, được tải sanh làm người là 
điều khó hon thé nữa. Đức Chánh Đẳng Giác xuất 
hiện trên thé gian là điều quá khó hơn nữa. 

Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng được 
phát triển trên thé gian này là điều vô cùng khó hon 
thé nữa. 

Nay các con đã được sanh làm người rôi ! 


' Samyuttanikāya, bộ Nidānavagga, kinh Chiggalasutta. 
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Dic Chánh Pāng Giác cūng xudt hién trén thé 
gian ndy rói ! 

Chánh pháp của Như Lai đã thuyết giảng dang 
phát triển trên thé gian này roi ! 

Này chu Tỳ khưu, vi vậy, các con hãy nén tinh tấn 
không ngừng tién hành thiên tuệ, hấu mong chứng 
ngộ chán ly Tw thánh dé: Khó thánh dé, Nhán sanh 
Khó thánh dé, Diét khó thánh dé và Pháp hành Bát 
chánh đạo dua đến sự chứng ngộ Niét Bàn, pháp diệt 
Khổ thánh dē. 


TÀI LIEU THAM KHÁO 
- Vinayapitaka và Atthakatha, Tīkā. 
- Suttantapitaka và Atthakathā, Tīkā. 


- Padarūpasiddhi cūa Ngài Bhaddanta 
Buddhappiyacariyatthera. 
- Upasampadakammavācā của Ngài Mahasi 
sayadaw. 


- Mahabuddhavamsa của Ngài Vicittasarabhi- 
vamsa sayadaw. 


- V.V... 
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